




Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

 Dự án:“Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải” 

 

 

Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3                                                             i 

 

MỤC LỤC 

MỤC LỤC ........................................................................................................................ i 

DANH MỤC BẢNG ....................................................................................................... v 

DANH MỤC HÌNH ..................................................................................................... vii 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................................... x 

Mở đầu ............................................................................................................................. 1 

1. Xuất xứ của dự án ........................................................................................................ 1 

1.1.Thông tin chung về dự án .......................................................................................... 1 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án ...................... 2 

1.3. Sự phù hợp của dự án với các quy hoạch phát triển, quy hoạch bảo vệ môi trƣờng 

do cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt và mối quan hệ với các dự án 

khác .................................................................................................................................. 2 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM .................................................. 3 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hƣớng dẫn kỹ thuật có liên quan 

làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM ............................................................................... 3 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm 

quyền liên quan đến dự án ............................................................................................... 6 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tạo lập ................................................................ 7 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng ........................................................ 7 

4. Phƣơng pháp đánh giá tác động môi trƣờng ............................................................. 10 

4.1. Phƣơng pháp ĐTM ................................................................................................. 10 

4.2. Các phƣơng pháp khác ........................................................................................... 10 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM ............................................................... 12 

5.1. Thông tin về dự án .................................................................................................. 12 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi 

trƣờng ............................................................................................................................ 13 

5.3. Dự báo các tác động môi trƣờng chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của 

dự án .............................................................................................................................. 14 

5.3.1.Quy mô, tính chất của nƣớc thải ........................................................................... 14 

5.3.2.Quy mô, tính chất của bụi, khí thải ...................................................................... 14 

5.3.3.Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thƣờng ............................................... 15 

5.3.4.Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại ............................................................. 15 

5.3.5.Các tác động môi trƣờng khác .............................................................................. 15 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án .................................... 16 

5.4.1. Về thu gom và xử lý nƣớc thải ............................................................................ 16 

5.4.2. Về xử lý bụi, khí thải ........................................................................................... 16 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

 Dự án:“Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải” 

 

 

Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3                                                             ii 

 

5.4.3. Đối với chất thải rắn thông thƣờng và chất thải sinh hoạt .................................. 17 

5.4.4. Đối với thu gom, xử lý chất thải nguy hại ........................................................... 17 

5.4.5. Biện pháp giảm thiểu tác động khác.................................................................... 17 

5.5. Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng của chủ dự án ................................ 18 

5.5.1. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng ........................................................................ 18 

5.5.2. Chƣơng trình giám sát môi trƣờng của Chủ dự án .............................................. 19 

5.5.2.1. Giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng dự án ................................................... 19 

5.5.2.2. Giai đoạn vận hành ........................................................................................... 20 

CHƢƠNG 1 ................................................................................................................... 21 

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN .......................................................................................... 21 

1.1. Thông tin chung về  dự án ...................................................................................... 21 

1.1.1. Tên dự án ............................................................................................................. 21 

1.1.2. Chủ dự án ............................................................................................................. 21 

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án .......................................................................................... 21 

1.1.3.1. Vị trí dự án ........................................................................................................ 21 

1.1.3.2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất mặt nƣớc của dự án và khoảng cách tới khu 

dân cƣ và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng .................................................. 25 

1.1.4. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án .......... 35 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án .................................................. 35 

1.2.1.1. Bến phao ........................................................................................................... 38 

1.2.1.2. Nạo vét khu neo chờ tàu biển ........................................................................... 42 

1.2.1.3. Phao báo hiệu khu neo chờ tàu ........................................................................ 44 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ ........................................................................ 45 

1.2.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng ...................................................... 45 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện nƣớc và 

các sản phẩm của dự án ................................................................................................. 46 

1.3.1. Nguyên, nhiên vật liệu sử dụng ........................................................................... 46 

1.3.2. Nguồn cung cấp điện, nƣớc ................................................................................. 47 

1.4. Công nghệ sản xuất vận hành ................................................................................. 48 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công ..................................................................................... 51 

1.5.1. Thi công bến phao ............................................................................................... 52 

1.5.2. Biện pháp thi công nạo vét khu neo chờ tàu ....................................................... 53 

1.6. Tiến độ, vốn đầu tƣ, tổ chức quản lý và thực hiện dự án ....................................... 56 

1.6.1. Tiến độ thực hiện ................................................................................................. 56 

1.6.2. Vốn đầu tƣ ........................................................................................................... 57 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án .................................................................... 57 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

 Dự án:“Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải” 

 

 

Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3                                                             iii 

 

CHƢƠNG 2 ................................................................................................................... 59 

ĐIỀU KIỆN MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI ................................. 59 

VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN ..................... 59 

2.1.Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ........................................................................... 59 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................... 59 

2.1.1.1. Vị trí địa lý và địa hình: .................................................................................... 59 

2.1.1.2. Điều kiện địa chất ............................................................................................. 59 

2.1.1.3. Điều kiện về khí tƣợng và thủy văn, hải văn .................................................... 61 

2.1.2. Điều kiện về kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án .......................................... 70 

2.1.2.1. Điều kiện kinh tế - xã hội thị xã Duyên Hải ..................................................... 70 

2.1.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội xã Dân Thành ......................................................... 71 

2.2. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật khu vực dự án .............. 73 

2.2.1. Dữ liệu và hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật .................................... 73 

2.2.2. Hiện trạng các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí .............................. 76 

- QCVN 10-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc bển 

ven bờ ............................................................................................................................ 79 

2.2.2.2. Hiện trạng các thành phần môi trƣờng không khí ............................................ 79 

2.2.2.3. Hiện trạng chất lƣợng trầm tích ........................................................................ 80 

2.2.3. Hiện trạng tài nguyên sinh vật ............................................................................. 82 

2.3. Nhận dạng các đối tƣợng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng khu vực 

thực hiện dự án .............................................................................................................. 89 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án ............................................... 90 

2.4.1. Hiện trạng tình hình khai thác cầu cảng .............................................................. 90 

2.4.2. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiên dự án ............................................ 92 

CHƢƠNG 3 ................................................................................................................... 94 

ĐÁnH GIÁ DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƢỜNG.............................................................................................................. 94 

3.1. Đánh giá tác động môi trƣờng và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trƣờng trong giai đoạn triển khai thi công dự án ........................................................... 94 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động ............................................................................. 94 

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện ....................... 171 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng trong 

giai đoạn dự án đi vào hoạt động ................................................................................. 189 

3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động ................................................................................. 189 

3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện ....................... 198 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

 Dự án:“Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải” 

 

 

Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3                                                             iv 

 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng ......................... 200 

3.3.1. Dự toán kinh phí cho chƣơng trình quản lý môi trƣờng.................................... 200 

3.3.2. Tổ chức thực hiện .............................................................................................. 201 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo ........... 202 

Chƣơng 4 ..................................................................................................................... 207 

PHƢƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG ............................................. 207 

Chƣơng 5 ..................................................................................................................... 208 

chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng ............................................................. 208 

5.1. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng của dự án ........................................................ 208 

5.2. Chƣơng trình giám sát môi trƣờng của chủ dự án ................................................ 212 

5.2.1. Giám sát giai đoạn thi công ............................................................................... 212 

5.2.2. Giai đoạn vận hành ............................................................................................ 212 

Chƣơng 6 ..................................................................................................................... 214 

kết quả tham vấn .......................................................................................................... 214 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG ................................................................................... 214 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng ................................................ 214 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử ................................ 214 

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến. ............................................................. 214 

Kết luận, kiến nghị và cam kết .................................................................................... 217 

1. Kết luận .................................................................................................................... 217 

2. Kiến nghị ................................................................................................................. 217 

3. Cam kết .................................................................................................................... 218 

  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

 Dự án:“Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải” 

 

 

Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3                                                             v 

 

DANH MỤC BẢNG 

Bảng 0.1. Giám sát môi trƣờng nƣớc biển ven bờ ........................................................ 19 

Bảng 1.1. Tọa độ vị trí thực hiện dự án ......................................................................... 22 

Bảng 1.2. Bảng thống kê cỡ tàu qua cầu cảng năm 2019 - 2020 .................................. 28 

Bảng 1.3. Khối lƣợng nạo vét duy tu theo kế hoạch (giai đoạn 2022-2023) ................ 31 

Bảng 1.4. Tọa độ khép góc khu vực nhận chìm ở biển ................................................. 32 

Bảng 1.5. Tổng hợp khối lƣợng đầu tƣ của khu neo chờ .............................................. 37 

Bảng 1.6. Số lƣợng tàu đậu tại khu neo chờ .................................................................. 38 

Bảng 1.7. Các thông số kỹ thuật chính của bến phao. ................................................... 39 

Bảng 1.8. Tính toán cao trình đáy khu neo chờ ............................................................. 42 

Bảng 1.8. Tổng hợp khối lƣợng nạo vét ........................................................................ 43 

Bảng 1.9. Nhu cầu nguyên liệu phục vụ xây dựng bến phao: ....................................... 46 

Bảng 1.10. Nhu cầu nhiên liệu và thiết bị thi công xây dựng bến phao và nạo vét ...... 47 

Bảng 1.11. Thông số kỹ thuật của đội tàu chuyên chở than .......................................... 48 

Bảng 1.12. Tiến độ thi công .......................................................................................... 56 

Bảng 2.1. Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý các lớp đất ....................................................... 60 

Bảng  2.2. Nhiệt độ trung bình các tháng trong 5 năm gần đây (
0
C) ............................ 62 

Bảng  2.3. Lƣợng mƣa trung bình các tháng trong 5 năm gần đây (mm) ..................... 62 

Bảng 2.4. Nhiệt độ nƣớc biển khu vực .......................................................................... 65 

Bảng 2.5. Tần suất xuất hiện mực nƣớc cao nhất hàng năm ......................................... 66 

Bảng 2.6. Tần suất xuất hiện mực nƣớc thấp nhất hàng năm........................................ 66 

Bảng 2.7. Giá trị mực nƣớc tính toán ............................................................................ 67 

Bảng 2.8. Thống kê sa bồi các khu vực trong cảng ....................................................... 69 

Bảng 2.9. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc biển ....................................................... 78 

Bảng 2.10. Kết quả phân tích chất lƣợng không khí ..................................................... 79 

Bảng 2.11. Kết quả phân tích chất lƣợng trầm tích ....................................................... 80 

Bảng  2.12. Thành phần các loài động vật đáy vùng cửa sông - ven biển khu vực ...... 83 

Bảng 3.1. Các hoạt động và nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải ................ 97 

Bảng  3.2. Hệ số phát thải của động cơ diesel > 2000cc ............................................... 99 

Bảng  3.3.Tải lƣợng, nồng độ bụi và khí thải phát sinh từ quá trình thi công............. 100 

Bảng  3.4. Tải lƣợng và nồng độ chất ô nhiễm do hoạt động vận chuyển .................. 101 

vật liệu nạo vét ............................................................................................................. 101 

Bảng  3.5. Tác động tổng hợp do bụi, khí thải phát sinh trong giai đoạn thi công và nạo 

vét ................................................................................................................................ 103 

Bảng  3.6. Hệ số các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải sinh hoạt ................................ 104 

Bảng  3.7. Tải lƣợng, nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt ................ 104 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

 Dự án:“Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải” 

 

 

Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3                                                             vi 

 

chƣa xử lý .................................................................................................................... 104 

Bảng  3.8. Nƣớc thải từ phƣơng tiện phục vụ Dự án .................................................. 106 

Bảng  3.9. Tổng lƣợng dầu thải ................................................................................... 108 

Bảng  3.10: Dự báo tiếng ồn do hoạt động thi công .................................................... 111 

Bảng  3.11: Danh sách các dữ liệu và chuỗi thời gian sử dụng trong mô hình ........... 113 

Bảng  3.12: Bảng tổng hợp kết quả phân tích thành phần hạt khu vực nạo vét .......... 117 

Bảng  3.13: Tọa độ các điểm trích xuất phục vụ đánh giá mức độ gia tăng nồng độ TSS 

trong quá trình thi công ............................................................................................... 126 

Bảng  3.14:Bảng so sánh diện tích lan truyền nồng độ TSS (theo ngƣỡng quy định của 

Bộ tài nguyên và Môi trƣờng >0.05kg/m
3
) ................................................................. 146 

Bảng  3.15: Bảng phân tích khoảng cách lan truyền TSS tại các mặt cắt đặc trƣng trong 

hai mùa gió Tây Nam và Đông Bắc (hồ sơ thiết kế) ................................................... 148 

Bảng  3.16: Bảng phân tích khoảng cách lan truyền TSS tại cắt trong Bão ............... 148 

Bảng  3.17: Bảng so sánh kết quả nồng độ TSS theo các kịch bản tại  khu vực nhận 

chìm và khu neo đậu .................................................................................................... 153 

Bảng  3.18: Bảng so sánh nồng độ TSS theo 3 kịch bản ............................................. 155 

Bảng  3.19:Bảng phân tích hình thái bãi vật liệu sau nhận chìm ................................ 157 

Bảng 3.20. Đánh giá tổng hợp các tác động tiêu cực của Dự án ................................. 169 

Bảng 3.21. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải ........................................ 189 

Bảng 3.22. Hệ số ô nhiễm K ........................................................................................ 191 

Bảng 3.23. Tải lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh từ thiết bị trên cảng ....................... 191 

Bảng 3.24. Nồng độ bụi và khí thải phát sinh từ thiết bị trên cảng ............................. 191 

Bảng 3.25: Tải lƣợng phát sinh bụi và khí thải từ quá trình neo đầu tàu .................... 192 

Bảng 3.26. Các loại nƣớc thải từ tàu ra vào cảng ........................................................ 193 

Bảng 3.27: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải xả đáy tàu .............................. 193 

Bảng 3.28. Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh ................................................... 194 

Bảng 3.29. Mức ồn lan truyền từ tàu và thiết bị hoạt động trên cảng ......................... 195 

Bảng 3.30. Tính toán dự báo rung từ hoạt động của các thiết bị trên cảng ................. 196 

Bảng 3.31. Ô nhiễm dầu gây suy giảm đối với một số nhóm sinh vật ........................ 197 

Bảng  3.32: Dự toán kinh phí thực hiện các hạng mục bảo vệ môi trƣờng ................. 201 

Bảng  3.33: Các đơn vị liên quan trong chƣơng trình quản lý và giám sát ................. 202 

môi trƣờng ................................................................................................................... 202 

Bảng  3.34: Nhận xét về mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá .................... 203 

Bảng 5.1. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng ............................................................... 210 

Bảng  5.2: Giám sát môi trƣờng nƣớc biển ven bờ ..................................................... 212 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

 Dự án:“Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải” 

 

 

Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3                                                             vii 

 

  

DANH MỤC HÌNH 

Hình 1.1. Vị trí dự án trên bản đồ vệ tinh ...................................................................... 23 

Hình 1.2. Vị trí dự án trong tƣơng quan với Nhà máy Trung tâm điện lực Duyên hải . 24 

Hình 1.3: Một số hình ảnh tàu thuyền ra vào khu cửa kênh Quan Chánh Bố ............... 27 

Hình  1.4. Một số hình ảnh hiện trạng sông ngòi khu vực xung quanh ........................ 27 

Hình  1.5.  Hiện trạng tàu thuyền khu chờ tàu .............................................................. 28 

Hình 1.6.Hiện trạng tàu thuyền khu đoạn vũng quay tàu .............................................. 28 

Hình  1.7. Một số hình ảnh nhà máy Nhiệt điện trong TTĐL Duyên Hải .................... 29 

Hình 1.8. Vị trí khu vực nhận chìm đề xuất trong tổng thể các khu vực nhận chìm đã 

đƣợc cấp phép ................................................................................................................ 33 

Hình 1.9. Vị trí tƣơng quan của khu vực nhận chìm với các đối tƣợng xung quanh .... 34 

Hình 1.10. Vị trí khu neo chờ tàu .................................................................................. 36 

Hình 1.11. Mặt bằng tổng thể khu neo chờ tàu ............................................................. 38 

Hình 1.12. Mặt bằng kích thƣớc của 1 bến phao 30.000 DWT .................................... 40 

Hình 1.13. Mặt cắt ngang khu neo chờ tàu số 1 ............................................................ 41 

Hình 1.14. Mặt bằng nạo vét khu neo chờ tàu ............................................................... 43 

Hình 1.15. Quy trình điều động tàu đề xuất .................................................................. 50 

Hình 1.16. Phƣơng thức neo chờ tàu biển ..................................................................... 51 

Hình 1.17. Sơ đồ trình tự thi công ................................................................................. 53 

Hình 1.18. Thiết bị tàu hút bụng .................................................................................... 55 

Hình 1.19.  Sơ đồ tổ chức hiện trƣờng thi công ............................................................ 58 

Hình 2.1. Hoa sóng ngoài khơi khu vực Dự án (UKMO) ............................................. 68 

Hình 2.2. Hoa sóng khu vực gần bờ khu vực Dự án ..................................................... 68 

Hình  3.1. Khu vực tính toán ....................................................................................... 115 

Hình  3.2. Lƣới tính toán khu vực dự án ..................................................................... 115 

Hình  3.3. Sơ đồ biên thủy lực ..................................................................................... 116 

Hình  3.3. Kết quả mô phỏng thủy triều triều xuống mùa gió Tây Nam .................... 120 

Hình  3.4. Kết quả mô phỏng thủy triều lên mùa gió Đông Bắc ................................. 120 

Hình  3.5. Kết quả mô phỏng thủy triều xuống mùa gió Đông Bắc ............................ 121 

Hình  3.6. Biến thiên mực nƣớc mùa gió Tây Nam tại khu vực nhận chìm................ 121 

Hình  3.7.Biến thiên mực nƣớc mùa gió Đông Bắc tại khu vực nhận chìm ............... 121 

Hình  3.8. Kết quả mô phỏng dòng chảy pha triều lên mùa gió Tây Nam .................. 122 

Hình  3.9.Kết quả mô phỏng dòng chảy pha triều xuống mùa gió Tây Nam .............. 123 

Hình  3.10. Kết quả mô phỏng dòng chảy pha triều lên mùa gió Đông Bắc ............... 123 

Hình  3.11.Kết quả mô phỏng dòng chảy pha triều xuống mùa gió Đông Bắc .......... 124 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

 Dự án:“Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải” 

 

 

Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3                                                             viii 

 

Hình  3.12.Kết quả mô phỏng dòng chảy pha triều lên trong điều kiện có Bão ......... 124 

Hình  3.13. Kết quả mô phỏng dòng chảy pha triều xuống trong điều kiện có bão .... 125 

 Hình  3.14. Sơ đồ mặt cắt theo dõi quá trình lan truyên bùn cát trong toàn bộ quá trình 

nhận chìm .................................................................................................................... 126 

Hình  3.15. Sơ đồ bí trí các điểm trích xuất đánh giá mức độ gia tăng nồng độ TSS 

trong quá trình thi công ............................................................................................... 126 

Hình  3.16.Kết quả mô phỏng trƣờng TSS lớn nhất tại tầng đáy trong điều kiện mùa 

Gió Đông Bắc .............................................................................................................. 128 

Hình  3.17. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS lớn nhất tại tầng giữa trong điều kiện mùa 

Gió Đông Bắc .............................................................................................................. 129 

Hình  3.18. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS lớn nhất tại tầng mặt trong điều kiện mùa 

Gió Đông Bắc .............................................................................................................. 130 

Hình  3.19.Kết quả mô phỏng trƣờng TSS trung bình tại tầng đáy trong điều kiện mùa 

Gió Đông Bắc .............................................................................................................. 131 

Hình  3.20. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS trung bình tại tầng giữa trong điều kiện 

mùa Gió Đông Bắc ...................................................................................................... 132 

Hình  3.21.Kết quả mô phỏng trƣờng TSS trung bình tại tầng mặt trong điều kiện mùa 

Gió Đông Bắc .............................................................................................................. 133 

Hình  3.22.Kết quả mô phỏng trƣờng TSS lớn nhất tại tầng đáy trong điều kiện gió 

mùa Tây Nam .............................................................................................................. 134 

Hình  3.23.Kết quả mô phỏng trƣờng TSS lớn nhất tại tầng giữa trong điều kiện gió 

mùa Tây Nam .............................................................................................................. 135 

Hình  3.24.Kết quả mô phỏng trƣờng TSS lớn nhất tại tầng mặt trong điều kiện gió 

mùa Tây Nam .............................................................................................................. 136 

Hình  3.25. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS trung bình tại tầng đáy trong điều kiện gió 

mùa Tây Nam .............................................................................................................. 137 

Hình  3.26.Kết quả mô phỏng trƣờng TSS trung bình tại tầng giữa trong điều kiện gió 

mùa Tây Nam .............................................................................................................. 138 

Hình  3.27. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS trung bình tại tầng mặt trong điều kiện gió 

mùa Tây Nam .............................................................................................................. 139 

Hình  3.28. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS lớn nhất tại tầng đáy trong điều kiện bão

 ..................................................................................................................................... 140 

Hình  3.29. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS lớn nhất tại tầng giữa trong điều kiện bão

 ..................................................................................................................................... 141 

Hình  3.30. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS lớn nhất tại tầng mặt trong điều kiện bão

 ..................................................................................................................................... 142 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

 Dự án:“Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải” 

 

 

Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3                                                             ix 

 

Hình  3.31. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS trung bình tại tầng đáy trong điều kiện bão

 ..................................................................................................................................... 143 

Hình  3.32. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS trung bình tại tầng giữa trong điều kiện bão

 ..................................................................................................................................... 144 

Hình  3.33. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS trung bình tại tầng mặt trong điều kiện bão

 ..................................................................................................................................... 145 

Hình  3.34. Biểu đồ diện tích nồng độ TSS lớn nhất ................................................... 146 

Hình  3.35.Trƣờng TSS theo mặt cắt 1 - KB1 ............................................................. 147 

Hình  3.36.Trƣờng TSS theo mặt cắt 2 – KB1 ............................................................ 147 

Hình  3.37. Trƣờng TSS theo mặt cắt 1 – KB2 ........................................................... 147 

Hình  3.38. Trƣờng TSS theo mặt cắt 2 – KB2 ........................................................... 147 

Hình  3.39. Trƣờng TSS theo mặt cắt 1 – KB3 ........................................................... 147 

Hình  3.40. Trƣờng TSS theo mặt cắt 2 – KB3 ........................................................... 148 

Hình  3.41. Khoảng cách lan truyền lón nhất .............................................................. 149 

Hình  3.42. Khoảng cách lan truyền trung bình .......................................................... 149 

Hình  3.43. Sơ đồ vị trí trích xuất khu vực nhận chìm ................................................ 150 

Hình  3.44. Biến thiên nồng độ TSS theo KB1 quanh khu vực nhận chìm................. 150 

Hình  3.45. Biến thiên nồng độ TSS the KB2 quanh khu vực nhận chìm ................... 151 

Hình  3.46. Biến thiên nồng độ TSS theo KB3 quanh khu vực nhận chìm................. 151 

Hình  3.47.Biến thiên nồng độ TSS theo KB1 tại khu neo đậu................................... 151 

Hình  3.48. Biến thiên nồng độ TSS theo KB2 tại khu vực neo đậu ........................... 152 

Hình  3.49. Biến thiên nồng độ TSS theo KB3 tại khu vực neo đậu ........................... 152 

Hình  3.50.Biểu đồ so sánh nồng độ TSS .................................................................... 152 

Hình  3.51. Biểu đồ chênh lệch sự nồng độ TSS tại các điểm trong  mùa gió Đông Bắc 

và mùa gió Tây Nam ................................................................................................... 153 

Hình  3.52. Sơ đồ vị trí trích xuất ................................................................................ 154 

Hình  3.53. Biến thiên nồng độ TSS theo KB1 ........................................................... 154 

Hình  3.54. Biến thiên nồng độ TSS theo KB2 ........................................................... 154 

Hình  3.55. Biến thiên nồng độ TSS theo KB3 ........................................................... 155 

Hình  3.56. Biểu đồ so sánh nồng độ TSS ................................................................... 155 

Hình  3.57. Kết quả tính toán chiếm dụng đáy biển trong mùa gió Đông Bắc ........... 156 

Hình  3.58. Kết quả tính toán chiếm dụng đáy biển trong mùa gió Tây Nam ............ 156 

Hình  3.59: Quy trình xử lý nƣớc thải bằng bể tự hoại 3 ngăn .................................... 174 

Hình  3.60. Minh họa thiết lập báo hiệu hàng hải chuyên dùng khu vực thi công ...... 186 

 

  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

 Dự án:“Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải” 

 

 

Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3                                                             x 

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

BTCT Bê tông cốt thép 

BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trƣờng  

BYT Bộ Y tế  

BXD Bộ Xây dựng 

CHXHCN Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa 

CP Chính Phủ  

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR Chất thải rắn 

ĐTM  Đánh giá tác động môi trƣờng  

GPMB Giải phóng mặt bằng 

HTXLNT Hệ thống xử lý nƣớc thải 

KCN Khu công nghiệp 

KT-XH Kinh tế xã hội 

NĐ Nghị định 

PCCC Phòng cháy chữa cháy  

QCVN Quy chuẩn Việt Nam  

QH Quốc Hội  

QL Quốc lộ 

QLMT Quản lý môi trƣờng  

QLNN Quản lý nhà nƣớc 

STT Số thứ tự 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TSS Tổng chất rắn lơ lửng  

TT Thông tƣ 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

UBND Ủy ban nhân dân 

VNĐ Việt Nam đồng 

VSMT Vệ sinh môi trƣờng  

XLNT Xử lý nƣớc thải 

WTO Tổ chức Thƣơng mại Thế giới 

 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

 Dự án:“Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải” 

 

 

Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3                                                             1 

 

MỞ ĐẦU 

 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1.Thông tin chung về dự án 

Trà Vinh là một tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, với vị trí quan trọng, 

đƣợc xem nhƣ cửa ngõ của vùng ĐBSCL… Từ năm 2016, Dự án Luồng cho tàu biển 

trọng tải lớn vào sông Hậu đƣợc Trung ƣơng đầu tƣ đã thông luồng kỹ thuật, cho phép 

tàu biển có trọng tải 10.000 tấn đầy tải, 20.000 tấn giảm tải, các tàu có thông số kỹ 

thuật hợp chuẩn vào các cảng trên sông Hậu, đáp ứng thông qua lƣợng hàng hóa tổng 

hợp 21 - 22 triệu tấn/năm và hàng container 450.000 - 500.000 TEU/năm cho giai 

đoạn 2020. Đây là dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải, có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng đến sự phát triển đời sống xã hội của ngƣời dân các tỉnh miền Tây Nam bộ, 

là động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế biển trong khu vực. 

Trung tâm Điện lực (TTĐL) Duyên Hải đƣợc xây dựng tại thị xã Duyên Hải, tỉnh 

Trà Vinh với tổng công suất thiết kế khoảng 4.498MW, trung tâm bao gồm: Nhà máy 

Nhiệt điện (NMNĐ) Duyên Hải 1, 2, 3 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng. 

Trung tâm có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo nhu cầu cấp điện cho phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Nam 

nói riêng và cả nƣớc nói chung. Trong đó, Dự án Cảng biển Trung tâm Điện lực 

Duyên Hải do EVN/GENCO1 làm Chủ đầu tƣ, Ban QLDA Nhiệt điện 3 thuộc 

EVN/GENCO1 chịu trách nhiệm quản lý dự án, là một công trình hạ tầng quan trọng 

của Trung tâm Điện lực Duyên Hải, mục tiêu của dự án là cung cấp 12 triệu tấn 

than/năm và 100.000 tấn dầu/năm cho 3 nhà máy nhiệt điện trong TTĐL Duyên Hải. 

Để phục vụ phát điện theo công suất của trung tâm điện lực Duyên Hải khoảng 

20.227 triệu kWh, thì nhu cầu tiêu thụ than cho nhà máy trên 10 triệu tấn. Bên cạnh 

đó, khi các nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, 3 và 3 Mở rộng vận hành theo kế hoạch 

trong thời gian tới thì lƣợng than cần thiết cho 03 nhà máy khoảng 10 triệu tấn/ năm 

(cao hơn nhu cầu tại hồ sơ thiết kế cảng) và 04 Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, 3, 3 

mở rộng và Duyên Hải 2 khoảng 14,4 triệu tấn/ năm. 

 Việc vận hành khai thác trung tâm điện lực Duyên Hải phụ thuộc rất nhiều vào 

khả năng vận chuyển và bốc xếp than tại hệ thống cảng chuyên dụng. Vì vậy, vấn đề 

nghiên cứu xác định khả năng xây dựng khu neo chờ tàu cảng biển trung tâm điên lực 

Duyên Hải để nâng cao năng suất khai thác cảng là rất cần thiết, đảm bảo nhu cầu than 

cho việc vận hành của Trung tâm điện lực Duyên Hải. Vì vậy, Ban Quản lý dự án 

Nhiệt điện 3 đã lập Dự án đầu tƣ xây dựng “Khu neo chờ tàu Cảng biển Trung tâm 

điện lực Duyên Hải” với mục đích rút ngắn thời gian tàu sử dụng bến và chủ động 

https://baodautu.vn/dau-tu-d2/
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trong điều động tàu than vào bến khai thác qua đó nâng cao năng suất khai thác cảng 

thuộc TTĐL Duyên Hải với công suất dự kiến là xây dựng 02 bến phao phục vụ neo 

chờ tàu có trọng tải 30.000 DWT và thực hiện nạo vét vật chất bồi lắng khu vực xây 

dựng phao neo với khối lƣợng là 731.962,99 m
3
. Khối lƣợng nạo vét đã đƣợc thể hiện 

tại Quyết định phê duyệt thiết kế cơ sở số 620/QĐ-EVNGENCO1 ngày 13/10/2021 

của Tổng Công ty phát điện 1 về việc phê duyệt thiết kế cơ sở nạo vét duy tu Cảng 

biển TTĐL Duyên Hải giai đoạn 2022-2023. 

Dự án Khu neo chờ tàu Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải đã đƣợc Bộ 

Giao thông vận tải đồng ý chủ trƣơng đầu tƣ tại văn bản số 11736/BGTVT-KHĐT 

ngày 05/11/2021 về việc thống nhất chủ trƣơng thiết lập tạm thời 01 bến phao phục vụ 

neo chờ tàu tại TTĐL Duyên Hải và văn bản số 14056/BGTVT-KHĐT ngày 

31/12/2021 về việc thống nhất chủ trƣơng thiết lập tạm thời thêm 01 bến phao phục vụ 

neo chờ tàu.  

Căn cứ mục số 8, phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, 

Dự án “Khu neo chờ tàu Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải” thuộc đối tƣợng 

lập Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng do Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Trà 

Vinh thẩm định. 

Cấu trúc và nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án đƣợc 

trình bày theo hƣớng dẫn kèm theo thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

Loại hình dự án: dự án xây mới khu neo chờ tàu 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án 

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ: Bộ Giao thông Vận tải 

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: Tổng công ty 

Phát điện 1 

1.3. Sự phù hợp của dự án với các quy hoạch phát triển, quy hoạch bảo vệ môi 

trƣờng do cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt và mối quan hệ 

với các dự án khác 

Dự án “Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải” phù hợp 

với các dự án khác, với các quy định, quyết định, chủ trƣơng và các quy hoạch chung 

của vùng và khu vực nhƣ sau: 

-  Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg ngày 03/3/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

Phê duyệt điều chỉnh Chiến lƣợc phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030. Trong đó tại Khoản 1 – Mục II – Điều 1 thể hiện: đầu tƣ chiều sâu 
nâng cấp và xây dựng mới các cảng đầu mối, bến hàng hóa và hành khách, đặc biệt ở 

đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long; 

-  Quyết định số 11/2012/QĐ-TTg ngày 10/02/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ 
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về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm 

vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030.  

-  Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tƣớng chính phủ về 

việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 

2020, định hƣớng đến năm 2030; 

-  Quyết định số 3383/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải 

về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long 

(Nhóm 6) giai đoạn đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030. Trong đó tại khoản 2 – 

Mục II – Điều 1 thể hiện: phát triển bến cảng Định An – Trà Vinh trong khu nƣớc 

đƣợc bảo vệ bởi đê ngăn sóng thuộc TTĐL Duyên Hải và luồng cho tàu biển lớn vào 

sông Hậu qua kênh Quan Chánh Bố để làm hàng tổng hợp, xuất nhập khẩu cho tàu 

30.000 đến 50.000 tấn hoặc lớn hơn; 

-  Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 8/7/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về 

việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 

2020 và định hƣớng đến năm 2030. Trong đó tại điểm b, mục 3.3 – Điều 1 thể hiện: 

Duy trì Cảng chuyên dùng phục vụ TTĐL Duyên Hải, có khả năng tiếp nhận tàu 

30.000 tấn. 

- Trong các quy hoạch nhấn mạnh việc đầu tƣ, phát triển các bến cảng khu vực 

sông Hậu, cửa Định An do đó việc xây dựng khu neo đậu tàu nhằm phục vụ neo tàu, 

thực hiện các thủ tục hải quan và công tác đo mớn xác định khối lƣợng than trƣớc khi 

vào bến bốc xếp, giảm thời gian tàu neo đậu tại bến, phục vụ hoạt động của TTĐL 

Duyên Hải là phù hợp. 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hƣớng dẫn kỹ thuật có liên 

quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

a. Căn cứ lập ĐTM 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

- Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/12/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

b. Căn cứ có liên quan 

 Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực môi trường 

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ về quản lý CTR; 
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- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng; 

- Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung 

một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng Quy định 

về quản lý chất thải rắn xây dựng. 

 Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Hàng Hải 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 40/2004/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội; 

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; 

- Nghị định số 143/2017/NĐ-CP ngày 14/12/2017 của Chính phủ quy định bảo 

vệ công trình hàng hải 

 Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường biển và hải đảo 

- Luật Tài nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 

25/6/2015 của Quốc hội; 

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo 

 Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 

- Luật Giao thông đƣờng thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của 

Quốc hội; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đƣờng thủy nội địa số 

48/2014/QH13 ngày 17/6/2014 của Quốc hội; 

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đƣờng thủy nội địa và luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đƣờng thủy nội địa; 

- Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý 

hoạt động nạo vét trong vùng nƣớc cảng biển và vùng nƣớc đƣờng thủy nội địa; 

- Thông tƣ số 69/2015/TT-BGTVT ngày 9/11/2015 quy định về nạo vét luồng 

đƣờng thủy nội địa, vùng nƣớc cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm. 

- Thông tƣ số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải 

quy định về quản lý đƣờng thủy nội địa. 

- Thông tƣ số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải 

quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nƣớc cảng biển 

 Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Xây dựng 
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- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nƣớc Cộng 

hòa XHCN Việt Nam; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ về quản lý chất 

lƣợng và bảo trì công trình xây dựng. 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 

đầu tƣ xây dựng. 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng. 

 - Thông tƣ số 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 05 năm 2017 của Bộ Xây dựng 

về quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng; 

 Văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực PCCC 

- Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc 

hội khóa X, kỳ họp thứ 9; 

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 

2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001; 

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy; 

- Thông tƣ số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an 

quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng cháy và chữa cháy 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

- Thông tƣ số 36/2018/TT-BCA ngày 5/12/2018 sửa đổi Thông tƣ 66/2014/TT-

BCA hƣớng dẫn nghị định số 79/2014/NĐ-CP. 

 Các văn bản pháp luật khác  

-  Luật Thủy sản số 18/2017/QH11 ngày 21/11/2017 của Quốc hội  

- Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội; 

- Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nƣớc Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  

c. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng  

 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường 

- QCVN 03-MT: 2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho 

phép của một số kim loại nặng trong đất; 
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- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không 

khí xung quanh; 

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh; 

- QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngƣỡng chất thải 

nguy hại; 

- QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngƣỡng nguy hại 

đối với bùn thải từ quá trình xử lý nƣớc; 

- QCVN 10-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

nƣớc biển; 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt; 

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp; 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- QCVN 43:2017/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng trầm tích 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có 

thẩm quyền liên quan đến dự án 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 5701662152-006 do 

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng 

ký lần đầu ngày 27/5/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 25/12/2020 cho Ban Quản 

lý dự án nhiệt điện 3 – Chi nhánh Tổng công ty phát điện 1 

- Văn bản số 2683/EVN-ĐT ngày 14/4/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam về việc chủ trƣơng đầu tƣ xây dựng khu neo chờ tàu và nghiên cứu bổ sung Bến 

phụ 5.000DWT tại Cảng biển TTĐL Duyên Hải; 

- Giấy phép nhận chìm số 1745/GP-BTNMT ngày 11/7/2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng  

- Giấy phép nhận chìm số 143/GP-BTNMT ngày 14/8/2020 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng sửa đổi bổ sung giấy phép nhận chìm số 1745/GP-BTNMT ngày 

11/7/2019  

- Văn bản số 2899/UBND-NN ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh về việc vị trí nhận chìm vật chất nạo vét duy tu phục vụ nạo vét duy tu Cảng biển 

TTĐL Duyên Hải giai đoạn 2021-2023. 

- Quyết định số 620/QĐ-EVNGENCO1 ngày 13/10/2021 về việc phê duyệt 

thiết kế cơ sở nạo vét duy tu Cảng biển TTĐL Duyên Hải giai đoạn 2022-2023 phục 

vụ lập Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng và lập dự án nhận chìm nạo vét duy tu 

Cảng biển TTĐL Duyên Hải 
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- Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh về việc cho Tổng Công ty phát điện 1 thuê 1.391.766,3 m2 đất, tọa lạc tại xã Dân 

Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để đầu tƣ xây dựng Cảng biển Trung tâm 

Điện lực Duyên Hải – Trà Vinh 

- Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 9/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 

24/6/2014 của UBND tỉnh 

- Văn bản số 1708/UBND-KTKT ngày 21/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh về việc thỏa thuận mặt nƣớc biển dự án Cảng biển TTĐL Duyên Hải 

- Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ Phê 

duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, 

định hƣớng đến năm 2030; 

- Quyết định số 3383/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2016 của Bộ trƣởng Bộ giao 

thông vận tải Phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửa Long 

(nhóm 6) giai đoạn đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030; 

- Quyết định số 11736/BGTVT-KHĐT ngày 05/11/2021 về việc thống nhất chủ 

trƣơng thiết lập tạm thời 01 bến phao phục vụ neo chờ tàu tại TTĐL Duyên Hải 

- Quyết định số 14056/BGTVT-KHĐT ngày 31/12/2021 về việc thống nhất chủ 

trƣơng thiết lập tạm thời thêm 01 bến phao phục vụ neo chờ tàu tại TTĐL Duyên Hải 

- Văn bản số 234/CHHVN-KHĐT ngày 24/01/2022 của Cục Hàng Hải Việt 

Nam về việc thiết lập tạm thời 02 bến phao neo chờ tàu biển vào bến cảng TTĐL 

Duyên Hải 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tạo lập 

- Thuyết minh Dự án đầu tƣ “Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực 

Duyên Hải” 

- Các sơ đồ, bản vẽ liên quan đến Dự án; 

- Số liệu điều tra khảo sát, đo đạc về hiện trạng các thành phần môi trƣờng; 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án: “Khu neo chờ tàu cảng biển 

Trung tâm Điện lực Duyên Hải” tại xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã 

đƣợc Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 thực hiện với sự tƣ vấn của Công ty Cổ Phần 

Xây Dựng Phú Hà theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về môi trƣờng. 

a. Đơn vị chủ trì thực hiện báo cáo ĐTM 

Đại diện chủ đầu tƣ: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật:  

Ông Nguyễn Nam Thắng    Chức danh: Giám đốc 
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- Địa chỉ trụ sở chính: Số 32 Ngô Thời Nhiệm, phƣờng 7, Quận 3, thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Trách nhiệm của đơn vị chủ trì: 

+ Cung cấp số liệu, tài liệu liên quan đến việc xây dựng và hoạt động của dự án; 

+ Phối hợp cùng đoàn khảo sát của đơn vị tƣ vấn thu thập số liệu, điều tra, lấy 

mẫu hiện trạng môi trƣờng đồng thời thu thập thông tin về điều kiện kinh tế - xã hội; 

+ Kiểm soát các thông tin, số liệu đƣợc sử dụng trong báo cáo ĐTM của dự án. 

b. Đơn vị tư vấn thực hiện báo cáo ĐTM 

Công ty cổ phần tƣ vấn Đầu tƣ xây dựng Phú Hà 

 - Ngƣời đại diện: Ông Dƣơng Quốc Niên 

 - Chức vụ: Giám đốc  

- Địa chỉ:  637 Ngô Gia Tự, phƣờng Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội 

- Điện thoại:  042.2157622 

Quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án đƣợc tổ 

chức và thực hiện nhƣ sau: 

- Thu thập các tài liệu, số liệu và các tài liệu có liên quan đến dự án và khu vực 

xung quanh; 

- Khảo sát, đo đạc, lấy mẫu phân tích: Phối hợp với đơn vị quan trắc môi trƣờng 

nền khu vực thực hiện dự án. Sử dụng các thiết bị chuyên dụng, tiến hành đo đạc, lấy 

mẫu, phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí, đất, nƣớc mặt để đánh giá hiện trạng 

môi trƣờng nền khu vực triển khai dự án; 

- Dự báo, đánh giá tác động của dự án đến các yếu tố môi trƣờng và kinh tế xã 

hội; đề xuất biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu; 

- Tiến hành tổng hợp thông tin, kết quả phân tích, kết quả điều tra lập báo cáo 

theo đúng cấu trúc và nội dung hƣớng dẫn theo thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Trình cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt báo cáo. 

Danh sách thành viên tham gia lập Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng trong 

bảng sau: 
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Bảng 1. Danh sách thành viên tham gia lập Báo cáo ĐTM 

Stt Họ và tên 
Học hàm, 

học vị  

Năm kinh 

nghiệm 

Nội dung phụ trách 

trong ĐTM 
Chữ ký  

A Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 

1 Đỗ Diễn Tài   

- Chủ trì, phê duyệt 

các nội dung trong 

báo cáo ĐTM 

 

2 
Nguyễn Văn 

Nam 
  

- Phụ trách kiểm soát 

nội dung báo cáo 
 

B Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ Phần Tƣ vấn Đầu tƣ Xây Dựng Phú Hà 

1 Lâm Vĩnh Sơn 

Thạc sỹ 

Kỹ thuật môi 

trƣờng 

Trên 15 

năm 

- Chủ trì thực hiện 

báo cáo  ĐTM 
 

2 
PGS.TS Võ Lê 

Phú 

Tiến sỹ quản 

lý môi 

trƣờng 

Trên 15 

năm 

- Kiểm soát chung 

nội dung báo cáo 

- Phụ trách nội dung 

chƣơng 3 

 

3 
ThS. Trần 

Ngọc Hoàng 

Kỹ sƣ 

Môi trƣờng 

Trên 5 

năm 

- Phụ trách nội dung 

Chƣơng 1; 
 

4 
Th.S Võ Thị 

Hồng Phong 

Kỹ sƣ 

Môi trƣờng 

Trên 5 

năm 

- Phụ trách Phần Mở 

đầu và Chƣơng 2 
 

5 Phạm Thị Hảo 
Kỹ sƣ 

Môi trƣờng 

Trên 5 

năm 

- Phụ trách nội dung 

chƣơng 4; chƣơng 6 
 

6 Đỗ Tiến Hƣng 

Thạc sỹ kỹ 

thuật Môi 

trƣờng 

Trên 5 

năm 
Tham gia báo cáo  

7 
Nguyễn Trung 

Mừng 

Kỹ sƣ Môi 

trƣờng 

Trên 2 

năm 
Tham gia báo cáo  
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4. Phƣơng pháp đánh giá tác động môi trƣờng 

4.1. Phƣơng pháp ĐTM 

a. Phương pháp đánh giá nhanh 

Là phƣơng pháp dùng để xác định nhanh tải lƣợng, nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nƣớc thải, khí thải, mức độ gây ồn, rung động phát sinh từ hoạt động của dự án. 

Việc tính tải lƣợng chất ô nhiễm dựa trên các hệ số ô nhiễm. Thông thƣờng và phổ 

biến hơn cả là việc sử dụng các hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và của 

Cơ quan môi trƣờng Mỹ (USEPA) thiết lập.  

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để tính toán tải lƣợng các chất ô nhiễm nhƣ bụi, 

khí thải sinh ra trong quá trình thi công, phƣơng tiện vận chuyển, phƣơng tiện thi công, 

lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh…. Phƣơng pháp này giúp dự báo đƣợc lƣợng chất 

thải phát sinh ở mức độ nào để từ đó có biện pháp giảm thiểu thích hợp. 

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng tại chƣơng 3 

b. Phương pháp thống kê 

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng liệt kê các điều kiện địa lý, địa chất, khí tƣợng 

và thủy văn tại khu vực đƣợc thể hiện dƣới dạng bảng liệt kê trình bày tổng quát về 

các hoạt động gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng của từng giai đoạn dự án, đồng thời 

tƣơng ứng là loại chất thải phát sinh đối với từng hoạt động đó. 

c. Phương pháp mô hình hóa 

Sử dụng phƣơng pháp này nhằm dự đoán sự lan truyền các chất thải từ nguồn 

thải để thực hiện việc kiểm soát ô nhiễm dựa trên các công thức tính toán mô hình. 

Đây là một phƣơng pháp có mức độ ổn định lƣợng và độ tin cậy cao cho việc mô 

phỏng các quá trình vật lý, sinh học trong tự nhiên và dự báo tác động môi trƣờng, 

kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm. 

Kết quả của các mô hình tính toán đƣợc sử dụng trong phần đánh giá, dự báo 

các tác động tại các mục tƣơng ứng trong chƣơng 3. 

4.2. Các phƣơng pháp khác 

a. Phương pháp thu thập, tổng hợp tài liệu 

Các thông tin đƣợc thu thập bao gồm: Những thông tin về điều kiện tự nhiên, 

địa lý, kinh tế, xã hội,... những thông tin liên quan đến hiện trạng môi trƣờng khu vực, 

hiện trạng môi trƣờng của dự án, các thông tin về cơ sở hạ tầng kỹ thuật của khu vực; 

những thông tin tƣ liệu về hiện trạng của dự án; các quy hoạch có liên quan đến dự án, 

các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trƣờng của 

Nhà nƣớc Việt Nam có liên quan, ngoài ra còn có các tài liệu chuyên ngành về công 

nghệ, kỹ thuật và môi trƣờng. 

b. Phương pháp điều tra, khảo sát 
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Trên cơ sở các tài liệu về dự án đƣợc cung cấp từ Chủ đầu tƣ, tiến hành khảo sát 

thực tế địa điểm khu vực thực hiện dự án nhằm xác định vị trí, các đối tƣợng lân cận, 

hiện trạng cũng nhƣ mối tƣơng quan đến các đối tƣợng tự nhiên, kinh tế - xã hội xung 

quanh khu vực dự án, đồng thời khảo sát hiện trạng trong khu vực dự án, phục vụ nội 

dung của báo cáo. 

Thông tin kinh tế - xã hội đƣợc thu thập qua điều tra, phỏng vấn lãnh đạo và 

nhân dân tại các địa phƣơng, phƣơng pháp này đã cho thấy có độ tin cậy và chính xác 

cao, là nguồn số liệu và dữ liệu rất cần thiết để thực hiện các đánh giá quan trọng trong 

quá trình thực hiện ĐTM. Tuy nhiên, quá trình làm việc với chính quyền và đại diện 

ngƣời bị ảnh hƣởng tại địa phƣơng đòi hỏi kinh nghiệm và sự nỗ lực rất lớn từ nhóm 

thực hiện ĐTM. 

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng chủ yếu trong Chƣơng 2. 

c. Phương pháp lấy mẫu, phân tích hiện trạng môi trường 

- Phƣơng pháp này nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lƣợng môi 

trƣờng không khí, môi trƣờng nƣớc mặt, nƣớc ngầm, đất tại khu vực dự án. Tập hợp 

các số liệu đã thu thập và lấy mẫu nƣớc mặt, nƣớc ngầm, đo đạc không khí, đất sau đó 

phân tích trong phòng thí nghiệm. Quá trình đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện trƣờng và 

phân tích trong phòng thí nghiệm luôn tuân thủ các quy định của Việt Nam. Trên cơ sở 

các kết quả phân tích, dự báo những tác động tiêu cực đến môi trƣờng thông qua việc 

so sánh với các Quy chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia hiện hành. 

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng chủ yếu trong Chƣơng 2. 

d. Phương pháp so sánh, đối chứng 

Dùng để đánh giá hiện trạng và tác động trên cơ sở so sánh số liệu đo đạc hoặc 

kết quả tính toán với các giới hạn cho phép trong các QCVN, TCVN còn hiệu 

lực.Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng chủ yếu trong Chƣơng 2 và Chƣơng 3 mục đích là 

đánh giá khả năng vƣợt giới hạn theo quy định của các thông số môi trƣờng. 

e. Phương pháp kế thừa 

Kế thừa có chọn lọc các thông tin, số liệu thu thập đƣợc từ nhiều nguồn khác 

nhau nhằm xác định. Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi 

trƣờng.  

f. Phương pháp tham vấn cộng đồng 

Trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, sự tham gia 

của cộng đồng là một yêu cầu cơ bản để đảm bảo sự chấp thuận hay không chấp thuận 

của cộng đồng dân cƣ trong vùng đối với dự án. Cộng đồng có liên quan và mối quan 

hệ chặt chẽ đến dự án do đó cộng đồng có thể đóng góp nhiều ý kiến cho dự án để bổ 

sung các tác động tiêu cực, các giải pháp bảo vệ môi trƣờng mà báo cáo ĐTM có thể 
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chƣa đề cập đến. 

Phƣơng pháp này sử dụng trong quá trình phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa 

phƣơng tại nơi thực hiện dự án để thu thập các thông tin cần thiết cho công tác ĐTM. 

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng tại Chƣơng 6. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

- Tên dự án: Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải 

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

- Chủ đầu tƣ: Tổng Công ty Phát điện 1 - EVNGENCO1 

- Đại diện chủ đầu tƣ: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 

- Địa chỉ liên hệ: Số 32 Ngô Thời Nhiệm, phƣờng 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

- Đại diện:  

Ông: Nguyễn Nam Thắng    - Chức danh: Giám đốc 

* Phạm vi, quy mô công suất 

o Phạm vi của dự án bao gồm hoạt động nạo vét bùn cát để phục vụ xây dựng 

và hoạt động xây dựng bến phao neo chờ tàu. Đối với hoạt động nhận chìm vật chất 

nạo vét đã đƣợc đánh giá tại báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Nạo vét 

duy tu luồng chung, luồng riêng, vũng quay tàu, khu neo đậu tàu, khu nƣớc trƣớc bến, 

luồng dẫn nƣớc làm mát Cảng biển trung tâm điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh giai 

đoạn 2021-2023” 

o Quy mô khu neo chờ gồm 2 vị trí neo cùng lúc 2 tàu cỡ 30.000 DWT. Phƣơng 

thức neo 2 điểm bằng phao neo và rùa neo. 

o Các thông số kỹ thuật của khu neo tàu dự kiến: 

- Kích thƣớc khu neo cho 1 tàu: L x B =  220 x 80 m  

- Đáy khu đậu tàu: CĐĐT = -11,0 m (hệ Hải đồ), kết nối với luồng vào nạo 

vét -9,5 m (hệ hải đồ). 

* Công nghệ và hạng mục công trình 

Đây là dự án xây dựng phao, rùa neo để neo đậu tàu đồng thời nạo vét bùn cát 

để đậu tàu. 

- Loại công trình: Dự án khu neo chờ cảng biển trung tâm điện lực Duyên Hải 

phục vụ tàu có trọng tải 30.000 DWT vào neo chờ đợi ra vào cầu cảng do đó thuộc loại 

công trình giao thông hàng hải. 

Các hạng mục công trình chính: 

TT Hạng mục và hoạt động Đơn vị Khối lƣợng 

1 Bến phao Bến 02 
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- Rùa neo cái  08 

- Phao neo  cái 04 

2 Nạo vét khu neo chờ tàu m3 731.962,99 

3 Phao báo hiệu khu neo cái 01 
 

- Công nghệ sử dụng: sử dụng tàu hút bụng để nạo vét và vận chuyển vật liệu 

đến khu vực nhận chìm, kết hợp hoặc sử dụng tổ hợp thi công gồm gầu ngoạm + sà lan 

xả đáy (tự hành hoặc lai dắt bằng tàu kéo), kết hợp hoặc sử dụng các thiết bị phù hợp 

khác. 

* Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ, Dự án “Khu neo chờ tàu Cảng biển Trung tâm Điện lực 

Duyên Hải” không có yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến 

môi trƣờng 

Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án kèm theo các tác động xấu đến 

môi trƣờng theo các giai đoạn của dự án nhƣ sau:  

Giai 

đoạn 
Các hoạt động 

Công nghệ/cách thức 

thực hiện 

Các yếu tố môi trƣờng có 

khả năng phát sinh 

Chuẩn bị 

- Định vị khu vực 

nạo vét, thi công. 

- Tập kết phƣơng 

tiện, thiết bị thi 

công 

- Loại bỏ vật cản. 

- Sử dụng máy móc 

thiết bị định vị khu 

vực nạo vét, thi công 

và loại bỏ vật cản. 

- Di chuyển các thiết 

bị đến nơi tập kết. 

- Khí thải do phƣơng tiện 

định vị và loại bỏ vật cản. 

- Tắc nghẽn và tai nạn giao 

thông. 

- Phát sinh CTR trong quá 

trình loại bỏ vật cản. 

Thi công 

nạo vét 

và dựng 

rùa neo 

Hoạt động của 

phƣơng tiện nạo vét, 

lắp đặt phao, rùa 

neo 

- Sử dụng tàu hút bụng 

tự hành, xáng cạp và 

sà lan nạo vét, cano. 

- Biến động địa hình đáy khu 

vực. 

- Sạt lở đƣờng bờ. 

- Gây hiện tƣợng bồi lắng. 

- Gây sự cố tràn dầu. 

- CTR và phát sinh khí thải. 

Sinh hoạt của công 

nhân. 

Chủ yếu là vệ sinh cá 

nhân. 

- Nƣớc thải sinh hoạt. 

- CTR sinh hoạt. 

- An ninh trật tự tại khu vực. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

 Dự án:“Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải” 

 

 

Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3                                                             14 

 

 

5.3. Dự báo các tác động môi trƣờng chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 

của dự án  

5.3.1.Quy mô, tính chất của nước thải 

a. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên 

tham gia thi công xây dựng khoảng 0,72m
3
/ngày. Thành phần: chất cặn bã, chất rắn lơ 

lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dƣỡng (N, P) và vi sinh. 

- Nƣớc thải tàu gồm nƣớc dằn tàu và nƣớc thải đáy tàu có lẫn dầu từ các khoang 

máy (nƣớc la canh) 

b. Nước thải trong giai đoạn vận hành 

- Nƣớc thải tàu gồm nƣớc dằn tàu và nƣớc thải đáy tàu có lẫn dầu từ các khoang 

máy (nƣớc la canh): loại tàu 5000 DWT phát sinh khoảng 20.667 lit/ngày; tàu 10.000 

DWT phát sinh khoảng 18.600 lit/ngày; tàu 20.000 DWT phát sinh khoảng 6200 

lit/ngày với thành phần gồm có dầu và một số kim loại nặng. 

- Nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ công nhân trên tàu. Thành phần: chất cặn bã, 

chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dƣỡng (N, P) và 

vi sinh. 

5.3.2.Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

a. Trong giai đoạn thi công 

Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động thi công lắp đặt phao, thi công nạo 

vét của các thiết bị tàu hút bụng, sà lan phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trƣờng 

không khí nhƣ CO, SO2, NOx và VOC. 

Thi công 

nạo vét  

sửa sót 

lỏi, 

Nghiệm 

thu và 

bàn giao 

Nạo vét các sót lỏi. 

Đo lại địa hình và 

bàn giao. 

Sinh hoạt của công 

nhân. 

- Sử dụng tàu hút bụng 

tự hành, xáng cạp và 

sà lan nạo vét. 

- Chủ yếu là vệ sinh cá 

nhân. 

- Sạt lở đƣờng bờ 

- Tác động đến hệ sinh thái 

- Tác động đến bồi tụ của 

kênh Quan Chánh Bố và khu 

vực ven biển Đông 

Thu dọn 

công 

trƣờng, 

bàn giao 

mặt bằng 

đi vào 

hoạt 

động 

- Dự phòng thời 

gian nạo vét 

- Rút phƣơng tiện, 

thiết bị ra khỏi công 

trƣờng. 

- Thu hồi vật tƣ, 

thiết bị. 

Di chuyển các thiết bị 

ra khỏi công trƣờng. 

- Khí thải do phƣơng tiện di 

chuyển. 

- Tắc nghẽn và tai nạn giao 

thông. 

- Phát sinh CTR trong quá 

trình loại bỏ vật cản. 
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b. Trong giai đoạn vận hành 

 - Bụi, khí thải phát sinh do đốt cháy nhiên liệu của phƣơng tiện vận tải, phƣơng  

tiện bốc xếp neo đậu; 

 - Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình neo chờ tàu. 

5.3.3.Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thƣờng 

a. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

tham gia thi công nạo vét và xây dựng khu neo đậu ƣớc tính khoảng 12 kg/ngày. 

- Chất thải rắn từ hoạt động loại bỏ vật cản trên tuyến luồng. 

- Chất thải rắn xây dựng: gồm vật chất nạo vét phát sinh từ hoạt động nạo vét để 

xây dựng khu neo chờ tàu với khối lƣợng là 731.963 m
3
 

b. Trong giai đoạn vận hành 

- Chất thải rắn sinh hoạt: với thành phần chủ yếu là giấy, rác thực phẩm, nilon, 

vỏ hộp với khối lƣợng phát sinh khoảng 6 kg/ngày 

- Chất thải rắn khác: bao gồm than rơi vãi từ hoạt động bốc xúc 

5.3.4.Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

a. Trong giai đoạn xây dựng 

- Chất thải nguy hại phát sinh ƣớc tính khoảng 2336 lit dầu thải trong suốt quá 

trình thi công  

- Ngoài ra phát sinh các loại chất thải, bao gồm giẻ lau, giấy bọc phụ kiện 

thƣờng chứa dầu trong quá trình vận hành tàu hút bụng, sà lan, tàu lai, lắp đặt phao 

báo hiệu trên luồng,...  

b. Trong giai đoạn vận hành 

- Chất thải nguy hại gồm: dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu, acquy hỏng, bóng đèn 

neon hỏng... với khối lƣợng phát sinh khoảng 50 kg/năm 

5.3.5.Các tác động môi trƣờng khác 

a. Giai đoạn thi công xây dựng 

Các tác động khác trong giai đoạn thi công bao gồm: 

- Tác động do tiếng ồn do phƣơng tiện thi công; 

- Tác động đến sạt lở đƣờng bờ, địa hình đáy, bồi lắng, xói lở và chế độ dòng 

chảy khu vực 

- Tác động đến chất lƣợng nƣớc biển; 

- Tác động đến giao thông thủy; 

- Tác động đến hoạt động đánh bắt thủy hải sản của ngƣời dân; 

- Tác động đến hoạt động nuôi trồng thủy hải sản; 
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- Tác động đến hoạt động du lịch; 

- Tác động đến HST khu vực; 

- Tác động đến kinh tế - xã hội; 

b. Giai đoạn vận hành 

- Tác động do tiếng ồn từ hoạt động của tàu thuyền 

- Tác động tới tài nguyên sinh vật, hệ sinh thái và đa dạng sinh học biển 

- Tác động tới hoạt động của bến Cảng hiện hữu 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án  

5.4.1. Về thu gom và xử lý nƣớc thải 

- Nƣớc thải sinh hoạt từ các phƣơng tiện tàu thuyền đƣợc thu gom qua hệ thống 

bể gắn liền với nhà vệ sinh trên mỗi sà lan, tàu hút bụng. Dung tích bể thu gom trên 

mỗi phƣơng tiện khoảng 1m
3
, kích thƣớc bể: 1x1x1,2m; nhà vệ sinh đƣợc thiết kế nhỏ 

gọn, phù hợp với quy mô của từng loại phƣơng tiện. Định kỳ phƣơng tiện thi công sẽ 

cập bờ và thuê đơn vị vệ sinh môi trƣờng thu gom toàn bộ nƣớc thải từ mỗi tàu và vận 

chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom 1 tuần/lần. 

- Nƣớc thải dằn tàu, la canh: Thực hiện xử lý và quản lý nƣớc thải dằn tàu, la 

canh theo Thông tƣ số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định về quản lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nƣớc cảng biển và Công ƣớc 

quốc tế về quản lý nƣớc dằn tàu, la canh đối với tàu thuỷ (International Conference on 

Ballast Water Management for Ship) của Hiệp hội hàng hải Quốc tế. 

5.4.2. Về xử lý bụi, khí thải 

a. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Các phƣơng tiện thi công nạo vét có nguồn gốc hợp pháp, đạt tiêu chuẩn chất 

lƣợng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng theo quy định của pháp luật và đƣợc cơ 

quan có thẩm quyền cấp đăng ký. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng máy móc, thiết bị trong quá trình thi công đảm bảo 

các phƣơng tiện, thiết bị luôn hoạt động tốt để giảm thiểu tối đa khí thải phát sinh. 

- Nhà thầu thi công áp dụng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ tàu, sà 

lan do đốt nhiên liệu thông qua biện pháp điều chỉnh chế độ đốt và sử dụng nhiên liệu 

có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp. 

b. Giai đoạn vận hành 

- Chỉ cho các tàu lƣu thông vào khu neo chờ tàu có đủ trang thiết bị tốt, đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật về môi trƣờng, các tàu đƣợc cấp đầy đủ các chứng nhận của cơ quan 

quản lý chuyên ngành 

- Các tàu hoạt động tại cảng và bến neo đậu phải tuân thủ mọi sắp xếp của Ban 

điều hành, tránh gây ách tắc, neo chờ lâu và phát sinh nhiều khí thải. 
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- Phƣơng tiện không đƣợc chở quá trọng tải quy định và thƣờng xuyên đƣợc 

kiểm tra, bảo trì để tránh rò rỉ, rơi vãi. 

- Thƣờng xuyên thu gom vật liệu rơi vãi trong quá trình bốc dỡ và vận chuyển 

nguyên liệu tại cảng để hạn chế tình trạng gây bụi bẩn. 

5.4.3. Đối với chất thải rắn thông thƣờng và chất thải sinh hoạt 

- Vật, chất nạo vét đƣợc vận chuyển đến vị trí nhận chìm ở biển đã quy hoạch. 

Nhận chìm đúng vị trí khu vực nhận chìm đƣợc cấp phép  

-  CTR sinh hoạt phát sinh trên phƣơng tiện nạo vét: Bố trí trên mỗi phƣơng tiện 

các bao nilon kín đựng CTR sinh hoạt phát sinh bên trong các thùng chứa để tránh mùi 

hôi, tránh rò rỉ nƣớc rỉ rác và thuận lợi trong quá trình vận chuyển. Lƣợng rác này 

đƣợc đội vệ sinh môi trƣờng địa phƣơng thu gom vận chuyển khi tàu cập bờ. Tần suất 

thu gom đƣợc bố trí phù hợp với quá trình thu gom rác thực tế tại địa phƣơng. 

5.4.4. Đối với thu gom, xử lý chất thải nguy hại 

a. Giai đoạn thi công xây dựng 

Dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu và các chất thải nguy hại khác phát sinh đƣợc thu 

gom vào các thùng chứa thích hợp đặt trên tàu và thuê đơn vị chức năng vận chuyển đi 

xử lý theo hợp đồng  

b. Giai đoạn vận hành 

- Dầu mỡ thải phát sinh đƣợc thu gom vào các thùng chứa thích hợp đặt trên tàu 

và thuê đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý theo hợp đồng với Chủ dự án 

- Dầu mỡ đƣợc lƣu giữ trong thùng chứa tại công trƣờng và tại vị trí sao cho 

chúng không thể thâm nhập trực tiếp xuống biển khi có mƣa. 

- 100% các chất thải nhiễm dầu đều đƣợc thu gom vào thùng chứa và thuê đơn 

vị chức năng chuyển đi xử lý. 

- Không để dầu nhớt rò rỉ, rơi vãi. Trong trƣờng hợp rò rỉ, rơi vãi dùng các loại 

giẻ lau để lau chùi và thấm hút dầu mỡ, sau đó giẻ lau đƣợc thu gom và chứa trong 

thùng chứa CTNH. 

5.4.5. Biện pháp giảm thiểu tác động khác 

a. Giai đoạn thi công 

- Giảm thiểu tác động tới giao thông thủy: Lắp đặt các phao báo hiệu hàng hải 

chuyên dùng đánh dấu khu vực nhận chìm; Lập nhật ký công việc để tránh tập trung 

nhiều tàu thuyền, sà lan thi công cùng 1 vị trí, tránh gây ùn tắc giao thông tại khu vực 

nạo vét, nhận chìm và giảm nồng độ các chất gây ô nhiễm trong cùng một thời điểm; 

Các phƣơng tiện thi công phải có biển báo nổi thấy đƣợc cả ban ngày lẫn ban đêm; 
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- Giảm thiểu tác động tới hệ sinh thái: Thi công nạo vét theo đúng tiến độ, quy 

trình, biện pháp nạo vét, thống nhất luồng nạo vét, để hạn chế thấp nhất biến động địa 

hình đáy sau nạo vét; Thực hiện tốt các biện pháp quản lý chất thải 

- Sử dụng các phƣơng tiện nạo vét có lắp đặt thiết bị AIS (thiết bị tự động nhận 

dạng) để Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ quản lý, theo dõi và hỗ trợ giám sát hoạt động 

vận chuyển và nhận chìm vật chất nạo vét theo quy định. 

- Quá trình vận chuyển và nhận chìm vật chất nạo vét đƣợc bố trí hợp lý, tránh 

các va chạm tai nạn trên đƣờng hàng hải, giám sát việc đổ vật chất nạo vét đúng vị trí 

và đúng tiến độ đề ra, không thải dầu máy và chất thải chứa dầu xuống biển. 

- Không tiến hành vận chuyển và nhận chìm vật chất nạo vét vào những ngày 

biển động và có gió, có mƣa bão lớn. Tăng cƣờng kiểm tra và có chế tài chặt chẽ để 

ngăn ngừa nhà thầu đổ vật liệu nạo vét không đúng vị trí quy định. 

- Có các biện pháp giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu và biện pháp ứng 

phó sự cố tràn dầu.  

b. Giai đoạn hoạt động 

- Chế độ khai thác cần tuân thủ theo TCCS 03-2010/CHHVN và các quy định 

theo các quy trình vận hành khai thác của cảng đã đƣợc xây dựng trƣớc đây 

- Thƣờng xuyên kiểm tra địa hình khu nƣớc, phát hiện các chƣớng ngại vật 

trong khu nƣớc neo đậu tàu, khu nƣớc ra luồng, khu nƣớc lân cận phía bờ và hai đầu 

thƣợng hạ lƣu. 

- Theo dõi sự bồi xói, tiến hành nạo vét (nếu cần thiết) và thanh thải chƣớng 

ngại vật (nếu có) để đảm bảo độ sâu dự trữ khai thác, an toàn cho tàu neo, cập và làm 

hàng. 

- Tiến hành đo đạc địa hình, rà quét chƣớng ngại vật, khảo sát sự bồi xói khu 

nƣớc theo định kỳ 1 năm 1 lần. 

5.5. Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng của chủ dự án  

5.5.1. Chương trình quản lý môi trường 

- Chủ đầu tƣ sẽ tổ chức bộ phận quản lý môi trƣờng trong thời gian thi công xây 

dựng với số lƣợng khoảng 2 ngƣời, đủ năng lực để quản lý các hạng mục công trình xử 

lý chất thải của Dự án.  

- Chủ đầu tƣ sẽ lập kế hoạch và chƣơng trình hành động bảo vệ môi trƣờng tại 

khu vực Dự án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý môi trƣờng Dự án và cơ 

quan môi trƣờng địa phƣơng trong việc thực hiện các nguyên tắc bảo vệ môi trƣờng 

trong khu vực Dự án, cụ thể nhƣ sau: 
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+ Xử lý, quản lý chất thải phát sinh thực hiện theo quy định của pháp luật về 

quản lý chất thải hiện hành; 

+ Xây dựng phƣơng án đảm bảo an toàn hàng hải trong quá trình thi công nạo 

vét và nhận chìm đƣợc cảng vụ hàng hải chấp thuận và theo dõi giám sát trong suốt 

quá trình triển khai; 

+ Khi xảy ra sự cố về môi trƣờng, Chủ dự án sẽ báo ngay với cơ quan quản lý 

môi trƣờng tại địa phƣơng để có phƣơng án xử lý phù hợp, và khắc phục sớm nhất hậu 

quả sự cố xảy ra. Chủ Dự án sẽ dừng thi công cho đến khi khắc phục xong sự cố hoặc 

cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cho phép; 

+ Cơ quan quản lý môi trƣờng tại địa phƣơng thƣờng xuyên kiểm tra, đồng thời 

tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Chủ đầu tƣ trong công tác quản lý môi trƣờng của Dự 

án. 

5.5.2. Chƣơng trình giám sát môi trƣờng của Chủ dự án 

5.5.2.1. Giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng dự án 

a. Giám sát môi trường không khí 

Bảng 0.1. Giám sát môi trƣờng nƣớc biển ven bờ 

1 Vị trí 

04 vị trí: 

- Điểm có tọa độ X : 1.058.275,629; Y: 613.508,741 

- Điểm có tọa độ X : 1.058.228,690; Y: 613.562,011 

- Điểm có tọa độ X : 1.058.695,367; Y: 613.973,225 

- Điểm có tọa độ X : 1058742,306; Y: 613.919,955 

2 
Chỉ tiêu giám 

sát 

pH, TSS, DO, NH4+, PO43-, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, CN-, 

tổng Crom, Aldrin, Dieldrin, Heptachlor & 

Heptachlorepoxide, Tổng Dichloro diphenyl trichloroethanne 

(DDTs), Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform. 

3 Tần suất 3 tháng/lần 

4 
Quy chuẩn so 

sánh 

Bảng 1- QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lƣợng nƣớc biển 

Thời điểm và tần suất quan trắc 

- Thực hiện từ khi bắt đầu hoạt động thi công và thực hiện báo cáo kết quả quan 

trắc, giám sát môi trƣờng định kỳ theo quy định pháp luật hiện hành. 

- Tần suất quan trắc, giám sát: Theo Quyết định 1735/QĐ-BTNMT ngày 

10/7/2019 cụ thể nhƣ sau: 

+ Quan trắc 1tuần/lần đối với các thông số pH, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), DO. 
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+ Quan trắc 2 tuần/lần đối với các thông số tại Bảng 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lƣợng nƣớc biển QCVN 10-MT:2015/BTNMT; 

- Thời gian giám sát: Khi bắt đầu thi công đến khi kết thúc thi công 

5.5.2.2. Giai đoạn vận hành  

a. Giám sát nước thải  

- Giám sát và quản lý nƣớc thải dằn tàu, nƣớc la canh theo Thông tƣ số 

41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý 

chất thải từ tàu thuyền trong vùng nƣớc cảng biển và Công ƣớc quốc tế về quản lý 

nƣớc dằn tàu, la canh đối với tàu thuỷ của Hiệp hội Hàng hải Quốc tế. 

b. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn thông thƣờng và chất thải nguy hại theo quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng và Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi 

trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom chất thải 

rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thƣờng và chất thải nguy vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy định. 
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CHƢƠNG 1 

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 
 

1.1. Thông tin chung về  dự án 

1.1.1. Tên dự án 

- Tên dự án: Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải 

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

1.1.2. Chủ dự án 

 Chủ đầu tƣ: 

- Chủ đầu tƣ: Tổng Công ty Phát điện 1 - EVNGENCO1 

 Đại diện chủ đầu tƣ thực hiện dự án: 

- Đại diện chủ đầu tƣ: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 

- Địa chỉ liên hệ: Số 32 Ngô Thời Nhiệm, phƣờng 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

- Đại diện:  

Ông: Nguyễn Nam Thắng    - Chức danh: Giám đốc 

- Tổng vốn đầu tƣ: 72.029.895.008 đồng 

 Tiến độ thực hiện dự án: 

+ Quý 1/2021 đến Quý II/2022: Thực hiện các thủ tục pháp lý 

+ Quý II/2022 đến quý IV/2022: thi công nạo vét và xây dựng bến phao cho 

khu neo chờ tàu 

+ Quý I/2023: Dự án đi vào hoạt động. 

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án 

1.1.3.1. Vị trí dự án 

Vị trí xây dựng khu neo chờ tàu cảng biển nằm trong trung tâm điện lực Duyên 

Hải thuộc xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.  

- Phía Bắc giáp với vũng quanh tàu và cầu cảng 

- Phía Tây và Tây Bắc giáp với tuyến luồng tàu 

- Phía Đông và phía Nam giáp biển, hƣớng về phía tuyến Đê Bắc. 

- Vị trí khu neo chờ tàu bố trí trong bể cảng, dọc theo tuyến luồng riêng vào 

khu quay chở tàu. Vị trí này nằm phía trƣớc cửa nhận nƣớc của Nhà máy Nhiệt điện 

Duyên Hải 1, song song với cầu cảng số 01. 

- Vị trí khu neo chờ tàu cảng biển đề xuất nằm phía bên phải tuyến luồng riêng 

và sát cạnh vũng quay tàu của khu cảng biển của TTĐL Duyên Hải 

o Quy mô khu neo chờ gồm 2 vị trí neo cùng lúc 2 tàu cỡ 30.000 DWT. Phƣơng 

thức neo 2 điểm bằng phao neo và rùa neo. 
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o Các thông số kỹ thuật của khu neo tàu dự kiến: 

- Kích thƣớc khu neo cho 1 tàu: L x B =  220 x 80 m  

- Đáy khu đậu tàu: CĐĐT = -11,0 m (hệ Hải đồ), kết nối với luồng vào nạo 

vét -9,5 m (hệ hải đồ). 

Khu nƣớc trƣớc bến và khu quay trở tàu đƣợc thiết kế để đảm bảo tiếp nhận tàu 

tải trọng đến 30.000 DWT.  

- Cao độ đáy khu nƣớc trƣớc bến thiết kế là -11,0m (hệ Hải đồ). Bề rộng khu 

đậu tàu B=80m (cầu cảng số 01 đậu tàu 2 phía, cầu cảng số 02 chỉ đậu mạn Nam) 

Tọa độ khép góc ranh giới khu đất của dự án đƣợc tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ vị trí thực hiện dự án 

Bến 

phao 
Tên điểm 

Tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 105
o
 30’múi 

chiếu 3
o
 

X (m) Y (m) 

B
ến

 p
h

ao
 1

 

B1 1.058.275,629 613.508,741 

B2 1.058.228,690 613.562,011 

B3 1.058.390,751 613.704,812 

B4 1.058.437,69 613.651,542 

Rùa neo R1 1.058.203,388 613.492,406 

Rùa neo R2 1.058.462,987 613.721,152 

B
ến

 p
h

ao
 2

 

B5 1.058.580,245 613.777,154 

B6 1.058.533,305 613.830,424 

B7 1.058.695,367 613.973,225 

B8 1058742,306 613.919,955 

Rùa neo R3 1.058.508,004 613.760,819 

Rùa neo R4 1.058.767,602 613.989,566 
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Hình 1.1. Vị trí dự án trên bản đồ vệ tinh 

Vị trí khu neo chờ tàu 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

 Dự án:“Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải” 

 

 

Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3                                                             24 

 

 

Hình 1.2. Vị trí dự án trong tƣơng quan với Nhà máy Trung tâm điện lực Duyên hải
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1.1.3.2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất mặt nước của dự án và khoảng cách tới 

khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

a) Các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực tuyến luồng 

* Hiện trạng quản lý, sử dụng đất mặt nước của dự án: 

Toàn bộ phần diện tích thực hiện dự án là phần diện tích đất mặt nƣớc nằm 

trong tổng diện tích mặt nƣớc thuộc Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải đã đƣợc 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Văn bản số 2648/UBND-KTKT ngày 

01/10/2007 về việc đồng ý quy hoạch trung tâm điện lực Duyên Hải và Văn bản số 

1708/UBND-KTKT ngày 21/06/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thỏa 

thuận mặt nƣớc biển dự án Cảng biển TTĐL Duyên Hải. 

Diện tích khu vực thực hiện dự án hiện trạng là đất giao thông thủy phục vụ ra 

vào cảng biển Duyên Hải và một phần là tuyến luồng chung phục vụ ra vào kênh Quan 

Chánh Bố và không có hoạt động nuôi trồng thủy hải sản. 

* Hiện trạng địa hình khu vực xây dựng khu neo chờ tàu 

- Khu nƣớc đƣợc chia làm hai khu vực nhƣ sau: 

 Khu nƣớc phía sát tuyến luồng có cao độ -6,0m đến -8,2m(hệ cao độ hải đồ) 

do vừa đƣợc tiến hành nạo vét  

 Khu nƣớc hƣớng về phía tuyến đê chắn sóng có độ sâu nông hơn, có cao độ    

-3,0m đến +1,2m, (hệ cao độ hải đồ)  

- Khu vực vũng quay tàu của cảng: do khu vực này đang thực hiện công tác nạo 

vét, nên khu vực có độ sâu phổ biến khoảng -8,0m (hệ cao độ hải đồ). 

* Hiện trạng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản khu neo chờ tàu và lân cận    

Khu vực thực hiện dự án không có hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy hải 

sản. Tuy nhiên, cách khu nạo vét khoảng 2,5km - 5km về phía Tây Nam có khoảng 22 

hộ dân thuộc xã Dân Thành và xã Đông Hải đang nuôi trồng thủy hải sản (15 hộ xã 

Đông Hải, 7 hộ xã Dân Thành), chủ yếu nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng.  

Hoạt động nuôi trồng thủy sản thƣa thớt và có sử dụng chủ yếu là nƣớc lợ, đƣợc 

lấy trực tiếp từ các nhánh sông, kênh, rạch trên địa bàn. Nhƣ vậy, hoạt động của Dự án 

không ảnh hƣởng đến việc lấy nƣớc phục vụ nuôi trồng thủy sản của ngƣời dân (thể 

hiện chi tiết tại Văn bản số 801/UBND-NC ngày 11/6/2019 của UBND thị xã Duyên 

Hải về việc ý kiến việc lấy nƣớc phục vụ nuôi trồng thủy sản của các hộ thuộc khu vực 

thị xã Duyên Hải.  

Hoạt động đánh bắt thủy hải sản nhỏ lẻ, diễn ra không thƣờng xuyên và tự phát 

tại khu vực, chủ yếu là các tàu công suất nhỏ của ngƣ dân địa phƣơng.  

* Hiện trạng giao thông 

Xung quanh khu vực neo đậu thuận lợi về giao thông đƣờng bộ, đƣờng thủy; có 

các trục giao thông chính, tạo sự liên kết giữa các khu vực dân cƣ, giữa các huyện trên 

địa bàn tỉnh và với các tỉnh lân cận.   
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- Giao thông đƣờng bộ: khu vực dự án cách tỉnh lộ DT913 khoảng 2,7km bề 

rộng mặt đƣờng khoảng 8 ÷ 9m; cách đƣờng HLB1 khoảng 2,9km bề rộng mặt đƣờng 

khoảng 5 ÷ 6m; cách QL53 khoảng 12,5km bề rộng mặt đƣờng khoảng 11 ÷ 12m. Các 

tuyến đƣờng này đang hoạt động ổn định. 

- Giao thông đƣờng thủy: tuyến luồng chung có các phƣơng tiện tàu thuyền lƣu 

hành, đánh bắt thủy hải sản, cung cấp nguyên nhiên liệu cho TTĐL Duyên Hải, các 

nhà máy nhiệt điện và các cảng biển phía thƣợng nguồn sông Hậu.  

Toàn bộ hệ thống giao thông trên đảm bảo quá trình di chuyển của CBCNV; 

phƣơng tiện lắp đặt phao và biển báo. 

* Hiện trạng hệ thống sông ngòi xung quanh  

Xung quanh khu vực có hệ thống sông, kênh, tạo điều kiện cho tàu thuyền đi 

vào cũng nhƣ hoạt động của các bến cảng: cửa biển Định An (vào sông Hậu) cách khu 

nạo vét khoảng 24km về phía Tây Bắc; cửa biển Cổ Chiên (vào sông Cổ Chiên) cách 

khoảng 27km về phía Bắc; cách cửa kênh Quan Chánh Bố 500m về phía Tây. 

- Kênh Quan Chánh Bố dài khoảng 20km, là kênh đào ở huyện Duyên 

Hải tỉnh Trà Vinh. Một đầu kênh nối với sông Hậu ở xã Định An (Trà Cú). Kênh chạy 

dọc theo ranh giới Duyên Hải và Trà Cú ở phía bắc QL53 rồi đổ ra biển.  

- Kè Nam là kè của Kênh Tắt. Kè gần nhƣ đi cặp với luồng Kênh Tắt ra tới cửa 

của cảng. Cao độ của luồng theo thiết kế là -6,5 mét. Kè Bắc, cong, gồm có 4 đoạn. Từ 

cửa biển vào đất liền là các đoạn đƣợc đánh số 1, 2, 3 và 4, vùng 5 là nơi tàu cập bến 

cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải để đổ than.   

- Sông Cổ Chiên đƣợc bắt nguồn từ nhánh của sông Tiền chảy qua tỉnh Vĩnh 

Long, đến Trà Vinh và tiến ra cửa biển Cổ Chiên. Sông Cổ Chiên chi phối hầu hết các 

nhánh sông rạch chạy dọc con sông này từ Vĩnh Long đến Trà Vinh. Các tuyến sông là 

chi lƣu của sông Cổ Chiên đều là những tuyến lƣu thông thủy và tƣới tiêu nội đồng 

cho toàn bộ khu vực dọc theo tuyến sông này.   

- Lƣu vực sông Hậu tách ra khỏi sông Mê Kông ở Phnom Penh, chảy trong địa 

phận tỉnh Kandal (Campuchia) rồi vào lãnh thổ Việt Nam tại xã Khánh An, huyện An 

Phú tỉnh An Giang. Trên lãnh thổ Việt Nam, sông Hậu chạy qua tỉnh An Giang, làm 

ranh giới tự nhiên giữa tả ngạn (bờ bắc hay bờ đông) và hữu ngạn (bờ nam hay bờ 

tây). Sông Hậu là con sông lớn thuộc đồng bằng sông Cửu Long, sông này cung cấp 

nƣớc ngọt cho một diện rộng các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Hạ nguồn của 

sông Hậu thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh và đổ ra biển qua cửa Định An. Sông Hậu chi 

phối toàn bộ các tuyến sông rạch thuộc phía Tây Nam tỉnh Trà Vinh.   

- Cửa biển Định An là cửa sông lớn đón luồng tàu biển tải trọng lớn chủ yếu ra 

vào sông Hậu và là một trong chín cửa sông Cửu Long đổ ra Biển Đông. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/K%C3%AAnh_%C4%91%C3%A0o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Duy%C3%AAn_H%E1%BA%A3i_(huy%E1%BB%87n)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Duy%C3%AAn_H%E1%BA%A3i_(huy%E1%BB%87n)
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_Vinh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_53
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phnom_Penh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kandal
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1nh_An,_An_Ph%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Ph%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Ph%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_H%E1%BA%ADu
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%B4ng
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Hình 1.3: Một số hình ảnh tàu thuyền ra vào khu cửa kênh Quan Chánh Bố 

  

Hình  1.4. Một số hình ảnh hiện trạng sông ngòi khu vực xung quanh 

ii) Các đối tƣợng kinh tế - xã hội 

* Hiện trạng hoạt động hàng hải trong khu vực Dự án và lân cận 

Khu vực Dự án nằm bên phải tuyến luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông 

Hậu (kênh Quan Chánh Bố), nơi diễn ra hoạt động ra vào của tàu thuyền với mật độ 

nhƣ sau: 

- Số lƣợng tàu than vận chuyển, cung cấp, bốc dỡ than phục vụ cho TTĐL 

Duyên Hải trung bình khoảng 3 chuyến/ngày, tƣơng ứng khoảng 90 chuyến/tháng.  

- Số lƣợng tàu hàng ra, vào tuyến luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu 

khoảng 5 chuyến/ngày, tƣơng ứng khoảng 150 chuyến/tháng  

Theo thực tế khai thác tại Cảng, do khu nƣớc, khu quay trở bị bồi lắng không 

đƣợc nạo vét duy tu kịp thời nên tàu ra vào cảng không đạt cỡ tàu thiết kế và phải lợi 

dụng nƣớc thủy triều. Số liệu thống kê của công ty Nhiệt diện Duyên Hải các năm 

2019 và tính đến tháng 11/2020, tổng hợp cụ thể nhƣ sau: 
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Bảng 1.2. Bảng thống kê cỡ tàu qua cầu cảng năm 2019 - 2020 

TT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Năm 2019 Năm 2020 

Cầu 1 Cầu 2 Bến 

phụ 1 

Cầu 1 Cầu 2 Bến phụ 

1 

1 Tàu lớn nhất ra 

vào cảng 

Tấn 24.788 30.611 6.313 30.587 32.139 5.609 

2 Tàu nhỏ nhất ra 

vào cảng 

Tấn 4.184 4.085 1.598 4.085 4.350 4.085 

3 Số lƣợt tàu ra 

cảng 

 313 413 184 341 318 201 

(Nguồn: Số liệu thống kê của Công ty Nhiệt diện Duyên Hải) 

- Ngoài ra, xung quanh khu vực còn có tàu thuyền của ngƣ dân đánh bắt thủy 

hải sản khoảng 20-30 tàu/ngày, đây là các tàu có công suất nhỏ chủ yếu phục vụ các 

hộ dân đánh bắt gần bờ. Toàn bộ sự quản lý về hàng hải, điều phối lƣu thông thủy khu 

vực do Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ quản lý và phụ trách. Tuyến luồng đƣợc giới hạn 

bởi các phao tiêu báo hiệu hàng hải để cảnh báo và thông báo đến ngƣời dân (chủ yếu 

là đánh bắt ven bờ) trong an toàn hàng hải.  

Hoạt động của các tàu tuyền ra vào tuyến luồng chung, luồng riêng tại khu vực 

và lân cận đƣợc đánh giá ở mức trung bình. Khi triển khai, Chủ Dự án sẽ lập phƣơng 

án bảo đảm an toàn hàng hải trình Cảng vụ hàng hải Cần Thơ phê duyệt làm cơ sở để 

thực hiện, điều tiết giao thông thủy, kế hoạch nạo vét phù hợp đảm bảo hoạt động lƣu 

thông các tàu thuyền hiện trạng và các thiết bị thi công.    

  

Hình  1.5.  Hiện trạng tàu thuyền khu 

chờ tàu 

Hình 1.6.Hiện trạng tàu thuyền khu 

đoạn vũng quay tàu  
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* Về dân cư 

Khu vực dự án cách khá xa khu dân cƣ, mật độ dân cƣ thƣa thớt, chủ yếu sống 

dọc các tuyến đƣờng liên thôn, xã. Khu dân cƣ gần nhất thuộc ấp Mù U xã Dân Thành 

cách Dự án khoảng 2km về phía Bắc, Tây Bắc.  

Cách khu vực nạo vét khoảng 5km về phía Bắc có các hộ dân xã Trƣờng Long 

Hòa – thị xã Duyên Hải; khoảng 6km về phía Tây Bắc có dân cƣ xã Long Toàn – thị 

xã Duyên Hải. 

Nhà dân chủ yếu là nhà cấp 4, mái tôn và nhà 1 tầng. Với khoảng cách ≥2km 

quá trình thi công nạo vét gần nhƣ không ảnh hƣởng tới các khu dân cƣ. 

* Về cơ sở hạ tầng     

Hiện nay, trung tâm điện lực Duyên Hải đang khai thác 2 cầu cảng chính là cầu 

cảng số 01 (cấp than cho NM NĐ Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3) và cầu cảng số 02 (cấp 

than cho NM NĐ Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Duyên Hải 3 mở rộng) ngoài ra đã bổ 

sung xây dựng 01 bến phụ cho tàu đến 5000 DWT (từ 9/2016) và một bến nhập dầu cho 

tàu 1.000 DWT. 

Xung quanh khu vực nạo vét có các công trình hiện có nhƣ tuyến đê chắn sóng 

Phía Bắc và phía Nam của Cảng biển TTĐL Duyên Hải có chiều dài khoảng 6,3km; 

nền đê đƣợc xử lý bằng đá dăm thay thế, kết cấu đê sử dụng khối phá sóng 1 lớp.  

Ngoài ra cách khu vực nạo vét khoảng 1,5km về phía Tây Bắc có các Nhà máy 

Nhiệt điện 1, 3 đang hoạt động.    

  

Hình  1.7. Một số hình ảnh nhà máy Nhiệt điện trong TTĐL Duyên Hải 

* Về các công trình khác 

Xung quanh khu vực Dự án một số công trình khác cụ thể nhƣ sau: 

- Cách khu dự án khoảng 5km về phía Tây có Chùa Giác Chơn; cách khoảng 

8,2km về phía Tây có Trƣờng Tiểu học Võ Thị Qúy thuộc xã Long Toàn;  
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- Di tích đƣờng Hồ Chí Minh trên biển cách khu vực dự án khoảng 4,5km về 

phía Bắc;  

- Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 cách dự án khoảng 1,5km;  

- Ngoài ra, xung quanh khu vực Dự án còn có các hoạt động nuôi trồng thủy 

sản: phía Tây Nam của TTĐL Duyên Hải có khu nuôi trồng thủy sản xã Dân Thành 

cách khu vực nạo vét khoảng 2,5 km; khu nuôi trồng thủy sản xã Đông Hải cách khu 

vực dự án khoảng 5 km. Hoạt động nuôi trồng thủy sản ở đây chủ yếu là nuôi tôm 

(tôm Sú, tôm thẻ chân trắng) với quy mô nhỏ, hộ gia đình và không tập trung. 

- Khu du lịch bãi biển Ba Động thuộc xã Trƣờng Long Hòa, thị xã Duyên Hải, 

tỉnh Trà Vinh, nằm về phía Đông Bắc cách khu vực nạo vét khoảng 7km, dịch vụ nơi 

đây chủ yếu là nghỉ dƣỡng với lƣợng khách du lịch thấp. Với khoảng cách 7km là khá 

xa do đó hoạt động nạo vét không ảnh hƣởng tới khu vực này.  

Khu vực dự án cách các bãi nghêu, bãi sò ≥12km nhƣ: bãi nghêu Động Cao 

cách khoảng 12km về phía Tây Nam; Cồn Nghêu cách khoảng 24km, bãi sò Mỹ Long 

Nam và bãi Nghê Hiệp Thạnh cách khoảng 20km về phía Bắc.  

Cách khu vực nạo vét khoảng 2,5 – 3km về phía Tây Nam có rừng ngập mặn 

ven biển thuộc địa phận xã Đông Hải; khoảng 4,3km về phía Tây Bắc có khu rừng 

sinh thái ngập mặn tỉnh Trà Vinh; khoảng 8km về phía Tây có rừng ngập mặn Long 

Khánh, xã Long Khánh; cách khoảng 11,5km về phía Đông Nam có Rừng ngập mặn 

Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.     

Các đối tƣợng này nằm ven biển và trên đất liền, cách khá xa Dự án, hoạt động 

của Dự án chủ yếu tác động trên diện tích mặt nƣớc; khoảng cách từ khu vực thi công 

đến đƣờng bờ cũng là khá xa; đồng thời, vị trí thực hiện dự án nằm ngay cạnh luồng 

tàu. Vì vậy, hoạt động của Dự án chủ yếu là tác động tích cực nhằm tăng hiệu suất 

khai thác cầu cảng.   

* Hiện trạng khu vực nhận chìm  

Vị trí đề xuất nhận chìm nằm trong khu vực đƣợc chấp thuận của UBND tỉnh 

Trà Vinh theo Công văn số 3504/UBND-KTKT ngày 09/12/2010 (diện tích 10.000ha). 

Tổng khối lƣợng nạo vét TTĐL Duyên Hải đã nhận chìm tại vị trí này khoảng 11 triệu 

m
3
 trong giai đoạn đầu tƣ xây dựng các dự án. Trong quá trình tiến hành nạo vét, vận 

chuyển và đổ bùn tại vị trí đã đƣợc UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt, Chủ đầu tƣ đã 

phối hợp với các cơ quan chức năng, quản lý chặt chẽ công tác thi công của các nhà 

thầu và không để xảy ra các sự cố về môi trƣờng tới môi trƣờng biển trong khu vực. 

Khu vực đề xuất nhận chìm có cao độ hiện trạng dao động khoảng từ -19m ÷ -

22m (hệ cao độ nhà nƣớc), có diện tích 900 ha (3km x 3km). Khu vực nhận chìm cách 

khu vực nạo vét khu neo chờ tàu khoảng 19km về phía Tây, xung quanh là Biển Đông, 

trong bán kính 20km không có cơ sở hạ tầng hay hoạt động nuôi trồng thủy hải sản.  
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Vị trí đề xuất nhận chìm là phần diện tích nằm trong diện tích khu vực biển 

trƣớc đây UBND tỉnh đã thống nhất việc đổ vật chất nạo vét của dự án Đầu tƣ xây 

dựng Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu tại công văn số 4403/UBND-NN 

ngàu 03/12/2013, Công văn số 1958/UBND-NN ngày 22/6/2015 và Ban Quản lý dự án 

Hàng hải (công văn số 2658/UBND-NN ngày 07/7/2021) để đổ vật chất nạo vét thuộc 

dự án Đầu tƣ xây dựng Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu – giai đoạn 2. 

Tại khu vực này hiện có 03 dự án đang thực hiện: (1) Tuyến luồng hàng hải 

Kiên Giang – Bình Thuận đi qua chiếm diện tích khoảng 4360 ha; (2) Khu vực biển 

của dự án “Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 

2020” đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng giao quyền sử dụng khu vực biển cho 

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam với diện tích 100 ha; (3) Ban Quản 

lý dự án Hàng hải đã đƣợc UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 2658/UBND-NN 

ngày 9/7/2021 về việc vị trí đổ vật chất nạo vét thuộc dự án Đầu tƣ xây dựng Luồng 

cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu – giai đoạn 2 (Xây dựng kè bảo vệ bờ tại các vị 

trí đang xảy ra sạt lở, có phát sinh vật liệu từ nạo vét mái kè với quy mô 2,5 triệu m
3
) 

nằm trong khu vực biển có kích thƣớc 10 km x 10 km. 

- Cách khu vực đón trả hoa tiêu luồng vào sông Hậu khoảng 9km; cách khu vực 

đón trả hoa tiêu luồng vào cửa Định An khoảng 14km; 

- Cách khu neo đậu chuyển tải khoảng 5km; 

- Cách Khu du lịch bãi biển Ba Động khoảng 22km; 

Khu vực đề xuất nhận chìm vật chất nạo vét của Dự án đã đƣợc UBND tỉnh Trà 

Vinh chấp thuận tại văn bản số số 2899/UBND-NN ngày 21/7/2021 và sử dụng để 

nhận chìm vật chất nạo vét duy tu phục vụ nạo vét duy tu Cảng biển TTĐL Duyên Hải 

giai đoạn 2021-2023 với kết quả khoan trắc thực tế cho thấy sau một mùa gió chƣớng 

lƣợng bùn cát bồi lắng trở lại khoảng xấp xỉ 4,9 triệu m
3
, dự báo khối lƣợng bồi lắng 

sau mùa gió chƣớng mỗi năm 2021-2022 và 2022-2023 là 4.909.890 m
3
.  

Bảng 1.3. Khối lƣợng nạo vét duy tu theo kế hoạch (giai đoạn 2022-2023)  

STT Hạng mục 

Khối lƣợng 

nạo vét duy tu 

thực hiện 

2022 (m
3
)  

Khối lƣợng 

nạo vét duy tu 

thực hiện 

2023 (m
3
)  

Tổng khối 

lƣợng nạo vét 

duy tu (GĐ 

2022-2023) 

 1 Luồng chung 2.190.253,53 2.190.253,53 4.380.507,06 
 

2 Luồng riêng  1.040.791,75 1.040.791,75 2.081.583,51 
 

3 Vũng quay tàu 555.726,43 555.726,43 1.111.452,87 
 

4 Cầu cảng số 1  156.577,19 156.577,19 313.154,39 
 

5 Cầu cảng số 2 58.137,63 58.137,63 116.275,25 
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6 Cầu cảng số 3 44.743,15 44.743,15 89.486,30 
 

7 Cầu cảng số 4 12.437,70 12.437,70 24.875,41 
 

8 
Luồng dẫn nƣớc làm mát cho 

DH1 và DH3 
137.791,43 137.791,43 275.582,86 

 

9 
Luồng dẫn nƣớc làm mát cho 

DH3mr và DH2 
88.628,51 88.628,51 177.257,03 

 

10 
Bến than số 5 (Bến phụ 5.000 

DWT nằm trên cầu cảng số 2) 
126.303,42 126.303,42 252.606,84 

 

11 Khu neo đậu tàu 498.499,88 498.499,88 996.999,76 
 

 
Tổng 4.909.890.64 4.909.890.64 9.819.781,28 

 
 

Kết quả quan trắc, khảo sát tính toán khối lƣợng bồi lắng thực tế và dự báo bồi 

lắng qua mùa gió chƣớng cho thấy, Dự án nạo vét duy tu luồng chung, luồng riêng, 

vũng quay tàu, khu neo đậu tàu, khu nƣớc trƣớc bến, luồng dẫn nƣớc làm mát cảng 

biển Trung Tâm điện lực Duyên Hải tại xã Dân Thành thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà 

Vinh, giai đoạn 2022-2023 có tổng khối lƣợng nạo vét duy tu là 9.819.781m
3
 

Như vậy khu vực nhận chìm đề xuất bao gồm nhận chìm khối lượng nạo vét của 

Dự án xây dựng Khu neo chờ tàu Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải; khối 

lượng nạo vét cho dự án Bến phụ 5000 DWT trên cầu cảng 2 và khối lượng nạo vét 

duy tu Cảng biển TTĐL Duyên hải giai đoạn 2021-2023 nên Chủ dự án đã thực hiện 

lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường riêng cho khu vực nhận chìm nhằm đánh 

giá tác động chi tiết, cụ thể mức độ chiếm dụng đáy biển và khả năng ảnh hưởng tới 

các đối tượng, các dự án khác. 

Tọa độ các điểm góc khu vực biển đề xuất nhận chìm và đƣợc UBND tỉnh Trà 

Vinh thống nhất tại Văn bản số 2899/UBND-NN ngày 21/7/2021 nhƣ sau: 

Bảng 1.4. Tọa độ khép góc khu vực nhận chìm ở biển 

Điểm góc 

Hệ tọa độ VN 2000 (Kinh tuyến trục 105°30', Múi chiếu 3°) 

Tọa độ địa lý Tọa độ vuông góc 

Vĩ độ (B) Kinh độ (L) X (m) Y (m) 

1 9°27'17.595" 106°38'8.859" 1045660.67 624725.00 

2 9°26'14.693" 106°39'21.957" 1043735.26 626961.45 

3 9°25'0.410" 106°38'15.213" 1041446.15 624932.57 

4 9°26'4.996" 106°37'2.300" 1043423.45 622701.60 

(Nguồn: Văn bản số 2899/UBND-NN ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh)
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 Hình 1.8. Vị trí khu vực nhận chìm đề xuất trong tổng thể các khu vực nhận chìm đã đƣợc cấp phép   

Vị trí đề 

xuất 900ha 
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 Hình 1.9. Vị trí tƣơng quan của khu vực nhận chìm với các đối tƣợng xung quanh  
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1.1.4. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

a. Mục tiêu dự án 

- Đảm bảo cho tàu 30.000 DWT hành hải vào cảng nhập than an toàn và liên 

tục, nâng cao thời gian hoạt động của tàu thuyền và đáp ứng nhu cầu vận chuyển than 

phục vụ nhà máy. 

- Đảm bảo công suất bốc xếp của cảng theo đúng công suất thiết kế, giảm thời 

gian tàu phải neo chờ khi phải lợi dụng thủy triều để ra vào bến cảng giúp việc điều 

động tàu chủ động và thuận lợi. 

b. Quy mô công suất 

o Quy mô khu neo chờ gồm 2 vị trí neo cùng lúc 2 tàu cỡ 30.000 DWT. Phƣơng 

thức neo 2 điểm bằng phao neo và rùa neo. 

o Các thông số kỹ thuật của khu neo tàu dự kiến: 

- Kích thƣớc khu neo cho 1 tàu: L x B =  220 x 80 m  

- Đáy khu đậu tàu: CĐĐT = -11,0 m (hệ Hải đồ), kết nối với luồng vào nạo 

vét -9,5 m (hệ hải đồ). 

d. Công nghệ 

Đây là dự án xây dựng phao, rùa neo để neo đậu tàu đồng thời nạo vét bùn cát 

để đậu tàu. 

- Loại công trình: Dự án khu neo chờ cảng biển trung tâm điện lực Duyên Hải 

phục vụ tàu có trọng tải 30.000 DWT vào neo chờ đợi ra vào cầu cảng do đó thuộc loại 

công trình giao thông hàng hải. 

- Cấp công trình: theo thông tƣ 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình và 

thông tƣ 07/2019/TT-BXD về sửa đổi một số điều của TT 03/2016/TT-BXD, dự án 

Khu neo chờ tàu cảng biển TTĐL Duyên Hải là công trình cấp I. 

Công nghệ sử dụng: sử dụng tàu hút bụng để nạo vét, vật liệu nạo vét vận 

chuyển đến khu vực nhận chìm, kết hợp hoặc sử dụng tổ hợp thi công gồm gầu ngoạm 

+ sà lan xả đáy (tự hành hoặc lai dắt bằng tàu kéo), kết hợp hoặc sử dụng các thiết bị 

phù hợp khác. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.1. Lựa chọn vị trí khu neo chờ tàu 

 Nguyên tắc quy hoạch mặt bằng 

- Bố trí công trình đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả trong quá trình khai thác, 

phù hợp với công nghệ bốc xếp hàng. 

- Vị trí khu neo chờ phải phù hợp với điều kiện tự nhiên và hoạt động khai thác 

tại khu vực dự án. 

- Đảm bảo sự thống nhất và phù hợp với các công trình hạ tầng hiện có cũng 
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nhƣ sẽ đƣợc quy hoạch xây dựng trong khu vực xây dựng. 

- Giảm thiểu tác động của công trình đối với môi trƣờng. 

- Tác nghiệp ra/vào của đội tàu thuận lợi. 

- Chiều rộng khu nƣớc phía trƣớc đủ để cho tàu ra/vào, quay trở neo đậu để làm 

các thao tác phụ và chờ đợi vào làm hàng. Đảm bảo hành lang bảo vệ luồng tàu. 

- Thi công các hạng mục sau ảnh hƣởng ít nhất đến các công trình đã xây dựng. 

- Giảm thiểu các tác động của sóng gió, dòng chảy và dòng triều trong quá trình 

điều động tàu tại khu neo chờ tàu. 

- Tận dụng độ sâu tự nhiên đảm bảo khả năng tiếp nhận đƣợc các cỡ tàu xác 

định. 

 Lựa chọn vị trí neo chờ tàu: 

Khu neo chờ tàu đƣợc bố trí trong bể cảng TTĐL Duyên Hải, với chức năng neo 

tàu chờ vào bến bốc xếp, thực hiện các thủ tục hải quan, thực hiện công tác đo mớn 

xác định khối lƣợng than.  

Vị trí khu neo chờ tàu cảng biển đề xuất nằm phía bên phải tuyến luồng riêng và 

sát cạnh vũng quay tàu của khu cảng biển của TTĐL Duyên Hải có những ƣu điểm 

nhƣ sau: 

- Việc hành hải của tàu đi từ phao số 0 vào khu neo chờ và từ khu neo chờ vào 

khu vực cảng biển và ngƣợc lại là rất thuận lợi do đúng hƣớng tuyến của tàu ra vào. 

- Do nằm dọc tuyến luồng riêng, nên không phải đầu tƣ nạo vét kênh dẫn từ 

luồng riêng vào. Khối lƣợng nạo vét của vị trí khu neo đề xuất sẽ nhỏ hơn so với vị trí 

1, do cao độ tự nhiên tại vị trí 1, đặc biệt khu vực hƣớng về phía nhà máy là rất nông. 

 

Hình 1.10. Vị trí khu neo chờ tàu  

`` 

Vị trí  

Khu neo chờ tàu đề xuất 
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1.2.2. Các hạng mục công trình chính: 

* Quy hoạch mặt bằng khu vực xây dựng khu neo chờ tàu 

Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, địa hình, bề rộng vùng nƣớc thiết lập bến phao, 

các điều kiện đảm bảo an toàn hàng hải tại khu vực. Bến phao bố trí đáp ứng theo yêu 

cầu nhƣ sau: 

- Khoảng cách an toàn từ biên khu nƣớc neo đậu đến biên luồng riêng: 

 Theo quy định tại Điều 18 Quyết định 109/QĐ-CHHVN quy định kỹ thuật 

khai thác cầu cảng yêu cầu dự phòng B=1.5Bt = 1.5*26,1 = 39,15 m. 

 Theo hƣớng dẫn tại Tiêu chuẩn thiết kế luồng tàu biển TVCN 11419:2016 

đối với vận tốc tàu < 8knots thì B=1.0Bt = 26,1m; đối với vận tốc tàu từ 8 ÷ 12knots 

B=1.4Bt = 36,54m. 

 Theo quy định tại Nghị định số 143/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hành lang 

bảo vệ công trình hàng hải thì hành lang an toàn đoạn luồng trên sông Gò Gia theo 

Điểm c Khoản 7 Điều 5 quy định khoảng cách an toàn từ biên luồng về mỗi phía là 

40m. 

Từ các kết quả tính toán theo quy định nêu trên, xét tới thực tế đoạn luồng riêng 

là đoạn luồng ngắn có chuyển hƣớng gấp nên kiến nghị áp dụng dự phòng bề rộng an 

toàn chạy tàu tối thiểu B =40m. 

- Hƣớng tuyến bến phao theo trục dòng chảy song song với tim tuyến luồng 

riêng. Trục bến phao (trục qua tim rùa neo) cách biên phải luồng tàu từ 75,5m.  

- Kích thƣớc khu nƣớc bến phao Lxb= 216x71m. Khoảng cách giữa 2 cụm rùa 

neo theo trục dọc bến là 346m. 

- Để đảm bảo cho tàu ra vào thuận lợi khu neo chờ tàu, bố trí một phao báo hiệu 

tại ngay đầu khu neo chờ tàu phía bên phải luồng riêng.  

Bảng 1.5. Tổng hợp khối lƣợng đầu tƣ của khu neo chờ 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lƣợng Ghi chú 

1 Bến phao Bến 02  

- Rùa neo cái  08  

- Phao neo  cái 04  

2 Nạo vét khu neo chờ tàu m3 731.962,99  

3 Phao báo hiệu khu neo cái 01  

-  
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Hình 1.11. Mặt bằng tổng thể khu neo chờ tàu 

1.2.1.1. Bến phao 

a) Tính toán số lượng tàu neo đậu trên khu neo 

 Số lƣợng tàu neo đậu trên khu neo 

Số lƣợng tàu 30.000 DWT đậu đồng thời tại khu neo chờ tàu đƣợc tính toán theo 

công thức sau: 

 

Trong đó:  

- nti : Số lƣợng tầu loại i đợi trên vũng.  

- Qni : Số lƣợng hàng qua cảng hàng năm. 

- Tđ : Thời gian đợi trên vũng của tàu (ngày).  

- Tn : Số ngày hoạt động cảng trong năm 

- Gti : Trọng tải tàu neo chờ trên vũng. 

- k  : Hệ số không đều, K = 1,20 

- 2  : Hệ số biểu thị mỗi tàu đến cảng cần đỗ trong vũng chờ đợi 2 lần (vào/ra 

khu neo chờ) 

Bảng 1.6. Số lƣợng tàu đậu tại khu neo chờ 

STT 
Qn k td Tn Gt Nti 

[T]   [ngày] [ngày] [T/năm] [tàu] 

1 12.000.000 1,2 0,75 365 30.000 1,97 

2
.

..
x

GT

tkQ
N

tn

dn
ti 
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Với kết quả tính trên, tại khu neo chờ tàu cảng biển của TTĐL Duyên Hải sẽ bố 

trí 2 bến phao neo cho tàu 30.000 DWT. 

 Các kích thƣớc cơ bản của bến phao neo cho tàu 30.000 DWT 

- Chiều dài bến (Khoảng cách 2 rùa neo của bến) : Lbp=346m. 

- Chiều rộng bến (Bề rộng khu nƣớc neo chờ)  : Bbp=71m. 

- Kích thƣớc khu nƣớc bến phao    : LxB = 216x71m. 

- Cao trình đáy bến thiết kế     : -11.0m (Hải đồ). 

- Khoảng cách phao - rùa (theo mặt bằng ứng với MNCTK): a = 55m. 

- Khoảng cách phao - tàu (theo mặt bằng ứng với MNCTK): b = 30m. 

Bảng 1.7. Các thông số kỹ thuật chính của bến phao. 

T

T 
Thông số tính toán Ký hiệu Cách tính 

Đơn 

vị 

Tàu 

30.000 

I Tính chiều dài bến phao Lbp 
Lbp = LOA + 2*a 

+ 2*b 
    

1 Chiều dài tàu tính toán LOA   m 176 

2 
Khoảng cách từ tàu đến phao 

neo (hình chiếu) 
a   m 30 

3 
Khoảng cách từ phao neo đến 

rùa neo (hình chiếu) 
b   m 37 

4 Chiều dài bến phao Lbp   m 310 

  Lựa chọn Lbp   m 310 

II 
Tính chiều dài khu nƣớc neo 

buộc tàu 
Lnb Lnb = LOA + 2*e     

1 Chiều dài tàu tính toán LOA   m 176 

2 Khoảng cách an toàn đậu tàu e   m 20 

3 
Tính chiều dài khu nƣớc neo 

buộc tàu 
Lnb   m 216 

  Lựa chọn Lnb   m 216 

II

I 

Tính chiều rộng khu nƣớc neo 

buộc tàu 
Bkn Bkn = Bt+ 2.c m   

1 Chiều rộng tàu tính toán Bt   m 26,1 

2 
Dự phòng bề rộng khu nƣớc (do 

tàu dạt) 
c c = (a+b) sin  m 21,99 

3 Góc dạt do gió, dòng chảy   độ 10 

4 Chiều rộng khu nƣớc neo đậu Bkn   m 70,80 
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T

T 
Thông số tính toán Ký hiệu Cách tính 

Đơn 

vị 

Tàu 

30.000 

tàu 

  Lựa chọn Bkn   m 71 

 
Hình 1.12. Mặt bằng kích thƣớc của 1 bến phao 30.000 DWT 

Điều kiện khí tƣợng, thủy văn khai thác bến phao đƣợc tổng hợp nhƣ sau: 

TT Điều kiện giới hạn khai thác Tàu neo đậu tại bến 

1 - Điều kiện khí tƣợng:  

 + Vận tốc gió tính toán: ≤20.7 m/s (gió cấp 8) 

2 -  Điều kiện thủy văn:  

 + Mực nƣớc cao nhất thiết kế: + 4.71m (Hải đồ). 

 + Mực nƣớc thấp thiết kế: + 1,22m (Hải đồ). 

 

b) Thiết kế bến phao 

Bến phao đƣợc xây dựng với kết cấu mềm: Tàu đỗ tại bến đƣợc neo giữ bằng 

02 hệ thiết bị neo tại mũi và lái tàu. Mỗi hệ thiết bị neo gồm: Phao neo; Xích neo và 

các phụ kiện liên kết đồng bộ theo xích; Rùa neo BTCT. 

(1) Phao neo 

 Thông số kỹ thuật của phao neo 

- Đƣờng kính phao  : D = 3.8m. 

- Chiều cao phao  : H = 2.2m. 

- Mớn nƣớc phao  : T = 1.3m. 

 Kết cấu phao neo 

- Phao neo dạng trụ tròn, đáy lõm có chia 6 ngăn kín nƣớc, ở giữa tim phao có 
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ống thông thủy để xích neo đi qua.  

- Vật liệu đóng phao làthép chuyên dùng để đóng phƣơng tiện nổi, cấp thép B có 

các yêu cầu kỹ thuật tuân thủ QCVN 21:2015/BGTVT; Sửa đổi 1:2016 QCVN 

21:2015/BGTVT; Sửa đổi 2:2017 QCVN 21:2015/BGTVT. 

- Trên mặt phao bố trí 06 cửa xuống phao, nắp cửa hầm đƣợc chế tạo kín nƣớc. 

- Tôn bao quanh thân phao, tôn đáy, tôn mặt phao dày δ10mm, tôn vách ngăn 

kín nƣớc dày δ8mm, tôn ống lõi phao dày δ12mm. 

- Khung xƣơng, nẹp vách bằng thép hình L70x70x7mm. 

- Sơn bảo vệ: Phía trong phao đƣợc sơn 03 lớp sơn chống rỉ. Phía ngoài sơn 03 

lớp sơn chống rỉ, 02 lớp sơn chống hà (phần mạn ƣớt) và 02 lớp sơn màu (phần mạn 

khô). Toàn bộ phần con trạch đƣợc sơn phản quang để làm tín hiệu báo vào ban đêm. 

Sơn chống rỉ sử dụng sơn gốc epoxy 2 thành phần, trƣớc khi sơn chống rỉ phải chuẩn 

bị bề mặt sơn bằng cách tẩy sạch dầu mỡ bằng chất tẩy rửa kèm theo rửa nƣớc ngọt áp 

lực cao sau đó thổi cát tạo độ nhám bề mặt. 

(2) Xích neo 

- Sử dụng dây xích đƣờng kính Φ100mm (xích cấp III). Các phụ kiện liên kết 

trong dây xích đƣợc đồng bộ với xích. 

- Sau khi lắp ráp, toàn bộ xích đƣợc làm vệ sinh, sơn 03 lớp sơn chống rỉ gốc 

epoxy hai thành phần và 02 lớp sơn chống hà. 

(3)Rùa neo 

- Mỗi cụm neo gồm 02 rùa neo bằng BTCT trọng lƣợng 60T. 

- Rùa neo bằng BTCT M300 đá 1x2 đúc sẵn có kích thƣớc:LxBxH = 5x5x1.2m. 

Quai rùa bằng thép Φ120mm, mỗi rùa có 04 móc cẩu bằng thép Φ60mm. 

- Rùa neo đƣợc chôn sâu dƣới đất, lớp đất đắp trên lƣng rùa tối thiểu dày 8m. 

 
Hình 1.13. Mặt cắt ngang khu neo chờ tàu số 1 
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1.2.1.2. Nạo vét khu neo chờ tàu biển 

a) Cao trình đáy khu neo chờ 

 Mực nước tính toán 

- Mực nƣớc cao thiết kế (MNCTK):  + 4,71 m (HĐ)  

- Mực nƣớc trung bình (MNTB):   + 3,13 m (HĐ) 

- Mực nƣớc thấp thiết kế (MNTTK):  + 1,22 m (HĐ) 

(Nguồn số liệu: Báo cáo khảo sát thủy văn cảng biển trung tâm điện lực Duyên Hải) 

 Cao trình đáy khu neo chờ 

Theo quy trình thiết kế công nghệ cảng, cao trình đáy bến phao (CTĐB) đƣợc tính 

nhƣ sau: 

Cao độ đáy bến ĐB = MNTTK - Ho 

Chiều sâu bến và khu nƣớc trƣớc bến đƣợc xác định theo công thức sau : 

Hct = T + Zo + Z1+ Z2 + Z3  

Ho = Hct + Z4  

Trong đó:  

- T: Mớn nƣớc tàu tính toán; 

- Z1: Dự phòng chạy tàu tối thiểu, (m); 

- Z2: Dự phòng do sóng, (m); 

- Z3: Dự phòng về vận tốc, (m); 

- Z0: Dự phòng cho sự nghiêng lệch tàu, (m); 

- Z4: Dự phòng cho sa bồi, (m). 

Kết quả tính toán độ sâu thiết kế trƣớc bến đƣợc cho ở bảng sau: 

Bảng 1.8. Tính toán cao trình đáy khu neo chờ 

Loại tàu 
T 

(m) 

B 

(m) 

z1 

(m) 

z2 

(m) 

z3 

(m) 

z0 

(m) 

z4 

(m) 

Ho 

(m) 
CTĐB 

30.000DWT 10,3 26,1 0,41 0,14 0,0 0,68 0,64 12,17 -11,00 

Ghi chú: Cao độ ghi trong bảng trên theo hệ Hải đồ 

b) Mái dốc nạo vét  

Căn cứ vào tài liệu khảo sát địa hình, tài liệu khảo sát địa chất và hồ sơ thiết kế 

BVTC nạo vét khu đậu tàu, vũng quay tàu đã đƣợc thực hiện trƣớc đây, lựa chọn taluy 

nạo vét với mái dốc m=10. Trên cơ sở độ sâu thiết kế khu neo chờ xác định cao độ nạo 

vét nhƣ sau: 

- Cao độ nạo vét tại phạm vi khu neo chờ tàu: -11,0 (m) 

- Từ khu neo chờ tàu ra đến biên tuyến luồng riêng, cao độ nạo vét là -9,5 m 

(lấy bằng cao độ thiết kế của tuyến luồng). 
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Hình 1.14. Mặt bằng nạo vét khu neo chờ tàu 

c) Khối lượng nạo vét 

Trên cơ sở bình đồ địa hình khu nƣớc, xác định phạm vi cần nạo vét (chiều sâu 

nạo vét dựa trên cao trình đáy khu neo chờ và cao độ thiết kế tuyến luồng) và bố trí 

các mặt cắt nạo vét theo phƣơng vuông góc với tim tuyến khu neo đậu. Khối lƣợng 

nạo vét đƣợc tính toán theo công thức: 

1

0

*
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i n
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Trong đó:  

Si-1: Là diện tích mặt cắt nạo vét trƣớc (m
2
). 

Si: Là diện tích mặt cắt nạo vét sau (m
2
). 

Li: Là khoảng cách giữa các mặt cắt nạo vét liền nhau (Si& Si-1) (m). 

Căn cứ bình đồ khảo sát địa hình và thông số khu nƣớc neo đậu trƣớc bến, khối 

lƣợng nạo vét  là 731.962,99 (m3). 

Bảng 1.8. Tổng hợp khối lƣợng nạo vét 

STT Nội dung công việc Đơn vị Khối lƣợng 

I Nạo vét khu neo chờ tàu   

 

1 

Nạo vét bằng hút bụng tự hành công suất 5945CV, độ 

sâu hạ gầu từ 5 đến 9m, cự ly vận chuyển đất <= 

6km, đất phù sa bùn lỏng 

 

m3 

 

731.962,990 

2 Vận chuyển đất, cát đổ đi 14km tiếp theo trong phạm 

vi 6 - 20km, tàu hút bụng tự hành công suất 5945CV 

m3 731.962,990 

Phạm vi nạo vét đến cao trình -9,50 

m 
Phạm vi nạo vét đến cao trình -11,0 

m 
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3 Vận chuyển đất, cát đổ đi 4km tiếp theo trong phạm vi 

>20km, tàu hút bụng tự hành công suất 5945CV 

m3 731.962,990 

II Đào hố móng chon rùa neo   

1 Đào hố móng ch máy đào gầu dây 2,3m
3
, chiều sâu > 

9m 

m3 77.130,36 

2 Đắp cát chôn rùa m3 12.360,77 

3 Đắp đất chôn rùa (đất tận dụng) m3 64.769,59 

4 Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 1200CV, sà lan 

1000 tấn, vận chuyển 1 km đầu 

m3 12.360,77 

5 Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 1200CV, sà lan 

1000 tấn, vận chuyển 5 km tiếp theo 

m3 12.360,77 

6 Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 1200CV, sà lan 

1000 tấn, vận chuyển 14 km tiếp theo 

m3 12.360,77 

7 Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 1200CV, sà lan 

1000 tấn, vận chuyển 4 km tiếp theo 

m3 12.360,77 

(Nguồn: Thuyết minh Dự án đầu tư) 

1.2.1.3. Phao báo hiệu khu neo chờ tàu 

 Thông số của phao 

- Đƣờng kính phao: D = 2,0 m 

- Chiều cao toàn bộ phao: H = 7,577 m 

 Cấu tạo phao 

Phao báo hiệu kết cấu dạng phao ống có “đuôi”, phao gồm 3 phần chính: Thân 

phao, cần phao, đuôi phao. 

- Phần thân phao: Kết cấu thép đƣờng kính D = 2,0m dày 10mm, chiều cao thân 

phao h1 = 1,40m. Phần đỉnh thân phao phía trên và phía dƣới dạng hình nón cụt. Chiều 

cao đỉnh trên h2 = 157mm, chiều cao đỉnh dƣới h3 = 300mm. Thân phao bố trí vành 

chống va bằng cao su. Vành chống va đƣợc cố định vào thân phao bằng hệ bu lông. 

Tại mặt trên thân phao bố trí 04 vị trí móc cẩu phục vụ công tác thả phao. 

- Phần cần phao: Có dạng hình tháp, kết cấu hệ khung giàn thép hình. Chiều 

cao cần phao H = 2,8m. Cần phao liên kết với thân phao bằng liên kết bulông tại các 

bản mã chân cần phao. Đỉnh trên cần phao bố trí vành chống va bảo vệ đèn.  

- Phần đuôi phao (giữ ổn định phao): Kết cấu dạng ống thép D1200, t = 10mm. 

Chiều dài đuôi phao H = 1,9m. Đuôi phao đƣợc hàn liên kết trực tiếp với đáy thân 

phao. Tại vị trí liên kết bố trí 04 mã gia cƣờng thép dày 10mm. Đối trọng của phao 

bằng gang đúc. 
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- Toàn bộ phao đƣợc sơn 2 lớp chống gỉ và 2 lớp sơn màu theo quy định của báo 

hiệu, riêng phần thân phao và đuôi phao ngập trong nƣớc đƣợc sơn 1 lớp chống hà. 

 Hệ thống giữ phao  

Phao đƣợc neo giữ bằng hệ thống dây xích và rùa neo BTCT giúp cho phao 

không bị trôi dạt do tác dụng của sóng, dòng chảy và gió 

- Xích neo liên kết phao với rùa neo gồm 2 phần: xích phao và xích rùa 

+ Xích phao (xích có ngáng) theo tiêu chuẩn sử dụng mắt xích 36 và phụ kiện 

đấu nối tƣơng ứng. Xích phao gồm 3 sợi đấu kiểu chữ “Y”, một đầu liên kết với 02 vị 

trí quai phao, đầu còn lại đấu chụm với vị trí vòng nối. 

+ Xích rùa: Sử dụng xích 38 cùng các phụ kiện tƣơng ứng. 

+ Dùng xích cấp II và các phụ kiện theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN-6259:2003.  

- Rùa neo phao: Kết cấu BTCT M300 đá 1x2 đúc sẵn kích thƣớc mặt bằng axb 

= 2,5x2,5m, trọng lƣợng 9T. Đỉnh rùa bố trí 01 móc neo 60AI liên kết với xích rùa. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

Dự án không xây dựng lán trại tạm, các công trình xây dựng, lắp đặt. Khu vệ 

sinh sinh hoạt của công nhân đều đƣợc bố trí trên tàu.  

Để phục vụ cho quá trình thi công và sinh hoạt của CBCNV sau mỗi ca làm 

việc, Chủ đầu tƣ sẽ tiến hành thuê nhà dân xã Dân Thành cách Dự án khoảng 2km để 

phục vụ làm ban chỉ huy và chỗ ở cho CBCNV; bố trí khoảng 5 -6 ngƣời/nhà. 

1.2.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

a. Các công trình thu gom chất thải trên tàu 

Các công trình thu gom chất thải trên tàu gồm: 

- Các công trình thu gom nƣớc thải sinh hoạt: Là các nhà vệ sinh, két chứa đƣợc 

trang bị sẵn trên tàu để chứa nƣớc thải sinh hoạt, vận chuyển nƣớc thải lên bờ để đơn 

vị có chức năng mang đi xử lý. 

- Các công trình thu gom chất thải rắn: Là các thùng chứa rác thải sinh hoạt 

- Các công trình thu gom CTNH: Là các thùng chuyên dụng thu gom CTNH 

dạng rắn và lỏng.  

b. Các công trình thu gom chất thải trên bờ 

Quá trình khảo sát, định vị, tập kết máy móc thiết bị, thi công đê bao bãi chứa 

công nhân không sinh hoạt, ở lại trên tàu. Chủ dự án sẽ tiến hành thuê nhà dân xã Dân 

Thành cách Dự án khoảng 2km để phục vụ làm ban chỉ huy và chỗ ở cho CBCNV; bố 

trí khoảng 5 -7 ngƣời/nhà. Việc thu gom chất thải sinh hoạt của công nhân sẽ đƣợc 

thực hiện theo quá trình thu gom chất thải sinh hoạt thông thƣờng tại các hộ dân.  
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1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện 

nƣớc và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Nguyên, nhiên vật liệu sử dụng 

Bảng 1.9. Nhu cầu nguyên liệu phục vụ xây dựng bến phao: 

STT Hạng mục công tác Đơn vị Khối lƣợng 

I Phao D = 3,8 m; H = 2,2 m  4 

1 Tôn d30 kg 403,64 

2 Tôn d20 kg 470,54 

3 Tôn d12 kg 911,00 

4 Tôn d10 kg 15.944,52 

5 Tôn d8 kg 4.786,88 

6 Tôn d6 kg 1.038,36 

7 Thép hình L70x70x7 kg 2.160,12 

8 Thép F70-AI kg 193,36 

9 Thép F20-AI kg 195,32 

10 Thép F10-AI kg 183,64 

11 Maní trên F126 kg 1.555,69 

12 Thép F126 (Trục ma ní trên) kg 227,08 

13 Thép tấm dày 150mm (Trục phao) kg 6.594,00 

14 Bulong + Êcu bộ 288,00 

15 Gioăng cao su dày 10mm gioăng 24,00 

16 Sơn chống rỉ phía trong m
2
 208,07 

17 Sơn chống rỉ phía ngoài m
2
 208,07 

18 Sơn chống hà m
2
 136,41 

19 Sơn màu m
2
 71,66 

20 Sơn phản quang m
2
 23,88 

II Rùa neo BTCT 60T  8 

1 Thép F22 AII kg 18.719,44 

2 Thép F60 AI kg 6.612,32 

Nhu cầu nhiên liệu cho hoạt động thi công nạo vét và xây dựng phao neo chủ 

yếu là dầu cho các phƣơng tiện nạo vét, loại dầu sử dụng là dầu diezel.      



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

 Dự án:“Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải” 

 

 

Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3                                                             47 

 

Bảng 1.10. Nhu cầu nhiên liệu và thiết bị thi công xây dựng bến phao và nạo vét 

TT Loại thiết bị Số lƣợng 
Định mức 

(lít/ca) 

Tiêu hao nhiên liệu 

Diesel (lít)/ca 

1 Gầu ngoạm đặt trên sà lan 02 70,2 140,4 

2 Tàu hút bụng tự hành 01 5.231,6 5.231,6 

3 
Sà lan tự hành vận chuyển 

đất 1200CV 
04 

1.145,6 4582,4 

4 
Sà lan 400T vận chuyển 

phao, rùa neo 
01 

- - 

5 Tàu lai 350 CV 01 201,6 201,6 

6 Ca nô 75 CV 01 13,5 13,5 

 

Toàn bộ nhiên liệu phục vụ hoạt động của các loại thiết bị, phƣơng tiện thi công 

nạo vét đƣợc ký hợp đồng mua bán với các đại lý cung cấp dầu tại bến xăng dầu trên 

địa bàn thị xã Duyên Hải.  

Phƣơng pháp cấp dầu: dầu đƣợc bơm trực tiếp từ khoang chứa của tàu phục vụ 

sang két dầu của các phƣơng tiện thi công.  

1.3.2. Nguồn cung cấp điện, nƣớc 

a) Nhu cầu sử dụng nước 

Để phục vụ cho quá trình thi công và sinh hoạt của CBCNV sau mỗi ca làm 

việc, Chủ đầu tƣ sẽ tiến hành thuê nhà dân xã Dân Thành cách Dự án khoảng 2km để 

phục vụ làm ban chỉ huy và chỗ ở cho CBCNV; bố trí khoảng 5 -7 ngƣời/nhà.  

Nhà dân tại khu vực xã Dân Thành đang sử dụng nguồn nƣớc giếng khoan. 

Nƣớc uống cung cấp cho CBCNV trên sà lan, tàu hút bụng sử dụng nƣớc bình 

đóng chai, đƣợc vận chuyển từ đất liền ra phƣơng tiện. 

- Nƣớc sinh hoạt của 24 CBCNV: Hoạt động thi công nạo vét và xây dựng 

phao, rùa neo cần sử dụng khoảng 24 CBCNV, định mức cấp nƣớc trong giai đoạn này 

là 100 lít/ngƣời/ngày (Nguồn: TCXDVN 33:2006 – Cấp nƣớc – mạng lƣới đƣờng ống 

và công trình tiêu chuẩn). 

Tổng lƣu lƣợng nƣớc cấp là: 24 x 1000 = 2.400 lít/ngày = 2,4 m3/ngày 

Căn cứ vào thực tế sử dụng nƣớc trong quá trình thi công của một số Dự án đã 

thực hiện cho thấy tổng lƣợng nƣớc cấp sử dụng trên tàu bằng 30% so với tổng lƣợng 

nƣớc cấp của Dự án: 2,4 x 30% = 0,72 m
3
/ngày. 

- Nguồn nƣớc cấp cho PCCC: Trƣờng hợp xảy ra sự cố cháy sà lan, tàu sẽ huy 

động ca nô, tàu sử dụng máy bơm nƣớc để dập tắt đám cháy. Nguồn nƣớc lấy cho quá 

trình dập tắt cháy là vùng nƣớc cửa kênh Quan Chánh Bố, nƣớc Biển Đông. Tùy thuộc 
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vào vị trí tàu, sà lan và gàu ngoạm neo đậu tại khu vực nào trong quá trình nạo vét, mà 

khi xảy ra sự cố cháy sẽ sử dụng ngay nguồn nƣớc của khu vực đó.   

b) Nhu cầu sử dụng điện  

Các phƣơng tiện, thiết bị phục vụ thi công đều sử dụng nhiên liệu là dầu diezel, 

do đó hoạt động thi công của Dự án không sử dụng điện và máy phát điện.  

Nguồn điện phục vụ cho sinh hoạt các CBCNV ở nhà thuê là nguồn cấp điện 

của xã Dân Thành cho hộ dân.   

1.4. Công nghệ sản xuất vận hành 

Quy trình vận hành của dự án chính là quá trình thực hiện điều động tàu và sử 

dụng khu neo chờ tàu cụ thể nhƣ sau: 

 Đội tàu khai thác của TTĐL Duyên Hải 

Theo báo cáo chuyên ngành cảng trong quy hoạch điều chỉnh Trung tâm Điện 

lực Duyên Hải, đội tàu chuyên chở than phục vụ cho nhà máy có thông số kỹ thuật 

nhƣ sau: 

Bảng 1.11. Thông số kỹ thuật của đội tàu chuyên chở than 

STT Loại tàu 
Thông số kỹ thuật 

Chiều dài L (m) Chiều rộng B (m) Mớn đầy tải (m) 

1 Tàu 5.000 DWT 90 15,0 6.8 

2 Tàu 10.000 DWT 129 18,5 7,5 

3 Tàu 15.000 DWT 145 21,0 8,4 

4 Tàu 20.000 DWT 157 23,0 9,2 

5 Tàu 30.000 DWT 176 26,1 10,3 

6 Tàu tính toán 176 26,1 10,3 

 

 Quy trình điều động tàu và sử dụng khu neo chờ tàu 

Quy trình điều động tàu của TTĐL Duyên Hải đã đảm bảo đủ và hợp lý về trình 

tự các công tác cần thiết từ việc điều động tàu vào bến đến công tác bốc dỡ than và 

đƣa tàu rời khu cảng. Tuy nhiên, trong điều kiện xây dựng đƣợc khu neo chờ tàu trong 

bể cảng, thì cần thiết điều chỉnh một số điểm trong quy trình điều động tàu hiện tại cho 

hợp lý và hiệu quả. 

Cụ thể, khi đã xây dựng khu neo chờ cảng biển TTĐL Duyên Hải, tàu đƣợc 

điều động trên một số nguyên tắc sau: 

- Điều động tàu từ phao số “0” vào khu cảng: 

o Với tàu trọng tải >5.000 DWT, dẫn tàu vào khu neo trừ các trƣờng hợp bến 

đang trống thì tàu điều động trực tiếp vào bến. 
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o Với tàu trọng tải ≤5.000 DWT, dẫn tàu thẳng vào các bến phụ. 

- Ngay khi tàu đƣợc neo đảm bảo tại khu neo chờ tàu, thực các công tác: làm 

thủ tục hải quan cho tàu, đo mớn nƣớc xác định tải trọng lần 1, các công tác giám định 

than…   

- Luôn duy trì tàu neo đậu tại khu chờ tàu để đảm bảo khi tàu bốc dỡ xong đƣợc 

giải phòng khỏi bến thì ngay lập tức điều động tàu từ khu neo chờ vào bến.  

- Các tàu sau khi hoàn thành công tác bốc dỡ, sẽ đƣợc lai dắt ra khu neo chờ tàu 

để làm công tác đo mớn nƣớc xác định tải trọng lần 2.  

- Sau khi hoàn thành, tàu rời khu neo đậu dƣới sự điều động của hoa tiêu. 

Quy trình điều động tàu tại khu vực cảng biển của Trung tâm Điện lực Duyên 

Hải tuân thủ theo sơ đồ nhƣ sau: 
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Hình 1.15. Quy trình điều động tàu đề xuất 

Làm giám định lần 2 

Cho tàu rời cầu cảng 

 

Tàu  5000 DWT Tàu > 5000 DWT 

Dẫn tàu vào bến 

Làm giám định lần đầu 

KHU NEO CHỜ 

BẾN CẬP TÀU 

Tàu chở than 

Phao số 0 Trà Vinh 

Kiểm tra cùng cảng vụ 

Sắp xếp thứ tự 

Làm giám định lần đầu 

Dẫn tàu vào bến 

 

Bắt đầu dỡ than 

Kiểm tra 

Kết thúc dỡ hàng 

Kiểm tra các hầm hàng 

Lấy mẫu: 1000T/h 

Tàu  5000 DWT 

Dẫn tàu ra khu neo chờ 

Làm giám định lần 2 

 

Cho tàu rời khu neo chờ 

Tàu > 5000 DWT 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

 Dự án:“Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải” 

 

 

Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3                                                             51 

 

 Phƣơng thức neo chờ 

Để phù hợp với điều kiện tự nhiên tại khu vực cũng nhƣ xét đến các yếu tố khác 

nhƣ mặt bằng hiện trạng khu vực cảng chi phí xây dựng và hiệu quả dự án, phƣơng 

thức neo chờ đƣợc sử dụng là kết cấu dạng bến phao bao gồm rùa neo và phao neo. 

Tàu biển đƣợc neo mũi và neo lái tại 2 phao neo 

 

 

Hình 1.16. Phƣơng thức neo chờ tàu biển 

 

 Phƣơng pháp điều động tàu biển ra vào khu neo 

Tàu vào, rời các bến phao sử dụng tàu lai dắt hỗ trợ theo quy định của nội dung 

cảng biển Duyên Hải do Cảng vụ Hàng hải khu vực ban hành và các văn bản hƣớng 

dẫn thực hiện đảm bảo an toàn hàng hải cho tàu hoạt động trên khu vực dự án. 

- Tàu ra vào khu neo: Phƣơng án điều động tàu có hỗ trợ của các tàu lai dắt. 

Trong trƣờng hợp có bồi lắng tại khu neo chờ, có thể lợi dụng mực nƣớc thủy triều để 

có thể ra vào. 

- Quay trở: tùy theo từng thời điểm tàu vào khu neo tƣơng ứng với các điều 

kiện khí tƣợng thủy văn tại khu vực mà hoa tiêu hàng hải thực hiện quay trở tàu trƣớc 

khi cập bến hoặc khi rời bến để đảm bảo an toàn. Tàu có thể thực hiện quay trở tại 

vũng quay tàu phía trƣớc cầu cảng. Quá trình quay trở đƣợc thực hiện có sự hỗ trợ của 

tàu lai. Số lƣợng và công suất lai theo quy định nội quy cảng biển tại khu vực. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

Trƣớc khi tiến hành thi công công trình, Chủ đầu tƣ và đơn vị thi công phải 

chuẩn bị đầy đủ kinh phí, nhân lực, máy móc thiết bị, cũng nhƣ liên hệ đến các địa 

điểm cung cấp vật liệu địa phƣơng, nghiên cứu khả năng cung ứng vật liệu địa 

phƣơng.  

Sau khi nhận đƣợc mặt bằng thi công xây dựng hạng mục bến cập tàu, tiến hành 

lập lƣới toạ độ, lƣới đƣờng truyền cũng nhƣ triển khai công tác bảo quản các mốc lƣới 

toạ độ. Sau đó tiến hành thiết lập các khu vực thi công cũng nhƣ bắt đầu tổ chức thi 

công văn phòng chỉ huy công trƣờng. 
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1.5.1. Thi công bến phao 

Trình tự, biện pháp thi công chi tiết sẽ do Nhà thầu lập và phải đƣợc Chủ đầu tƣ 

phê duyệt trƣớc khi thi công. Trình tự các bƣớc thi công chính nhƣ sau: 

- Chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật liệu tại các vị trí gia công kết cấu bến phao; 

- Gia công cốt thép, lắp đặt ván khuôn, đúc mới rùa BTCT M400 đá 1x2; 

- Chế tạo phao neo tại xƣởng, sơn bảo vệ kết cấu phao và tiến hành thử nghiệm 

phao theo quy định tại QCVN 72:2014/BGTVT, QCVN 21:2015/BGTVT, Sửa đổi 

1:2016, Sửa đổi 2:2017; 

- Tập kết rùa - phao - xích và các phụ kiện xuống sà lan, đƣa đến vị trí thả; 

- Xác định vị trí hố rùa, đào hố chôn rùa bằng gầu ngoạm trên sà lan; 

- Kiểm tra, nghiệm thu hố rùa; 

- Định vị thả rùa, phao và xích neo; 

- Kiểm tra vị trí rùa, các liên kết xích neo bằng thợ lặn; 

- Lấp đất lƣng rùa; 

- Khảo sát độ sâu phạm vi khu nƣớc của bến, Rà quét chƣớng ngại vật phạm vi 

khu nƣớc phục vụ công bố thông báo hàng hải; 

- Hoàn thiện, kiểm tra, bàn giao đƣa công trình vào sử dụng. 

 Lưu ý khi thi công công trình bến phao 

- Lập phƣơng án đảm bảo An toàn giao thông trình các cơ quan chức năng chấp 

thuận. 

- Quá trình thi công kết cấu bến phao phải có sự giám sát của cơ quan đăng 

kiểm theo các quy định hiện hành. Kết cấu bến phao phải đƣợc tiến hành kiểm tra và 

nghiệm thu đầy đủ theo quy định của QCVN 72:2014/BGTVT về chiều dày các cấu 

kiện, hàn, thử kín nƣớc, sơn.... 

- Phao, xích, rùa và các thiết bị phải đƣợc chuẩn bị chu đáo, kiểm tra đảm bảo 

các yêu cầu kỹ thuật trƣớc khi thả. 

- Xích neo và các phụ kiện liên kết trong dây xích phải đồng bộ theo thiết kế và 

phải đƣợc các đơn vị có thẩm quyền xác nhận trƣớc khi đƣa vào sử dụng cho công 

trình. 

- Khi thi công thả rùa cần phải kiểm tra chính xác vị trí thả rùa, kích thƣớc hố 

rùa, chiều sâu hố đào để đảm bảo chiều dày lớp đất đắp và phạm vi đất đắp trên lƣng 

rùa. 

- Tất cả các chủng loại vật tƣ, thiết bị trƣớc khi đƣa vào thi công phải có chứng 
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chỉ chất lƣợng của nhà sản xuất và kết quả thí nghiệm kiểm tra chất lƣợng của đơn vị 

kiểm tra có tƣ cách pháp nhân. Chứng chỉ chất lƣợng và kết quả thí nghiệm phải đạt 

yêu cầu theo hồ sơ thiết kế và các quy định hiện hành. 

1.5.2. Biện pháp thi công nạo vét khu neo chờ tàu 

Thi công nạo vét làm khu neo chờ tàu thực hiện trƣớc khi thi công các hạng mục 

khác. Công tác này thực hiện theo quy trình thi công và nghiệm thu công tác đào đất 

bằng cơ giới thuỷ lực hiện hành của Bộ GTVT. Đặc biệt cần xác định chính xác về toạ 

độ các tuyến giới hạn, tuyến cọc ngoài cùng của công trình bến.  

Trình tự thi công nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.17. Sơ đồ trình tự thi công 

Đƣa tàu vào thi công tiếp 

Nếu chƣa đạt cao độ thiết kế 

Chủ đầu tƣ bàn giao mặt bằng, 

 mốc giới cho đơn vị thi công 

Lựa chọn vị trí  

đƣa phƣơng tiện vào thi công 

 

Tổ chức thi công nạo vét 

Vận chuyển đất đến vị trí đổ đất 

 

Đo đạc kiểm tra khu vực nạo vét  

 

Đo đạc bàn giao mặt bằng 

 

Nếu đạt thì thi công dải khác 

 

Ra thông báo hàng 

hải 
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Biện pháp thi công nạo vét 

Biện pháp thi công chi tiết cụ thể nhƣ sau: 

- Làm thủ tục xin phép các cơ quan chức năng 

- Triển khai công tác điều tiết khống chế, đảm bảo an toàn giao thông. 

- Định vị tuyến nạo vét: Tuyến nạo vét đƣợc định vị bằng các hàng tiêu chập 

thả dọc theo hai bên mép dải thi công, vị trí các tiêu chập này đƣợc đo đạc bằng máy 

định vị DGPS. Các tiêu chập đƣợc sơn màu trắng - đỏ trên đỉnh tiêu gắn biển báo, ban 

đêm  treo đèn hiệu. Khi cắm các tiêu trong một chập cần lƣu ý tiêu sau phải cao hơn 

tiêu trƣớc, các tiêu trong cùng một chập phải có cùng một màu cờ. Tiêu phải đƣợc cắm 

thẳng đứng, màu cờ của tiêu tránh trùng với màu của địa hình tự nhiên xung quanh. 

Tuyến nạo vét đƣợc xác  định bằng hai hàng tiêu chập thả hai bên mép tuyến nạo vét. 

- Định vị độ sâu nạo vét : Đặt thƣớc đo mực nƣớc tại bến. Dùng máy toàn đạc 

để dẫn cao độ từ mốc chính về thƣớc nƣớc. Bố trí công nhân khảo sát đo mực nƣớc 

từng thời điểm để phục vụ  nạo vét. Căn cứ độ cao mực nƣớc tại từng thời điểm, tính 

toán độ sâu nạo vét tƣơng ứng đảm bảo thi công đúng độ sâu thiết kế. 

- Sử dụng thiết bị nạo vét tàu hút bụng để thi công đối với khu vực neo chờ tàu 

 Hạ dần cần xén thổi xuống mặt đất tự nhiên đồng thời cho máy bơm hoạt 

động. Đơn vị thi công sử dụng cột thủy chí và thƣớc đo mực nƣớc của tàu hút để xác 

định chiều sâu hạ cần. Khi cần hút đã xuống tới mặt đất giữ nguyên cần gầu và tiến 

hành cho tàu chạy dịch chuyển theo tuyến nạo vét.  

 Tàu hút di chuyển theo phƣơng ngang trong dải đào bằng bƣớc cọc định vị.  

 Trong quá trình thi công tƣơng ứng với chiều dày lớp đất tại từng điểm cụ 

thể. Loại địa chất mà kỹ thuật viên cuốc phải điều chỉnh độ sâu hạ cần gầu cuốc với 

góc nghiêng phù hợp để lƣợng bùn đất đƣợc hút lên hiệu quả nhất.  

 Thực hiện theo phƣơng pháp cuốn chiếu làm đến đâu đạt độ sâu đáy lớp nạo 

vét đến đó. Nạo vét theo từng dải, bề rộng mỗi dải trung bình 20m. Nạo vét lần lƣợt từ 

đầu dải đến cuối dải. Khi thi công xong mỗi dải, chuyển nạo vét sang thi công dải kế 

tiếp.  

 Vận chuyển đổ đất: Khi tàu hút bụng chứa đất đã đầy tải, cho tàu di chuyển 

đến vị trí qui định đổ đất. Khi tàu hút đã đến khu vực đổ đất, bắt đầu thực hiện công 

tác xả đáy xuống bãi đổ thải. Vừa đổ đất vừa di chuyển từ từ tầu hút bụng để việc đổ 

đất đƣợc đồng đều.Trên tàu chứa đất, nhà thầu bố trí mỗi tầu 01 chiếc máy định vị dẫn 

đƣờng đƣợc cài đặt tuyến đƣờng đi đổ đất nhằm hƣớng dẫn tàu đi đúng đƣờng, đồng 

thời thiết bị ghi nhận hành trình kết nối đến Chủ đầu tƣ, Cảng vụ địa phƣơng nhằm 

phục vụ việc kiểm soát (24/24h) của Chủ đầu tƣ/Giám sát trong quá trình thi công. 
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Hình 1.18. Thiết bị tàu hút bụng 

Quá trình thi công phải tuân thủ chặt chẽ các quy định trong tiêu chuẩn TCVN 

4447-2012, Quy trình thi công và nghiệm thu công tác nạo vét và bồi đắp các công trình 

vận tải sông, biển, thực hiện bằng phƣơng pháp cơ giới nêu trên và các quy định sau: 

 Theo chiều sâu tiến hành nạo vét theo từng lớp, chiều dày mỗi lớp không quá 

50cm và không đƣợc nạo vét thành hố sâu nhằm hạn chế sạt lở mái dốc hố đào. 

 Theo chiều dài tiến hành nạo vét từ một đầu (thƣợng hoặc hạ lƣu) theo từng 

lớp nạo vét tiến dần về đầu kia và ngƣợc lại. 

Do công trình vừa thi công nạo vét vừa đảm bảo khai thác cầu cảng, nên nhà 

thầu sẽ kết hợp cùng chủ đầu tƣ, tƣ vấn giám sát để phối hợp với đơn vị quản lý cảng 

để đảm bảo không làm ảnh hƣởng hoạt động khai thác của cảng và tiến độ thi công đã 

đề ra. 

 Lưu ý trong  công tác thi công nạo vét 

- Công tác đảm bảo giao thông và an toàn hàng hải phải đƣợc cơ quan chức 

năng phê duyệt và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng (Cảng vụ,…) để 

không gây cản trở cho các tàu thuyền qua lại trên luồng. 

- Trƣớc khi thi công cần xác định chính xác vị trí phạm vi khu nƣớc. Phạm vi 

thi công phải bố trí hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải cho các 

phƣơng tiện hành thủy trên luồng và ra vào khu vực. 

- Trong quá trình thi công cần thƣờng xuyên đo đạc kiểm tra độ sâu, để có biện 

pháp thi công phù hợp hạn chế việc nạo vét không đều. 

- Phần taluy phía trong bến đƣợc xác định theo thực tế thi công (do mái dốc đất 

tự trƣợt xuống), khi thi công nạo vét không tiến hành đào đất trong phạm vi này; 

- Trong quá trình thi công, phải thƣờng xuyên theo dõi độ ổn định và dịch 

chuyển của tuyến bến, nếu có diễn biến bất lợi (nứt bê tông, nứt mặt bãi, có hiện tƣợng 

chuyển vị...) thì phải dừng thi công ngay để kiểm tra chi tiết và xử lý (nếu cần thiết). 
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- Đơn vị thi công nạo vét phải đổ đất đúng nơi quy định. Khu vực đổ đất phải 

đƣợc sự thống nhất của các cơ quan quản lý Nhà nƣớc. 

- Trong quá trình thi công, Nhà thầu cần có biện pháp giảm thiểu các tác động 

xấu tới môi trƣờng xung quanh khu vực thi công. 

- Phƣơng tiện thi công vận chuyển đất nạo vét phải có đăng kiểm và đƣợc đăng 

ký thi công đúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nƣớc và phải đƣợc lắp đặt 

hệ thống giám sát nạo vét theo quy định nhƣ: Thiết bị AIS, thiết bị ghi hình...  

- Hệ thống giám sát nạo vét đƣợc lắp đặt, bảo quản chống nƣớc và độ ẩm cao. 

Nguồn điện cung cấp cho hệ thống giám sát nạo vét hoạt động phải đảm bảo liên tục 

và ổn định (24/24h). 

- Hệ thống giám sát nạo vét phải đƣợc lắp đặt tại vị trí phù hợp, cố định trên 

phƣơng tiện thi công (có kẹp chì và dán niêm phong), thuận lợi cho việc khai thác, 

giám sát, ghi nhận lại hình ảnh trong quá trình thi công, vận chuyển bùn đất nạo vét, 

không xảy ra hiện tƣợng di dời, tháo lắp, thay đổi vị trí trong toàn bộ quá trình nạo vét. 

- Sau khi thi công xong để 7 ngày cho mái dốc ổn định mới tiến hành đo đạc 

nghiệm thu. 

- Quá trình thi công cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chủ đầu tƣ, đơn vị thi 

công và đơn vị Tƣ vấn Thiết kế để kịp thời xử lý các phát sinh trong thi công. 

1.6. Tiến độ, vốn đầu tƣ, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện 

Tiến độ thực hiện dự án nhƣ sau: 

+ Quý 1/2021 đến Quý IV/2021: Thực hiện các thủ tục pháp lý 

+ Quý IV/2021 đến quý II/2022: thi công nạo vét và xây dựng bến phao cho 

khu neo chờ tàu 

+ Quý III/2022: Dự án đi vào hoạt động. 

Chi tiết tiến độ thi công nhƣ sau: 

Bảng 1.12. Tiến độ thi công  

TT Hạng mục công việc Thời gian Ghi chú 

1 Công tác chuẩn bị bàn giao mặt bằng 15 ngày  

2 Công tác thi công khu neo chờ tàu 120 ngày  

- 
Thi công bến phao (rùa neo, phao neo, hố 

chôn rùa) 
90 ngày 

Hai công tác 

đƣợc tiến hành 

thi công đồng 

thời 
- Thi công nạo vét khu neo chờ tàu 120 ngày 
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TT Hạng mục công việc Thời gian Ghi chú 

3 Công tác nghiệm thu bàn giao 15 ngày  

4 Dự phòng thời tiết và các yếu tố khác 30 ngày  

5 Tổng tiến độ thi công 180 ngày  

 

1.6.2. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tƣ dự án là: 72.029.895.008 (bằng chữ: Bảy mươi hai tỷ, không 

trăm hai mươi chín triệu, tám trăm chín mươi lăm nghìn, không trăm linh tám đồng), 

trong đó: 

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng:       62.038.138.578 đồng 

- Chi phí quản lý dự án:         1.365.645.545 đồng 

- Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng:       3.848.669.541 đồng 

- Chi phí khác:          1.347.446.344 đồng 

- Chi phí dự phòng:          3.429.995.000 đồng 

Nguồn vốn để đầu tƣ xây dựng cho Dự án đƣợc sử dụng bằng nguồn vốn sản 

xuất của Tổng công ty Phát điện 1 và các nguồn vốn huy động khác. 

Trong đó chi phí thực hiện các hạng mục bảo vệ môi trƣờng là 500.000.000 đồng 

Ghi chú: Hệ thống xử lý  nƣớc thải đi liền với tàu thuyền do đó đƣợc tính trong 

chi phí thiết bị cùng hạng mục tàu. Nƣớc thải sinh hoạt tại nhà dân đƣợc xử lý cùng hệ 

thống xử lý nƣớc thải của các hộ dân đó. 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý dự án thể hiện nhƣ sau: 
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Hình 1.19.  Sơ đồ tổ chức hiện trƣờng thi công 

Quá trình thi công Dự án sử dụng 24 CBCNV. Để bố trí sinh hoạt, chủ dự án sẽ 

thuê nhà dân gần Dự án phục vụ ăn ở cho 24 CBCNV. Tuy nhiên, sẽ luân chuyển bố 

trí 4 ngƣời ra trông coi thiết bị. Vì vậy, có 20 CBCNV thƣờng xuyên lƣu trú tại nhà 

dân.    

Tổ chức ăn ở và sinh hoạt và điều hành 

Chủ đầu tƣ tiến hành thuê nhà dân trên địa bàn xã Dân Thành cách khu vực Dự 

án khoảng 2km làm ban chỉ huy và nơi ăn ở cho CBCNV; bố trí thuê 5 – 6 ngƣời/nhà; 

hàng ngày cắt cử ngƣời coi phƣơng tiện, thiết bị thi công. 

Chế độ làm việc   

Dự kiến 1 tháng làm việc 30 ngày và 3 ca/ngày, 8h/ca. Quá trình thi công nạo vét 

sẽ bố trí các trang thiết bị hợp lý, có cán bộ quản lý thi công đảm bảo an toàn (đặc biệt 

là thi công ban đêm).  

Trong quá trình đầu tƣ xây dựng Dự án sẽ đƣợc hoạt động theo hình thức quản lý 

– Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý Dự án. 

Cơ quan quản lý nhà nƣớc giám sát là Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ. 

Trắc đạc  

Chỉ huy trƣởng công trƣờng 

Kỹ thuật 

công trình 

An toàn 

lao động 

Kế toán, bảo vệ, 

vật tƣ, thủ kho  

Giám sát, quản lý chất lƣợng môi 

trƣờng 

Đội máy 

đào, nạo vét 

Đội tàu, sà lan, 

tàu kéo 
Đội thi công 

phao, rùa neo 
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CHƯƠNG 2 

ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI  

VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 
 

2.1.Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Vị trí địa lý và địa hình: 

Dự án “Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải” thuộc địa 

phận ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.  

Dự án cách trung tâm thị xã Duyên Hải 8km và cách thành phố Trà Vinh 

47km về phía Đông Nam.  

Khu nhận chìm nằm cách bờ biển (cách tâm khu vực nạo vét) khoảng 21km, 

cách bờ khoảng 23 ÷ 28km. 

* Điều kiện địa hình: 

Theo tài liệu khảo sát địa hình (tỷ lệ 1/500) tại khu vực dự kiến xây dựng khu 

neo chờ tàu cảng biển TTĐL Duyên Hải do Công ty CP tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Phú 

Hà thực hiện tháng 02/2021, cho thấy khu nƣớc dự kiến bố khu neo chờ tàu cảng biển 

của trung tâm điện lực Duyên Hải có những điều kiện nhƣ sau: 

- Khu nƣớc đƣợc chia làm hai khu vực nhƣ sau: 

 Khu nƣớc phía sát tuyến luồng có cao độ -6,0m đến -8,2m(hệ cao độ hải đồ) 

do vừa đƣợc tiến hành nạo vét  

 Khu nƣớc hƣớng về phía tuyến đê chắn sóng có độ sâu nông hơn, có cao độ    

-3,0m đến +1,2m, (hệ cao độ hải đồ)  

- Khu vực vũng quay tàu của cảng: do khu vực này đang thực hiện công tác 

nạo vét, nên khu vực có độ sâu phổ biến khoảng -8,0m (hệ cao độ hải đồ). 

2.1.1.2. Điều kiện địa chất 

Căn cứ vào kết quả khoan khảo sát hiện trƣờng và kết quả thí nghiệm mẫu đất 

trong phòng của 05 hố khoan khảo sát từ HK1 đến HK5, địa tầng khu vực khảo sát 

đƣợc phân chia thành các lớp đất đá mô tả theo thứ tự từ trên xuống dƣới nhƣ sau: 

Lớp 1: Đất sét rất dẻo (CH), lẫn hữu cơ, màu xám xanh, xám đen, trạng 

thái dẻo chảy. 

Thành phần chủ yếu của lớp là sét rất dẻo, lẫn hữu cơ, màu xám xanh, xám đen. 

Giá trị cao độ lớp và bề dầy lớp nhƣ sau: 
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TT Hố khoan 
Cao độ 

Bề dầy 
Mặt lớp Đáy lớp 

1 HK1 -8.29 -13.29 5.00 

2 HK2 -2.14 -7.44 5.30 

3 HK3 -4.50 -9.50 5.00 

4 HK4 -1.87 -6.57 4.70 

5 HK5 -4.32 -9.52 5.20 

Giá trị trung bình   5.04 

Giá trị lớn nhất -1.87 -6.57 5.30 

Giá trị nhỏ nhất -8.29 -13.29 4.70 

 Lớp 2: Đất sét rất dẻo (CH), đôi chỗ kẹp cát mịn, màu xám xanh, trạng 

thái dảo chảy 

Thành phần chủ yếu của lớp là sét rất dẻo, đôi chỗ kẹp cát mịn, màu xám xanh. 

Giá trị cao độ lớp và bề dầy lớp nhƣ sau: 

TT Hố khoan 
Cao độ 

Bề dầy 
Mặt lớp Đáy lớp 

1 HK1 -13.29 -19.79 6.50 

2 HK2 -7.44 -10.14 2.70 

3 HK3 -9.50 -16.00 6.50 

4 HK4 -6.57 -9.87 3.30 

5 HK5 -9.52 -15.82 6.30 

Giá trị trung bình   5.06 

Giá trị lớn nhất -6.57 -9.87 6.50 

Giá trị nhỏ nhất -13.29 -19.79 2.70 

 Đây là lớp đất có khả năng chịu tải rất thấp. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) 

cho giá trị N30= 1 búa. Kết quả phân tích mẫu thí nghiệm trong phòng cho các giá trị 

trong bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý các lớp đất. 

Bảng 2.1. Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý các lớp đất 

STT Các chỉ tiêu cơ lý KH Lớp 1 Lớp 2 

1 Thành phần hạt (%) P   

 > 20    

 10 -20    

 10 – 5.0    

 5.0 – 2.0    
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STT Các chỉ tiêu cơ lý KH Lớp 1 Lớp 2 

1 2.0 – 1.0    

 1.0 - 0.5  0.6  

 0.5 - 0.25  1.1 1.2 

 0.25 - 0.08  4.8 14.5 

 0.08 - 0.06  4.0 5.2 

 0.06 - 0.01  29.6 32.0 

 0.01 - 0.002  23.3 19.8 

 < 0.002  36.6 27.3 

2 Độ ẩm tự nhiên (%) W 69.8 55.6 

3 Khối lƣợng thể tích tự nhiên (g/cm
3
)  1.55 1.63 

4 Khối lƣợng thể tích khô (g/cm
3
) c 0.93 1.06 

5 Khối lƣợng riêng (g/cm
3
)  2.63 2.65 

6 Hệ số rỗng e 1.912 1.555 

7 Độ lỗ rỗng (%) n 65 60 

8 Độ bão hoà (%) G 96 95 

9 Giới hạn chảy (%) WL 58.8 49.9 

10 Giới hạn dẻo (%) WP 28.3 25.9 

11 Chỉ số dẻo (%) IP 30.49 24.0 

12 Độ sệt IS 1.35 1.26 

13 Lực dính kết trực tiếp (kG/cm
2
) C 0.072 0.083 

14 Góc ma sát trong trực tiếp (độ) 
o 3

0
24

’
 4

0
24

’
 

15 Hệ số nén lún (cm
2
/kG) a1-2 0.249 0.199 

16 Áp lực tính toán quy ƣớc (kG/cm
2
) Ro 0.44 0.514 

17 Mô đun tổng biến dạng (kG/cm
2
) Eo 31 42 

 

2.1.1.3. Điều kiện về khí tượng và thủy văn, hải văn 

a) Điều kiện về khí tượng 

Khu vực thực hiện Dự án thuộc xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

nên chịu ảnh hƣởng chung của khí hậu tỉnh Trà Vinh với đặc điểm là khí hậu nhiệt đới 

gió mùa cận xích đạo, nóng ẩm quanh năm và chia thành 2 mùa rõ rệt là mùa mƣa từ 

tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Lƣợng mƣa trung 

bình 1.500mm, ít bị ảnh hƣởng bởi bão, lũ và rất thuận lợi cho đầu tƣ, sản xuất kinh 

doanh. 
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Các thông số khí tƣợng khu Dự án đo tại Trạm Càng Long (trạm khí tƣợng gần 

nhất khu Dự án) do đó báo cáo sử dụng số liệu đo đạc tại Trạm khí tƣợng Càng Long. 

Nhiệt độ 

- Nhiệt độ trung bình năm: 26 – 27
0
C; 

- Tổng số giờ nắng trung bình năm: 2.712 giờ; 

- Số giờ nắng trong ngày trung bình: 7–8 giờ. 

Bảng  2.2. Nhiệt độ trung bình các tháng trong 5 năm gần đây (
0
C) 

Năm 

Tháng 
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Cả năm 26,5 26,9 27 27 27,5 

Tháng 1 24,0 23,7 23,5 24,1 24,8 

Tháng 2 24,3 24,0 23,7 24,2 24,9 

Tháng 3 25,8 25,9 25,8 26,2 26,8 

Tháng 4 28,0 28,6 28,5 28,2 28,8 

Tháng 5 28,5 28,7 28,4 28,3 28,2 

Tháng 6 28,7 28,8 28,9 28,6 28,9 

Tháng 7 28,9 28,9 28,8 28,9 28,7 

Tháng 8 29,3 29,5 29,6 29,3 29,8 

Tháng 9 28,5 28,9 29,2 29,6 29,4 

Tháng 10 27,7 26,9 27,0 26,8 27,5 

Tháng 11 26,4 26,0 26,4 26,2 26,8 

Tháng 12 24,4 24,3 26,6 24,4 25,3 

 Nguồn: Trạm khí tượng Càng Long 

Lƣợng mƣa: Tổng lƣợng mƣa hàng năm: 750 – 1352 mm/năm;  

- Lƣợng mƣa trung bình ngày khoảng: 20mm/ngày; 

- Lƣợng mƣa trung bình ngày lớn nhất: 420mm; 

- Cƣờng độ mƣa giờ lớn nhất: 125 mm/h; ngày mƣa trung bình năm: 143 ngày. 

Mùa mƣa bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 10. Ba tháng có lƣợng mƣa 

nhiều nhất là tháng 8, tháng 9 và tháng 10. Lƣợng mƣa thấp nhất thƣờng rơi vào các 1, 

2, 3, chỉ đạt 1 – 1,5 % lƣợng mƣa năm.  

Bảng  2.3. Lƣợng mƣa trung bình các tháng trong 5 năm gần đây (mm) 

Năm 

Tháng 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 8,4 9,2 9,6 9,8 9,8 

2 28,1 17,4 20,2 21,4 21,6 
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3 22,3 41,8 36,2 50,6 48,2 

4 145,6 105,7 153,4 140,8 145,2 

5 178,3 148,8 156,7 163,7 156,3 

6 145,4 195,2 187,0 291,9 296,2 

7 209,6 154,0 259,2 301,6 295,8 

8 247,1 313,1 356,3 315,2 321,1 

9 204,8 247,2 272,6 281,4 291,0 

10 257,2 277,2 383,5 283,5 310,5 

11 15,0 31,2 34,0 32,3 34,1 

12 18,5 54,6 47,8 45,7 46,4 

Nguồn: Trạm khí tượng Càng Long 

Độ ẩm: Độ ẩm trung bình: 75 – 85%; Độ ẩm trung bình từ tháng 5 đến tháng 11 

là 81%; Độ ẩm trung bình từ tháng 12 đến tháng 4 là 77%. 

Bốc hơi 

Do khu vực có nền nhiệt độ cao, nắng nhiều nên lƣợng bốc hơi khá lớn, đạt từ 

1300 – 1400 mm/năm. 

Gió 

Khu vực Dự án thuộc miền duyên hải của tỉnh Trà Vinh. Theo đánh giá về khí 

hậu, thời tiết vùng duyên hải của tỉnh Trà Vinh, trung bình hàng năm có 3 loại hình 

thời tiết gây gió mạnh. Các loại hình có tính quy luật nhƣ gió mùa hƣớng đông, gió 

mùa Tây Nam. Ngoài ra còn có các loại hình thời tiết thất thƣờng không tuân theo quy 

luật. Có thể xuất hiện vào tháng 12 trong năm nhƣ bão, lốc xoáy và áp thấp nhiệt đới. 

Các hƣớng gió chính ở khu vực Dự án bao gồm: 

+ Hƣớng gió chính tại khu vực Dự án vào mùa mƣa là Tây Nam (từ tháng 5 – 

tháng 10), gió thổi từ biển vào mang nhiều hơi nƣớc gây ra mƣa, tốc độ gió lớn nhất 

16m/s, trong mùa này là 2,6m/s. Tần suất gió Tây Nam trong năm đạt 12,7% và trong 

mùa đạt 100%; 

+ Gió chƣớng vào mùa khô là gió Đông Bắc, thịnh hành nhất từ tháng 11 năm 

trƣớc đến tháng 3 năm sau, có hƣớng vuông góc với các cửa sông lớn. Gió chƣớng là 

nguyên nhân gây ra mực nƣớc biển dâng cao và đẩy mặn truyền sâu vào nội đồng. Vận 

tốc gió đạt cao nhất trong tháng 2, 3 (đạt 12m/s) và thƣờng mạnh vào buổi chiều, tốc 

độ gió trung bình trong mùa này đạt 2,8m/s. Tần suất gió chƣớng trong năm đạt 18,3% 

và trong mùa đạt 100%; 

+ Ngoài 2 hƣớng gió chính trên còn xuất hiện các hƣớng gió khác nhƣ gió Tây 

(tốc độ gió trung bình mùa đạt 2,7m/s với tần suất chiếm 9% các loại gió trong năm), 
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gió Đông Bắc (tốc độ gió trung bình trong mùa đạt 3,0m/s với tần suất chiếm 8,4% các 

loại gió trong năm), gió mùa Đông Nam (tốc độ gió trung bình mùa đạt 2,7m/s với tần 

suất chiếm 4,6% các loại gió trong năm) và các loại gió khác với tần suất ít hơn. 

Điều kiện thời tiết bất thƣờng 

- Bão và áp thấp nhiệt đới: 

Bão và áp thấp nhiệt đới trong những năm qua diễn biến phức tạp, mặc dù ít đổ 

bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh trà Vinh nhƣng khi xuất hiện trên biển Đông (từ tháng 9 

đến tháng 12) thƣờng gây ảnh hƣởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống sinh hoạt 

của ngƣời dân. Bão và áp thấp nhiệt đới thƣờng gây mƣa lớn, xuất hiện lũ lớn trên các 

sông.  

Vào mùa mƣa bão, khi kết hợp với triều cƣờng, nƣớc dâng do sóng lớn gây ảnh 

hƣởng, bồi lắng khu vực cửa biển, cản trở hoạt động của các tàu đánh bắt thủy hải sản, 

tàu lƣu thông vào sông Hậu, sông Cổ Chiên và vận chuyển nguyên nhiên liệu (than, 

dầu…) cho Nhà máy nhiệt điện tại khu thực hiện Dự án, đồng thời gây ảnh hƣởng tới 

quá trình thi công nạo vét khu vực. 

- Mƣa lớn, lũ lụt trên diện rộng: Mƣa lớn do bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra trên 

phạm vi rộng lớn. Khi đổ bộ, áp thấp nhiệt đới hoặc một cơn bão trung bình có lƣợng 

mƣa khoảng 200 - 400mm. Mƣa do bão, áp thấp nhiệt đới gây ra lũ lụt nghiêm trọng. 

- Nƣớc dâng (triều cƣờng): Triều cƣờng thƣờng dâng cao vào các tháng cuối 

năm, biên độ triều cao nhất ghi nhận tại vàm Trà Vinh là 1,91m (tháng 10/2013), tại 

Cầu Quan là 2,14m (tháng 10/2011). Thị xã Duyên Hải cũng là 1 trong số các 

huyện/thị của tỉnh Trà Vinh mà đời sống và sản xuất của ngƣời dân ở các xã ven biển, 

ven sông lớn bị ảnh hƣởng bởi triều cƣờng. . 

Ngoài những hiện tƣợng thời tiết bất thƣờng trên, bão còn kèm theo gió giật 

mạnh, tố, lốc, vòi rồng… cũng gây ra hiện tƣợng ngập úng, sạt lở bờ biển, cát bồi lấp 

thiệt hại đáng kể đến kinh tế của nhân dân. Đồng thời gây bồi lấp luồng hàng hải, cản 

trở hoạt động ra vào của tàu thuyền, các phƣơng tiện ra vào cảng, làm việc vận chuyển 

nguyên vật liệu cho Nhà máy của TTĐL Duyên Hải gặp khó khăn. 

Trong quá trình thi công nạo vét và nhận chìm, khi có thông báo về điều kiện 

thời tiết bất thƣờng, Dự án sẽ tiến hành dừng thi công, đƣa các phƣơng tiện về nơi 

tránh trú – tránh bão an toàn. Dự án chỉ tiếp tục thi công khi có thông báo thời tiết trở 

lại trạng thái ổn định. 

 Thông số gió 

Khu vực Dự án thuộc miền duyên hải của tỉnh Trà Vinh. Theo đánh giá về khí 

hậu, thời tiết vùng duyên hải của tỉnh Trà Vinh, trung bình hàng năm có 3 loại hình 

thời tiết gây gió mạnh. Các loại hình có tính quy luật nhƣ gió mùa hƣớng đông, gió 
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mùa Tây Nam. Ngoài ra còn có các loại hình thời tiết thất thƣờng không tuân theo quy 

luật. Có thể xuất hiện vào tháng 12 trong năm nhƣ bão, lốc xoáy và áp thấp nhiệt đới. 

Các hƣớng gió chính ở khu vực Dự án bao gồm: 

Hƣớng gió chính tại khu vực Dự án vào mùa mƣa là Tây Nam (từ tháng 5 – 

tháng 10), gió thổi từ biển vào mang nhiều hơi nƣớc gây ra mƣa, tốc độ gió lớn nhất 

16m/s, trong mùa này là 2,6m/s. Tần suất gió Tây Nam trong năm đạt 12,7% và trong 

mùa đạt 100%. 

Gió chƣớng vào mùa khô là gió Đông, thịnh hành nhất từ tháng 11 năm trƣớc 

đến tháng 3 năm sau, có hƣớng song song với các cửa sông lớn. Gió chƣớng là nguyên 

nhân gây ra mực nƣớc biển dâng cao và đẩy mặn truyền sâu vào nội đồng. Vận tốc gió 

đạt cao nhất trong tháng 2, 3 (đạt 12m/s) và thƣờng mạnh vào buổi chiều, tốc độ gió 

trung bình trong mùa này đạt 2,8m/s. Tần suất gió chƣớng trong năm đạt 18,3% và 

trong mùa đạt 100%. 

Ngoài 2 hƣớng gió chính trên còn xuất hiện các hƣớng gió khác nhƣ gió Tây 

(tốc độ gió trung bình mùa đạt 2,7m/s với tần suất chiếm 9% các loại gió trong năm), 

gió Đông Bắc (tốc độ gió trung bình trong mùa đạt 3,0m/s với tần suất chiếm 8,4% các 

loại gió trong năm), gió mùa Đông Nam (tốc độ gió trung bình mùa đạt 2,7m/s với tần 

suất chiếm 4,6% các loại gió trong năm) và các loại gió khác với tần suất ít hơn. 

 Bão và áp thấp nhiệt đới 

Mỗi năm tỉnh Trà Vinh chịu ảnh hƣởng khoảng 22 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, 

thƣờng rơi vào các tháng 8, 9, 10. Bão và áp thấp nhiệt đới thƣờng gây mƣa lớn, xuất 

hiện lũ lớn trên các sông.  

Vào mùa mƣa bão, khi kết hợp với triều cƣờng, nƣớc dâng do sóng lớn gây ảnh 

hƣởng, bồi lắng khu vực cửa biển, cản trở hoạt động của các tàu đánh bắt thủy hải sản, 

tàu lƣu thông vào sông Hậu, sông Cổ Chiên và vận chuyển nguyên nhiên liệu (than, 

dầu…) cho Nhà máy nhiệt điện tại khu thực hiện Dự án, đồng thời gây ảnh hƣởng tới 

quá trình thi công nạo vét khu vực. 

 Nhiệt độ nƣớc biển 

Bảng 2.4. Nhiệt độ nƣớc biển khu vực 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Trung 
bình 

28,2 27,4 26,9 28,8 28,5 29 28,7 28,6 28,6 29,7 28,2 27,2 

Max 32 30 32,8 32,6 33 34,3 33 33 32,7 34,3 32,8 31 

Min 26,8 24,2 24 26,1 25,3 25,6 26 26,2 26 27,4 25,5 25,5 

Qua biểu đồ thấy rằng, giá trị nhiệt độ trung bình tháng không có sự chênh lệch 

nhiều. Tháng có nhiệt độ thấp nhất là I và tháng III. Tháng có nhiệt độ cao nhất là 
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tháng V, VI. Nhiệt độ tháng lớn nhất đo đƣợc 34,3
o
C (Tháng VI), nhiệt độ tháng nhỏ 

nhất 24
o
C (Tháng III). 

b) Điều kiện về thủy, hải văn 

Chế độ thủy triều chịu ảnh hƣởng chế độ bán nhật triều không đều, trong ngày 

mực nƣớc lên xuống 2 lần, mỗi tháng có 2 lần triều cƣờng sau ngày mồng 01 và ngày 

15 âm lịch từ 2-3 ngày, biên độ triều hàng ngày rất lớn, nhất là khu vực gần cửa sông. 

Những ngày triều cƣờng có biên độ 2,5-3,5m, ngày triều kém chỉ trên dƣới 1m.  

Mực nƣớc cao thƣờng xuất hiện vào các tháng 10, 11 và 12. Mực nƣớc thấp 

thƣờng xuất hiện trong các tháng 6, 7 và 8. Trong năm 2007, mực nƣớc cao và thấp 

trung bình đƣợc đo tại trạm Trà Vinh: 

- Mực nƣớc cao tính toán là: +1,73m (T11) 

- Mực nƣớc thấp tính toán: -2,19m (T7) 

- Mực nƣớc trung bình: +0,43m 

Số liệu phân tích thống kê của mực nƣớc thực đo tại trạm Mỹ Thanh đƣợc tóm 

tắt dƣới đây: 

- Mực nƣớc giờ trung bình:  + 313cm hệ Hải đồ; (+105cm hệ Hòn Dấu) 

- Mực nƣớc giờ cao nhất:  + 517cm hệ Hải đồ; (+205cm hệ Hòn Dấu) 

- Mực nƣớc giờ thấp nhất:  + 92cm hệ Hải đồ; (-220cm hệ Hòn Dấu) 

- Mực nƣớc ngày cao cao nhất:  + 517cm hệ Hải đồ; (+205cm hệ Hòn Dấu) 

- Mực nƣớc ngày cao trung bình: + 431cm hệ Hải đồ; (+119cm hệ Hòn Dấu) 

- Mực nƣớc ngày cao thấp nhất:  + 349cm hệ Hải đồ; (+37cm hệ Hòn Dấu) 

- Mực nƣớc ngày thấp cao nhất:  + 293cm hệ Hải đồ; (-19cm hệ Hòn Dấu) 

- Mực nƣớc ngày thấp trung bình: + 156cm hệ Hải đồ; (-156cm hệ Hòn Dấu) 

- Mực nƣớc ngày thấp thấp nhất: + 92cm hệ Hải đồ; (-220cm hệ Hòn Dấu) 

Bảng 2.5. Tần suất xuất hiện mực nƣớc cao nhất hàng năm 

P% 1 2 5 10 20 50 Ghi chú 

Hmax năm [cm] +524 +522 +520 +518 +515 +508 Hệ Hải đồ 

Hmax năm [cm] +212 +210 +208 +206 +203 +196 Hệ Hòn Dấu 

 

Bảng 2.6. Tần suất xuất hiện mực nƣớc thấp nhất hàng năm 

P% 50 75 90 95 98 99 Ghi chú 

Hmin năm [cm] +101 +96 +91 +87 +82 +78 Hệ Hải đồ 

Hmin năm [cm] -211 -216 -221 -225 -230 -234 Hệ Hòn Dấu 

Theo tiêu chuẩn Nhật Bản (OCDI), các mực nƣớc sử dụng cho thiết kế đƣợc 

phân tích theo số liệu đo đạc trong 9 năm tại Mỹ Thanh nhƣ sau: 
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Bảng 2.7. Giá trị mực nƣớc tính toán  

Mực nƣớc Ký hiệu 
Hệ cao độ Hòn Dấu 

(cm) 

Hệ cao độ Hải đồ 

(cm) 

Mực nƣớc cao nhất HHWL +205 +517 

Mực nƣớc cao HWL +159 +471 

Mực nƣớc cao trung bình MHWL +119 +431 

Mực nƣớc trung bình MSL +1.05 +313 

Mực nƣớc thấp trung bình MLWL -156 +156 

Mực nƣớc thấp LWL -190 +122 

Mực nƣớc thấp nhất LLWL -220 +92 
 

 Dòng chảy 

Chế độ dòng chảy các sông rạch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh phụ thuộc vào 02 

sông lớn (sông Hậu, sông Cổ Chiên) và Biển Đông, bị ảnh hƣởng mạnh vào mùa mƣa 

Tốc độ dòng chảy: 

- Lúc triều rút: Vmax = 1,288m/s Vmin = 0,792m/s 

- Lúc triều dâng: Vmax = 1,100m/s Vmin = 0,566m/s  

 Lưu lượng dòng chảy: 

- Lúc triều rút: Qmax = 116.734m
3
/s Qmin  = 7.974m

3
/s 

- Lúc triều dâng: Qmax = 115.022m
3
/s Qmin  = 6.725m

3
/s 

Trong sông Hậu, độ lớn thủy triều tƣơng đối lớn với chế độ nhật triều không 

đều. Tại cửa sông, độ lớn thủy triều cực đại trung bình vào khoảng 3,2m. Độ lớn thủy 

triều này giảm dần về phía thƣợng lƣu. 

 Bùn cát: 

- Hàm lƣợng cát lơ lửng Smax = 675mg/l 

- Đƣờng kính hạt lơ lửng d< 0,063mm chiếm tỷ lệ cao 

Đối với khu vực thực hiện nạo vét, một phần đƣợc che chắn bởi đê chắn sóng, 

theo thuyết minh Dự án do Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng Công trình thủy lập năm 

2018, vận tốc dòng chảy theo mô phỏng trên đoạn luồng biển đƣợc chia ra nhƣ sau: 

- Vận tốc dòng chảy tại khu vực luồng phía trong đê theo mô phỏng khoảng 

1÷1,6m/s vào mùa lũ, 0,8÷1,2m/s vào mùa kiệt. 

- Vận tốc dòng chảy tại khu vực luồng phía ngoài đê theo mô phỏng khoảng 

0,6m/s ÷ 0,8m/s. 

 Sóng 

Chế độ sóng ở khu vực Dự án đƣợc phân biệt rõ theo hai thời kỳ gió mùa: 

- Gió mùa Đông Bắc từ tháng 12 đến tháng 4 (mùa khô). 
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- Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 11 (mùa mƣa). 

Gió trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc thƣờng xuất hiện mạnh nhất vào tháng 12 

và tháng 1, tƣơng ứng với sức gió trung bình cấp 4-5 và những cơn gió mạnh chiếm 

5% thời gian này vào tháng 11, 2 và 3 gió yếu hơn, tháng tƣ là thời kỳ chuyển tiếp. 

Theo số liệu mô phỏng sóng do gió ngoài khơi khu vực Dự án trong 10 năm (từ 

năm 2007 đến năm 2017) của Trung tâm khí tƣợng Anh (UK Met Office), phân bố 

sóng nƣớc sâu tại tọa độ (N 9.17
0
, E 107.08

0
) đƣợc trình bày dƣới dạng hoa sóng trong 

hình sau: 

 

Hình 2.1. Hoa sóng ngoài khơi khu vực Dự án (UKMO) 

Mô phỏng lan truyền sóng vào khu vực gần bờ dƣới dạng hoa sóng trong hình 

sau: 

Hình 2.2. Hoa sóng khu vực gần bờ khu vực Dự án 
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Tình hình sa bồi khu nƣớc hệ thống cảng  

Thực tế từ khai thác cảng đến nay, khu vực bể cảng của trung tâm điện lực 

Duyên Hải bị bồi lắng rất nghiêm trọng. Nguồn cung cấp phù sa bồi lắng cho khu vực 

cảng biển TTĐL Duyên Hải chủ yếu là từ Kênh Quan Chánh Bố. Phù sa từ sông Hậu 

theo dòng chảy kênh Quan Chánh Bố đổ vào khu vực cảng biển. Tại khu vực cảng 

biển, dòng chảy mở rộng hơn rất nhiều so với trong kênh, lƣu tốc dòng chảy chậm lại, 

đồng thời khu vực lại đƣợc che chắn bởi hệ thống đê biển nên lặng sóng, đó chính là 

nguyên nhân chính gây ra hiện tƣợng bồi lắng. Theo số liệu khảo sát tháng 3/2020, cao 

độ tự nhiên tại khu vực cảng, vũng quay tàu và luồng riêng trung bình chỉ đạt -2,1m 

đến -2,8m (hệ Hải đồ). 

Bảng 2.8. Thống kê sa bồi các khu vực trong cảng 

TT Khu vực 
Cao độ đáy thiết kế 

(m – hệ hải đồ) 

Cao độ hiện trạng 

(m - hệ hải đồ) 

1 Khu nƣớc trƣớc bến -11,0 -2,2 ÷ -2,5 

2 Khu quay trở, luồng riêng -9,5 -2,0 ÷ -2,8 

 Dựa trên số liệu địa hình của các lần khảo sát và kết quả trong báo cáo đánh giá 

bồi lắng và hiệu chỉnh quy trình, kế hoạch kiểm tra bồi lắng, nạo vét duy tu hàng năm, 

dự kiến chiều dày sa bồi tại khu vực cảng khoảng từ (2,0 ÷3,4) m/năm. Với tốc độ sa 

bồi hiện nay dễ nhận thấy việc nạo vét duy tu khu nƣớc, luồng tàu hàng năm sẽ có khối 

lƣợng rất lớn, chi phí duy tu cao. 

Hiện trạng xói lở, bồi tụ đƣờng bờ   

- Xói lở đƣờng bờ:    

+ Đoạn bờ biển cách khu nạo vét 7km, thuộc ấp Cồn Trứng xã Trƣờng Long 

Hòa – Duyên Hải kéo dài từ khu du lịch Ba Động đến phạm vi xã Dân Thành với 

chiều dài 5km bị xói lở. Tuy nhiên, từ Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải có tuyến đê kéo 

dài lên phía Bắc, hiện nay đang thi công đoạn đê biển cuối tiếp giáp với bãi thải xỉ của 

Nhà máy nhiệt điện, tuyến đê biển ngăn việc xói lở bờ biển tại khu vực phía Bắc của 

Dự án.   

+ Từ đê chắn sóng phía Nam về phía cửa biển Định An đều có hiện tƣợng xói 

lở, đặc biệt từ khoảng cách 2km có khu vực rừng phi lao phòng hộ ven biển. Tại thời 

điểm khảo sát, ghi nhận có hiện tƣợng xói lở bờ biển làm chết hàng phi lao tiếp giáp 

phía bên ngoài, giáp biển. Tại vị trí cách đê khoảng 2km đã đƣợc gia cố bờ bằng kè 

mềm sử dụng các ống địa kỹ thuật Geotube, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Trà Vinh thực hiện (đê mềm có chiều dài khoảng 2km).   

- Bồi tụ đƣờng bờ: 

+ Đoạn bờ biển thuộc xã Đông Hải - Duyên Hải cách khu nạo vét khoảng 6km 

trong hàng chục năm trở lại đây, hiện tƣợng bồi tụ diễn ra phổ biến và có hệ thống, 
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hiện nay dọc bờ biển kéo dài khoảng 19 km có bãi biển trải rộng, rừng cây phòng hộ 

mới trồng đang phát triển tốt. 

+ Xã Long Vĩnh cách khu nạo vét khoảng 7km đƣợc dãy rừng bần tự nhiên bảo 

vệ, những năm trƣớc đây vào mùa gió chƣớng (Tây – Tây – Nam) lớp phù sa ven bờ bị 

cuốn trôi ảnh hƣởng dòng chảy các xã trên nhƣng từ năm 2005 - 2006 các xã trên bờ 

biển ổn định lƣợng phù sa không còn bị cuốn trôi xuất hiện lớp bần con tái sinh tự 

nhiên từ hạt tăng độ dày cho dãy rừng. 

Khu vực Dự án không có đƣờng bờ, tuy nhiên đƣờng bờ khu vực TTĐL Duyên 

Hải chƣa xảy ra hiện tƣợng xói lở đƣờng bờ. Khối lƣợng đất cát bồi tụ hàng năm đƣợc 

nạo vét duy tu theo từng kỳ. 

2.1.2. Điều kiện về kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án 

2.1.2.1. Điều kiện kinh tế - xã hội thị xã Duyên Hải 

Theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, điều kiện 

kinh tế - xã hội thị xã Duyên Hải nhƣ sau: 

Duyên Hải là thị xã nằm về phía Đông Nam của tỉnh Trà Vinh, cạnh cửa Cung 

Hầu của sông Cổ Chiên. Thị xã có 7 đơn vị hành chính trực thuộc gồm phƣờng 1, 

phƣờng 2 và 5 xã: Dân Thành, Hiệp Thạnh, Long Hữu, Long Toàn, Trƣờng Long Hòa. 

+ Phía Đông và phía Nam giáp biển Đông; 

+ Phía Tây giáp huyện Duyên Hải; 

+ Phía Bắc giáp huyện Cầu Ngang 

- Diện tích: 177,1 km
2
 

- Dân số: 57, 241 ngƣời 

a) Điều kiện kinh tế thị xã Duyên Hải: 

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2018 đạt 12.570,66 

tỷ đồng. 

Tổng giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản đạt 1.904,643 tỉ đồng.  

Về thủy sản: Tổng sản lƣợng khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt 24.790/năm. 

Sản lƣợng một số sản phẩm thủy sản đƣợc khai thác nhƣ sau: 

- Sản lƣợng thu hoạch tôm sú: 3.667 tấn; 

- Sản lƣợng thu hoạch tôm thẻ chân trắng: 7.970 tấn; 

- Sản lƣợng thu hoạch tôm càng xanh: 2.300 tấn. 

- Sản lƣợng thu hoạch cua: 615 tấn 

- Sản lƣợng thu hoạch cá các loại: 780 tấn 

Số lƣợng tàu thuyền đang quản lý là 1.792 thuyền với tổng công suất 168.283 

CV, bình quân công suất đạt 93,91 CV/thuyền. 
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Về nông nghiệp: Tổng diện tích trồng hoa màu của thị xã là 1.399,5ha. Các cây 

hoa màu đƣợc canh tác chủ yếu gồm bắp, ớt, dƣa hấu, bí đỏ, hành tím, rau các loại. 

Một số cây nông nghiệp ngắn ngày và dài ngày cho kinh tế cao nhƣ: nho, đậu, thanh 

long, các loại. Trong đó cây nho, thanh long phát triển ổn định nhất. 

Tổng đàn gia súc, gia cầm toàn thị xã hiện có 89.838 con, gồm 15.133 con gia 

súc và 74.705 con gia cầm. 

b) Điều kiện xã hội thị xã Duyên Hải: 

- Giao thông: TX. Duyên Hải có vị trí thuận lợi cho việc giao thông đi lại buôn 

bán với huyện, tỉnh lân cận. Đƣờng QL53 chạy qua địa bàn thị xã, ngoài ra còn hệ 

thống đƣờng thủy phục vụ cho hoạt động phát triển kinh tế của địa phƣơng và khu vực. 

- Du lịch: Một số địa điểm du lịch nổi tiếng nhƣ: Thiền Viện Trúc Lâm, Biển 

Ba Động, Trung tâm điện lực Duyên Hải, Khu di tích bến tiếp nhận vũ khí Côn Tàu, 

Rừng ngập mặn Nông trƣờng Tỉnh Đội... 

- Giáo dục: 100% học sinh đƣợc phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, 80% 

học sinh đạt loại khá và giỏi. Tỉ lệ bỏ học hàng năm chiếm 0,7%. 

- Y tế: Thị xã có 7 trạm y tế và 1 bệnh viện, trong đó có 6/7 trạm y tế có bác sĩ 

công tác. Phần lớn các trạm y tế đã có nữ hộ sinh, y sĩ sản nhi, dƣợc tá, dƣợc sĩ. 

- Vệ sinh môi trƣờng: Trên địa bàn thị xã chất thải rắn chủ yếu tự thu gom, một 

số vùng trung tâm thị xã và khu vực Trung tâm điện lực Duyên Hải đã có đội thu gom 

rác thải đến thu gom và vận chuyển đi đổ thải tại bãi thải của thị xã Duyên Hải với tần 

suất 3 ngày/lần. 

2.1.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội xã Dân Thành 

Theo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nƣớc năm 2018 của UBND xã 

Dân Thành và Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối 

năm 2018 của UBND xã Dân Thành, tình hình phát triển kinh tế – xã hội xã Dân 

Thành nhƣ sau: 

- Diện tích: 26,03 km
2
 

- Dân số: 7.298 ngƣời của 1.724 hộ dân, trong đó có 34 hộ dân với 116 nhân 

khẩu là ngƣời Khmer chiếm khoảng 1,6% dân số trong xã. 

a. Điều kiện kinh tế xã Dân Thành: 

Nông nghiệp:  

- Trồng trọt: tổng diện tích 117,6ha, sản lƣợng 3.492,6 tấn, tăng 2,2 ha và 688 

tấn so cùng kỳ trong đó bao gồm các sản phẩm chủ yếu sau: rau màu các loại 9 ha, 

hành tím 42,9 ha, dƣa hấu 52,8 ha, cỏ trồng 12,2 ha, bắp 0,7 ha và một số cây khác. 
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- Chăn nuôi: tình hình chăn nuôi và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm 6 tháng đầu 

năm tƣơng đối ổn định. Tổng đàn gia súc, gia cầm là 17.193 con (bao gồm bò 386 con, 

heo 263 con, dê 780 con, gà 11.595 con, vịt trắng 2.383 con, vịt xiêm 1.786 con. 

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 13,66 tỷ đồng.  

Lâm nghiệp: Chủ yếu là rừng cây Mắm nguyên sinh với diện tích 400.000m2. 

Rừng tái tạo, trồng mới bao gồm: Đƣớc, Cóc, Mắm. Rừng đƣợc quản lý bởi các đơn vị 

kiểm lâm và các chủ hộ trồng rừng. Tuy nhiên ngƣời dân địa phƣơng đã tự ý phá rừng 

làm ao nuôi trồng thủy sản (chủ yếu nuôi tôm sú, tôm thẻ). 

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 

Trên địa bàn xã hiện nay chủ yếu có các cơ sở sản xuất muối, nƣớc đá, sửa chữa 

gia công cơ khí, cƣa xẻ gỗ và may mặc. Các cơ sở này chủ yếu là các doanh nghiệp tƣ 

nhân. Tổng giá trị sản xuất ƣớc tính khoảng 160,28 tỷ đồng. 

Thủy sản:  

Tổng sản lƣợng nuôi thủy sản và khai thác 483,98 tấn, bao gồm: nuôi thủy sản 

348,08 tấn tôm các các loại (tôm sú 51 tấn, tôm thẻ chân trắng 184,53 tấn, cá các loại 

41,7 tấn, tôm các loại 32,05 tấn, cua biển 38,8 tấn), khai thác và đánh bắt 135,9 tấn 

tôm cá các loại (cá các loại 67,8 tấn, tôm các loại 24,9 tấn, cua biển 18,9 tấn, hải sản 

khác 24,3 tấn). 

 Hoạt động thƣơng mại - Dịch vụ 

Chủ yếu là các hoạt động mua bán với tổng số lao động khoảng 6.571 ngƣời. 

Tổng giá trị kinh tế ƣớc tính khoảng 40,367 tỷ/năm. 

Khu nạo vét nằm trong khu vực tuyến luồng riêng cảng biển TTĐL Duyên Hải 

và tuyến luồng chung vào sông Hậu (kênh Quan Chánh Bố), nơi diễn ra hoạt động ra 

vào của tàu thuyền với mật độ nhƣ sau: 

- Số lƣợng tàu than vận chuyển, cung cấp, bốc dỡ than phục vụ cho TTĐL 

Duyên Hải trung bình khoảng 3 chuyến/ngày, tƣơng ứng khoảng 90 chuyến/tháng. 

- Số lƣợng tàu hàng ra, vào tuyến luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu 

khoảng 5 chuyến/ngày, tƣơng ứng khoảng 150 chuyến/tháng.  

b. Điều kiện xã hội xã Dân Thành: 

- Đặc điểm dân cƣ: Dân số: 7.298 ngƣời của 1.724 hộ dân, trong đó có 34 hộ 

dân với 116 nhân khẩu là ngƣời Khmer chiếm khoảng 1,6% dân số trong xã. Mật độ 

dân cƣ trung bình 280 ngƣời/km2. Phần đông dân cƣ tập trung ở khu vực nội thị, các 

giồng cát và ven trục đƣờng giao thông chính. Tỷ lệ gia tăng dân số bình quân hàng 

năm là 1,05%, dân cƣ sống bằng nghề phi nông nghiệp chiếm trên 70%. 

- Giao thông: Các tuyến đƣờng trong xã đƣợc bê tông hóa và nhựa hóa. Hệ 

thống giao thông đƣờng thủy ngày càng đƣợc chú trọng đầu tƣ. 
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- Điện: Hệ thống đƣờng dây, trụ và lƣới tƣơng đối hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu 

sử dụng điện của ngƣời dân trong lao động và sinh hoạt. 

- Nƣớc: 100% các hộ dân đƣợc sử dụng nƣớc hợp vệ sinh, trong đó các hộ sử 

dụng nƣớc máy và nƣớc bơm tay. 

- Giáo dục: Tại xã có Trƣờng Trung học cơ sở Dân Thành có 359 em; Trƣờng 

Tiểu học Dân Thành 455 em; Trƣờng Mẫu giáo Dân Thành 159 em. Kết quả học tập 

cao, 100% học sinh đƣợc chuyển cấp. 

Ngoài ra xã còn có trung tâm học tập công cộng: Đào tạo 5 lớp nghề, trong đó 

có 2 lớp nuôi trồng thủy sản, 1 lớp trồng trọt và 2 lớp chăm sóc sắc đẹp. + Y tế: Xã 

Dân Thành có 1 trạm y tế, thực hiện tốt các công tác khám chữa bệnh ban đầu, đáp 

ứng đƣợc nhu cầu khám chữa bệnh và tiêm chủng định kỳ tại địa phƣơng.  

- Vệ sinh môi trƣờng: rác thải của một số hộ dân không đƣợc thu gom; một số 

hộ dân tự thu gom và đốt; các hộ dân cƣ dọc khu vực  dự án có thu gom rác thải vào 

các thùng xốp, thuê đơn vị xử lý rác thải địa phƣơng vận chuyển và xử lý với tần suất 

3 ngày/lần. 

* Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực 

thực hiện dự án 

Các đối tƣợng bị tác động và yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng khu vực thực hiện 

dự án gồm: 

- Môi trƣờng nƣớc biển khu vực nạo vét và thi công  

- Hệ sinh thái thủy sinh khu vực nạo vét và thi công 

- Hoạt động vận chuyển bốc xúc của các phƣơng tiện tại Cảng 

- Công nhân tham gia thi công 

2.2. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật khu vực dự án 

2.2.1. Dữ liệu và hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

a) Tham khảo “Báo cáo ĐTM Dự án “Nạo vét duy tu luồng chung, luồng riêng, 

vùng nƣớc trƣớc bến, vũng quay tàu Cảng biển TTĐL Duyên Hải tại xã Dân Thành, 

thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019 – 2020” đã đƣợc phê duyệt tại Quyết 

định số 1735/QĐ-BTNMT ngày 10/7/2019,  kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh 

giá hiện trạng môi trƣờng cho thấy hiện trạng môi trƣờng khu vực Dự án nhƣ sau: 

- Môi trƣờng không khí, tiếng ồn: Kết quả phân tích tại các vị trí gần khu vực 

nạo vét, bến cảng lớn hơn tại vị trí gần khu vực nhận chìm do gần khu vực nạo vét có 

bến cảng đang hoạt động phục vụ cấp nhiên liệu cho các Nhà máy của TTĐL Duyên 

Hải. Tiếng ồn tại các vị trí khảo sát đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Môi trƣờng không khí tại 

khu vực Dự án đang ở trong trạng thái tốt, chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 
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- Môi trƣờng nƣớc biển ven bờ: Có sự khác biến động đáng kể về chất lƣợng 

nƣớc biển ven bờ giữa mùa gió chƣớng và giai đoạn không có gió chƣớng trên biển. Ở 

đợt lấy mẫu thứ nhất vào tháng 11/2018, là thời điểm mùa gió chƣớng, môi trƣờng 

nƣớc biển ven bờ và môi trƣờng nƣớc biển gần bờ xung quanh khu Dự án đều có các 

chỉ tiêu vƣợt giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT nhƣ các chỉ tiêu 

PO4
3-

, CN-, Cu, Cd. Kết quả này cho thấy môi trƣờng nƣớc biển ven bờ của khu vực 

đang có dấu hiệu ô nhiễm. 

Tuy nhiên, các mẫu đƣợc lấy phân tích bổ sung vào thời điểm tháng 4/2019, 

nƣớc triều đứng, lại cho thấy môi trƣờng nƣớc biển ven bờ của khu vực Dự án đang có 

chất lƣợng tốt, các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10-

MT:2015/BTNMT. Đây là các mẫu đƣợc lấy tại vị trí gần khu du lịch, khu nuôi trồng 

thủy sản, luồng riêng, chung và tại vị trí nhận chìm. 

- Chất lƣợng trầm tích: Mẫu trầm tích đƣợc lấy tại khu vực ven bờ cách bến 

cảng khoảng 50m dọc theo khu vực tuyến luồng chung, tuyến vận chuyển ra khu nhận 

chìm. Dựa vào kết quả đo đạc, phân tích cho thấy: các chỉ tiêu phân tích vật chất nạo 

vét ở khu vực bến cảng và luồng tàu đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy định 

của QCVN 43:2017/BTNMT đối với trầm tích. Nhƣ vậy, chất lƣợng trầm tích khu vực 

khu vực Dự án chƣa có dấu hiệu ô nhiễm, an toàn cho HST khu vực và thuộc danh 

mục vật, chất đƣợc phép nhận chìm ở biển theo điều 60, Nghị định 40/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 của Chính phủ. 

b) Tham khảo tài liệu “Báo cáo hiện trạng môi trƣờng tỉnh Trà Vinh 5 năm 

2011 – 2015” do Viện Nhiệt đới môi trƣờng thực hiện năm 2015; tài liệu “Điều tra, 

thống kê, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” do Viện 

Sinh học Nhiệt đới thực hiện năm 2017 và “Báo cáo chuyên đề hiện trạng đa dạng sinh 

học và nguồn lợi sinh vật vùng ven biển Duyên Hải – Trà Vinh” do Viện Tài nguyên 

và Môi trƣờng Biển – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện 

tháng 12/2018 cho thấy: Về thực vật phù du có sự suy giảm nhẹ về số lƣợng loài qua 

các năm, nguyên nhân có thể do các hoạt động của tàu thuyền làm thay đổi môi trƣờng 

sống hoặc do các mối quan hệ trong quần xã sinh vật HST biển dẫn tới sự phát triển 

hoặc giảm đi về thành phần loài. 

Về động vật phù du: Quần xã ĐVPD gồm 38 loài thuộc 18 họ, 3 lớp, 4 bộ và 2 

ngành là Ngành sâu Chaetognatha và Ngành chân khớp Athropoda. Trong đó 2 loài 

chƣa đƣợc xác định. 

Hiện trạng các loài cá: Trong số 30 loài cá ghi nhận gồm 26 họ, 8 bộ hầu hết là 

các loài có giá trị kinh tế và đang là đối tƣợng khai thác của ngƣ dân nhƣ: cá Nhụ,  cá 

Nục, cá Mú than, cá Lƣợng, Cá tráp,… Thành phần loài đơn giản, số loài trong mỗi họ 

thƣờng là chỉ 1 – 2 loài. 
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c) Tham khảo báo cáo quan trắc môi trƣờng từ tháng 9/2019 – 1/2020 của Dự 

án Nạo vét luồng chung, luồng riêng, khu nƣớc trƣớc bến và vũng quay tàu – Cảng 

biển TTĐL Duyên Hải. 

Theo chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng đƣợc phê duyệt tại quyết 

định số 1735/QĐ-BTNMT ngày 10/7/2019 phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án “Nạo 

vét duy tu luồng chung, luồng riêng, vùng nƣớc trƣớc bến, vũng quay tàu Cảng biển 

TTĐL Duyên Hải tại xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019 – 

2020”, các vị trí quan trắc đƣợc thực hiện trong khu vực dự kiến triển khai Dự án 

“Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu 

(đoạn luồng chung) năm 2019”. Do đó, hiện trạng các thành phần môi trƣờng ở khu 

vực dự án “Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào 

sông Hậu (đoạn luồng chung) năm 2019” sẽ tham khảo số liệu từ các báo cáo kết quả 

quan trắc môi trƣờng của dự án “Nạo vét duy tu luồng chung, luồng riêng, vùng nƣớc 

trƣớc bến, vũng quay tàu Cảng biển TTĐL Duyên Hải tại xã Dân Thành, thị xã Duyên 

Hải, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019 – 2020”. 

Hệ sinh thái vùng cửa sông - ven biển   

Hệ sinh thái cửa sông - ven biển nhƣ HST cửa kênh Quan Chánh Bố tiếp giáp 

tuyến luồng chung Dự án, cửa biển Định An (vào sông Hậu) cách khu nạo vét khoảng 

24km; cửa biển Cổ Chiên (vào sông Cổ Chiên) cách khoảng 27km chịu ảnh hƣởng 

mạnh mẽ bởi tác động của thủy triều và sự pha trộn giữa nƣớc mặn và nƣớc ngọt. Cửa 

sông duy trì những quá trình quan trọng nhƣ vận chuyển chất dinh dƣỡng và sinh vật 

phù du, du đẩy các ấu trùng tôm cá, xác bồi động thực vật và quyết định các dạng trầm 

tích ven biển. Hệ sinh thái cửa sông - ven biển nằm trong số các HST phong phú nhất, 

tuy nhiên dễ bị ảnh hƣởng do ô nhiễm môi trƣờng, thay đổi chế độ nƣớc.   

Theo Báo cáo kết quả điều tra nguồn lợi hải sản biển Việt Nam giai đoạn năm 

2011-2015 của Viện nghiên cứu Hải Sản, đƣợc lập năm 2018 cho thấy: 

Khu vực Cửa Cổ Chiên, Cửa Định An thuộc quy hoạch khu cần bảo vệ nguồn 

giống thủy sản, khu bãi đẻ, bãi ƣơng nuôi tự nhiên. Với khoảng cách tới Dự án từ 24-

27km, HST tại các khu vực trên có thể chịu tác động tiêu cực do hoạt động nạo vét. 

Tuy nhiên, khu vực quy hoạch này nằm ngoài phạm vi bán kính 20km của tứ giác khu 

nhận chìm nên việc nhận chìm sẽ không ảnh hƣởng tới quy hoạch các khu bảo vệ 

nguồn giống, bãi ƣơng nuôi nói trên.   

Dự án không thuộc vùng quy hoạch khu vực các bãi đẻ, bãi giống tiềm năng, 

thuận lợi khi triển khai.  

HST khu vực ven bờ và khu vực nạo vét    

 Khu vực nạo vét và thi công dự án:  
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Tính ĐDSH thấp, do chủ yếu là hoạt động đi lại giao thông thủy của các tàu 

than vận chuyển, cung cấp, bốc dỡ than phục vụ cho TTĐL Duyên Hải; tàu hàng ra 

vào tuyến luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu. Hiện nay khu vực đang bồi lắng 

do hoạt động vận chuyển trầm tích từ biển ra cảng, vận chuyển của các tàu ra vào khu 

vực nên HST khu cảng đƣợc đánh giá là đơn điệu.  

Đặc biệt, khu nạo vét phân bố mật độ cá thể ĐVPD và các loài thủy sinh khác 

không đồng đều, không có các loài quý hiếm. Các loài động động vật đáy phát hiện có 

29 loài, trong đó chiếm ƣu thể là các loài thuộc nhóm thân mềm với 16 loài, nhóm giáp 

xác 9 loài, giun nhiều tơ 4 loài.  

Khu ven bờ: có các hoạt động nuôi trồng thủy hải sản của 22 hộ dân, chủ yếu là 

nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Quá trình khảo sát thu mẫu cho thấy, mật độ cá bột 

cao tại khu ven bờ chủ yếu là các loài thuộc hộ cá Đù ít có giá trị kinh tế. 

Khu vực kênh quan Chánh Bố: dài khoảng 20km, cửa kênh Quan Chánh Bố 

tiếp giáp tuyến luồng chung, do là kênh đào và có các hoạt động giao thông thủy của 

các tàu thuyền nên tính ĐDSH đƣợc đánh giá là đơn giản.   

 HST khu vực nhận chìm 

Tính ĐDSH khu nhận chìm đƣợc đánh giá phong phú hơn khu nạo vét khi số 

loài TVPD dao động từ 51-90 loài, số lƣợng loài cũng cũng đa dạng hơn khu nạo vét 

104 loài. Tuy nhiên so với các khu lân cận là thấp hơn. 

Ngoài ra còn bảo đảm an toàn về môi trƣờng bởi một số lý do nhƣ sau:  

- Khu vực nạo vét và nhận chìm vật chất nạo vét không phải là môi trƣờng sống 

của của các rạn san hô, cỏ biển; 

- Ảnh hƣởng của việc nạo vét, nhận chìm vật chất nạo vét đến các loài sinh vật 

nổi không lớn. Tác động chủ yếu làm tăng độ đục của nƣớc biển trong thời gian nhận 

chìm dẫn đến làm giảm khả năng quang hợp, phát triển của các sinh vật nổi, song tác 

động này chỉ mang tính tức thời, cục bộ; 

- Đối với các sinh vật thủy sinh khác, việc nhận chìm vật chất nạo vét ở khu vực 

biển này cũng không gây tác động lớn, đặc biệt là đối với cá, do phần lớn các loài cá 

phát hiện đƣợc đều thuộc nhóm sống ở tầng mặt và tầng trung. Ngoài ra, khu vực này 

không có quy hoạch nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản.   

- Đặc trƣng vùng biển Trà Vinh nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói 

chung có độ đục và hàm lƣợng chất rắn lơ lửng cao, do lƣợng phù sa lớn từ các hệ 

thống sông ngòi đổ ra biển tại các cửa biển. Do đó, các loài sinh vật thủy sinh đã quen 

với môi trƣờng sống có độ đục và hàm lƣợng chất rắn lơ lửng cao.  

2.2.2. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí 
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Trong quá trình thực hiện lập báo cáo ĐTM cho dự án “Khu neo chờ tàu Cảng 

biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải”, Công ty cổ phần Tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Phú 

Hà đã phối hợp với Công ty TNHH TM-DV Công nghệ môi trƣờng Khải Thịnh tiến 

hành khảo sát, quan trắc tại khu vực thực hiện dự án “Khu neo chờ tàu cảng biển 

Trung tâm Điện lực Duyên Hải”. 
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2.2.2.1. Hiện trạng các thành phần môi trường nước 

Bảng 2.9. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc biển 

TT Thông số Đơn vị  

Kết quả thử nghiệm 
QCVN 

10:2015 

/BTNMT 

(Vùng biển 

ven bờ) 

Đợt ngày 25/3/2021 Đợt ngày 26/3/2021 Đợt ngày 27/3/2021 

NB1 NB2 NB3 NB1 NB2 NB3 NB1 NB2 NB3 

1 pH - 7,12 7,36 7,23 7,28 7,30 7,20 7,30 7,29 7,33 6,5 – 8,5 

2 Nhiệt độ  30,1 29,9 30,2 30,6 30,4 30,7 30,5 30,7 30,1 - 

3 DO mg/l 5,83 6,01 5,76 5,95 5,92 6,11 6,12 6,08 6,04 - 

4 
Độ dẫn điện 

(EC) 
mS/cm 52,1 51,3 51,9 50,6 51,1 50,9 52,4 50,9 51,5 - 

5 TSS mg/l 30,5 35,4 38,1 31,2 30,3 42,5 33,2 36,5 35,2 50 

6 Độ đục
 

NTU 5,4 4,9 5,2 5,0 5,1 4,8 5,0 5,1 5,0 - 

7 Độ muối ‰ 32,1 31,9 32,4 31,5 31,2 31,8 30,5 31,8 1,4 - 

8 Độ màu Pt-Co < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 - 

9 BOD5 mg/l 3,1 4,2 3,8 3,8 4,0 4,1 4,5 4,1 4,2 - 

10 COD
 

mg/l 10 10 15 10 15 10 10 10 10 - 

11 Phosphat mg/l 0,026 0,030 0,028 0,030 0,027 0,029 0,025 0,028 0,029 0,5 

12 Phospho tổng mg/l 0,032 0,035 0,035 0,035 0,030 0,033 0,030 0,030 0,032 - 

13 Sunfua  mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

14 Florua mg/l 0,86 0,78 0,83 0,79 0,80 0,85 0,77 0,72 0,70 1,5 

15 Amoni  mg/l 0,10 0,10 0,12 0,09 0,11 0,10 0,11 0,08 0,14 0,5 
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16 Nitrite  mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

17 Nitrate mg/l 1,51 1,67 1,43 1,38 1,55 1,49 1,89 1,75 1,82 - 

18 Nitơ tổng mg/l 5,88 6,72 7,01 6,45 7,57 6,72 7,29 5,88 6,45 - 

19 Sunfat (SO4
2-

) mg/l 4,32 4,18 3,20 5,02 4,98 4,23 4,87 4,23 4,11 - 

20 Tổng crom mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,5 

21 Phenol tổng mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,03 

22 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,5 

23 Coliform MPN/100ml < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 1.000 

Ghi chú:  

  KPH: Không phát hiện (<MDL) 

  NB1: Mẫu nước biển phía đầu khu vực cảng (khu neo đậu) ;          

  NB2: Mẫu nước biển trên luồng tàu dự kiến (khu neo đậu); 

 NB3: Mẫu nước biển phía cuối khu vực cảng (khu neo đậu). 

- QCVN 10-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc bển ven bờ 

2.2.2.2. Hiện trạng các thành phần môi trường không khí 

Bảng 2.10. Kết quả phân tích chất lƣợng không khí 

TT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Kết quả thử nghiệm QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

Đợt ngày 25/3/2021 Đợt ngày 26/3/2021 Đợt ngày 27/3/2021 

KK1 KK2 KK3 KK4 KK1 KK2 KK3 KK4 KK1 KK2 KK3 KK4 

1 Nhiệt độ 
0
C 31,4 30,9 30,8 31,2 31,0 31,2 30,9 31,5 32,0 31,8 31,4 31,5 - 

2 Độ ẩm  % 69,8 69,0 68,9 69,5 70,1 69,5 69,7 69,0 70,3 69,8 69,6 70,5 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,8 0,6 1,0 0,8 0,6 1,0 0,8 0,8 1,2 1,0 1,0 1,2 - 
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4 Áp suất hPa 1.013 1.008 1.010 1.014 1.016 1.010 1.008 1.010 1.010 1.015 1.016 1.008 - 

5 Tiếng ồn
 

dBA 59,7 58,6 62,1 60,2 60,1 60,5 61,3 62,0 60,2 59,6 61,8 60,5 70
(a) 

6 SO2 mg/m
3
 0,050 0,055 0,052 0,054 0,053 0,058 0,048 0,049 0,062 0,050 0,049 0,053 0,35 

7 CO mg/m
3
 < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 30 

8 NO2 mg/m
3
 0,045 0,049 0,055 0,050 0,055 0,040 0,050 0,045 0,058 0,052 0,050 0,049 0,2 

9 Bụi (TSP)
 
 mg/m

3
 0,12 0,10 0,13 0,12 0,14 0,12 0,11 0,13 0,10 0,13 0,15 0,10 0,3 

10 H2S mg/m
3
 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,042

(b) 

11 NH3
 

mg/m
3
 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,2

(b) 

Ghi chú     

(a): QCVN 06:2009/ BTNMT;   (b): QCVN 26:2010/BTNMT 

KK1: Mẫu không khí giáp dự án về phía Đông ;  KK3: Mẫu không khí giáp dự án về phía Nam; 

KK2: Mẫu không khí giáp dự án về phía Tây; KK4: Mẫu không khí giáp dự án về phía Bắc. 

Nhận xét: 

Theo kết quả chất lƣợng không khí đo đạc và phân tích đƣợc tại các vị trí lấy mẫu tại khu vực dự án, chất lƣợng không khí đều nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. 

 

2.2.2.3. Hiện trạng chất lượng trầm tích 

Bảng 2.11. Kết quả phân tích chất lƣợng trầm tích 

TT 
Thông 

số 

Đơn 

vị  

Kết quả thử nghiệm QCVN 

43:2017 

/BTNMT 
Đợt ngày 25/3/2021 Đợt ngày 26/3/2021 Đợt ngày 27/3/2021 

TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 

1 N tổng mg/kg 321 354 301 298 315 345 333 318 304 344 368 372 335 321 330 - 

2 P tổng mg/kg 128 152 117 134 145 136 147 123 128 136 143 137 168 121 139 - 

3 As mg/kg 4,12 3,87 3,95 4,01 4,10 3,98 3,76 4,12 3,05 3,67 3,78 3,64 4,04 3,89 3,95 41,6 
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4 Cd mg/kg 1,27 1,20 1,28 1,18 1,24 1,13 1,32 1,08 1,34 1,30 1,09 1,30 1,19 1,12 1,05 4,2 

5 Pb mg/kg 14,6 16,8 15,4 15,8 16,2 12,8 14,6 16,5 14,8 15,7 14,5 15,1 16,2 15,3 14,9 112 

6 Zn mg/kg 67,4 68,7 66,4 68,2 67,7 65,1 66,2 60,6 70,5 67,8 68,1 63,4 70,2 75,3 72,1 271 

7 Hg mg/kg KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,7 

8 Cu mg/kg 26,8 22,1 25,6 24,3 23,8 28,1 24,3 22,4 20,5 21,1 30,2 25,4 21,5 25,6 26,0 108 

9 Độ ẩm
 

% 43,2 45,1 44,8 43,6 45,7 45,4 46,2 45,6 40,5 41,1 44,5 44,9 45,0 42,1 40,6 - 

10 PO4
3-

 mg/kg 95,4 110 89,6 91,2 90,6 98,7 102 92,4 95,3 97,2 102 105 98,6 95,1 93,2 - 

11 NO3
-
 mg/kg 127 130 119 112 124 130 137 125 117 120 135 140 129 133 120 - 

12 NO2
- 

mg/kg 5,12 5,23 4,98 5,11 4,88 5,75 5,21 5,03 4,98 5,01 5,98 6,01 5,43 5,10 5,05 - 

13 NH3 mg/kg 13,7 15,2 14,5 12,1 11,8 14,1 13,2 11,5 10,6 12,8 14,7 15,5 15,0 14,3 13,6 - 

14 CN
-
 mg/kg KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

15 

Tổng 

các chất 

hữu cơ 

% 1,10 1,45 1,41 1,21 1,36 1,23 1,38 1,35 1,18 1,20 1,20 1,35 1,39 1,17 1,40 - 

16 
Tổng 

dầu 
mg/kg KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

17 
Tỷ 

trọng 
- 0,18 0,16 0,19 0,17 0,17 0,17 0,19 0,18 0,18 0,20 0,16 0,18 0,17 0,19 0,19 - 

Ghi chú: 

KPH: Không phát hiện (<MDL) 

TT1: Mẫu trầm tích đầu khu vực cảng (khu neo đậu);     

TT2: Mẫu trầm tích phía cuối khu vực cảng (khu neo đậu);  

TT3: Mẫu trầm tích giữa khu vực cảng (khu neo đậu); 

TT4: Mẫu trầm tích khu vực nạo vét luồng tàu vị trí 1 (khu neo đậu); 

TT5: Mẫu trầm tích khu vực nạo vét luồng tàu vị trí 2 (khu neo đậu). 
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2.2.3. Hiện trạng tài nguyên sinh vật 

Tham khảo kết quả Báo cáo quan trắc môi trƣờng Dự án Nạo vét luồng chung, 

luồng riêng, khu vƣớc trƣớc bến và vũng quay tàu – Cảng biển TTĐL Duyên Hải thực 

hiện tháng 1/2020 làm cơ sở đánh giá thành phần đa dạng sinh học vùng biển ven bờ khu 

vự Dự án. 

a.Hệ sinh thái vùng cửa sông - ven biển   

Hệ sinh thái cửa sông - ven biển nhƣ HST cửa kênh Quan Chánh Bố gần khu vực 

Dự án, cửa biển Định An (vào sông Hậu) cách khu vực khoảng 24km; cửa biển Cổ 

Chiên (vào sông Cổ Chiên) cách khoảng 27km chịu ảnh hƣởng mạnh mẽ bởi tác động 

của thủy triều và sự pha trộn giữa nƣớc mặn và nƣớc ngọt. Cửa sông duy trì những quá 

trình quan trọng nhƣ vận chuyển chất dinh dƣỡng và sinh vật phù du, du đẩy các ấu trùng 

tôm cá, xác bồi động thực vật và quyết định các dạng trầm tích ven biển. Hệ sinh thái 

cửa sông - ven biển nằm trong số các HST phong phú nhất, tuy nhiên dễ bị ảnh hƣởng do 

ô nhiễm môi trƣờng, thay đổi chế độ nƣớc.   

Theo Báo cáo kết quả điều tra nguồn lợi hải sản biển Việt Nam giai đoạn năm 

2011-2015 của Viện nghiên cứu Hải Sản, đƣợc lập năm 2018 cho thấy: 

Khu vực Cửa Cổ Chiên, Cửa Định An thuộc quy hoạch khu cần bảo vệ nguồn 

giống thủy sản, khu bãi đẻ, bãi ƣơng nuôi tự nhiên. Với khoảng cách tới Dự án từ 24-

27km, HST tại các khu vực trên có thể chịu tác động tiêu cực do hoạt động nạo vét. Tuy 

nhiên, khu vực quy hoạch này nằm ngoài phạm vi bán kính 20km của tứ giác khu nhận 

chìm nên việc nhận chìm sẽ không ảnh hƣởng tới quy hoạch các khu bảo vệ nguồn 

giống, bãi ƣơng nuôi nói trên.   

Dự án không thuộc vùng quy hoạch khu vực các bãi đẻ, bãi giống tiềm năng, 

thuận lợi khi triển khai.  

 Hệ thực vật 

Hệ thực vật vùng cửa sông - ven biển khu vực đƣợc xác định có 73 loài TVPD 

thuộc 5 ngành, trong đó Ngành tảo Silic (Bacillariophyta): loài; Ngành tảo Mắt 

(Euglenophyta): 9 loài; Ngành tảo lục (Chlorophyta): 8 loài; Ngành tảo giáp 

(Pyrophyta): 1 loài; Ngành tảo lam (Cyanophyta): 6 loài. 

Các loài tảo chiếm ƣu thế là Ceratium macroceros, C. fuscus, Oscillatoria limosa, 

Chaetoceros lorenzianus, Coscinodiscus radiatus, C. perforatus, C. asteromphalus, C. 

centralis, Nitzschia sigma. 

 Hệ động vật 

Động vật phù du: Thành phần loài ĐVPD nghèo nà.n, chỉ tìm thấy 4 giống loài 

phân bố theo các ngành: ngành Prorozoa: 1 loài; Annelida 1 loài; Mollusca 2 loài; ngành 
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Nemathelminthes có: lớp Rotatoria 10 loài bộ Cladocera 75 loài trong đó ngành 

Arthropoda có số lƣợng nhiều nhất. 

Động vật đáy: Thành phần loài động vật đáy (Zoobenthos) vùng cửa sông và ven 

biển khu vực kém phong phú, chỉ tìm thấy 73 loài. 

Bảng  2.12. Thành phần các loài động vật đáy vùng cửa sông - ven biển khu vực 

TT Tên khoa học Số loài Tỷ lệ (%) 

1. Polychaeta 16 11,67 

2. Sipunculida 01 1,37 

3. Crustacea 41 56,16 

4. Bivalvia 07 9,6 

5. Gastropoda 06 8,22 

6. Chaetognata 01 1,37 

7. Echinoderma 01 1,37 

- Giáp xác: Đã xác định đƣợc 10  loài có ý nghĩa sinh thái và kinh tế thuộc 6 họ và 

30 loài bao gồm: Họ tôm He hay tôm biển (Penaeidae), 18 loài  Họ tôm Càng 

(Palaemonidae), 1 loài Họ tôm Lân (Alpheidae), 1  loài  Họ  tôm Tít  (Squillidae), 1 loài  

Họ  Moi,  Ruốc (Sergestidae), 6 loài cua 

Nhóm cua xác định đƣợc 3 loài trong họ Bơi (Portunidae). Trong đó, cua Xanh 

(Scyllaserrate) và ghẹ Xanh (Portunus pelagicus), ghẹ Ba Chấm (Portunus 

sanguinoletus); Nhóm Còng (Grapsidae): rất phong phú về số lƣợng.  

- Nhuyễn thể: Đã xác định đƣợc 70 loài, trong đó, lớp chân bụng 30 loài, chân đầu 

10 loài, hai mảnh vỏ 40 loài. Trong các loài 2 mảnh vỏ nghêu (Meretrix lyrata) và Sò 

Huyết (Anadata granosa) là hai đối tƣợng có giá trị kinh tế và có số lƣợng lớn ở khu vực 

cửa sông Hầu (cửa Cổ Chiên). Ngoài ra, còn có loại Dắt (Protamocorbula sp) thuộc họ 

Corbulidae với số lƣợng rất lớn ở cửa Định An. Chúng phân bố với mật độ khá lớn từ 

cửa Vàm Láng Sắc (xã Định An) kéo dài ra cửa Định An. 

- Khu hệ cá biển/lợ: Theo các kết quả nghiên, hệ cá biển/lợ đƣợc xác định có tổng 

cộng 211 loài cá thuộc 5 họ. Trong đó bộ cá Vƣợc (Perciformes) có số lƣợng nhiều nhất, 

gồm 33 họ: Họ cá Khế Carangidae 15 loài, họ cá Đù Sciaenidae 8 loài, họ cá Liệt 

Leiognathidae 8 loài, họ cá Hồng Lutjanidae 7 loài, họ cá Sơn biển Ambassidae 5 loài,... 

Ngoài ra, còn có bộ cá Bơn Pleuronectiforms có 14 loài phân bố trong 3 họ, họ cá 

Bơn Cát Cynoglossidae chiếm 8 loài, họ cá Bơn Vĩ  Bothidae 4 loài, họ cá Bơn Sọc 

Soleidae 2 loài. Bộ cá Trích Clupeiforms có 13 loài, họ cá Trích Cluipeidae 6 loài, họ cá 

Trỏng Engraulidae 6 loài,.. 
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Nhìn chung HST khu vực xung quanh Dự án khá phong phú, có 4 loài nằm 

trong sách Đỏ Việt Nam: kỳ đà hoa (Varanus salvator), rắn hổ chúa (Ophiophagus 

hannah), rắn cạp nong (Bungarus Fasciatus) và rắn hổ mang (Naja naja). Tuy nhiên các 

loài này sinh sống tại khu bảo tồn thiên nhiên xã Long Khánh cách Dự án khoảng 8km, 

đồng thời Dự án thực hiện trên diện tích mặt nƣớc do đó không ảnh hƣởng tới các loài 

này cũng nhƣ HST rừng ngập mặn. HST ven sông – cửa biển có cửa kênh Quan Chánh 

Bố tiếp giáp tuyến luồng chung Dự án do đó HST này chịu ảnh hƣởng bởi quá trình thi 

công Dự án. 

b) Hiện trạng nuôi trồng thủy hải sản gần khu vực Dự án:  

Tại 2 xã Trƣờng Long Hòa và Đông Hải gần khu vực Dự án có hoạt động nuôi 

tôm của một bộ phận ngƣời dân. Thời vụ lấy nƣớc cải tạo hồ và nuôi tôm trong khoảng 

từ tháng 1 đến tháng 6. Thời điểm nạo vét của Dự án diễn ra từ tháng 6 đến tháng 11 vì 

vậy trong quá trình nạo vét sẽ không có hoạt động lấy nƣớc cải tạo hồ nuôi tôm. Đánh 

giá tác động của quá trình thi công nạo vét, nhận chìm ảnh hƣởng đến quá trình nuôi 

trồng thủy hải sản đƣợc thể hiện tại mục 3.1.1.2. 

 Tại xã Đông Hải diện tích đất nuôi trồng thủy sản 1.864 ha với sản lƣợng nuôi 

trồng 6.253 tấn/ha. Tại xã Trƣờng Long Hòa diện tích đất nuôi trồng thủy sản 1.165,1 ha 

với sản lƣợng nuôi trồng 3 tấn/ha. 

c. Hiện trạng tài nguyên sinh vật khu vực thực hiện Dự án 

Nguồn: “Báo cáo chuyên đề hiện trạng đa dạng sinh học và nguồn lợi sinh vật 

vùng ven biển Duyên Hải – Trà Vinh” do Viện Tài nguyên và Môi trƣờng Biển – Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện tháng 9/2021: từ năm 2019 đến 

nay đơn vị tƣ vấn đã tiến hành đặt các trạm quan trắc, thƣờng xuyên mẫu phân tích đánh 

giá hiện trạng môi trƣờng và đa dạng sinh học trong khu vực biển có khả năng chịu tác 

động từ các hoạt động của dự án với mục tiêu phát hiện sớm những thay đổi bất thƣờng 

để có các biện pháp ứng phó, xử lý lý kịp thời trong trƣờng hợp phát sinh sự cố về môi 

trƣờng do hoạt động nạo vét và nhận chìm thuộc các dự án “Nạo vét duy tu luồng chung, 

luồng riêng, vùng nƣớc trƣớc bến, vũng quay tàu Cảng biển TTĐL Duyên Hải tại xã Dân 

Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019 – 2020” và Dự án “Nạo vét duy 

tu luồng chung, luồng riêng, vũng quay tàu, khu neo đậu tàu, khu nƣớc trƣớc bến, luồng 

dẫn nƣớc làm mát Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 

2021-2023”. Kết quả giám sát nhƣ sau: 

 Thực vật phù du:  

Tổng số 178 loài TVPD thuộc 5 nhóm vi tảo biển đã đƣợc bắt gặp trong vùng 

biển ven bờ của tỉnh Trà Vinh, trong đó Lớp tảo Silic Bacillariophyceae có số lƣợng loài 

phong phú nhất với 131 loài chiếm tới 73,6%. 
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Thành phần cấu trúc, khu hệ TVPD của vùng biển này đƣợc hình thành bởi các 

nhóm loài sau: 

- Nhóm loài ven bờ, biển ấm: Coscinodiscus jonesianus, C. jonesianus var. 

Commutata, Guinardia striata, Chaetoceros spp, Chaetoceros curvisetus, Eucampia 

cornuta... 

- Nhóm loài biển khơi tính ấm: Bacteriastrum hyalinum var. Princeps, 

Rhizosolenia bergonii, Rh. robusta, Rh. alata, Rh. hyalina, Rh. styliformis, 

Pseudosolenia calcar. 

- Nhóm loài phân bố rộng: Coscinodiscus asteromphalus, Cos. oculus-iridis, Cos, 

asteromphalus, Thalassionema nitzschioides, Thal. frauenfeldii, Dinophysis caudata, 

Prorocentrum micans, Ceratium teres, Protoperidinium pellucidum... 

Đồng thời thông qua so sánh đối chiếu kết quả khảo sát năm 2018 và kết quả quan 

trắc, khảo sát cập nhật tại các trạm giám sát trong suốt quá trình triển khai các hoạt động 

nạo vét, nhận chim (cập nhất mới nhất vào tháng 6/2021) ghi nhận trung bình 55 loài tại 

mỗi trạm và mật độ trung bình 4,21x106 tế bào/m3. Trong đợt khảo sát ngày 17/06/2021, 

số loài trung bình đƣợc ghi nhận tại mỗi trạm là 65 loài, mật độ trung bình 7,04 x 106 tế 

bào/m3. Tảo Silic là ngành chiếm ƣu thế cao nhất cả về thành phần loài và mật độ trong 

cả 2 đợt khảo sát. Chỉ số đa dạng sinh học H(s) trung bình của quần xã đƣợc ghi nhận 

3,18 trong đợt khảo sát ngày 04/06/2021 và 3,80 trong đợt khảo sát ngày 17/06/2021. 

Chỉ số đồng đều trung bình đƣợc ghi nhận 0,56 trong đợt khảo sát 04/06/2021 và 0,63 

trong đợt khảo sát 17/06/2021. Chỉ số trội trung bình ghi nhận lần lƣợt các giá trị 0,23 và 

0,13 trong hai đợt khảo sát. Giá trị của các chỉ số cho thấy quần xã thực vật phù du trong 

đợt khảo sát ngày 17/06/2021 có độ đa dạng loài cao hơn, và sự phân bố mật độ đồng 

đều hơn giữa các loài so với đợt khảo sát ngày 04/06/2021. Phân tích tƣơng đồng cho 

thấy sự phân thành 2 nhóm trạm trong cả 2 đợt khảo sát, do chênh lệch số loài giữa 

nhóm trạm VB2, VB4 và nhóm. 

 Động vật phù du 

Đã xác định đƣợc 57 loài ĐVPD thuộc 32 giống, 24 họ, 7 bộ và 2 ngành là Ngành 

sâu Chaetognatha và Ngành chân khớp Athropoda, trong đó chủ yếu thuộc ngành Chân 

khớp Athropoda chiếm tới 90%.  Các nhóm còn lại có thành phần và mật độ cá thể 

không cao. ĐVPD thuộc 3 nhóm cơ bản: nhóm loài ven bờ (chiếm ƣu thế trong các trạm 

SH1-SH6), nhóm loài biển khơi (chiếm ƣu thế tại các trạm SH7-SH10), và nhóm loài 

phân bố rộng (nhóm chiếm tỷ lệ cao nhất từ 4-16% tổng số cá thể). 

Dựa vào đặc tính sinh thái, đặc biệt dựa vào khả năng chịu sự biến đổi của nhiệt 

độ và độ muối, các loài ĐVPD khu vực nạo vét gồm 2 nhóm cơ bản sau: 
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- Nhóm loài ven bờ: gồm những loài thƣờng phân bố ở vùng nƣớc nông ven bờ, 

khu vực nạo vét, nơi có độ muối biến đổi theo mùa mạnh và thƣờng dƣới 32‰. Chúng là 

những loài có khả năng thích nghi với sự biến đổi lớn của nhiệt độ và độ muối. Nhóm 

loài này thƣờng chiếm ƣu thế ở hầu hết các trạm trong toàn phạm vi khảo sát. Ƣu thế 

nhất là loài Paracalanus parvus chiếm tới 5,3% tổng số lƣợng cá thể.  

- Nhóm loài phân bố rộng: nhóm này đôi khi có số lƣợng khá lớn. Chúng có khả 

năng thích rất nghi rộng với nhiệt độ cao và độ muối, có thể phân bố từ vùng nƣớc lợ đến 

vùng nƣớc mặn đại dƣơng (khu vực tuyến luồng chính). Đó là các loài Oncaea  venusta, 

Microsetella norvegica, Macrosetella gracilis. Tỉ lệ nhóm này khá cao và biến động tới 

5,3 – 6,6% tổng số lƣợng cá thế. Mật độ ĐVPD tại đây tƣơng đối thấp so với các khu 

vực khác. 

- Mật độ cá thể tƣơng đối đồng đều, tầng mặt tập trung cao tại khu vực SH4-SH5 

và tầng đáy tại SH1, SH3, SH8, SH9. Mật độ ĐVPD tại đây tƣơng đối thấp so với các 

khu vực khác. Đồng thời thông qua so sánh đối chiếu kết quả khảo sát năm 2018 và kết 

quả quan trắc, khảo sát cập nhật tại các trạm giám sát trong suốt quá trình triển khai các 

hoạt động nạo vét, nhận chim (cập nhất mới nhất vào tháng 6/2021) ghi nhận số loài 

trung bình lần lƣợt là 21 loài và 24 loài, mật độ trung bình lần lƣợt là 10112 cá thể/m3 và 

7675 cá thể/m3. Bộ Calanoida là nhóm chiếm ƣu thế cao nhất về số loài và mật độ trong 

cả hai đợt khảo sát. Chỉ số đa dạng sinh học trung bình trong đợt khảo sát ngày 

04/06/2021 là 3,14 và trong đợt ngày 17/06/2021 là 3,00. Chỉ số đồng đều trong đợt ngày 

04/06/2021 là 0,72, và trong đợt 17/06/2021 là 0,65. Chỉ số trội trung bình đạt giá trị 

0,15 trong đợt khảo sát ngày 04/06/2021 và 0,18 trong đợt 17/06/2021. Giá trị của các 

chỉ số cho thấy tuy rằng quần xã trong đợt khảo sát ngày 04/06/2021 có số loài thấp hơn 

quần xã trong đợt thu mẫu ngày 17/06/2021, nhƣng có sự phân bố số cá thể đồng đều 

hơn giữa các loài, thể hiện qua chỉ số đa dạng sinh học và chỉ số đồng đều cao hơn, chỉ 

số trội thấp hơn. Phân tích tƣơng đồng cho thấy độ đồng nhất cao về cấu trúc quần xã 

giữa các trạm trong cả hai đợt khảo sát. 

 Động vật đáy 

Trong đợt khảo sát tháng 11/2018 phát hiện 60 loài động vật đáy vùng ven biển 

Trà Vinh, trong đó chiếm ƣu thế là các loài động vật thân mềm. Mật độ trung bình không 

cao với 23 con/m
2
 và sinh khối đạt trung bình 1318 mg/m

2
. Có 8 loài có giá trị kinh tế 

cao gồm các loài ghẹ xanh Portunus pelagicus, ghẹ cát Charybdis affinis, Charybdis 

feriata, Bề bề Oratosquilla oratoria, Tôm sú Penaeus mondon, Tôm rảo Metapenaeus 

affinis, Metapenaeus lysianassa, Tôm sắt Parapenaeopsis hardwickii. Tuy nhiên mật độ 

và sinh khối của nhóm động vật nguồn lợi không cao.  
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Đồng thời thông qua so sánh đối chiếu kết quả khảo sát năm 2018 và kết quả quan 

trắc, khảo sát cập nhật tại các trạm giám sát trong suốt quá trình triển khai các hoạt động 

nạo vét, nhận chim (cập nhất mới nhất vào tháng 6/2021) cho thấy số đơn vị phân loại 

trung bình là 11 đơn vị/0,3m2 và mật độ trung bình 101 cá thể/m2, còn đợt khảo sát ngày 

17/06/2021 ghi nhận trung bình 13 đơn vị phân loại/0,3m2 và 106 cá thể/m2. Trong cả 2 

đợt khảo sát, nhóm Giun nhiều tơ đều chiếm ƣu thế về số đơn vị phân loại và mật độ 

trong quần xã.  Quần xã động vật đáy trong đợt khảo sát ngày 04/06/2021 có chỉ số đa 

dạng sinh học trung bình đạt 2,70. Chỉ số đồng đều J đạt giá trị trung bình 0,80 và chỉ số 

trội C đạt giá trị trung bình khá cao 0,23 cho thấy quần xã cho sự ƣu thế về mật độ của 

một số ít đơn vị phân loại. Chỉ số đa dạng sinh học của quần xã trong đợt khảo sát ngày 

17/06/2021 đạt giá trị trung bình 4,18, chỉ số đồng đều J đạt giá trị trung bình 0,87 và chỉ 

số trội C đạt giá trị trung bình 0,13 cho thấy sự phân bố số cá thể giữa các đơn vị phân 

loại đồng đều hơn so với đợt khảo sát ngày 04/06/2021. Phân tích cụm và so sánh tƣơng 

đồng đa chiều cho thấy không có xu hƣớng biến thiên cụ thể về cấu trúc quần xã giữa 

các trạm trong hai đợt khảo sát. 

 Hiện trạng nguồn giống cá và giáp xác 

Nguồn giống cá khu vực tƣơng đối phong phú với 38 họ đƣợc ghi nhận. Trong đó 

nguồn giống trứng cá, cá bột có 25 họ; nguồn giống tôm, cua có 13 họ. Phong phú nhất 

tại khu vực có sự giao thoa mạnh giữa nƣớc ngọt từ các cửa sông và nƣớc mặn vùng biển 

khơi. Tuy nhiên, mật độ cá bột đặc biệt cao tại khu vực ven bờ, chủ yếu là các loài thuộc 

họ cá Đù (Sciaenidae) ít có giá trị kinh tế. 

Mật độ trứng cá tại các trạm nghiên cứu khu vực nạo vét tƣơng đối thấp dao động 

từ 15 ÷ 72 trứng cá/100m3. 

Mật độ cá bột tại các trạm nghiên cứu khu vực nạo vét khá lớn dao động từ 13 ÷ 

560 cá bột/100m3. Tuy nhiên có sự chênh lệch lớn tại các trạm nghiên cứu nhƣ tại trạm 

SH2 là 560 cá bột/100m3 nhƣng tại trạm SH5 lại rất thấp chỉ 13 cá bột/100m3. 

Mật độ tôm bột, cua bột tại các trạm nghiên cứu khu vực nạo vét khá đồng đều và 

không có sự chênh lệch lớn, dao động từ 13 ÷ 56 đơn vị/100m3. 

 Hiện trạng loài cá 

Đã phát hiện đƣợc 43 loài cá thuộc 10 bộ, 34 họ và 42 giống phân bố ở khu vực 

nghiên cứu của dự án. Trong số đó có 34 loài cá có giá trị kinh tế và là đối tƣợng khai 

thác của ngƣ dân. Không có sự khác biệt về số lƣợng loài phân bố giữa các mặt cắt khảo 

sát. Hầu hết là các loài có giá trị kinh tế và đang là đối tƣợng khai thác của ngƣ dân nhƣ: 

cá Nhụ (Eleutheronematetradactylum),  cá Nục (Decapterus maruadsi), cá Mú than 

(Cephalopholis boenak ), cá Lƣợng (Nemipterus furcosus), Cá tráp 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2912
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2912
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2102
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=62260
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=442
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=15860
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1552
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=20091
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(Acanthopagrus pacificus), … Thành phần loài đơn giản, số loài trong mỗi họ thƣờng là 

chỉ 1 – 2 loài. 

So sánh với các tài liệu tham khảo cho thấy số lƣợng loài cá khu vực nạo vét 

giảm, thành phần loài đơn giản. Nguyên nhân một phần do quá trình hoạt động của bến 

cảng và các Nhà máy nhiệt điện thƣờng xuyên, đồng thời do quá trình đánh bắt thủy hải 

sản của ngƣời dân và vấn đề suy giảm chất lƣợng nƣớc biển nên các loài cá khu vực suy 

giảm, hoặc di chuyển đến khu vực xung quanh để sinh sống. 

Tuy nhiên đây là các nhận định sơ bộ tại thời điểm khảo sát. Để có đánh giá chính 

xác cần có sự nghiên cứu trong thời gian dài và có sự phối hợp của nhiều đơn vị chuyên 

ngành thực hiện trong các báo cáo cụ thể về sinh thái và môi trƣờng của khu vực nói 

riêng và tỉnh Trà Vinh nói chung. 

 Hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển 

Dự án không tiến hành điều tra, khảo sát về các rạn san hô, cỏ biển mà kế thừa tất 

cả các nghiên cứu, kết quả điều tra, đã thực hiện trƣớc đây tại khu vực ven biển Duyên 

Hải, tỉnh Trà Vinh cho thấy: Các trạm khảo sát khu vực dự kiến nạo vét và nhận chìm 

vật chất không có sự phân bố của HST Rạn san hô và thảm cỏ biển. Các khu vực này có 

sự phân bố của các loài thủy sinh có giá trị kinh tế, tuy nhiên từ kết quả nghiên cứu có 

thể nhận thấy mật độ phân bố của từng loài thƣa thớt (nghèo), các loài thủy sinh trong 

khu vực chủ yếu các loài nhƣ cá Nhụ (Eleutheronema tetradactylum), cá Đù râu 

(Dendrophysa russelii), cá Nục (Decapterus maruadsi), cá Mú than (Cephalopholis 

boenak), cá Lƣợng (Nemipterus furcosus), cá Hồng chấm đen (Lutjanus russellii), cá 

Đục bạc (Sillago sihama), tôm Sú (Penaeus mondon), tôm Rảo (Metapenaeus affinis), 

tôm Sắt (Parapenaeopsis hardwickii). Điều này cũng tƣơng đối phù hợp với nhận định 

của Dự án theo kết quả quay camera khảo sát đáy biển: 

Khu vực biển dự kiến nhận chìm vật chất nạo vét là vùng biển sâu, có cao độ -

23m ÷ -25m (CD), bề mặt nền đáy chủ yếu là cát màu đen sẫm, nhiều vỏ ốc dài. 

Khu vực nạo vét đến khu vực nhận chìm có độ sâu dao động 4 – 30m, nền đáy 

bùn cát (tại khu vực nạo vét vật chất chủ yếu là bùn, tại khu vực giữa khu nạo vét và khu 

nhận chìm chủ yếu là bùn cát). 

Trong thời gian lấy mẫu sinh vật đáy và trầm tích tại khu vực biển nhận chìm vật 

chất nạo vét của Dự án, không thấy có sự tồn tại của các mảnh vụn san hô hay cỏ biển. 

Trong khu vực cảng biển TTĐL Duyên Hải đang diễn ra hoạt động của bến cảng, 

các tàu, thuyền do đó không phát hiện thấy cá thể san hô, cỏ biển. 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9404
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=71700
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Trong quá trình thi công công trình, các tác động do nạo vét và nhận chìm sẽ tác 

động lên các nguồn lợi này theo các mức độ khác nhau phụ thuộc vào lƣợng vật chất, 

thành phần vật chất cần di dời cũng nhƣ các hoạt động ô nhiễm môi trƣờng và tiếng ồn. 

 Các động vật thủy sinh khác  

Cho đến nay, chƣa có bất cứ nghiên cứu khoa học nào cho thấy vùng Cảng biển 

TTĐL Duyên Hải có sự hiện diện, tồn tại của các loài sinh vật thủy sinh đặc hữu hoặc có 

giá trị bảo tồn, bảo vệ cao đƣợc ghi trong sách đỏ Việt Nam (Sách đỏ Việt Nam, 2000, 

phần 1, do Đặng Ngọc Thanh chủ biên, 208 trang). Kết quả khảo sát trong khu vực nhận 

chìm và vùng phát tán vật chất nạo vét cũng không phát hiện bất kỳ sự xuất hiện của các 

loài sinh vật đặc hữu nào khác.  

Nhận xét, đánh giá chung: Nhìn chung khu vực Dự án có thành phần loài phong 

phú, tuy nhiên tính phân loài không cao và đơn giản nhƣ tôm, cua, cá, tảo,…; không có 

loài đặc hữu, quý hiếm, cần bảo tồn; không có sự xuất hiện của san hô, thảm cỏ biển. Do 

đó, việc nạo vét, nhận chìm vật chất nạo vét và hoạt động thi công phao neo của Dự án 

có thể thực hiện đƣợc, HST biển tại các khu vực đơn điệu cụ thể: 

Tính ĐDSH thấp, do chủ yếu là hoạt động đi lại giao thông thủy của các tàu than 

vận chuyển, cung cấp, bốc dỡ than phục vụ cho TTĐL Duyên Hải; tàu hàng ra vào tuyến 

luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu. Hiện nay khu vực đang bồi lắng do hoạt động 

vận chuyển trầm tích từ biển ra cảng, vận chuyển của các tàu ra vào khu vực nên HST 

khu cảng đƣợc đánh giá là đơn điệu.  

Đặc biệt, khu nạo vét phân bố mật độ cá thể ĐVPD và các loài thủy sinh khác 

không đồng đều, không có các loài quý hiếm. Các loài động động vật đáy phát hiện có 

29 loài, trong đó chiếm ƣu thể là các loài thuộc nhóm thân mềm với 16 loài, nhóm giáp 

xác 9 loài, giun nhiều tơ 4 loài.  

Khu ven bờ: có các hoạt động nuôi trồng thủy hải sản của 22 hộ dân, chủ yếu là 

nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Quá trình khảo sát thu mẫu cho thấy, mật độ cá bột 

cao tại khu ven bờ chủ yếu là các loài thuộc hộ cá Đù ít có giá trị kinh tế. 

Khu vực kênh quan Chánh Bố: dài khoảng 20km, cửa kênh Quan Chánh Bố tiếp 

giáp tuyến luồng chung, do là kênh đào và có các hoạt động giao thông thủy của các tàu 

thuyền nên tính ĐDSH đƣợc đánh giá là đơn giản.   

2.3. Nhận dạng các đối tƣợng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng khu vực 

thực hiện dự án  

Các đối tƣợng bị tác động và yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng khu vực thực hiện 

dự án gồm: 
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- Môi trƣờng nƣớc biển khu vực nạo vét và thi công: Hoạt động nạo vét và thi 

công khu vực dự án sẽ làm xáo trộn dòng nƣớc và lan truyền chất rắn lơ lửng, tăng độ 

đục trong môi trƣờng nƣớc biển khu vực thi công và lân cận 

- Hệ sinh thái thủy sinh khu vực nạo vét và thi công: Việc thực hiện nạo vét và thi 

công bến phao neo gây xáo trộn dòng nƣớc, lan truyền chất rắn, đồng thời tiếng ồn phát 

sinh, nƣớc thải và dầu máy rò rỉ sẽ gây tác động tiêu cực tới hệ sinh thái thủy sinh khu 

vực thi công và lân cận 

- Hoạt động vận chuyển bốc xúc của các phƣơng tiện tại Cảng: Hoạt động của các 

phƣơng tiện thi công làm tăng số lƣợng phƣơng tiện hoạt động tại Cảng, ảnh hƣởng trực 

tiếp đến hoạt động vận chuyển, bốc xếp hàng hóa của các phƣơng tiện khác tại cảng. 

- Công nhân tham gia thi công: Quá trình thi công tác động trực tiếp tới công nhân 

tham gia thi công do các rủi ro, sự cố có thể xảy ra trong quá trình thi công 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án  

2.4.1. Hiện trạng tình hình khai thác cầu cảng 

- Cỡ tàu khai thác tại cảng: Cỡ tàu ra vào khu vực cầu cảng số 01, 02 đang nhỏ 

hơn so với đội tàu thiết kế (30.000 DWT), cỡ tàu trung bình khai thác cầu cảng đƣợc 

thống kê sau: 

 Cầu cảng số 1: 14.242 Tấn (năm 2019); 13.322 Tấn (11 tháng 2020).  

 Cầu cảng số 2: 11.739 Tấn (năm 2019); 17.322 Tấn (11 tháng 2020).  

 Bến phụ 5000 DWT trên cầu cảng 1: 3.956 Tấn (năm 2019); 4.874 Tấn (11 

tháng 2020). Số lƣợng tàu ra vào cảng năm 2019 là 184 tàu, năm 2020 là 201 tàu 

Theo thống kê về lƣợng than thông qua cầu cảng, khi vận tải than bằng tàu có 

trọng tải lớn thì khối lƣợng than bốc dỡ qua cảng sẽ cao hơn khi vận chuyển tàu có trọng 

tải bé.  

Yếu tố cỡ tàu và lƣợng chở có thể cải thiện khi các yếu tố về hạ tầng cảng đƣợc 

cải thiện nhƣ: nạo vét đáy khu nƣớc đậu tàu, khu quay trở, luồng chung, luồng riêng để 

đảm bảo cỡ tàu lớn hơn ra vào và cập cảng 

- Số lượng tàu ra vào: 

 Cầu cảng số 1: 313 tàu (năm 2019), 341 tàu (năm 2020)  

 Cầu cảng số 2: 413 tàu (năm 2019), 318 tàu (năm 2020) 

 Bến phụ 5000 DWT trên cầu cảng 1: 3.956 Tấn (năm 2019); 4.874 Tấn (11 

tháng 2020). 

- Hiệu suất thiết bị: 

Hiệu suất của thiết bị bốc xếp than phụ thuộc vào cỡ tàu bốc xếp, bố trí khoang 

hàng trên tàu, các điều kiện về neo cập ổn định (thời tiết, sóng, gió…), hệ thống băng tải 
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than; thông thƣờng các thiết bị bốc xếp chuyên dụng bốc dỡ than CSU và GSU có hiệu 

suất 55~60%. 

Tuy nhiên thực tế khai thác tại cầu cảng số 01, 02 do cỡ tàu khai thác nhỏ hơn so 

với cỡ tàu thiết kế và các công tác phục vụ bốc xếp hạn chế nên hiệu suất khai thác của 

các thiết bị trên bến thấp hơn nhiều so trung bình. Cụ thể: 

- Thời gian bốc than đối với tàu 18.000 đến 25.000 khoảng 30h tùy vào điều kiện 

thiết bị. (Hiệu suất thiết bị 40~50%) 

- Đối với tàu 5.000 tấn bốc than khoảng 18h vì tàu nhỏ và thời gian gom than lâu 

(hiệu suất 50%). 

- Theo quy trình vận hành cảng, ngoài thời gian bốc xếp than, tàu còn chiếm dụng 

bến để thực hiện các công tác sau đây: 

 Neo đậu tại bến đến thực hiện công tác đo mớn nƣớc xác định khối lƣợng chở: 

đo mớn nƣớc trƣớc khi bốc xếp và sau khi bốc xếp xong. Thời gian này trung bình 

khoảng 2 giờ/ tàu. 

 Gom vét than trong khoang tàu: bằng cách đƣa thiết bị máy xúc, ủi vào khoảng 

tàu để gom vét. Theo thống kê thời gian gom vét than trong khoang tàu khoảng cho tàu 

nhỏ <8.000 DWT khoảng 5~6 giờ, cho tàu >8.000 DWT khoảng 3~4 giờ. 

 Các công tác phụ: làm thủ tục hải quan, giám định than, vệ sinh hầm hàng và 

cấp nƣớc, cấp dầu cho tàu… 

Với thực trạng khai thác tại cầu cảng nhƣ trên, năng suất bốc xếp của cảng chƣa 

đáp ứng nhu cầu than phục vụ cho TTĐL Duyên Hải do các nguyên nhân sau: 

- Cỡ tàu khai thác nhỏ dẫn đến hiệu suất thiết bị thấp, thời gian bốc dỡ than kéo 

dài do khoang tàu nhỏ thao tác của thiết bị gặp khó khăn và phải tốn thêm thời gian gom 

vét than trong khoang hàng. 

- Các thiết bị cần trục trên cầu cảng số 01, 02 đã sử dụng nhiều năm, đến giai 

đoạn phải sửa chữa lớn, thƣờng xuyên hƣ hỏng dẫn đến bốc dỡ bị gián đoạn. Các thiết bị 

GSU trên cầu cảng số 02 chỉ thao tác đƣợc một phía bên mạn Nam của cầu bến. Theo số 

liệu của đơn vị khai thác cầu cảng 02, tổng thời gian các GSU ngừng hoạt động (phục vụ 

các hoạt động duy tu, sửa chữa) năm 2019 – 1500 giờ (tƣơng đƣơng 63 ngày), 11 tháng 

đầu năm 2020 – 728 giờ (tƣơng đƣơng 31 ngày). 

- Thiết bị CSU trên cầu cảng số 01 về lý thuyết có thể khai thác cả 2 mạn bến, tuy 

nhiên thực thế khi khai thác để giải phóng tàu nhanh thì 2 thiết bị CSU cùng làm một 

tàu, đồng thời đó do an toàn khoảng cách từ đối trọng CSU với tàu đậu mạn bến phía kia 

thì cũng không thể neo đậu tàu lớn ở phía mạn còn lại. 
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- Trong khu cảng hiện không có vị trí neo chờ trƣớc khi vào bến làm hàng, toàn 

bộ các công tác thủ tục, vận hàng, bốc dỡ đều diễn ra tại bến cập tàu, do đó thời gian tàu 

chiếm dụng bến lớn, tàu hàng phải chờ để vào bến. 

Theo số liệu thống kê số lƣợt tàu ra vào tại cầu cảng 1, cảng 2, số lƣợt tàu có 

trọng tải ≥ 8000 DWT cập bến là khoảng 500 tàu. Với thời gian cho công tác đo mớn 

nƣớc xác định khối lƣợng chở, giám định chất lƣợng than, thủ tục hải quan khoảng 2,5 

h/1 tàu, thì tổng thời gian bến không hoạt động do các công tác này là 1250 h/năm. Điều 

này là giảm năng suất bốc xếp của cảng biển thuộc TTĐL Duyên Hải. 

2.4.2. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiên dự án 

Để phục vụ phát điện theo công suất của trung tâm điện lực Duyên Hải khoảng 

20.227 triệu kWh, thì nhu cầu tiêu thụ than cho nhà máy trên 10 triệu tấn. 

Bên cạnh đó, Khi các nhà máy NĐ DH1, 3 và 3 Mở rộng vận hành theo kế hoạch 

trong thời gian tới thì lƣợng than cần thiết cho 03 nhà máy khoảng 10 triệu tấn/ năm (cao 

hơn nhu cầu tại hồ sơ thiết kế cảng) và 04 NMNĐ Duyên Hải 1, 3, 3 mở rộng và Duyên 

Hải 2 khoảng 14,4 triệu tấn/ năm. 

Với nhu cầu than cần thiết phục vụ cho TTĐL Duyên Hải nhƣ trên so với năng 

lực bốc xếp hiện nay của hệ thống cảng biển thuộc trung tâm thì việc thiếu than cho vận 

hành là rõ ràng. 

  Qua các phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến năng suất bốc xếp của cảng, rà soát 

các yếu tố tƣơng ứng với hiện trạng cảng, cho thấy việc bố trí khu neo chờ tàu 30.000 

DWT cho Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải nhằm phục vụ neo tàu, thực hiện các 

thủ tục hải quan và công tác đo mớn xác định khối lƣợng than trƣớc khi vào bến bốc xếp, 

giảm thời gian tàu neo đậu tại bến là cần thiết. Với việc xây dựng khu neo chờ tàu cảng 

biển sẽ làm tăng thời gian bốc xếp khoảng 1250 h/1 năm thì khối lƣợng than qua cảng có 

thể tăng thêm l triệu tấn/năm với năng lực bốc xếp hiện nay trên cảng. Điều này đảm  

bảo tính ổn định lâu dài của việc vận hành nhà máy nhiệt điện. 

Vì vậy, Đối với dự án cảng biển có khối lƣợng hàng hóa thông qua lớn, vai trò của 

khu neo chờ tàu nằm trong khu nƣớc của cảng là hết sức quan trọng. Khu neo chờ tàu 

nằm trong Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải phù hợp với: 

- Quyết định số 1443/QĐ-TTg ngày 31/10/2018 của Thủ tƣớng chính phủ về việc 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó tại khoản 5 - Mục III - Điều 1 thể hiện: Cải 

tạo, nạo vét thông suốt trên các tuyến vận tải thủy hiện có; khai thác có hiệu quả luồng 

cho tàu biển có tải trọng lớn vào sông Hậu. 

* Quy hoạch phát triển giao thông vận tải 
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- Quyết định số 11/2012/QĐ-TTg ngày 10/02/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm vùng 

đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030. Trong đó tại 

khoản 2 – Mục III – Điều 1 thể hiện: Luồng vào cảng Cần Thơ và các cảng trên sông 

Hậu cho tàu có trọng tải từ 1-2 vạn DWT (qua kênh Quan Chánh Bố), cho tàu có trọng 

tải từ 3.000 – 5.000 DWT (qua cửa Định An); 

- Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tƣớng chính phủ về việc 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, 

định hƣớng đến năm 2030. Trong đó tại khoản 3 – Điều 1 thể hiện: Cần tập trung đầu tƣ 

cải tạo luồng vào các cảng trên sông Hậu cho tàu 10.000 tấn đầy tải, tàu 20.000 tấn giảm 

tải qua kênh Quan Chánh Bố; tàu 3.000 tấn đến 5.000 tấn qua cửa Định An; 

- Quyết định số 3383/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải về 

việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long (Nhóm 6) 

giai đoạn đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030. Trong đó tại khoản 2 – Mục II – 

Điều 1 thể hiện: phát triển bến cảng Định An – Trà Vinh trong khu nƣớc đƣợc bảo vệ bởi 

đê ngăn sóng thuộc TTĐL Duyên Hải và luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu qua kênh 

Quan Chánh Bố để làm hàng tổng hợp, xuất nhập khẩu cho tàu 30.000 đến 50.000 tấn 

hoặc lớn hơn; 

- Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 8/7/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc 

phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 

và định hƣớng đến năm 2030.  

Dự án “Nạo vét duy tu luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung) 

năm 2019 đƣợc triển khai là phù hợp với Quyết định số 1289/QĐ-BGTVT ngày 

09/7/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch bảo trì kết 

cấu hạ tầng hàng hải năm 2019 và Quyết định số 2507/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2019 

của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải 

năm 2020. 
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CHƢƠNG 3  

ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƢỜNG 
 

3.1. Đánh giá tác động môi trƣờng và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trƣờng trong giai đoạn triển khai thi công dự án 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

3.1.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động do hoạt động chuẩn bị 

*) Các hoạt động chủ yếu:   

Các hoạt động chủ yếu của công trình trong giai đoạn chuẩn bị đƣợc xác định là 

các tác động liên quan đến chất thải và không liên quan đến chất thải, bao gồm: 

- Lập hệ thống mốc định vị để xác định ranh giới, phạm vi thi công, có các máy 

móc trắc địa và các phƣơng tiện khác để theo dõi chặt chẽ kỹ thuật thi công tại chỗ; 

- Định vị khu vực nạo vét: Thả phao dấu tại các vị trí khống chế; Cắm tuyến, mốc 

chỉ giới hạn vùng cần nạo vét và phân chia các vệt nạo vét; 

- Loại bỏ các vật cản: Khảo sát để xác định các vật cản và loại bỏ (nếu có); 

- Tập kết phƣơng tiện lắp đặt phao và phƣơng tiện nạo vét; 

- Cung cấp nguyên vật liệu cho thuyền loại bỏ vật cản và thả phao dấu tại các vị 

trí khống chế. Do giai đoạn chuẩn bị diễn ra với thời gian ngắn nên trang thiết bị và 

nguyên nhiên liệu đều đƣợc chuẩn bị sẵn sàng trên phƣơng tiện lắp đặt phao. 

*) Đối tƣợng bị tác động:   

- Tàu thuyền hành hải trên toàn tuyến luồng riêng đi vào cảng biển TTĐL Duyên 

Hải 

- HST khu nạo vét, thi công bến phao và lân cận 

- Chất lƣợng môi trƣờng nƣớc biển, môi trƣờng không khí 

*) Phƣơng án bố trí trang thiết bị, cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu: 

- Trang thiết bị phục vụ cho công tác chuẩn bị bao gồm: thiết bị định vị GPS, 

phao dấu, máy móc trắc địa, đèn báo hiệu… sẽ đƣợc sắp xếp gọn gàng trên phƣơng tiện 

lắp thả phao dấu. 

- Nhiên liệu phục vụ bao gồm dầu diezel đƣợc chứa trong thùng kín xếp trên tàu 

- Thông báo đến Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, UBND thị xã Duyên Hải về thời 

gian và phạm vi nạo vét. 

a. Tác động do phát sinh chất thải rắn 

Lực lƣợng lao động tham gia định vị khu nạo vét thả phao dấu và loại bỏ các vật 

cản ƣớc tính khoảng 5- 6 ngƣời, làm việc trong thời gian ngắn, bố trí tại nhà dân thuê tại 
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xã Dân Thành. CTR sinh hoạt phát sinh khoảng 2 - 3 kg/ngày đƣợc thu gom cùng ngƣời 

dân xã Dân Thành, mức độ tác động đƣợc đánh giá là thấp, ở quy mô nhỏ. 

Hoạt động lƣu thông của các phƣơng tiện, ngƣời trên tàu thuyền, rác trôi nổi sẽ 

phát sinh khối lƣợng CTR tƣơng đối lớn. CTR nhƣ cành cây, rác,… là vật cản trong khu 

vực nạo vét cần thu dọn, ƣớc tính khoảng 80 ÷ 100kg. Chất thải này sẽ đƣợc tập kết lên 

đất liền và thuê đơn vị đƣợc cấp phép của địa phƣơng vận chuyển tới nơi xử lý. 

CTR phát sinh gây tác động nhƣ: 

- Cản trở hoạt động di chuyển của các phƣơng tiện tàu thuyền ra vào khu vực 

tuyến luồng chung, riêng và lân cận. 

- Rác thải trên bề mặt môi trƣờng biển làm giảm mỹ quan chung, gây mùi hôi ảnh 

hƣởng đến sức khỏe của các lao động trong giai đoạn chuẩn bị, ngƣời hoạt động trên các 

tàu thuyền. 

- Ảnh hƣởng đến hoạt động nuôi trồng thủy hải sản của các ngƣ dân xã Dân 

Thành, xã Đông Hải cách khu nạo vét khoảng 2,5-3km, giảm oxy hòa tan trong nƣớc. 

- Khi có mƣa, gió bão nếu CTR không đƣợc thu gom sẽ trôi dạt vào ven bờ gây ô 

nhiễm vùng cửa biển nói riêng. 

- Đối tƣợng chịu tác động: các tàu thuyền ra vào khu vực Dự án, HST và chất 

lƣợng môi trƣờng không khí. 

- Phạm vi tác động: Khu vực Dự án 

- Thời gian tác động: Giai đoạn chuẩn bị (10 ngày). 

- Mức độ tác động: Nhỏ 

b. Tác động do phát sinh khí thải 

Khí thải phát sinh từ phƣơng tiện thả phao dấu, lắp đặt phao và loại bỏ vật cản tác 

động đến môi trƣờng không khí. Tuy nhiên quá trình này chỉ sử dụng 01 tàu, thời gian 

chỉ trong khoảng 1 ngày, mức độ ảnh hƣởng đánh giá là không đáng kể. 

c. Tác động do cản trở hoạt động giao thông trong khu vực nạo vét 

Phạm vi nạo vét nằm dọc tuyến luồng  riêng, phạm vi dài 1km với thời gian chuẩn 

bị khoảng 3 ngày.     

Đoạn luồng riêng thuộc tuyến luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn đi vào 

cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải của Tổng công ty Phát điện 1, thuộc Tập đoàn 

điện lực Việt Nam. Mật độ đi lại của tàu, thuyền qua tuyến luồng này đƣợc đánh giá ở 

mức trung bình: 3 chuyến/ngày đối với tàu than vận chuyển phục vụ TTĐL Duyên Hải. 

Do khu vực thi công nằm sát với tuyến luồng riêng, vì vậy, với mật độ các tàu 

thuyền ra vào khu nạo vét nhƣ trên, khi triển khai công trình có thể gây ra các tác động 

sau: 
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- Gây cản trở giao thông thủy nói chung cho các tàu thuyền ra vào khu vực và lân 

cận.  

- Gây ô nhiễm khu vực nạo vét khi các tàu thuyền có sự cố rò rỉ dầu ra biển, ảnh 

hƣởng đến HST thủy sinh lƣu vực. 

- Có thể xảy ra va chạm, tai nạn giữa các tàu thuyền ra vào khu vực tuyến luồng 

và các phƣơng tiện sẽ thực hiện nạo vét. 

- Nếu không có phƣơng án phân luồng giao thông thủy phù hợp sẽ gây cản trở lớn 

đến hoạt động giao thông của các phƣơng tiện tàu thuyền ra vào tuyến luồng và lân cận.   

- Đối tƣợng chịu tác động: Các tàu thuyền ra vào khu vực tuyến luồng chung.    

- Phạm vi tác động: Khu vực tuyến luồng của Dự án 

- Thời gian tác động: Giai đoạn chuẩn bị (3 ngày). 

- Mức độ tác động: Trung bình.  

3.1.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động do hoạt động thi công  

*) Các hoạt động chủ yếu  

Các hoạt động chủ yếu trong giai đoạn thi công nạo vét đƣợc xác định là nguyên 

nhân gây ra các nguồn tác động liên quan đến chất thải và không liên quan đến chất thải, 

bao gồm: 

- Hoạt động thi công nạo vét  

- Hoạt động của phƣơng tiện thi công và vân chuyển chất thải đi nhận chìm 

- Hoạt động thi công bến phao 

- Hoạt động sinh hoạt của CBCNV 

*) Đối tƣợng bị tác động chính của Dự án:  

- Dân cƣ xung quanh khu vực thực hiện Dự án tại xã Dân Thành, thị xã Duyên 

Hải; 

- Địa hình đáy khu vực nạo vét, nhận chìm: Các hoạt động thi công có thể làm 

thay đổi điều kiện địa hình đáy, làm tăng độ dốc dẫn đến tăng vận tốc dòng chảy ngang 

và làm thay đổi khả năng bồi tích hiện đang ở trạng thái tƣơng đối cân bằng; 

- Đê chắn sóng phía Bắc của khu Cảng biển TTĐL Duyên Hải). Đê chắn sóng có 

tác dụng chắn cản sóng, đồng thời hạn chế bùn cát lan truyền vào khu vực các bến cảng 

khu cảng biển TTĐL Duyên Hải ở phía trong nhằm giảm chi phí nạo vét duy tu luồng 

hàng năm để duy trì cao độ luồng chạy tàu. Trong quá trình nạo vét, nhận chìm nếu 

không đảm bảo khoảng cách an toàn làm thay đổi độ đốc của đáy tuyến luồng do hoạt 

động nạo vét gây xói lở chân đê chắn sóng; 

- Tài nguyên sinh vật và nguồn lợi: Các loài động vật phù du, cá non, động vật 

đáy có nguy cơ bị ảnh hƣởng bởi chất rắn lơ lửng, dầu thải, nƣớc dằn tàu, phát sinh từ 
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hoạt động nạo vét, phƣơng tiện nạo vét. Đối tƣợng này có nguy cơ mất nơi sinh sống 

phải thích nghi với môi trƣờng sống mới và di cƣ đến nơi ở mới. 

- Tài nguyên con ngƣời đang sử dụng: 

+ Giao thông đƣờng thủy: Hoạt động giao thông thủy khu vực đoạn luồng riêng đi 

vào cảng, nguy cơ xảy ra tai nạn với các phƣơng tiện thi công nạo vét của Dự án;   

+ Tác động đến hoạt động nuôi trồng thủy hải sản nhƣ khu nuôi trồng thủy hải sản 

tại xã Dân Thành, Đông Hải, cách khu nạo vét khoảng 2,5-5km: do lan truyền độ đục 

trong quá trình nạo vét; và ảnh hƣởng đến các hộ dân lấy nƣớc biển ở đó phục vụ nuôi 

trồng thủy hải sản, vệ sinh vuông nuôi khi có sự thay đổi chất lƣợng nƣớc biển. 

Tuy nhiên, việc đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản là hoạt động tự phát, không 

nằm trong quy hoạch các khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản tiềm năng của Việt Nam đã 

đƣợc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố (Công văn số 3336/BNN-TCTS 

ngày 04/5/2018). Đặc biệt, khu vực thực hiện công trình không nằm trong quy hoạch 

khai thác, nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản của tỉnh Trà Vinh.  

Do trong khu vực nạo vét, khu vực nhận chìm dự kiến và khu vực xung quanh 

không có HST nhạy cảm nhƣ san hô, thảm cỏ biển nên quá trình thi công nạo vét, nhận 

chìm không làm ảnh hƣởng đến HST nhạy cảm. 

Nguồn tác động có liên quan đến chất thải trong quá trình thi công xây dựng đƣợc 

tóm tắt ở bảng sau: 

Bảng 3.1. Các hoạt động và nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

TT Hoạt động Tác động 
Phạm vi tác động 

Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

1 

Hoạt động thi công nạo 

vét và thi công bến 

phao 

Chất rắn lơ lửng 

- Thời gian: trong thời gian 

thi công 

- Không gian: vƣợt ra khỏi 

phạm vi thi công 

2 

Hoạt động của phƣơng 

tiện vận chuyển và 

phƣơng tiện thi công, 

hoạt động vận chuyển 

chất thải đi nhận chìm 

Bụi, khí thải (CO, SO2, 

NO2, HC) 

- Thời gian: trong thời gian 

thi công 

- Không gian: trong và 

xung quanh khu vực thi 

công;  trên tuyến vận 

chuyển chất thải đi nhận 

chìm 

 

Chất thải rắn chứa dầu 

Rò rỉ nhiên liệu - Thời gian: trong thời gian 
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Sự cố tràn dầu 
thi công 

- Không gian: phát tán rộng 

trên khắp vùng biển 

 

Lan truyền bùn cát 

trong quá trình nhận 

chìm  

 
Mùi hôi do trầm tích 

hữu cơ, trầm tích sét 

3 Tập trung công nhân 
Chất thải sinh hoạt 

(nƣớc thải, chất thải rắn) 

- Thời gian: trong thời gian 

thi công 

- Không gian: trên các 

phƣơng tiện thi công và 

khu vực nhà dân nơi công 

nhân lƣu trú 

Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1 

Hoạt động thi công 

nạo vét và thi công 

bến phao 

Cản trở giao thông trên biển 

- Thời gian: trong thời gian 

thi công 

- Không gian: trong khu 

vực thi công và tuyến luồng 

riêng; 

Thay đổi chế độ dòng chảy 

- Thời gian: diễn ra lâu dài 

sau khi nạo vét và thi công 

bến phao 

- Không gian: toàn bộ khu 

vực nạo vét có khả năng bị 

xói lở dọc đƣờng bờ biển; 

quy mô có thể vƣợt ra 

ngoài phạm vi nạo vét 

ảnh hƣởng hệ sinh thái 

Gây xói lở đƣờng bờ 

ảnh hƣởng đến hoạt động 

đánh bắt thủy hải sản, ra 

vào trên tuyến luồng chung, 

luồng riêng 

Thay đổi cán cân bồi tích 

 

Hoạt động của 

phƣơng tiện vận 

chuyển và phƣơng 

tiện thi công 

Tiếng ồn 

Gia tăng độ đục 

- Thời gian: trong thời gian 

thi công 

- Không gian: trong và 

xung quanh khu vực thi 

công;  trên tuyến vận 

chuyển chất thải đi nhận 

chìm 

 
Tập trung công 

nhân 
Phát sinh mâu thuẩn 

- Thời gian: trong thời gian 

thi công 
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a. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

 Tác động tới chất lƣợng môi trƣờng không khí 

Trong quá trình thực hiện Dự án, hoạt động thi công lắp đặt phao, thi công nạo 

vét phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trƣờng không khí nhƣ CO, SO2, NOx và VOC. 

 Bụi, khí thải do phương tiện nạo vét và thi công bến phao 

Căn cứ bảng 1.8 lƣợng dầu tiêu thụ của phƣơng tiện  nạo vét, thi công là 

1.271,2lít/h (10.169,5lít/ca máy) tƣơng đƣơng 1.016,96kg/h (khối lƣợng riêng của dầu 

0,8kg/lít); công suất tối đa của tàu hút bụng là 4.500m
3
/h, gầu ngoạm 8m

3
 là 300m

3
/h; sà 

lan trung bình 111m
3
/h (2.000m

3
/ngày, 1 ngày làm 18 giờ) thời gian thi công là 180 

ngày. Tổng lƣợng dầu tiêu thụ là: (731.962,99 m3: 4.911 m3/h) x 1.016,96 kg/h = 

151.573,423 kg = 151,57 tấn.    

Giả sử hệ số phát thải các chất ô nhiễm không khí của tàu nạo vét bằng hệ số phát 

thải các chất ô nhiễm không khí theo động cơ diesel > 2000cc (theo WHO, 1993, trang 

3-51) và thời gian cao điểm các tàu hoạt động đồng thời, tổng tải lƣợng và nồng độ khí 

thải phát sinh do hoạt động của tàu nạo vét đƣợc tính toán trong bảng dƣới đây: 

Bảng  3.2. Hệ số phát thải của động cơ diesel > 2000cc 

Phƣơng tiện Đơn vị TSP SO2 CO NOX VOC 

Động cơ > 

2000cc 

kg/tấn dầu 0,76 20S 169,7 27,11 24,09 

1000km 0,07 1,85S 15,73 2,51 2,23 

Thời gian thực hiện công tác nạo vét, phao neo là 180 ngày và 3 ca/ngày. 

Tải lƣợng = (Tổng nhiên liệu tiêu thụ * Hệ số phát thải) /Thời gian nạo vét. 

Nồng độ tính nhanh theo mô hình hình hộp, chiều cao phát tán là chiều cao tàu 

nạo vét 3m, thi công theo từng mặt cắt, mỗi mặt cắt cách nhau 100m, do đó chiều dài 

tính toán 100m; chiều rộng tính toán 150m: 

C = 
)e 1(

H u.

L .E ut/L-s 
   (3.1) 

(Nguồn: Phạm Ngọc Hồ, Đồng Kim Loan, Trịnh Thị Thanh, Giáo trình cơ sở môi 

trƣờng không khí, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009). 

Trong đó: 

C – Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m
3
); 

Nguy cơ phát sinh và lây 

lan bệnh tật 

- Không gian: trong cộng 

đồng dân cƣ 
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Es – Lƣợng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích: 

Es = M/(L  W) (mg/m2.s) 

M – Tải lƣợng khí thải (mg/s);    

u – Tốc độ gió lớn nhất thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy 

u = 8 m/s (vận tốc gió lớn nhất theo chƣơng 2); 

H – Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 3m;  

L, W – Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m). 

Kết quả tính toán tải lƣợng, nồng độ chất ô nhiễm đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng  3.3.Tải lƣợng, nồng độ bụi và khí thải phát sinh từ quá trình thi công  

Chỉ tiêu Bụi SO2 CO NOx VOC 

Tải lƣợng (kg/giờ) 0,042 0,005 8,56 1,37 1,21 

Nồng độ (mg/m3) 0,0038 0,37x10
-4

 0,66 0,1 0,12 

QCVN 05:2013/ 

BTNMT (mg/m3) 
0,3 0,35 30 0,2 - 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B (Kp=1, Kv=1) 

(mg/Nm3) 

200 500 1.000 850 - 

Ghi chú:  

- Dấu “-“ Không quy định.    

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng môi 

trƣờng không khí xung quanh. 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ. 

Dự án có khu vực nạo vét nằm phía ngoài và gần các bến cảng TTĐL Duyên Hải 

do đó bụi và khí thải từ quá trình nạo vét và thi công đƣợc so sánh với QCVN 

19:2009/BTNMT và QCVN 05:2013/ BTNMT. 

Kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh 

trong khí thải tàu hút nạo vét, nhận chìm đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép của 

QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 05:2013/ BTNMT.  

Bụi và khí thải phát sinh từ phƣơng tiện thi công nạo vét, nhận chìm của Dự án sẽ 

có nguy cơ tác động, ảnh hƣởng tới sức khỏe của CBCNV thi công và công nhân làm 

việc trên các tàu thuyền hoạt động trên khu vực tuyến luồng chung và đặc biệt là tuyến 

luồng riêng, gây nguy cơ xảy ra các bệnh về da, mắt và đƣờng hô hấp. Tuy nhiên các tàu 

nạo vét, nhận chìm không tập trung thi công tại một chỗ mà phân bố đều trong khu vực 
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cách khu dân cƣ gần nhất khoảng 3km. Do đó bụi và khí thải phát sinh từ phƣơng tiện thi 

công nạo vét, nhận chìm của Dự án không tác động tới dân cƣ khu vực xung quanh.         

- Đối tƣợng chịu tác động: CBCNV thi công nạo vét, các tàu thuyền ra vào khu 

vực tuyến luồng Dự án, HST và chất lƣợng môi trƣờng không khí khu vực thi công và 

lân cận. 

- Phạm vi tác động: Khu vực nạo vét tuyến luồng chung và khu vực nhận chìm. 

- Thời gian tác động: Trong quá trình thi công nạo vét, nhận chìm, dự kiến 98 

ngày 

- Mức độ tác động: trung bình.    

 Bụi, khí thải do phương tiện vận chuyển vật, chất nạo vét 

Quá trình vận chuyển vật liệu nạo vét đến khu vực nhận chìm sử dụng tàu hút 

bụng 4.000DWT và 4.500DWT và các sà lan vận chuyển đất 1200cv
 
sử dụng nhiên liệu 

dầu DO 0,05% S. 

Lƣu lƣợng tàu hút bụng sử dụng trong ngày là 1 chuyến và lƣu lƣợng sà lan tự 

hành là 4 chuyến. Với lƣợng nhiên liệu sử dụng là 1.271,2lít tƣơng đƣơng 1.016,96kg/h 

tính đƣợc lƣu lƣợng khí thải là m3/s. 

   Tải lƣợng = Quãng đƣờng * lƣu lƣợng tàu * hệ số 

Nồng độ = Tải lƣợng / lƣu lƣợng 

Quãng đƣờng vận chuyển vật, chất nạo vét đến khu nhận chìm (đã đƣợc cấp phép) 

dài khoảng 22km, từ khu neo chờ di chuyển thẳng tới khu nhận chìm (đoạn tuyến vận 

chuyển chạy song song với tuyến luồng chung).           

 Dựa vào lƣu lƣợng khí thải (m
3
/s), hệ số ô nhiễm tại bảng 3.5 ta tính đƣợc tải 

lƣợng và nồng độ chất ô nhiễm từ quá trình vận chuyển vật, chất nạo vét nhƣ sau: 

Bảng  3.4. Tải lƣợng và nồng độ chất ô nhiễm do hoạt động vận chuyển  

vật liệu nạo vét 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Lƣu 

lƣợng 

(m3/s) 

Tải lƣợng 

(g/h) 

Nồng độ 

(mg/Nm3) 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(Kp=1, Kv=1) 

(mg/Nm3) 

1 TSP 0,00031 0,083 0,0916 200 

2 SO2 0,00104 0,109 0,0056 500 

3 CO 0,07 18,63 95,559 1000 

4 NOx 0,0112 2,97 15,248 850 

5 VOC 0,01 2,65 13,547 - 

Ghi chú: - Dấu “-“ Không quy định 
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- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ. 

Khu vực luồng chung và luồng riêng đang diễn ra hoạt động của các bến cảng do 

đó môi trƣờng không khí khu vực dự án và hoạt động vận chuyển chất thải đƣợc so sánh 

với QCVN 19:2009/BTNMT.   

Kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy, tất cả các chỉ tiêu phân tích thấp hơn 

giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT đảm bảo an toàn đối với công nhân làm 

việc tại bến tàu và các Nhà máy của TTĐL Duyên Hải. Hơn nữa, hoạt động vận chuyển 

chỉ diễn ra trên biển, cách xa khu dân cƣ (khu dân cƣ gần nhất cách khu vực nạo vét 

2km) nên tác động của khí thải đến môi trƣờng không khí xung quanh không lớn. 

- Đối tƣợng chịu tác động: các tàu thuyền ra vào khu tuyến luồng của Dự án và 

khu nhận chìm  

- Phạm vi tác động: khu tuyến luồng Dự án và tuyến luồng tới khu nhận chìm  

- Thời gian tác động: Trong quá trình vận chuyển vật, chất nạo vét, khoảng 98 

ngày 

- Mức độ tác động: Nhỏ.   

 Mùi hôi do trầm tích hữu cơ, trầm tích sét   

Trong quá trình thi công nạo vét xuống cao độ -11m và thi công phao neo, một 

khối lƣợng trầm tích hữu cơ, trầm tích sét dƣới dạng bùn đất sẽ đƣợc đƣa lên khỏi mặt 

nƣớc gây phát sinh mùi hôi và phát tán vào môi trƣờng xung quanh tại khu vực nạo vét, 

nguyên nhân do quá trình phân hủy các trầm tích, mùn hữu cơ tạo ra các khí nhƣ CH4, 

H2S,… làm ảnh hƣởng tới sức khỏe công nhân làm việc tại bến tàu.   

Tuy nhiên, khu vực nạo vét, nhận chìm trên không gian rộng thoáng, dân cƣ sống 

cách xa (vị trí gần nhất khoảng 2km về phía Tây Bắc); đồng thời công nghệ sử dụng để 

nạo vét là tàu hút bụng nên tác động chỉ xảy ra cục bộ (tại khu vực hút). 

- Đối tƣợng chịu tác động: CBCNV thi công nạo vét, chất lƣợng môi trƣờng 

không khí, môi trƣờng nƣớc biển.  

- Phạm vi tác động: Tại khu vực nạo vét, dọc tuyến vận chuyển và khu nhận chìm. 

- Thời gian tác động: Trong quá trình nạo vét và vận chuyển, nhận chìm. 

- Mức độ tác động: Nhỏ.    

Đánh giá tác động tổng hợp do bụi, khí thải phát sinh trong giai đoạn thi công 

nạo vét: Bụi, khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện lắp đặt phao; phƣơng tiện thi công 

nạo vét, nhận chìm; phƣơng tiện vận chuyển vật, chất nạo vét. Bảng ma trận dƣới đây để 

đánh giá mức độ tác động tổng hợp từ các nguồn trên:    
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Bảng  3.5. Tác động tổng hợp do bụi, khí thải phát sinh trong giai đoạn thi công và 

nạo vét 

TT Nguồn gây tác động Điểm 

1 Phƣơng tiện thi công phao, rùa neo 3 

2 Phƣơng tiện thi công nạo vét 7 

3 Phƣơng tiện vận chuyển vật, chất nạo vét 4 

Tổng điểm tích lũy 14 

Ghi chú: 

10 - 20: Tác động rất lớn                        5 - 7: Tác động mức độ trung bình           

8 - 10: Tác động mức độ lớn                  1 - 4: Tác động mức độ nhẹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Nhận xét: Kết quả tại bảng trên cho thấy: 

- Khi các hoạt động trên diễn ra riêng lẻ: Bụi, khí thải phát sinh gây ra tác động ở 

mức độ trung bình từ các phƣơng tiện thi công nạo vét, nhận chìm vét ảnh hƣởng đến 

CBCNV, các phƣơng tiện tàu thuyền ra vào tuyến luồng và lân cận. Bụi, khí thải phát 

sinh từ các phƣơng tiện lắp đặt phao và vận chuyển vật chất nạo gây tác động tới môi 

trƣờng không khí ở mức độ nhẹ.  

- Khi các hoạt động trên diễn ra đồng thời: Tổng điểm tích lũy từ các nguồn gây 

tác động liên quan tới khí thải là 14 điểm là nguy cơ gây tác động lớn đến chất lƣợng 

môi trƣờng không khí khu vực. Tuy nhiên khả năng xảy ra đồng thời các hoạt động trên 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ: kế hoạch thi công, các yếu tố khách quan nhƣ thời tiết, 

máy móc, thiết bị,... Các hoạt động trên không cùng diễn ra ở cùng vị trí: thi công nạo 

vét theo từng vị trí dọc khu tuyến luồng chung, vận chuyển vật, chất nhận chìm di 

chuyển tới bãi nhận chìm trên tuyến đƣờng cách khoảng 22km từ vị trí nạo vét; hoạt 

động thi công bến phao, rùa neo. Do đó trƣờng hợp các hoạt động trên diễn ra đồng thời 

là hạn chế và có thể kiểm soát.   

Đặc biệt, hiện trạng xung quanh Dự án không có hoạt động thi công nạo vét, nhận 

chìm của Dự án khác nên không gây ra tác động cộng hƣởng từ bụi, khí thải. Điều này sẽ 

hạn chế các tác động tiêu cực đến sức khỏe CBCNV, môi trƣờng không khí khu vực Dự 

án nói riêng.  

 Các tác động do phát sinh nước thải 

Nƣớc thải của Dự án phát sinh từ quá trình sinh hoạt của CBCNV, nƣớc dằn tàu 

và nƣớc mƣa chảy tràn trên tàu nạo vét. 

 Nước thải sinh hoạt 
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Theo tính toán nhu cầu sử dụng nƣớc của Dự án chƣơng 1, tổng lƣợng nƣớc cấp 

Dự án 2,4 m
3
/ngày đêm. 

Nguồn cấp nƣớc sinh hoạt cho CBCNV tại nhà thuê đƣợc sử dụng nƣớc giếng 

khoan của các hộ dân; nƣớc cung cấp cho dịch vụ sinh hoạt trên tàu đƣợc chứa vào thùng 

phuy đựng nƣớc và vận chuyển lên tàu. Lƣợng nƣớc thải bằng 100% lƣợng nƣớc cấp 

(Nguồn: Theo khoản 1, điều 39 của Nghị định 80/2014/NĐ-CP). Vậy lƣợng nƣớc thải 

phát sinh là 2,4 m
3
/ngày. 

- Lƣợng nƣớc thải phát sinh từ hoạt động của CBCNV trên tàu (nƣớc thải từ nhà 

vệ sinh) khoảng 0,72 m
3
/ngày (chiếm 30% tổng lƣợng nƣớc thải).   

Theo TCVN 7957:2008 - Thoát nƣớc, mạng lƣới và công trình bên ngoài, tiêu 

chuẩn thiết kế. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt nhƣ sau:  

Bảng  3.6. Hệ số các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm Hệ số phát thải (g/ngƣời/ngày) 

1 Chất rắn lơ lửng (SS) 60 - 65 

2 BOD5 của nƣớc thải đã lắng 30 - 35 

3 BOD5 của nƣớc thải chƣa lắng 65 

4 Nitơ của các muối amoni (N-NH4) 8 

5 Phốt phát (P2O5) 3,3 

6 Clorua (Cl-) 10 

7 Chất hoạt động bề mặt  2 – 2,5 

(Nguồn: TCVN 7957:2008 - Thoát nƣớc, mạng lƣới và công trình bên ngoài, tiêu 

chuẩn thiết kế) 

Từ tải lƣợng chất ô nhiễm và lƣu lƣợng nƣớc thải ta có thể tính đƣợc nồng độ chất 

ô nhiễm có trong nƣớc thải sinh hoạt, đƣợc thể hiện tại bảng dƣới đây:  

Bảng  3.7. Tải lƣợng, nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt  

chƣa xử lý 

Chất ô nhiễm 

Lƣợng phát 

thải từ 24 

công nhân 

(g/ngày) 

Lƣu 

lƣợng 

thải 

(l/ngày) 

Nồng độ 

trung 

bình 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

(Cột B) 

Chất rắn lơ lửng (SS) 1440 – 1560 

2.400 

600 – 

650 
100 

BOD5 của nƣớc thải đã lắng 720 – 840 300 - 350 - 

BOD5 của nƣớc thải chƣa lắng 1560 650 50 
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Nitơ của các muối amoni (N-NH4) 192 80 10 

Phốt phát (P2O5) 79,2 33 10 

Clorua (Cl-) 240 100 - 

Chất hoạt động bề mặt  48 - 60 20 - 25 10 

Từ bảng trên cho thấy, hầu hết các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

(NTSH) chƣa xử lý của CBCNV đều vƣợt giới hạn cho phép của QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B). Bên cạnh đó trong NTSH còn có một lƣợng lớn vi sinh vật 

trong đó có vi sinh vật gây bệnh. Trong NTSH tổng số Coliform từ 106 – 109 

MPN/100ml, Fecal coliform từ 104 – 107 MPN/100 ml.           

Khoảng 30% lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của công nhân là phát sinh trên tàu, 70% 

lƣợng nƣớc thải sinh hoạt còn lại phát sinh tại các nhà thuê của ngƣời địa phƣơng cho 

công nhân lƣu trú. Các nhà dân thuê đã có hệ thống xử lý NTSH bằng bể tự hoại, nƣớc 

thải sau khi xử lý qua bể tự hoại trƣớc khi đƣợc gom chung vào hệ thống tiêu thoát nƣớc 

của địa phƣơng. Thời gian tập trung công nhân không dài, tác động với môi trƣờng do 

nƣớc thải sinh hoạt của công nhân lƣu trú trên bờ ở mức nhỏ. 

Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của công nhân làm việc trên tàu (trừ nƣớc thải vệ sinh) 

ƣớc tính khoảng 1,08m
3
/ngày đêm sẽ đƣợc xả trực tiếp ra môi trƣờng có thể gây tác động 

nhƣ:  

- Ô nhiễm môi trƣờng nƣớc khu vực cảng biển và lân cận;  

- Tác động trực tiếp đến HST thủy sinh đoạn lƣu vực tiếp nhận; 

- Ảnh hƣởng đến hoạt động nuôi trồng thủy hải sản của ngƣời dân xã Dân Thành 

cách khu nạo vét khoảng 2,5km-5km; 

- Tiềm ẩn nguy cơ gây hiện tƣợng phú dƣỡng; 

- Giảm lƣợng oxi hòa tan, kéo theo suy giảm sức sống của các loài sinh vật tầng 

trung và tầng đáy; 

- Giảm chất lƣợng chuỗi thức ăn khu vực do ô nhiễm nguồn nƣớc.  

Tuy nhiên, khu vực thực hiện dự án trải trên địa bàn rộng, các phƣơng tiện thi 

công không tập trung 1 chỗ, nƣớc thải đƣợc pha loãng nhanh sẽ làm giảm nồng độ các 

chất ô nhiễm. Mặt khác môi trƣờng nƣớc biển tại khu vực dự án đang có chất lƣợng tốt, 

sẽ giảm nguy cơ nhạy cảm với các nguồn thải nhỏ nhƣ trên. Ảnh hƣởng đƣợc đánh giá ở 

mức nhỏ. 

- Đối tƣợng chịu tác động: hệ thống thoát nƣớc thải tại khu vực nhà thuê nhà dân; 

môi trƣờng nƣớc và hệ sinh thái khu vực thi công nạo vét, khu NTTS cách khu nạo vét 

khoảng 2,5-5km.    

- Thời gian tác động: Trong quá trình nạo vét luồng chung. 
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- Không gian tác động: Tại khu vực nhà dân thuê và khu vực thi công Dự án 

- Mức độ tác động: Nhỏ.   

 Tác động do phát sinh nước thải tàu 

Nƣớc thải tàu gồm nƣớc dằn tàu và nƣớc thải đáy tàu có lẫn dầu từ các khoang 

máy (nƣớc la canh). Nếu nƣớc thải này thải ra môi trƣờng nƣớc sẽ loang nhanh trên bề 

mặt tạo thành màng dầu, gây tác động nhƣ:          

- Ô nhiễm môi trƣờng nƣớc biển trong phạm vi rộng; 

- Ảnh hƣởng đến môi trƣờng sống của HST thủy sinh khu vực, khu nuôi trồng 

thủy hải sản của ngƣời dân xã Dân Thành, xã Đông Hải cách khu nạo vét khoảng 2,5-

5km;   

- Làm giảm chất lƣợng, gây hƣ hỏng các phƣơng tiện ra vào khu vực nạo vét và 

lân cận do dầu loang bám dính; 

- Thiệt hại kinh tế của Chủ đầu tƣ khi thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố dầu 

loang;  

- Nồng độ dầu trong nƣớc đạt 0,1mg/l có thể gây chết các loài sinhvật phù du, ảnh 

hƣởng lớn đến con non và ấu trùng của các sinh vật đáy, dầu bám vào cơ thể hoặc sinh 

vật hấp thụ qua quá trình lọc nƣớc làm giảm giá trị sử dụng; 

- Gây ô nhiễm môi trƣờng làm cá chết hàng loạt do thiếu oxy hòa tan trong nƣớc; 

dầu bám vào cá làm giảm giá trị sử dụng do gây mùi khó chịu; dầu có thể làm trứng mất 

khả năng phát triển, trứng có thể bị ung, thối; 

- Phá hủy dải thực vật biển, ngăn chặn sự nảy mầm của cây non; làm chết nhiều 

loài rong tảo ảnh hƣởng lớn tới HST; 

- Tiềm ẩn các mối nguy hiểm, đe dọa sức khỏe con ngƣời về lâu dài.  

Bảng  3.8. Nƣớc thải từ phƣơng tiện phục vụ Dự án 

Loại 

tàu 

 

Nƣớc 

dằn tàu 

(lít/tàu) 

Nƣớc la 

canh 

(lít/tàu) 

Số lƣợt 

tàu cập cảng 

trong thời 

gian thực 

hiện dự án  

(tàu) 

Tổng 

lƣợng 

nƣớc 

dằn tàu 

(lít) 

Tổng lƣợng 

nƣớc la 

canh 

(lít) 

Tổng 

lƣợng 

nƣớc thải 

từ phƣơng 

tiện phục 

vụ dự án 

(lít) 

Tàu 

hút 

bụng  

1.500,15 15.500 61 273.036 2.821.085 3.094.120 

Sà lan  330,33 3.100 334 330.670 3.103.193 3.433.864 
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Nƣớc la canh là nƣớc thải chứa dầu phát sinh trong quá trình hoạt động của tàu, 

nƣớc này sẽ đƣợc thu gom và xử lý theo quy định trƣớc khi xả ra ngoài môi trƣờng. 

- Đối tƣợng chịu tác động: HST khu vực, chất lƣợng môi trƣờng nƣớc biển khu 

Dự án và lân cận. 

- Phạm vi tác động: Khu vực tuyến luồng chung của dự án 

- Thời gian tác động: Trong quá trình nạo vét, vận chuyển và nhận chìm 

- Mức độ tác động: Trung bình.  

 Nước mưa chảy tràn 

Nƣớc mƣa chảy tràn từ tàu hút bụng, sà lan có thể sẽ cuốn theo dầu mỡ trên mặt 

sàn, xung quanh vị trí các máy bơm cùng với lƣợng dầu mỡ rò rỉ từ tàu thuyền, máy 

bơm, khi thải vào nƣớc sẽ loang trên bề mặt tạo thành màng dầu, một phần nhỏ hòa tan 

trong nƣớc hoặc tồn tại dƣới dạng nhũ tƣơng. Cặn chứa dầu khi lắng xuống sẽ tích tụ 

trong bùn gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc.   

- Đối tƣợng chịu tác động: HST khu vực, chất lƣợng môi trƣờng nƣớc biển khu 

Dự án và lân cận. 

- Thời gian tác động: Trong quá trình nạo vét, vận chuyển và nhận chìm. 

- Không gian tác động: Tại khu vực thi công Dự án và vùng biển xung quanh. 

- Mức độ tác động: Nhỏ.  

 Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải rắn 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Quá trình thực hiện Dự án sử dụng tối đa 24 CBCNV. Trong quá trình sinh hoạt 

sẽ phát sinh rác thải nhƣ: thức ăn thừa, giấy vụn, nilon, hộp đựng thức ăn. Định mức chất 

thải sinh hoạt phát sinh khoảng 0,5kg/ngƣời/ngày (Nguồn: Trần Hiếu Nhuệ, Quản lý 

chất thải rắn, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội 2008). 

Tổng lƣợng rác thải phát sinh trong 1 ngày là: 24 x 0,5 = 12 kg/ngày.  

Lƣợng rác thải phát sinh trên phƣơng tiện nạo vét: 3,6 kg/ngày (Ƣớc tính lƣợng 

rác thải bằng khoảng 30% tổng lƣợng rác thải). CTR sinh hoạt phát sinh tại nhà thuê 

khoảng 8,4 kg/ngày. 

Khối lƣợng CTR phát sinh không đƣợc thu gom sẽ gây tác động nhƣ: 

- Ảnh hƣởng trực tiếp đến nhà dân đang thuê: ô nhiễm môi trƣờng sống do phát 

sinh mùi hôi, thối; 

- Là nguyên nhân phát sinh mầm bệnh và lây lan trong khu vực dân cƣ; 

- Gây mất mỹ quan khu vực địa phƣơng nói chung; 

- Ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc do có thể bị nƣớc mƣa chảy tràn cuốn trôi, gây 

tắc ghẽn hệ thống thoát nƣớc khu vực hoặc ngấm chất ô nhiễm xuống đất; 
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- Ảnh hƣởng đến sức khỏe của 24 CBCNV và ngƣời dân khu vực. 

- Có thể ảnh hƣởng đến hoạt động đánh bắt thủy hải sản do gián tiếp ô nhiễm 

nguồn nƣớc biển. 

Lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh tại nhà thuê sẽ đƣợc đăng ký với đơn vị dịch vụ 

môi trƣờng của địa phƣơng để thu gom, xử lý. Lƣợng rác thải phát sinh trên tàu cũng sẽ 

đƣợc thu gom vào các bao nilon và vận chuyển lên bờ, để xử lý cùng với rác thải phát 

sinh ở nhà dân. Do đó, tác động đƣợc đánh giá ở mức thấp. 

- Đối tƣợng chịu tác động: 24 CBCNV, khu nhà dân thuê và lân cận, chất lƣợng 

môi trƣờng không khí.  

- Phạm vi tác động: Tại khu vực nhà dân thuê và khu vực thi công Dự án. 

- Thời gian tác động: Trong quá trình nạo vét, vận chuyển và nhận chìm. 

- Mức độ tác động: Nhỏ.  

 CTR xây dựng: 

Trong quá trình nạo vét luồng chung có phát sinh một lƣợng vật, chất nạo vét, 

khối lƣợng nạo vét khoảng 1.884.655,16 m3. Lƣợng vật, chất này sẽ đƣợc vận chuyển 

bằng các tàu hút bụng, sà lan tới thẳng bãu nhận chìm đã đƣợc cấp phép để nhận chìm 

theo đúng quy định. 

- Thời gian tác động: Trong quá trình nạo vét, vận chuyển và nhận chìm. 

- Không gian tác động: tại khu vực nạo vét, vận chuyển và nhận chìm. 

- Mức độ tác động: Nhỏ.  

 Chất thải nguy hại:  

Phƣơng tiện nạo vét và vận chuyển vật, chất nhận chìm sẽ phải thực hiện thay dầu 

bôi trơn định kỳ làm phát sinh CTNH. Lƣợng dầu thải của mỗi phƣơng tiện từ mỗi lần 

thay trung bình 15 lít, chu kỳ thay tùy thuộc vào mật độ thi công và loại phƣơng tiện. 

Mỗi phƣơng tiện hoạt động 8h/ca, 3 ca/ngày, 30 ngày/tháng, tổng thời gian thi công là 64 

ngày, vậy lƣợng dầu thải phát sinh từ hoạt động thay dầu máy định kỳ của các phƣơng 

tiện thi công đƣợc tính ở bảng sau: 

Bảng  3.9. Tổng lƣợng dầu thải 

STT Tên phƣơng tiện 

Số lƣợng 

phƣơng 

tiện 

Số ca thay 

dầu (ca/lần) 

Số lần 

thay/1 

phƣơng 

tiện 

Tổng lƣợng 

dầu (lít) 

1 
Tàu hút bụng tự 

hành 
6 30 6,4 576 

2 Gàu ngoạm 6 90 2,1 192 
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3 Sà lan 14 30 6,4 1.344 

4 Tàu hỗ trợ, dịch vụ  6 90 2,1 192 

5 Ca nô 2 180 1,1 32 

Tổng 2.336 
 

Lƣợng dầu thải này nếu không đƣợc thu gom xử lý đúng quy định sẽ gây ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng nhƣ: 

- Môi trƣờng không khí: phát tán mùi dầu, gây ô nhiễm môi trƣờng không khí, 

ảnh hƣởng đến sức khỏe của CBCNV thi công nạo vét, vận chuyển, nhận chìm. 

- Gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc: Khi thâm nhập vào khối nƣớc, một phần dầu sẽ 

bị biến dạng, chiếm không gian xung quanh và di chuyển theo chế độ động lực, một 

phần sẽ lắng đọng trên bề mặt trầm tích. Ở dạng dầu loang, khả năng phủ của màng dầu 

là lớn, với 1 tấn dầu loang có thể phủ kín 12km2 mặt biển.  

- Gây ảnh hƣởng đến hệ sinh thái khu vực nhƣ: làm giảm khả năng trao đổi oxy 

và khả năng hô hấp của sinh vật, giảm trao đổi chất và di chuyển của sinh vật, ảnh hƣởng 

đến sinh trƣởng và phát triển của hệ sinh thái dƣới nƣớc trong khu vực. Tuy nhiên tại 

khu vực Dự án là tuyến luồng có nhiều hoạt động của tàu thuyền qua lại và cảng biển 

đang hoạt động nên tính phân loài không cao chỉ có một số loài, cá, tôm, cua nhỏ, ĐVPD 

và một số động vật đáy nhƣ nghêu, sò, ốc, hến nên các tác động môi trƣờng đến hệ sinh 

thái khu vực không lớn. 

- Tác động tới hoạt động nuôi trồng thủy hải sản của các hộ dân nuôi trồng thủy 

hải sản xã Dân Thành cách Dự án khoảng 2,5km về phía Tây Nam. Các loài thủy hải sản 

của các hộ dân có thể không phát triển đƣợc nếu dầu mỡ rò rỉ và loang đến khu vực này, 

nếu lƣợng dầu lớn dẫn tới các loài thủy hải sản có thể bị chết, gây thiệt hại lớn về kinh tế 

cho các hộ dân; 

- Ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân thay dầu, CBCNV nạo vét; 

- Ảnh hƣởng đến các phƣơng tiện ra vào khu vực nạo vét, do dầu có thể rò rỉ gây 

hƣ hỏng phƣơng tiện, thiết bị khi tiếp xúc trực tiếp.  

- Ngoài ra làm giảm khối lƣợng, ảnh hƣởng tới chất lƣợng thủy hải sản của ngƣ 

dân đánh bắt gần khu vực Dự án. 

- Ô nhiễm nguồn nƣớc khu cảng biển và loang ra khu vực xung quanh; 

- Đối tƣợng tác động: Môi trƣờng nƣớc và hệ sinh thái khu vực  

- Phạm vi tác động: Tại khu vực nhà dân thuê, khu vực thi công Dự án và vùng 

xung quanh. 

- Thời gian tác động: Trong quá trình nạo vét, vận chuyển và nhận chìm. 
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- Mức độ tác động: Lớn 

 Chất thải chứa dầu và CTNH phát sinh từ sinh hoạt 

Trong quá trình thi công, sẽ phát sinh các loại chất thải, bao gồm giẻ lau, giấy bọc 

phụ kiện thƣờng chứa dầu trong quá trình vận hành tàu hút bụng, sà lan, tàu lai, lắp đặt 

phao báo hiệu trên luồng,...  

Ngoài ra còn lƣợng CTNH phát sinh trong quá trình sinh hoạt nhƣ bóng đèn, bình 

ắc quy thải, pin,... 

Định lƣợng loại chất thải và xác định hàm lƣợng dầu trên mỗi kg giẻ là khó thực 

hiện. Tham khảo báo cáo giám sát quá trình thi công nạo vét của các Dự án thành phần 

của Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải đã thực hiện từ trƣớc đến nay cho thấy, 

lƣợng chất thải phát sinh không lớn, tối đa khoảng 2 – 2,5kg/tàu/tháng. Các loại chất thải 

này nếu không đƣợc thu gom thải vào môi trƣờng nƣớc, dầu và các chất độc hại làm ô 

nhiễm môi trƣờng nƣớc, ảnh hƣởng đến hệ thủy sinh.  

Ngoài ra các giẻ lau dính dầu khi xuống nƣớc dầu tách ra và loang phủ trên bề 

mặt nƣớc; giẻ dầu sau một thời gian trôi nổi sẽ chìm xuống đáy biển. Nhƣ vậy, giẻ lau 

chứa dầu khi đổ thải trực tiếp vào vùng biển sẽ tạo ra: 

- Nguy cơ ô nhiễm nƣớc bởi dầu loang, phủ trên bề mặt nƣớc làm giảm lƣợng oxy 

trong nƣớc, ảnh hƣởng đến khả năng hô hấp, quang hợp của các loài cá (đặc biệt là cá 

non), động - thực vật phù du,... 

- Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với phƣơng tiện ra vào khu vực cảng do giẻ trôi nổi 

quấn vào chân vịt; 

- Lắng đọng và tích tụ trên bề mặt trầm tích, gây thiệt hại tới động vật đáy nhƣ 

nghêu, sò, ốc,... 

Tuy nhiên do thời gian các phƣơng tiện thủy tham gia thi công trong khoảng 5 

tháng, khối lƣợng giẻ lau dính dầu và các loại CTNH sinh hoạt phát sinh không nhiều. 

Chủ đầu tƣ sẽ có biện pháp thu gom, xử lý giảm thiểu tác động của các loại chất thải này. 

- Đối tƣợng chịu tác động: các tàu thuyền ra vào khu vực Dự án, HST và chất 

lƣợng môi trƣờng nƣớc biển, khu nuôi trồng thủy hải sản cách Dự án từ 2,5-5km.  

- Mức độ tác động: Lớn.  

b. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

Các nguồn gây tác động bao gồm: 

- Tiếng ồn do phƣơng tiện thi công; 

- Tác động đến chất lƣợng nƣớc biển; 

- Tác động đến giao thông thủy; 

- Tác động đến hoạt động đánh bắt thủy hải sản của ngƣời dân; 
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- Tác động đến hoạt động nuôi trồng thủy hải sản; 

- Tác động đến hoạt động du lịch; 

- Tác động đến HST khu vực; 

- Tác động đến kinh tế - xã hội; 

- Tác động đến sạt lở đƣờng bờ, địa hình đáy, bồi lắng, xói lở và chế độ dòng 

chảy khu vực 

 Tác động do tiếng ồn 

Hoạt động của các phƣơng tiện nạo vét nhƣ sà lan, tàu hút bụng tự hành,... phát 

sinh tiếng ồn trong quá trình hoạt động. Theo tiêu chuẩn về tiếng ồn ồn điển hình của các 

phƣơng tiện, thiết bị thi công các công trình giao thông của Uỷ ban bảo vệ môi trƣờng 

U.S làm căn cứ để kiểm soát mức ồn nguồn. 

Các tàu đƣợc bố trí cách xa nhau khu vực tuyến luồng chung nên mỗi tàu hoạt 

động là nguồn gây ồn độc lập.  

Có thể dự báo ảnh hƣởng của tiếng ồn theo các khoảng cách trong khu vực khai 

trƣờng (Tài liệu tham khảo: Phạm Ngọc Đăng - Môi trƣờng không khí, NXB Khoa học 

kỹ thuật, 1997) nhƣ sau: Li = Lp - ΔLd - ΔLc 

Trong đó: - Lp: độ ồn tại điểm cách nguồn 15 m. 

- ΔLd: mức giảm độ ồn ở khoảng cách d và đƣợc tính theo công thức sau:  

ΔLd = 20.lg [(r2/r1)](1+ a) (dBA) 

- a: hệ số tính đến ảnh hƣởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình. Do mặt nƣớc khu vực 

đƣợc coi là trống trải, không có cây cối nên a = 0. 

- r: khoảng cách từ nguồn đến điểm đo, r = 15 m. 

- ΔLc: mức độ giảm độ ồn khi đi qua vật cản. Ở đây tính trong trƣờng hợp không 

có vật cản, ΔLc = 0 (dBA). 

Từ công thức trên có thể tính đƣợc độ ồn do phƣơng tiện khai thác và vận chuyển 

cát gây ra theo các khoảng cách nhƣ sau: 

Bảng  3.10: Dự báo tiếng ồn do hoạt động thi công 

TT Nguồn gây ồn 
Khoảng cách 

15m* 20m 50m 

1 Tàu hút bụng tự hành 89 85,5 76,5 

2 Gàu ngoạm 81 79,5 71 

3 Sà lan 83 79 69 

4 Tàu lai 78 75 65 

5 Ca nô 79 77 66 
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QCVN 26:2010/BTNMT – Khu vực thông 

thƣờng 
70 dBA 

Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao động: 

3733/2002/QĐ-BYT 
85 dBA 

Nguồn: Môi trường không khí - Phạm Ngọc Đăng. NXB Khoa học và kỹ thuật. 

Từ trên cho thấy: 

- Ở vị trí cách nguồn ồn 15m, mức ồn phát sinh do các phƣơng tiện thi công vƣợt 

quy chuẩn cho phép 1,05 lần đối với môi trƣờng lao động và 1,11 – 1,27 lần đối với môi 

trƣờng không khí xung quanh. 

- Ở vị trí cách nguồn ồn từ 50m trở lên thì mức ồn của tất cả các phƣơng tiện thi 

công nằm trong quy chuẩn cho phép đối với môi trƣờng lao động. 

Tiếng ồn cao hơn quy chuẩn sẽ gây ảnh hƣởng đến sức khoẻ ngƣời lao động nhƣ 

gây mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động, 

sức khỏe của ngƣời chịu tác động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cƣờng độ cao trong thời gian 

dài sẽ làm thính lực giảm sút, dẫn tới bệnh điếc. Tuy nhiên khu dân cƣ gần nhất nằm 

cách khu thi công >100m do đó tiếng ồn chỉ tác động tới công nhân trực tiếp tham gia thi 

công, công nhân hành thủy trên các tàu ra vào khu vực tuyến luồng, ngƣời dân trên các 

tàu đánh bắt cá gần khu vực thi công cũng nhƣ sinh vật thủy sinh tại khu vực thi công. 

 Tác động do lan truyền TSS trong quá trình nạo vét và nhận chìm  

Khối lƣợng vật chất nạo vét của Dự án “Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm 

Điện lực Duyên Hải” nằm trong tổng khối lƣợng vật chất nạo vét của dự án  “Nạo vét 

duy tu luồng chung, luồng riêng, vũng quay tàu, khu neo đậu tàu, khu nƣớc trƣớc bến, 

luồng dẫn nƣớc làm mát Cảng biển trung tâm điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh giai 

đoạn 2021-2023” và công tác thi công nạo vét và nhận chìm vật chất nạo vét khu neo 

chờ tàu nằm trong tổng thể dự án này. Vì vậy, kết quả tính toán lan truyền vật chất nạo 

vét và tác động tới môi trƣờng đƣợc kế thừa từ Báo cáo lan truyền TSS trong quá trình 

nạo vét nhận chìm Dự án Báo cáo ĐTM Dự án “Nạo vét duy tu luồng chung, luồng 

riêng, vũng quay tàu, khu neo đậu tàu, khu nước trước bến, luồng dẫn nước làm mát 

Cảng biển trung tâm điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2023”. 

- Phƣơng án tính toán: 

Dự án thiết lập mô hình về lan truyền TSS trong quá trình: nạo vét và nhận chìm, 

kết hợp với các chế độ thủy hải văn đặc trƣng của khu vực. Theo nguyên tắc thông 

thƣờng sẽ lựa chọn cả chế độ khi có bão (lựa chọn cơn bão điển hình), để mô phòng và 

tính toán.  

- Mô hình tính toán sử dụng:    
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Mike 21 là mô hình tiên tiến đƣợc sử dụng để mô phỏng các quá trình vận 

chuyển, xói mòn, lắng đọng của trầm tích không kết dính trong môi trƣờng nƣớc biển và 

nƣớc ngọt. Mô đun này có thể đƣợc liên kết động với các mô đun thủy lực, mô đun tính 

sóng của bộ chƣơng trình Mike với lƣới tính toán là lƣới phần tử hữu hạn, hoặc lƣới sai 

phân thẳng, có thể tính toán trong dạng 3D, 2D (báo cáo tính toán trong dạng 3D). Cơ sở 

thủy lực của mô đun này là sử dụng kết hợp 3 mô đun tính sóng (Mike21SW), dòng chảy 

(Mik3HD), vận chuyển bùn cát (Mike21MT).  

Dữ liệu khí tƣợng thủy, hải văn 

Trong Dự án này, để làm đầu vào cho quá trình tính toán cũng nhƣ kiểm định và 

hiệu chỉnh mô hình, nhóm tƣ vấn sử dụng dữ liệu thực đo tại khu vực cửa Quan Chánh 

Bố và vùng nhận chìm. Vị trí các dữ liệu sử dụng trong mô hình đƣợc mô tả trong 

Bảng 3.11 dƣới đây 

Bảng  3.11: Danh sách các dữ liệu và chuỗi thời gian sử dụng trong mô hình 

TT Loại dữ liệu Mô tả 

1 Số liệu gió 

Sử dụng chuỗi dữ liệu gió tái phân tích đặc trƣng cho mùa gió 

Tây Nam (1/5/2020 đến 30/9/2020), mùa gió Đông Bắc từ 

(1/11/2020 đến 30/3/2021) với Obs 3 tiếng/dữ liệu. 

2 Số liệu bão 
Sử dụng số liệu cơn bão Linda (1997) với chuỗi thời gian mô 

phỏng từ 27/10/1997 đến 6/11/1997 

3 Số liệu sóng 

- Dữ liệu sóng thực đo tại trạm khảo sát sóng tại khu vực cửa 

Quan Chánh Bố, khu vực nhận chìm với hai chuỗi thời gian từ 

12/6 đến 26/6/2020 và 8/7 đến 22/7/2020. 

- Sử dụng kết quả tính sóng từ mô hình WAVEWATCH-III 

đƣợc NCEP/NOAA cung cấp cho phép xuất trích dữ liệu dài hạn 

với tần xuất số  liệu 1h/lần, đƣợc áp dụng để làm điều kiện biên 

cho mô hình tính toán. 

4 

Số liệu dòng 

chảy 

 

- Dữ liệu dòng chảy thực đo ba tầng khảo sát tại khu vực cửa 

Quan Chánh Bố, khu vực nhận chìm với hai chuỗi thời gian từ 

12/6 đến 26/6/2020 và 8/7 đến 22/7/2020. Ngoài ra, sử dụng các 

dữ liệu từ các Dự án khác để tính toán hiệu chỉnh và kiểm định 

mô hình 

Số liệu gió 

Sử dụng chuỗi dữ liệu gió tái phân tích đặc trƣng cho hai mùa gió Tây Nam 

(1/5/2020 đến 30/9/2020) và mùa gió Đông Bắc (1/11/2020 đến 30/3/2021) 
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Số liệu bão 

Cơn bão đƣợc sử dụng là cơn bão nhiệt đới Linda hay còn đƣợc gọi là con bão 

số 5, đây là cơn bão gây thiệt hại nghiêm trọng khi tấn công vào miền Nam Việt Nam. 

Số liệu sóng, dòng chảy 

Sử dụng số liệu thực đo đạc dữ liệu sóng và dòng chảy tại gần khu vực Dự án sử 

dụng thiết bị đo sóng và dòng chảy phân tầng tự ghi AWAC với thời gian đo đạc, chế độ 

đo 24/24. Các tham số đo đạc bao gồm Hs, Tp, hƣớng sóng, vận tốc và hƣớng dòng chảy 

tại 3 tầng mặt giữa và đáy tại khu vực cửa Quan Chánh Bố, khu vực nhận chìm với hai 

chuỗi thời gian từ 12/6 đến 26/6/2020 và 8/7 đến 22/7/2020. 

Xây dựng lƣới tính 

Miền tính đƣợc thiết lập bao trùm khu vực đổ vật liệu nhận chìm, có tính đến khả 

năng lan truyền của bùn cát theo các hƣớng và đủ rộng để giảm tối đa các ảnh hƣởng và 

sai số từ các biên lỏng (biên mở), xem Hình 4.1. Lƣới tính là dạng lƣới phi cấu trúc có 

độ phân giải cao ở khu vực trong song, ven bờ bờ biển và thƣa dần ra phía các biên mở 

nƣớc sâu. Lƣới tính đƣợc thiết kế chi tiết hơn tại các khu vực nhận chìm với kích thƣớc 

mắt lƣới nhỏ nhất khoảng 50-100 m, tại các khu vực ngoài khơi xa kích thƣớc mắt lƣới 

lơn hơn, lớn nhất khoảng 3.000 m. Tổng diện tích lƣới tính cần xây dựng khoảng 

13.973.903ha. 
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Hình  3.1. Khu vực tính toán 

 

Hình  3.2. Lƣới tính toán khu vực dự án 

Biên 

lỏng 

phía 

Bắc 

308k

m  

Biên lỏng phía Đông 434km  

Biên 

lỏng 

phía 

Nam 

332k

m  
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Hình  3.3. Sơ đồ biên thủy lực 

Thiết lập điều kiện biên 

Trong mô hình này, theo các biên mô tả ở Hình 4.3, điều kiện biên tính toán cho 

các mô hình đƣợc thiết lập nhƣ sau: 

Đối với mô hình tính toán dòng chảy, mực nƣớc (Mike 3HD FM) là giá trị mực 

nƣớc trích theo từng biên Bắc, Nam, Đông đƣợc dự báo từ mô đun Mike 21 Tidal tool. 

Đối với mô hình sóng Mike 21SW: dữ liệu sóng qua biên Đông (biên 3) đƣợc lấy 

từ dự liệu sóng toàn cầu WAVEWATCH III. 

Thiết lập điều kiện ban đầu 

Trong mô hình này, điều kiện ban đầu đƣợc coi là bằng “0” với tất cả các tham số 

sóng, dòng chảy. 

Đối với mô hình vận chuyển bùn cát, điều kiện nền xây dựng tham số TSS đƣợc 

thu thập từ các vị trí ven bờ khu vực dự án đƣợc lấy trung bình hóa. Giá trị trung bình 

này đƣợc chọn làm điều kiện nền cho mô hình vận chuyển TSS 
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Thiết lập các điều kiện bùn cát 

Để xác định thành phần vật, chất nạo vét, nhận chìm đơn vị tƣ vấn đã tiến hành 

lấy 17 mẫu trầm tích. Căn cứ kết quả phân tích 17 mẫu trầm tích, thành phần độ hạt 

trong tại khu vực nạo vét cho thấy thành phần vật, chất nạo vét chủ yếu là vật chất bồi 

lắng trầm tích bùn sét pha cát hạt mịn màu xám nâu đến xám xanh, trạng thái dẻo chảy, 

trong đó thành phần bùn, sét chiếm khoảng 43,9%; cát mịn và các thành phần hữu cơ 

chiếm 56,1%. 

Bảng  3.12: Bảng tổng hợp kết quả phân tích thành phần hạt khu vực nạo vét 

TT 
Ký hiệu 

mẫu 
Chiều sâu lấy mẫu (m) Hạt cát (%) Hạt bụi (%) Hạt sét (%) 

1 R1 0.2 - 0.4 51.4 33.2 15.4 

2 R2 1.2 - 1.4 46.8 37.1 16.1 

3 R3 3.3 - 3.5 50.5 37.7 11.8 

4 R4 0.2 - 0.4 55.4 31.4 13.2 

5 R5 0.15 - 0.35 59.7 33.5 6.8 

6 R6 0.6 - 0.8 59.3 34.2 6.5 

7 R7 0.1 - 0.3 56.5 29.3 14.2 

8 R8 1.5 - 1.7 46.8 39.5 13.7 

9 R9 0.15 - 0.35 61.8 28 10.2 

10 R10 0.1 - 0.3 60.4 28.3 11.3 

11 R11 0.15 - 0.35 62.4 27.5 10.1 

12 R12 0.2 - 0.4 62.8 30.3 6.9 

13 R13 0.2 - 0.4 57.4 30.5 12.1 

14 TT1 0.2 - 0.4 53.4 33.3 13.3 

15 TT2 0.1 - 0.3 55.3 33.5 11.2 

16 TT3 0.5 - 0.7 56.5 31.4 12.1 

17 TT4 0.2 - 0.4 57.3 32.5 10.2 

Trung bình 56.10 32.42 11.48 

Trong mô hình, tại khu vực nhận chìm nguồn bùn có nồng độ 1050kg/m3, vận tốc 

lắng 0.015m/s, ứng suất cắt tới hạn 0.02N/m2 (tham gia chính vào khuếch tán) và nguồn 

cát có nồng độ 2650kg/m3, vận tốc lắng 0.3m/s, ứng suất cắt tới hạn 0.5N/m2. Nồng độ 

bùn và cát không thay đổi trong các chuyến nhận chìm. 

 Nguồn bùn trong mô hình đƣợc hiểu theo hai tham số là nồng độ và lƣu lƣợng 

trong đó tổng khối lƣợng bùn = lƣu lƣợng × nồng độ. Mỗi một chuyến tàu ra điểm nhận 

chìm tùy vào tải trọng tàu thì lƣu lƣợng sẽ khác nhau, với tổng thời gian nhận chìm là 05 

phút (tùy vào từng loại tàu giá trị lƣu lƣợng sẽ không đổi trong 05 phút xảy ra quá trình 
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nhận chìm, tại những thời điểm không diễn ra quá trình nhận chìm giá trị lƣu lƣợng bằng 

không). 

Đặc biệt ở đây sử dung mô hình 3D vì vậy điểm nguồn đƣợc đặt cách mặt nƣớc 

một khoảng trung bình -2,5m so với mực nƣớc. Đây là mớn nƣớc trung bình của tất cả 

các loại tàu sử dụng trong quá trình nhận chìm. 

Các hiệu ứng dính kết, kết bông, kết tủa nhóm nghiên cứu không đƣa vào mô hình 

bởi sẽ làm chậm quá trình tính toán, hơn nữa các hiệu ứng này thƣờng sẽ làm giảm mức 

độ khuếch tán, do vậy kết quả mô hình khi chạy với trƣờng hợp không tính đến quá trình 

kết dính sẽ cho kết quả tiêu cực hơn. 

Thiết lập các phƣơng án tính toán 

Đối với bài toán nhận chìm, các kịch bản tính toán đƣợc thiết lập dựa trên những 

tiêu chí nhƣ sau: 

- Vị trí nhận chìm: Vị trí nhận chìm cần thỏa mãn điều kiện nằm trong vùng biển 

đã đƣợc UBND tỉnh Trà Vinh chấp thuận ở giai đoạn trƣớc. 

- Thời gian nhận chìm: Thời gian nhận chìm phụ thuộc vào đặc trƣng chế độ khí 

tƣợng hải văn, theo đó thời gian thi công đƣợc lựa chọn nhằm đảm bảo các yêu cầu về 

môi trƣờng. Căn cứ vào việc phân tích trƣờng gió theo 3 tham số (u, v, p) từ năm 1980 

đến 2021 cho thấy trong một năm khu vực dự án đƣợc chia làm 3 chế độ đặc trƣng là 

mùa gió Tây Nam, mùa gió Đông Bắc và thời kỳ chuyển tiếp, trong đó trƣờng gió mạnh 

nhất thƣờng xảy ra vào thời kì chính vụ, đối với thời kỳ chuyển tiếp do trƣờng gió ổn 

định và nhỏ về giá trị vì vậy mức độ ảnh hƣởng không lớn. Do vậy, việc mô phỏng sẽ 

đƣợc thực hiện trong thời kỳ mùa gió chính vụ căn cứ vào kết quả phân tích thống kê đã 

xác định đƣợc đặc trƣng thời kỳ Tây Nam thể hiện rõ nhất vào thời gian từ 01/05/2020 

đến ngày 10/09/2020 và đặc trƣng thời kỳ Đông Bắc thể hiện rõ nhất vào thời gian 

01/11/2020 đến ngày 13/03/2021. Kết quả tính toán với hai trƣờng gió đặc trƣng trên cho 

phép đánh giá toàn diện mức độ ảnh hƣởng của Dự án đến vùng biển trong thời gian cả 

năm. Ngoài ra, đối với điều kiện bão, Dự án mô phỏng với bão sô 5 (Linda). 

- Phƣơng án triển khai: Căn cứ vào yêu cầu thi công, cũng nhƣ kinh nghiệm thực 

tiễn nhằm đánh giá hết các tác động có thể có của việc thi công việc mô phỏng đƣợc thực 

hiện với kịch bản về tiến độ thi công 50 ngày (công suất tối đa theo phƣơng án đẩy 

nhanh tiến độ, làm việc 3 ca/ngày, 1 ca 8 tiếng, năng suất đạt 97.448,4 m3/ngày) 

Qua các phân tích chi tiết từng điều kiện ở trên, để có thể đánh giá tác động tối đa, 

cũng nhƣ các quá trình ảnh hƣởng theo những đặc thù riêng của dự án, đơn vị tƣ vấn và 

chủ dự án tiến hành mô phỏng với tổ hợp các kịch bản nhƣ sau: 
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- Kịch bản 1: Mô phỏng quá trình lan truyền TSS trong mùa gió Đông Bắc (thời 

gian mô phỏng từ 01/11/2020 đến ngày 21/12/2020) 

- Kịch bản 2: Mô phỏng quá trình lan truyền TSS trong mùa gió Tây Nam (thời 

gian mô phỏng từ 01/05/2020 đến ngày 21/06/2020) 

- Kịch bản 3: Mô phỏng quá trình lan truyền TSS trong điều kiện có bão 

(27/10/1997 – 06/11/1997) 

Hiệu chỉnh và Kiểm định mô hình  

Hiệu chỉnh mô hình sử dụng dữ liệu thực đo trong khuôn khổ dự án từ 12 – 

26/6/2020 bao gồm các yếu tố thủy động lực nhƣ độ cao sóng, vận tốc dòng chảy (tại 2 

trạm trong khu vực luồng và ngoài khơi). 

Đánh giá sai số giữa kết quả mô hình và giá trị thực đo theo chỉ số Nash 

Yếu tố Chỉ số Nash 

Hƣớng dòng chảy 0,78 

Vận tốc 0,72 

Chiều cao sóng 0.77 

Bộ thông số mô hình (áp dụng cho cả hai mô hình khu vực nạo vét và khu vực 

nhận chìm) 

Hệ số Giá trị Đơn vị 

Hệ số ma sát gió Wind friction (Zch) 0,001555 Phi thứ nguyên 

Hệ số nhớt rối (Eddy viscosity) 0.002 (m
2
/s) 

Hệ số hội tụ (CFL) 0.8 Phi thứ nguyên 

Hệ số sóng vỡ (γ) 0,8 Phi thứ nguyên 

Hệ số tỉ lệ của khuếch tán ngang 1,0 Phi thứ nguyên 

Góc nội ma sát của trầm tích (φ) 30
 

(độ 
0
) 

Hệ số ma sát đáy (Roughness height) 0,1 Phi thứ nguyên 

Căn cứ vào kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình cho thấy bộ thông số mô 

hình nêu trên có thể đƣợc áp dụng cho mô hình tính toán mô phỏng quá trình lan truyền 

bùn cát. 

 Kết quả mô phỏng thủy lực 

Chế độ thủy lực bao gồm đặc điểm mực nƣớc, sóng và dòng chảy. Từ mô hình 

đƣợc đã đƣợc hiệu chỉnh kiểm định với các chỉ số đảm bảo yêu cầu để mô phỏng tiến 
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hành trích xuất số liệu tại khu vực nạo vét và khu vực nhận chìm nhằm làm sáng tỏ đặc 

điểm thủy lực khu vực triển khai dự án. 

 

Hình  3.3. Kết quả mô phỏng thủy triều triều xuống mùa gió Tây Nam 

 

Hình  3.4. Kết quả mô phỏng thủy triều lên mùa gió Đông Bắc 
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Hình  3.5. Kết quả mô phỏng thủy triều xuống mùa gió Đông Bắc 

 

Hình  3.6. Biến thiên mực nƣớc mùa gió Tây Nam tại khu vực nhận chìm 

 

Hình  3.7. Biến thiên mực nƣớc mùa gió Đông Bắc tại khu vực nhận chìm 
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 Dựa theo biến trình mực nƣớc tại khu vực nạo vét và khu vực nhận chìm mùa gió 

Đông Bắc và Tây Nam, nhận thấy rằng biên độ mực nƣớc khu vực Dự án đạt giá trị lớn 

nhất là 2.9 m. Sự chênh lệch mực nƣớc giữa khu vực nạo vét và nhận chìm là 0.02m. 

Kết quả mô phỏng dòng chảy 

Kết quả tính toán dòng chảy trung bình theo hai mùa đông và mùa hè cho thấy các 

hƣớng chủ đạo bao gồm Đông Nam, Tây Bắc và Bắc tại khu vực nhận chìm, khu vực 

nạo vét hƣớng dòng chảy chủ đạo là Đông Bắc, Đông và Tây. Tốc độ dòng chảy trong 

hai mùa tại vị trí nhân chìm chênh lệnh nhau không đáng kể, tốc độ dòng chảy trung bình 

vào khoảng 15-20 cm/s, lớn nhất trên 35cm/s. Hình 6.9 đến Hình 6.12 thể hiện trƣờng 

dòng chảy trong pha triều lên và triều xuống trong hai mùa đông và mùa hè. 

Kết quả tính toán dòng chảy trong bão cho thấy hƣớng dòng chảy vẫn duy trì 

hƣớng chủ đạo bao gồm Đông Nam, Tây Bắc và Bắc, nguyên nhân là do dòng triều vẫn 

chiếm ƣu thế trong đa số thời gian có bão ngoại trừ thời điểm bão ảnh hƣởng trực tiếp 

đến khu vực, xem Hình 6.13, 6.14. 

 

Hình  3.8. Kết quả mô phỏng dòng chảy pha triều lên mùa gió Tây Nam 
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Hình  3.9.Kết quả mô phỏng dòng chảy pha triều xuống mùa gió Tây Nam 

 

Hình  3.10. Kết quả mô phỏng dòng chảy pha triều lên mùa gió Đông Bắc 
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Hình  3.11.Kết quả mô phỏng dòng chảy pha triều xuống mùa gió Đông Bắc 

 

Hình  3.12.Kết quả mô phỏng dòng chảy pha triều lên trong điều kiện có Bão 
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Hình  3.13. Kết quả mô phỏng dòng chảy pha triều xuống trong điều kiện có bão 

 Ngoài việc xác định hƣớng vận chuyển chủ đạo, các kết quả còn đƣợc đánh giá độ 

lớn về vận tốc dòng chảy trong toàn bộ quá trình nhận chìm và nạo vét.  

Qua phân tích số liệu dòng chảy tại khu vực nhận chìm tại các tầng sâu khác nhau 

nhận thấy, theo độ sâu dòng chảy biến đổi theo đúng quy luật vật lý nhỏ dần từ trên mặt 

xuống đáy, đặc biệt là những thời điểm dòng chảy lớn, tính phân lớp càng cao. Ngoài ra 

tại khu vực nhận chìm giá trị dòng chảy lớn nhất đạt khoảng 0.34m/s. 

 Kết quả mô phỏng lan truyền bùn cát TSS 

Vật chất khếch tán trong quá trình nhận chìm là thành phần bùn trong vật liệu nạo 

vét. Để đánh giá ảnh hƣởng của quá trình nhận chìm và mức độ lan truyền của lƣỡi độ 

đục do hoạt động nạo vét đến khu vực du lịch ven bờ, đơn vị tiến hành trích xuất thể hiện 

kết quả theo ba dạng bao gồm: dạng trƣờng, dạng điểm và dạng mặt cắt. Ở đây, 02 mặt 

cắt đặc trƣng đƣợc lựa chọn, 01 mặt căt đều chạy theo phƣơng song song với bờ (MC1) 

và 01 mặt cắt theo phƣơng vuông góc với bờ. Sơ đồ điểm đánh giá mức độ gia tăng nồng 

độ TSS đƣợc thiết lập dựa trên hiện trạng các khu vực cần quan tâm, đánh giá tác động 

trong quá trình thi công. Sơ đồ mặt cắt và sơ đồ các điểm trích xuất đƣợc thể hiện tại 

hình 7.1 và 7.2 bên dƣới. 
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 Hình  3.14. Sơ đồ mặt cắt theo dõi quá trình lan truyên bùn cát trong toàn bộ quá 

trình nhận chìm 

 

Hình  3.15. Sơ đồ bí trí các điểm trích xuất đánh giá mức độ gia tăng nồng độ TSS 

trong quá trình thi công 

Bảng  3.13: Tọa độ các điểm trích xuất phục vụ đánh giá mức độ gia tăng nồng độ 

TSS trong quá trình thi công 

STT Tên điểm 
Tọa độ 

Mô tả 
Kinh độ Vĩ độ 

1 NC1 106.6117 9.4322 Đánh giá tác động, ảnh 

hƣởng của lƣỡi độ đục TSS 2 NC2 106.6380 9.4644 

MC1 
MC2 
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3 NC3 106.6707 9.4371 đến môi trƣờng xung quanh 

vị trí nhận chìm 4 NC4 106.6414 9.4049 

5 HT1 106.6006 9.4735 Đánh giá tác động, ảnh 

hƣởng của lƣỡi độ đục TSS 

đến khu vực neo đậu 

6 HT2 106.5881 9.5137 

7 HT3 106.5524 9.4822 

8 VB1 106.5737 9.7436 

Đánh giá tác động, ảnh 

hƣởng của lƣỡi độ đục TSS 

đến nuôi trồng thủy hải sản 

và vùng du lịch ven bờ  

9 VB2 106.5835 9.6884 

10 VB3 106.5737 9.6387 

11 VB4 106.5454 9.5896 

12 VB5 106.5074 9.5565 

13 VB6 106.4749 9.5406 

14 VB7 106.4215 9.5258 

Phạm vi lan truyền theo trƣờng nồng TSS 

Việc mô phỏng quá trình lan truyền TSS đƣợc thực hiện trên toàn bộ thời gian dự 

kiến thi công với các điều kiện gió, thủy triều đặc trƣng nhằm mục đích xây dựng bức 

tranh tổng thể về quá trình lan truyền và phạm vi ảnh hƣởng khi tiến hành nhận chìm. 

Kết quả mô phỏng đƣợc phân tích thống kê xác định phạm vi lan truyền lớn nhất và 

phạm vi lan truyền trung bình trên toàn bộ thời gian mô phỏng. Trƣờng nồng độ lớn nhất 

và trƣờng nồng độ trung bình trong điều kiện  gió mùa Đông Bắc, gió mùa Tây nam và 

Bão đƣợc thể hiện ở các hình vẽ bên dƣới. 
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Hình  3.16.Kết quả mô phỏng trƣờng TSS lớn nhất tại tầng đáy trong điều kiện mùa Gió Đông Bắc 
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Hình  3.17. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS lớn nhất tại tầng giữa trong điều kiện mùa Gió Đông Bắc 
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Hình  3.18. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS lớn nhất tại tầng mặt trong điều kiện mùa Gió Đông Bắc 
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Hình  3.19.Kết quả mô phỏng trƣờng TSS trung bình tại tầng đáy trong điều kiện mùa Gió Đông Bắc 
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Hình  3.20. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS trung bình tại tầng giữa trong điều kiện mùa Gió Đông Bắc 
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Hình  3.21.Kết quả mô phỏng trƣờng TSS trung bình tại tầng mặt trong điều kiện mùa Gió Đông Bắc 
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Hình  3.22.Kết quả mô phỏng trƣờng TSS lớn nhất tại tầng đáy trong điều kiện gió mùa Tây Nam 
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Hình  3.23.Kết quả mô phỏng trƣờng TSS lớn nhất tại tầng giữa trong điều kiện gió mùa Tây Nam 
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Hình  3.24.Kết quả mô phỏng trƣờng TSS lớn nhất tại tầng mặt trong điều kiện gió mùa Tây Nam 
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Hình  3.25. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS trung bình tại tầng đáy trong điều kiện gió mùa Tây Nam 
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Hình  3.26.Kết quả mô phỏng trƣờng TSS trung bình tại tầng giữa trong điều kiện gió mùa Tây Nam 
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Hình  3.27. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS trung bình tại tầng mặt trong điều kiện gió mùa Tây Nam 
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Hình  3.28. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS lớn nhất tại tầng đáy trong điều kiện bão 
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Hình  3.29. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS lớn nhất tại tầng giữa trong điều kiện bão 
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Hình  3.30. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS lớn nhất tại tầng mặt trong điều kiện bão 
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Hình  3.31. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS trung bình tại tầng đáy trong điều kiện bão 
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Hình  3.32. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS trung bình tại tầng giữa trong điều kiện bão 
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Hình  3.33. Kết quả mô phỏng trƣờng TSS trung bình tại tầng mặt trong điều kiện bão 
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Từ kết quả thống kê trƣờng nồng độ lớn nhất, nồng độ trung bình trên toàn bộ 

quá trình thi công nhận thấy rằng, xu thê lan truyền bùn trong quá trình thi công có 

phƣơng lan truyền chủ đạo là phƣơng song song song với bờ do chịu tác động của 

dòng chảy thủy triều. Trong điều kiện mùa gió Đông Bắc, và mùa gió Tây Nam dƣới 

tác động của gió hƣớng lan truyền có xu thế hƣớng về phía Tây Nam trong mùa gió 

Đông Bắc, và hƣớng lên phía Đông Bắc trong mùa gió Tây Nam. Trong trƣờng hợp 

đang thi công gặp bão bùn cát có thể bị khấy động mạnh, làm gia tăng phạm vi ảnh 

hƣởng, kết quả mô phỏng với điều kiện giả định trong cơn bão Linda cho thấy hƣớng 

lan truyền chủ đạo có hƣớng về phía Tây Nam. Lƣợng bùn cát có thể lan truyền tời 

huyện Vĩnh Châu, Trần Đề tỉnh Sóc Trăng. 

Ngoài ra, khi so sánh về mặt quy mô ảnh hƣởng cho thấy, trong mùa gió Đông 

Bắc mức độ lan truyền và ảnh hƣởng lớn hơn trong mùa gió Tây Nam. Qua Bảng 7-2 

bên dƣới có thể thấy trong mùa gió Đông Bắc mức độ ảnh hƣởng lớn hơn mùa Tây 

Nam khoảng 10%-20%. Trong điều kiện bão mức độ ảnh hƣởng có thể gia thăng từ 7-

8 lần so với điều kiện bình thƣờng. Vì vậy, để tránh các tác động tiêu cực đối với môi 

trƣờng cần lƣu ý dừng các hoạt động khi nhận đƣợc bản tin dự báo bão đổ bộ. 

Bảng  3.14:Bảng so sánh diện tích lan truyền nồng độ TSS (theo ngƣỡng quy định 

của Bộ tài nguyên và Môi trƣờng >0.05kg/m
3
) 

Phƣơng án tính toán 
Diện tích (ha) 

Tầng đáy Tầng giữa Tầng mặt 

KB1-Mùa gió Đông Bắc 29954.990 32892.817 36509.700 

KB2- Mùa gió Tây Nam 29220.092 32520.596 35513.946 

KB3- Trong bão 
231956.046 246417.057 261294.428 

 

Hình  3.34. Biểu đồ diện tích nồng độ TSS lớn nhất  

Phạm vi lan truyền theo các mặt cắt đặc trƣng 

Để làm rõ hơn Hình thái lan truyền TSS trong quá trình nhận chìm, tiến hành 

trích xuất trƣờng TSS theo hai tuyến mặt cắt, mặt cắt MC1 theo phƣơng song song với 
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bờ và MC2 có phƣơng vuông góc với bờ, lan truyền TSS theo các kịch bản khác nhau 

đƣợc thể hiện ở các hình vẽ bên dƣới. 

 

Hình  3.35.Trƣờng TSS theo mặt cắt 1 - KB1 

 

Hình  3.36.Trƣờng TSS theo mặt cắt 2 – KB1 

 

Hình  3.37. Trƣờng TSS theo mặt cắt 1 – KB2 

 

Hình  3.38. Trƣờng TSS theo mặt cắt 2 – KB2 

 

Hình  3.39. Trƣờng TSS theo mặt cắt 1 – KB3 
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Hình  3.40. Trƣờng TSS theo mặt cắt 2 – KB3 

Kết quả mô phỏng theo mặt cắt cho từng tuần thi công đƣợc trình bày chi tiết tại 

phần phục lục của báo cáo này. Qua tổng hợp phân tích kết quả theo mặt cắt cho thấy 

rõ, quá trình nhận chìm lƣỡi độ đục có xu hƣớng lan truyền theo hƣớng Bắc Nam. 

Bảng mô tả kết quả lan truyền theo mặt cắt tƣơng ứng với các kịch bản đƣợc thể hiện 

theo Bảng dƣới đây: 

Bảng  3.15: Bảng phân tích khoảng cách lan truyền TSS tại các mặt cắt đặc trƣng 

trong hai mùa gió Tây Nam và Đông Bắc (hồ sơ thiết kế) 

Tuần 
KB1 KB2 

MC1 MC2 MC1 MC2 

1 0 0 0 0 

2 3500 0 0 1200 

3 24000 800 3000 3500 

4 5000 3400 3500 3000 

5 18000 1200 3500 1000 

6 18000 400 7000 3900 

7 4000 3000 5000 2400 

8 22000 1000 12000 2400 

 

Bảng  3.16: Bảng phân tích khoảng cách lan truyền TSS tại cắt trong Bão 

Ngày 
KB3 

MC1 MC2 

1 0 0 

2 13000 4000 

3 20000 4800 

4 24000 8000 

5 28000 9000 

6 31000 11200 

7 30000 3800 

8 24000 3800 

9 46000 3500 

10 38000 2400 
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Hình  3.41. Khoảng cách lan truyền lớn nhất 

 

Hình  3.42. Khoảng cách lan truyền trung bình 

Dựa vào Bảng so sánh khoảng cách lan truyền TSS theo 2 mặt cắt MC1, MC2 

nhận thấy rằng: 

Khoảng cách lan truyền theo MC1 có xu hƣớng lớn hơn so với hƣớng lan 

truyền tại  mặt cắt MC2 

So sánh giữa mức độ lan truyền giữa 3 phƣơng án nhận thấy rằng trong điều 

kiện có bão làm cho lƣỡi độ đục TSS có khoảng cách lan truyền rộng hơn. Mức độ ảnh 

hƣởng của quá trình thi công trong mùa gió Đông Bắc lớn hơn trong mùa gió Tây 

Nam.  

Biến thiên nồng độ TSS tại các điểm đặc trƣng khu vực biển xa bờ 

Để làm rõ hơn tác động của quá trình lan truyền TSS tiến hành mô tả và thống 

kê các giá trị TSS trong toàn bộ thời gian thi công tại các điểm nhƣ trên Hình vẽ dƣới 

đây: 
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Hình  3.43. Sơ đồ vị trí trích xuất khu vực nhận chìm 

Dựa vào tọa độ vị trí các điểm theo sơ đồ phân bố nhƣ trong hình vẽ và tạo độ 

các điểm đẫ đƣợc đề cập trong Bảng 7.1, tiến hành trích xuất dữ liệu nhằm đánh giá 

mực độ ảnh hƣởng của lƣỡi độ đục do hoạt động nhận chìm đến khu vực xung quanh 

(NC1, NC2, NC3, NC4) và khu vực neo đậu (HT1, HT2, HT3) 

 

Hình  3.44. Biến thiên nồng độ TSS theo KB1 quanh khu vực nhận chìm 
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Hình  3.45. Biến thiên nồng độ TSS the KB2 quanh khu vực nhận chìm 

 

 

Hình  3.46. Biến thiên nồng độ TSS theo KB3 quanh khu vực nhận chìm 

 

Hình  3.47.Biến thiên nồng độ TSS theo KB1 tại khu neo đậu 
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Hình  3.48. Biến thiên nồng độ TSS theo KB2 tại khu vực neo đậu 

 

Hình  3.49. Biến thiên nồng độ TSS theo KB3 tại khu vực neo đậu 

 

 

Hình  3.50.Biểu đồ so sánh nồng độ TSS  
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Hình  3.51. Biểu đồ chênh lệch sự nồng độ TSS tại các điểm trong  

mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam 

Dựa vào biến thiên nồng độ TSS tại các điểm trích xuất theo các kịch bản nhận 

thấy rằng tại vị trí quanh khu vực nhận chìm do ảnh hƣởng của quá trình thi công nhận 

chìm nồng độ TSS trong cả ba kịch bản có xu hƣớng vƣợt ngƣỡng cho phép QCVN 

10-MT:2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Tại khu vực neo đậu, nồng độ TSS 

trong mùa gió Đông Bắc nằm trong ngƣỡng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng và vƣợt ngƣỡng trong mùa gió Tây Nam, trong điều kiện có bão lƣỡi độ đục tại 

điểm neo đậu HT1. 

Bảng  3.17: Bảng so sánh kết quả nồng độ TSS theo các kịch bản tại  

khu vực nhận chìm và khu neo đậu 

STT Tên điểm 
Đông Bắc Tây Nam Bão 

Max TB Max TB Max TB 

1 NC1 0.32528 0.03365 0.29556 0.03324 1.16052 0.26286 

2 NC2 0.31664 0.07182 0.30208 0.07114 1.12431 0.18231 

3 NC3 0.47061 0.05691 0.33652 0.05502 1.31424 0.20543 

4 NC4 0.26942 0.04394 0.16215 0.02147 0.79581 0.22701 

5 HT1 0.01454 0.00024 0.08775 0.01205 0.54336 0.07907 

6 HT2 0.00004 0.00000 0.00371 0.00025 0.06214 0.00343 

7 HT3 0.00006 0.00000 0.00190 0.00010 0.12614 0.00968 

Biến thiên nồng độ TSS tại các khu vực biển ven bờ 

 Khu vực ven biển Dự án bao gồm nhiều khu du lịch biển nằm về phía Bắc nhƣ:  

khu du lịch biển Hiệp Thạnh, Trúc Lâm Thiền Viện Trà Vinh, biển Ba Đồng, Ba Động 

Resort và xuôi về phía Nam là các khu nuôi trồng thủy sản. Để đánh giá hiện trạng 

vùng ven bờ, Dự án tiến hành trích xuất các điểm ven bờ tại các vùng du lịch, nuôi 

trồng thủy sản theo sơ đồ bố trí dƣới đây: 
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Hình  3.52. Sơ đồ vị trí trích xuất 

 

Hình  3.53. Biến thiên nồng độ TSS theo KB1 

 

Hình  3.54. Biến thiên nồng độ TSS theo KB2 
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Hình  3.55. Biến thiên nồng độ TSS theo KB3 

 

Hình  3.56. Biểu đồ so sánh nồng độ TSS 

Bảng  3.18: Bảng so sánh nồng độ TSS theo 3 kịch bản 

STT Tên điểm 
Đông Bắc Tây Nam Bão 

MAX TB MAX TB MAX TB 

1 VB1 0.00000 0.00000 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 

2 VB2 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

3 VB3 0.00000 0.00000 0.00002 0.00000 0.00000 0.00000 

4 VB4 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.00000 

5 VB5 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00075 0.00003 

6 VB6 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00369 0.00020 

7 VB7 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00471 0.00024 

Kết quả mô tả biến thiên nồng độ TSS ven bờ tại khu du lịch và khu nuôi trồng thủy 

sản nhận thấy rằng, tại các điểm ven bờ theo 3 kịch bản cho nồng độ TSS nằm trong 

ngƣỡng quy định QCVN10:2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng (< 0.05kg/m
3
). 
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 Kết quả mô phỏng chiếm dụng đáy biển 

 

Hình  3.57. Kết quả tính toán chiếm dụng đáy biển trong mùa gió Đông Bắc 

 

Hình  3.58. Kết quả tính toán chiếm dụng đáy biển trong mùa gió Tây Nam 

Nhìn sơ bộ có thể nhận thấy, hình thái bãi nhận chìm đáy biển sau quá trình 

nhận chìm trong cả hai mùa gió có tính tƣơng đồng khá lớn. Tuy nhiên, trong mùa gió 

Đông Bắc do ảnh hƣởng của gió lớn nên quá trình lan truyền có xu thế hƣớng về phía 
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Nam dẫn tới hình thái bãi có xu lƣơng lan rộng hơn về phía Tây Nam. Diện tíc chiếm 

dụng do hoạt động nhận chìm đƣợc thể hiện chi tiết tại bảng phân tích bên dƣới. 

Bảng  3.19:Bảng phân tích hình thái bãi vật liệu sau nhận chìm  

STT Độ dày (m) 
Diện tích –Mùa Đông Bắc 

(ha) 

Diện tích –Mùa Tây Nam 

(ha) 

1 > 1.8 8.841 8.829 

2 > 1.6 18.962 15.472 

3 > 1.4 29.871 26.356 

4 > 1.2 38.387 35.566 

5 > 1.0 59.629 48.596 

6 > 0.8 86.427 78.017 

7 > 0.6 105.348 98.352 

8 > 0.4 178.994 170.192 

9 > 0.2 392.049 362.591 

Qua hình vẽ và bảng kết quả phân tích cho thấy hình thái bãi vật liệu có dạng 

chóp nón và độ cao lớn nhất tại chóp xấp xỉ 2.52m. Diện tích chiếm dụng lớn nhất đối 

với cao độ dày >0.2m xấp xỉ 392.049 ha đối với trƣờng hợp mùa gió Đông Bắc và 

362.591ha với mùa gió Tây Nam.  

Kết luận:  

Qua kết quả tính toán đánh giá ảnh hƣởng của quá trình nạo vét nhận chìm 

trong trƣờng hợp tiêu cực nhất với điều kiện mùa gió Đông Bắc, Tây Nam và Bão 

nhận thấy phƣơng lan truyền bùn chủ đạo là phƣơng song song với bờ (Tây Bắc – 

Đông Nam) với khoảng cách lan truyền lớn nhất có thể xảy ra khoảng 30 km về phía 

Tây Nam. Lƣỡi độ độc có chỉ số TSS vƣợt ngƣỡng quy định trong trƣờng hợp tiêu cực 

nhất vẫn nằm cách bờ tối thiểu 15km.  

Khi xem xét biến thiên nồng độ TSS tại các điểm đặc trƣng nhận thấy, mức độ 

chiếm dụng khối nƣớc (mức độ gia tăng nồng độ TSS trong nƣớc) chỉ diễn ra trong 

thời gian thi công và sau đó nƣớc biển sẽ trở về trạng thái ban đầu sau khoảng thời 

gian từ 1 đến 2 tuần tùy vào từng vị trí. Xem xét chi tiết mức độ gia tăng nồng độ tại 

các điểm ven bờ cho thấy tại khu vực bãi biển Ba Động mức độ gia tăng nồng độ 

TSS do hoạt động của Dự án chỉ khoảng 20-25mg/l. Chƣa vƣợt ngƣỡng tiêu chuẩn so 

với quy định của Bộ tài nguyên và Môi trƣờng đối với vùng nƣớc có hoạt động du 

lịch. 

 Tác động đến HST và hoạt động nuôi trồng thủy hải sản  

Khu vực nạo vét và nhận chìm không có hoạt động nuôi trồng thủy hải sản. Tuy 

nhiên, cách khu nạo vét khoảng 2,5km - 5km về phía Tây Nam có khoảng 22 hộ dân 
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thuộc xã Dân Thành và xã Đông Hải đang nuôi trồng thủy hải sản (15 hộ xã Đông Hải, 

7 hộ xã Dân Thành), chủ yếu nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng.    

Việc nạo vét sẽ gây tác động đến khu nuôi trồng thủy hải sản của ngƣ dân nhƣ sau: 

- Việc lan truyền TSS với phạm vi rộng sẽ ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc biển 

mà các hộ dân lấy nƣớc ven biển phục vụ hoạt động nuôi trồng thủy hải sản, vệ sinh 

vuông nuôi. Tuy nhiên các hộ dân không sử dụng nƣớc biển trực tiếp phục vụ NTTS. 

Nƣớc biển sau khi đƣợc hút lên sẽ đƣợc trữ tại các bể chứa riêng của mỗi hộ để xử lý, 

lắng cặn đảm bảo đạt chất lƣợng trƣớc khi sử dụng cho hoạt động NTTS nên tác động 

đến hoạt động này có thể đƣợc kiểm soát.    

- Chất lƣợng nƣớc biển thay đổi làm ảnh hƣởng đến sinh trƣởng, phát triển của 

nhiều loại động vật thủy sinh và thủy hải sản.  

- Ảnh hƣởng đến sự di chuyển và số lƣợng của các loài cá, động vật thủy sinh 

(đặc biệt là khu vực gần vị trí nạo vét) 

- TSS cao, sự cố tràn dầu sẽ làm giảm ôxy hoà tan trong nƣớc, hạn chế sự phát 

triển của các loài sinh vật thủy sinh, thủy hải sản. 

- Đối tƣợng tác động: HST và hoạt động nuôi trồng thủy hải sản 

- Phạm vi tác động: Khu vực thực hiện thi công nạo vét và khu vự lân cận 

- Thời gian tác động: Trong và sau thời gian thi công nạo vét 

- Mức độ tác động: Nhỏ  

 Ảnh hưởng đến đa dạng sinh học do có một số loài di chuyển đến khu vực 

sinh sống mới có điều kiện phù hợp hơn 

Ảnh hƣởng đến sinh trƣởng và phát triển một số loài thủy sinh tại các khu vực 

nhƣ sau: 

- Khu vực dải phòng hộ ven biển xã Đông Hải, khu vực xã Long Vinh với diện 

tích khoảng 1.500 ha cách khu nạo vét khoảng 2,5-3km 

- Khu rừng sinh thái ngập mặn tỉnh Trà Vinh cách khu nạo vét khoảng 4,3km. 

Các khu vực đa dạng sinh học khác nằm cách xa khu vực thi công dự án nên 

không bị tác động tiêu cực từ hoạt động nạo vét nhƣ: Khu bảo tồn rừng ngập mặn 

Long Khánh cách Dự án khoảng 8km về phía Đông Nam; rừng ngập mặn Cù Lao 

Dung cách khu nạo vét khoảng 11,5km về phía Đông Nam.  

Trong khi đó, thực tế tại địa phƣơng, các khu vực nuôi trồng thủy hải sản đều 

nằm trên bờ, không có hoạt động dƣới biển. Việc đánh bắt cá gần bờ của ngƣời dân 

đều là hoạt động tự phát. Khu Dự án không nằm trong quy hoạch các khu vực bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản tiềm năng của Việt Nam đã đƣợc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn công bố (Công văn số 3336/BNN-TCTS ngày 04/5/2018). Đặc biệt, khu Dự 

án không nằm trong quy hoạch khai thác, nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản của 
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tỉnh Trà Vinh (Công văn số 2313/BNN-TCTS ngày 3/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ cấp phép và giao khu vực 

biển để nhận chìm có thể hiện rõ nội dung trên). 

Khi có hoạt động của Dự án thì hàm lƣợng TSS gia tăng tại vị trí các điểm có 

hoạt động nhận chìm và nạo vét. Tuy nhiên chỉ sau 1-3h hàm lƣợng TSS sẽ dần giảm 

so hoạt động sa lắng, sau khoảng 24-48h hàm lƣợng TSS cơ bản sẽ dần tiến đến giá trị 

nhƣ lúc chƣa có hoạt động nạo vét và nhận chìm.  

Nhƣ vậy, các khu vực Cửa Cổ Chiên, Cửa Định An thuộc quy hoạch khu cần 

bảo vệ nguồn giống thủy sản, khu bãi đẻ, bãi ƣơng nuôi tự nhiên cách dự án khoảng 

24-17km; khu vực Côn Đảo cách khoảng 70-80km nên không chịu tác động bởi hoạt 

động thi công, nạo vét và nhận chìm của Dự án.  

Đồng thời, khu Dự án không nằm trong quy hoạch khai thác, nuôi trồng, bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản của tỉnh Trà Vinh (Theo công văn số 2313/BNN-TCTS ngày 

3/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham gia ý kiến thẩm 

định hồ sơ cấp phép và giao khu vực biển để nhận chìm).  

Vì vậy, tác động của việc lan truyền vật chất nạo vét chỉ diễn ra trong  phạm vi 

không lớn, bán kính 10km-12km, tác động chủ yếu tới các loài sinh vật tại khu Dự án 

và lân cận; không làm biến động hàm lƣợng TSS đến khu vực ven bờ, không ảnh 

hƣởng đến hoạt động nuôi trồng thủy hải sản khi các hộ dân lấy nƣớc lợ, không ảnh 

hƣởng tới các HST ở Côn Đảo cách Dự án khoảng 80km.  

CTNH phát sinh khi nạo vét là dầu mỡ, làm giảm khả năng xuyên ánh sáng qua 

môi trƣờng nƣớc dẫn đến biến đổi tính chất nƣớc, giảm khả năng hoà tan ôxy vào nƣớc 

và sẽ tác động tiêu cực tới các loài thực vật thuỷ sinh, thực vật nổi. Các loài thực vật 

thủy sinh nhƣ tảo lam, tảo silic, tảo lục, tảo mắt,... sẽ giảm khả năng phát triển.   

Tuy nhiên, hoạt động nạo vét tác động không đáng kể tới khu nuôi trồng thủy 

hải sản của ngƣ dân cách Dự án từ 2,5-5km. Hoạt động nuôi trồng thủy sản thƣa thớt, 

nhỏ lẻ. Đặc biệt thời gian nạo vét và thi công bến phao khoảng 6 tháng, không thực 

hiện vào mùa gió chƣớng nên tác động từ nạo vét tới khu nuôi trồng thủy hải sản 

không lớn. Chủ đầu tƣ sẽ các phƣơng án và kế hoạch thi công khả thi hạn chế các tác 

động.  

Khu vực dự kiến nhận chìm cách bờ khoảng 19-20km, vì vậy, hoạt động nhận 

chìm của dự án không ảnh hƣởng đến khu vực nuôi trồng thủy hải sản của xã Dân 

Thành và xã Đông Hải. Tuy nhiên, hoạt động của dự án vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm 

ô nhiễm môi trƣờng sống của thủy hải sản, tăng TSS, làm giảm lƣợng oxy trong các ao 

nuôi trồng, tôm cua chậm phát triển và có thể gây 1 số bệnh cho tôm, cua. Nhƣng quá 
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trình lan truyền chất ô nhiễm tới khu vực này trong thời gian ngắn, nồng độ không 

vƣợt ngƣỡng cho phép >0.05kg/m3 (theo QCVN 10 - MT:2015/BTNMT).   

Đặc biệt khu nhận chìm nằm cách cửa sông Cổ Chiên về phía Bắc là 40km, 

cách cửa sông Định An về phía Nam là 38km và cách 80km về phía Đông là Vƣờn 

Quốc gia Côn Đảo. Trên cơ sở kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu Hải sản về nguồn 

lợi hải sản biển Việt Nam, giai đoạn 2011 – 2015, kết quả điều tra về nhóm trứng cá, 

cá con và sinh học nghề cá của các loài hải sản có giá trị kinh tế và đặc trƣng sinh thái 

cho từng vùng, một số khu vực gồm cửa Đại, cửa Hàm Luông, cửa Cổ Chiên và cửa 

Định An ở khu vực Tây Nam Bộ đƣợc quy hoạch và hình thành khu bảo vệ nguồn 

giống thủy sản, bãi ƣơng nuôi tự nhiên. Nhƣ vậy, ranh giới các khu vực quy hoạch này 

nằm ngoài phạm vi bán kính 20km của tứ giác khu nhận chìm nên việc nhận chìm sẽ 

không ảnh hƣởng tới việc quy hoạch các khu bảo vệ nguồn giống, bãi ƣơng nuôi nói 

trên, cũng nhƣ không ảnh hƣởng tới các hệ sinh thái của Vƣờn Quốc gia Côn Đảo.   

- Đối tƣợng tác động: đa dạng sinh học, hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản 

- Phạm vi tác động: Khu vực nạo vét và lân cận, các khu vực có đặc trƣng về đa 

dạng sinh học trong bán kính 10-12km 

- Thời gian tác động: Trong và sau thời gian thi công nạo vét 

- Mức độ tác động: Nhỏ 

 Tác động đến hoạt động du lịch 

Việc TSS lan truyền tối đa có thể sẽ ảnh hƣởng tới khu du lịch Ba Động gây ra 

tác động nhƣ: 

- Làm tăng độ đục trong nƣớc biển tại khu du lịch Ba Động, gây giảm mỹ quan 

khu vực  

- Ô nhiễm nguồn nƣớc ảnh hƣởng đến hoạt động tắm của du khách du lịch 

- Giảm giá trị cảnh quan và kinh tế của khu du lịch Ba Động nói riêng 

Tuy nhiên, Khu du lịch Ba Động cách khu vực dự án khoảng 7km về phía Đông 

Bắc, cách khu vực nhận chìm chất thải của dự án khoảng 26km về phía Tây BắcNgoài 

ra, đặc trƣng vùng biển ở đây nằm gần các cửa sông lớn đổ ra biển (sông Cổ Chiên) 

nên độ đục trong nƣớc biển đã khá cao. Mặt khác, khu du lịch Ba Động chủ yếu là 

hoạt động nghỉ dƣỡng với lƣợng khách du lịch thấp và thời gian độ đục lan truyền tới 

khu vực này ngắn (trong vòng khoảng ≤1tuần), độ đục không vƣợt ngƣỡng cho phép 

>0,05kg/m3 (theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT) nên tác động do lan truyền bùn cát 

đƣợc đánh giá không lớn.  

- Đối tƣợng tác động: Khu du lịch Ba Động 

- Phạm vi tác động: Khu vực nạo vét và lân cận, các khu vực có đặc trƣng về đa 

dạng sinh học trong bán kính 10-12km 
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- Thời gian tác động: Trong thời gian thi công nạo vét và nhận chìm 

- Mức độ tác động: Nhỏ 

 Tác động đến giao thông thủy 

Tuyến đƣờng vận chuyển vật chất nạo vét của Dự án đến khu nhận chìm không 

có tuyến hàng hải, không đi vào khu vực đón trả hoa tiêu, chỉ có tàu nhỏ của ngƣời dân 

đi đánh bắt thủy hải sản do đó việc vận chuyển và nhận chìm tác động chủ yếu tới hoạt 

động đánh bắt cá của ngƣời dân khu vực.  

Tuy nhiên, khu vực nạo vét nằm bên cạnh tuyến luồng riêng vào Cảng Duyên 

Hải và gần với khu vực tuyến luồng chung cửa vào sông Hậu (kênh Quan Chánh Bố), 

nơi diễn ra hoạt động ra vào của tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản với mật độ 20 – 30 

tàu/ngày; tàu than vận chuyển, cung cấp, bốc dỡ than phục vụ cho TTĐL Duyên Hải 

khoảng 3 chuyến/ngày; tàu hàng ra, vào tuyến luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông 

Hậu khoảng 5 chuyến/ngày. Vì vậy, các phƣơng tiện phục vụ thi công, nạo vét và vân 

chuyển chất thải đi nhận chìm cùng với 28-38 chuyến/ngày hoạt động của tàu thuyền 

ra vào tuyến luồng sẽ gây tác động nhƣ: 

- Cản trở, tắc nghẽn giao thông đƣờng thủy tại tuyến luồng riêng và chung; 

- Gây ra va đập, tai nạn khi các phƣơng tiện di chuyển ra vào tuyến luồng; 

- Thu hẹp phạm vi tuyến luồng phục vụ di chuyển của các tàu thuyền; 

- Sự cố rò rỉ dầu khi va chạm giữa các phƣơng tiện gây ô nhiễm môi trƣờng 

nƣớc biển, hƣ hỏng các thiết bị tàu thuyền qua lại, có thể ảnh hƣởng đến hoạt động 

nuôi trồng thủy hải sản của xã Dân Thành, xã Đông Hải cách Dự án khoảng 2,5-5km.  

- Ảnh hƣởng tới tiến độ nạo vét và tiến độ vận chuyển hàng nói chung của các 

tàu ra vào tuyến luồng; 

- Ảnh hƣởng đến HST khu vực cảng biển TTDL Duyên Hải.  

- Ảnh hƣởng đến kinh tế chung của các tàu thuyền, ngƣ dân đánh bắt thủy hải 

sản, hoạt động của TTĐL Duyên Hải khi các tàu vận chuyển than không đảm bảo khối 

lƣợng và tiến độ vận chuyển.  

- Đối tƣợng tác động: Tàu thuyền nhỏ đánh bắt hải sản, tàu than, tàu hàng  

- Phạm vi tác động: Khu vực tuyến luồng thi công nạo vét  

- Thời gian tác động: Trong thời gian thi công nạo vét và nhận chìm 

- Mức độ tác động: Trung bình 

 Tác động đến hoạt động đánh bắt thủy hải sản của người dân 

Xung quanh khu vực Dự án  có hoạt động đánh bắt thủy hải sản của ngƣời dân 

xã Dân Thành, xã Đông Hải, theo hình thức nhỏ lẻ, hộ gia đình. Thủy hải sản hầu hết 

là các loài có giá trị kinh tế nhƣ:  cá Nhụ (Eleutheronema tetradactylum ),  cá Nục 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2912
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=20395
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(Decapterus maruadsi), cá Mú than (Cephalopholis boenak ), cá Lƣợng 

(Nemipterus furcosus), Cá tráp (Acanthopagrus pacificus),…  

Mỗi ngày có khoảng 20-30 tàu thuyền của ngƣ dân đánh bắt thủy hải sản, các 

tàu có công suất nhỏ chủ yếu phục vụ các hộ dân đánh bắt gần bờ. Do đó, hoạt động 

thi công nạo vét sẽ gây các tác động trực tiếp, gián tiếp đến việc đánh bắt thủy hải sản, 

cụ thể: 

- Gia tăng độ đục, khuấy động lớp bùn đáy làm ảnh hƣởng trực tiếp môi trƣờng 

sống của các loài thủy hải sản dẫn đến khả năng đánh bắt giảm 

- Làm xáo trộn chuỗi thức ăn của các loài cá,…giảm khả năng sinh trƣởng và 

phát triển của HST khu vực Dự án và lân cận 

- Giảm lƣợng oxy hòa tan do gia tăng độ đục 

- Giảm ĐDSH do có sự di chuyển của các loài động vật thủy sinh sang khu vực 

khác, giảm trữ lƣợng đánh bắt của ngƣ dân 

- Khả năng và trữ lƣợng đánh bắt thủy hải sản giảm sẽ ảnh hƣởng trực tiếp thu 

nhập của ngƣời dân.   

- Có thể xảy ra xung đột giữa ngƣ dân đánh bắt cá và Chủ Dự án hoặc lao động 

trực tiếp thực hiện hoạt động nạo vét nếu không có các biện pháp khả thi, hợp lý khi 

triển khai Dự án 

- Ảnh hƣởng đến sức khỏe CBCNV, ngƣ dân điều khiển tàu thuyền do bụi, khí 

thải phát sinh trong quá trình nạo vét. 

- Có thể gây ra va chạm giữa tàu thuyền đánh bắt cá và phƣơng tiện thi công 

nạo vét, vận chuyển vật chất nạo vét; ảnh hƣởng đến tính mạng của CBCNV, ngƣ dân.  

- Các ngƣ dân di chuyển tới vị trí đánh bắt mới có thể không đảm bảo về trữ 

lƣợng và lâu dài, ảnh hƣởng đến thu nhập trực tiếp.  

 Tác động tới hệ sinh thái khu vực Dự án 

Theo hiện trạng tài nguyên sinh vật khu vực Dự án đƣợc thể hiện tại chƣơng 2 

báo cáo cho thấy tài nguyên sinh vật khu vực Dự án không đa dạng, thành phần loài 

đơn giản, không có loài quý hiếm, cần bảo tồn. Hệ động - thực vật chủ yếu là một số 

loài cá nƣớc lợ vùng cửa biển, ĐVPD, cá, tôm, cua nhỏ. Phần đáy biển có thực vật chủ 

yếu là tảo, độ che phủ thấm thấp; động vật chủ yếu là nghêu, sò, ốc,...  

Quá trình thực hiện Dự án phát sinh các chất thải gây ra tác động đến đời sống 

hệ sinh vật thủy sinh tại khu vực thực hiện Dự án nhƣ sau:  

- Dầu thải rơi vãi xuống môi trƣờng nƣớc nhiễu loạn áp suất thẩm thấu giữa 

màng tế bào sinh vật với môi trƣờng, dầu bao phủ màng tế bào, sẽ làm mất khả năng 

điều tiết áp suất trong cơ thể sinh vật, đồng thời cũng là nguyên nhân làm chết hàng 

loạt sinh vật bậc thấp, các con non, ấu trùng. Dầu bám vào cơ thể sinh vật sẽ ngăn cản 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2102
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=62260
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=442
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=15860
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1552
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=20091
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9404
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=71700
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quá trình hô hấp, trao đổi chất và sự di chuyển của sinh vật trong môi trƣờng nƣớc. 

Theo “Đánh giá tác động ô nhiễm dầu đến hệ sinh thái biển, ven biển và lƣợng giá 

thiệt hại kinh tế” năm 2011 của Tổng cục Môi trƣờng, nồng độ dầu trong nƣớc đạt 

0,1mg/l có thể gây chết các loài sinh vật phù du - mắt xích đầu tiên trong lƣới thức ăn 

ở biển; giảm mật độ tảo; dầu bám vào cơ thể hoặc sinh vật hấp thụ qua quá trình lọc 

nƣớc làm giảm giá trị sử dụng.   

- Chất thải sinh hoạt thải trực tiếp xuống môi trƣờng nƣớc có thể gây ra ô nhiễm 

môi trƣờng nƣớc, các hiện tƣợng: phú dƣỡng, ĐVPD phát triển mạnh và thành phần 

các loài bị thay đổi. Ngoài ra còn có thể gây chết một số hệ sinh thái trong khu vực 

nuôi trồng thủy hải sản xã Dân Thành cách khu nạo vét khoảng 2,5km khi vƣợt 

ngƣỡng chịu tải đối với các loài này. 

- Ngoài ra, quá trình nạo vét, nhận chìm làm nƣớc đục, cản trở quá trình quang 

hợp của TVPD, rong biển; gây hại cho các HST biển, ảnh hƣởng tới các loài sinh vật 

đáy, sinh vật phù du. Trong phạm vi nạo vét và vật liệu thải từ quá trình nạo vét sẽ làm 

giảm số lƣợng và thành phần loài. Tuy nhiên, sau khi hoạt động nạo vét chấm dứt, lớp 

bùn, cát đƣợc bồi hoàn; vòng đời của các nhóm sinh vật là ngắn (từ 7-30 ngày) nên 

khả năng phục hồi của các nhóm sinh vật này là rất nhanh sau khi ổn định nền đáy. 

- Khuấy động lớp trầm tích đáy, gia tăng bùn cát lơ lửng, làm cho nồng độ các 

chất ô nhiễm trong nƣớc tăng lên. Hàm lƣợng chất rắn lơ lửng trong nƣớc tăng cản trở 

ánh sáng chiếu xuống tầng đáy, do đó cản trở quá trình quang hợp của các loài tảo 

trong Dự án. Gây hạn chế trao đổi chất và sự phát triển của các loài, làm nghèo đi 

lƣợng thức ăn cho các hệ động vật. 

- Tại khu nhận chìm, địa hình thay đổi, làm thay đổi đáng kể không gian sống 

và trú ngụ của một số loài: cá, tôm, cua trong khu vực, phải di chuyển và thích nghi 

với nơi trú ngụ mới.  

- Quá trình nạo vét, nhận chìm làm thay đổi dòng chảy của khu vực thực hiện 

Dự án, sẽ mang theo một số loài của các khu vực lân cận tới khu vực thực hiện Dự án 

làm phát sinh các mối quan hệ giữa các loài sinh vật mới và các loài sinh vật hiện 

trạng. Mối quan hệ nếu là cộng sinh, tƣơng hỗ sẽ làm phát triển hệ sinh vật thủy sinh 

của khu vực thực hiện Dự án, làm tăng tính đa dạng sinh học. Mối quan hệ nếu là cạnh 

tranh, con mồi – kẻ thù sẽ làm thay đổi thành phần loài, số lƣợng hệ sinh vật thủy sinh 

của khu vực thực hiện Dự án. Hệ sinh vật của khu Dự án sẽ đƣợc thay thế bằng hệ sinh 

vật mới có thành phần loài và số lƣợng gần giống hoặc khác xa hệ sinh thái ban đầu.  

Tuy nhiên, khu vực thực hiện Dự án thƣờng xuyên có tàu, thuyền ra vào, vì vậy 

mật độ phân bố các loài thƣa và tính phân loài không cao. Quá trình thực hiện Dự án 

ảnh hƣởng đến HST trong Dự án không đáng kể. 
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 Tác động đến chế độ dòng chảy khu vực  

Tác động của hoạt động nạo vét tới chết độ dòng chảy khu vực có thể làm phát 

sinh một số ảnh hƣởng nhƣ sau: 

- Ảnh hƣởng đến môi trƣờng sống, chuỗi thức ăn của các loài sinh vật biển tại 

khu vực và lân cận 

- Ảnh hƣởng đến hoạt động di chuyển của các tàu thuyền ra vào khu vực tuyến 

luồng, đặc biệt tàu thuyền của ngƣ dân dánh bắt cá có thể gặp sự cố va chạm với các 

phƣơng tiện khác  

- Giảm tính ĐDSH do sự di chuyển môi trƣờng sống của một số loài 

- Ảnh hƣởng trực tiếp từ hoạt động nạo vét và nhận chìm có thể là tác nhân gây 

lan truyền bùn cát trên phạm vi rộng. Tuy nhiên, Dự án không thi công vào mùa mƣa 

bão, mùa gió chƣớng nên tác động từ hoạt động nạo vét, nhận chìm đến thay đổi chế 

độ dòng chảy đƣợc hạn chế, giảm thiểu các tác động tiêu cực tới HST, giao thông thủy 

và nuôi trồng thủy hải sản.   

 Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội  

* Tác động tích cực: 

- Đảm bảo cho tàu 30.000 DWT hành hải vào cảng nhập than an toàn và liên tục, 

nâng cao thời gian hoạt động của tàu thuyền và đáp ứng nhu cầu vận chuyển than phục 

vụ nhà máy. 

- Đảm bảo công suất bốc xếp của cảng theo đúng công suất thiết kế, giảm thời gian 

tàu phải neo chờ khi phải lợi dụng thủy triều để ra vào bến cảng giúp việc điều động 

tàu chủ động và thuận lợi. 

- Hạn chế các sự cố, rủi ro về va chạm tàu thuyền của các phƣơng tiện ra vào 

khu vực Cảng biển TTĐL Duyên Hải 

- Góp phần đảm  bảo tính ổn định lâu dài của việc vận hành nhà máy 

- Dự án sẽ trực tiếp và gián tiếp tạo thêm nhiều công ăn việc làm, tăng thêm thu 

nhập cho ngƣời dân. 

* Tác động tiêu cực: 

- Phát sinh các tệ nạn xã hội: cờ bạc, trộm cắp, ma túy, đánh nhau,.... do tập 

trung công nhân thi công Dự án của nhà thầu về tập trung tại địa phƣơng; 

- Gia tăng tác động xấu tới an ninh trật tự của Dự án và địa phƣơng nói chung; 

- Có thể xảy ra tranh chấp trong việc sử dụng tuyến luồng phục vụ các tàu 

thuyền ra vào khu vực.   

- Có thể làm mất ngƣ trƣờng và giảm năng suất khai thác của các hộ dân.  

- Bồi lắng, xói lở trong quá trình nạo vét, nhận chìm    
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Sau khi kết thúc nạo vét, khu vực nạo vét đạt cao độ thiết kế; dọc 2 bên khu vực 

nạo vét khoảng 200m bị xói lở, chiều dày xói lở thay đổi 0 - 1m. Do đó tuyến đê chắn 

sóng phía Bắc và phía Nam cách khu vực nạo vét khoảng 1km; đƣờng bờ cảng Duyên 

Hải song song tuyến luồng riêng cách khu vực nạo vét khoảng 1km không bị ảnh 

hƣởng bởi quá trình bồi lắng, xói lở.  

Khu vực nhận chìm đƣợc bồi lắng 0,5m vẫn nằm gọn trong phạm vi diện tích 

đƣợc cấp phép dự kiến nhận chìm; khu vực xung quanh, đặc biệt hƣớng Đông Bắc, 

Tây Nam đƣợc bồi lắng 0,2 – 0,5m.     

* Khả năng, mức độ bồi lắng sau quá trình nạo vét 

Hiện tƣợng bồi lắng đƣợc hình thành, di chuyển và lắng xuống từ các dòng 

nƣớc thƣờng xuyên hoặc tạm thời, đóng vai trò quan trọng trong kết cấu phần lớn các 

thành hệ trầm tích lục địa.  

Từ kết khảo sát tính toán khối lƣợng bồi lắng thực tế và dự báo bồi lắng qua 

mùa gió chƣớng cho thấy, tổng khối lƣợng phải nạo vét để xây dụng khu neo chờ tàu 

là: 731.963m
3
. 

Các khu vực ngoài phạm vi nạo vét sẽ có hiện tƣợng bồi lắng ít hơn, do khu nạo 

vét có các hoạt động di chuyển của các tàu thuyền ra vào tuyến luồng, dẫn đến thay 

đổi chế độ dòng chảy, là tác nhân gia tăng bồi lắng khu vực.  

Bồi lắng tại khu vực Dự án nói riêng gây ra tác động nhƣ:   

- Hạn chế độ sâu cho tàu chạy khi tham gia giao thông thủy trên tuyến luồng Dự 

án và lân cận, tiềm ẩn nguy cơ gây mấy an toàn hàng hải. 

- Tăng độ đục của dòng nƣớc biển, giảm quá trình quang hợp của các loài thực 

vật thủy sinh, hô hấp của các loài động vật thủy sinh nhƣ tôm, cá,... gây cản trở sinh 

trƣởng, phát triển của các loài cá trong khu Dự án. Trong trƣờng hợp độ đục quá cao 

so với quy định có thể gây chết các loài này do không đủ oxy cung cấp. 

- Làm thay đổi chế độ dòng chảy tự nhiên 

- Tác động trực tiếp HST khu vực và lân cận, nhất là động vật đáy: thu hẹp và 

thay đổi môi trƣờng sống 

- Khối lƣợng bồi lắng ảnh hƣởng trực tiếp đến môi trƣờng vùng biển nói chung, 

đặc biệt khi mùa mƣa bão, mùa gió chƣớng, khối lƣợng cát bùn bồi lắng sẽ gia tăng và 

di chuyển về các khu vực lân cận.  

* Thời gian ổn định đáy biển sau hoạt động nạo vét 

Ổn định nền đáy biển là quá trình hoàn trả lại lƣợng vật liệu nền đáy đồng thời tái 

tạo lại hệ sinh thái khu vực đã bị biến đổi theo hình thức tự nhiên hoặc nhân tạo do hoạt 

động nạo vét. Trong trƣờng hợp của Dự án thì quá trình ổn định các lớp đáy biển đƣợc 

diễn ra tự nhiên, chƣa có sự can thiệp của con ngƣời, dòng chảy vật liệu dƣới tác động 
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của sóng, gió, thủy triều, bồi lắng về khu vực bị xáo trộn nhằm cân bằng vật liệu; cùng 

với đó là sự tái tạo lại hệ thống quần thể sinh vật mới thích nghi với điều kiện mới. 

Dự kiến thời gian ổn định nền đáy biển sau hoạt động nạo vét dự kiến khoảng 

1-2 năm sau nạo vét. 

* Thời gian phục hồi sau nhận chìm    

Khu vực nhận chìm và khu vực ven bờ, tính từ thời điểm kết thúc quá trình 

nhận chìm, để môi trƣờng nƣớc trở về trạng thái ban đầu mất khoảng 2,5 đến 3,0 tháng 

(Nguồn: Báo cáo lan truyền TSS trong quá trình nạo vét nhận chìm Dự án Báo cáo 

ĐTM Dự án Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu 

(đoạn luồng chung) năm 2019). 

3.1.1.3. Các rủi ro, sự cố có thể xảy ra trong giai đoạn thi công xây dựng 

 Sự cố tai nạn lao động 

Tai nạn lao động có thể xảy ra tại bất cứ các hoạt động có sử dụng lao động nếu 

không tuân thủ đúng quy trình an toàn lao động. Các nguyên nhân tƣợng tự giai đoạn 

chuẩn bị mặt bằng kết hợp việc thi công không tuân thủ đúng quy định và kỹ thuật thi 

công gây tai nạn cho ngƣời lao động nhƣ tai nạn do máy móc, đuối nƣớc,… ảnh hƣởng 

tới sức khỏe, tính mạng của công nhân trực tiếp tham gia thi công, từ đó làm chậm tiến 

độ và thiệt hại tới kinh phí của nhà thầu thi công cũng nhƣ đại diện chủ đầu tƣ. 

 Sự cố tai nạn giao thông thủy 

Trong quá trình thi công nạo vét khu vực thực hiện Dự án có thể xảy ra sự cô 

tai nạn giao thông đƣờng thủy. Nguyên nhân có thể do: 

- Gia tăng mật độ các phƣơng tiện lƣu thông trên tuyến luồng; 

- Xảy ra va chạm giữa các phƣơng tiện nạo vét với nhau và với tàu thuyền ra 

vào kênh Quan Chánh Bố (chủ yếu là các thuyền đánh cá nhỏ của ngƣ dân khu vực); 

- Thời tiết không thuận lợi, giông, bão,… 

- Các phƣơng tiện đi lại lƣu thông trên tuyến luồng không đƣợc trang bị đầy đủ 

thiết bị, dụng cụ an toàn đƣờng thủy; không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an 

toàn giao thông đƣờng thủy. 

Trong quá trình va chạm ảnh hƣởng trực tiếp tới kinh tế, tính mạng của công 

nhân điều khiển phƣơng tiện, ngƣ dân địa phƣơng, tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố tràn dầu. 

 Sự cố tràn dầu   

Với tàu hút bụng, sà lan hoạt động liên tục và các tàu vận chuyển cát, lắp phao, 

tàu cá của ngƣ dân thƣờng xuyên ra vào cửa kênh Quan Chánh Bố cùng các tàu hàng 

hải trên Biển Đông, có thể xảy ra nguy cơ tràn dầu.  

Khi xảy ra sự cố tràn dầu ảnh hƣởng đến môi trƣờng biển nếu không có biện 

pháp xử lý kịp thời. 
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- Tác động bất lợi của việc tràn dầu     

+ Các loài sinh vật sống trong nƣớc nhƣ tôm, cua, cá và trên lớp trầm tích nhƣ 

nghêu, sò rất nhạy cảm với tình trạng ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm dầu. Từ đó sự cố 

lan truyền dầu làm giảm đa dạng sinh học, ảnh hƣởng đến đánh bắt thủy hải sản của 

ngƣời dân địa phƣơng. Tuy nhiên khu vực Dự án là tuyến luồng chung và là Cảng biển 

đang hoạt động, tàu bè ra vào nên mật độ phân bố và tính phân loài không cao do đó 

ảnh hƣởng không lớn đến hệ sinh thái khu vực.   

+ Khu nuôi trồng thủy sản xã Dân Thành cách khu vực nạo vét khoảng 2,5 km 

phía Tây Nam; khu nuôi trồng thủy sản xã Đông Hải cách khu vực nạo vét khoảng 

5km; khu du lịch bãi biển Ba Động thuộc xã Trƣờng Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh 

Trà Vinh, nằm về phía Đông Bắc cách khu vực nạo vét khoảng 7km, đồng thời đƣợc 

ngăn cách bởi đê chắn sóng phía Bắc và phía Nam do đó sự cố tràn dầu không ảnh 

hƣởng đến khu vực này.  

+ Ngoài ra dầu làm giảm năng suất sinh học của khối nƣớc. Với nồng độ nhỏ 

(0,01mg/l), dầu đã có ảnh hƣởng đến sức sản xuất sơ cấp của vực nƣớc; với nồng độ 

dầu là 0,01mg/l thì năng suất sơ cấp giảm 0,08mgC/l, khi nƣớc nhiễm dầu với hàm 

lƣợng 0,05mg/l năng suất giảm 0,12mgC/l và khi nƣớc bị nhiễm 0,1mg/l thì năng suất 

sinh học sơ cấp giảm 0,18mgC/l.  

- Thông thƣờng, hiệu ứng của nƣớc nhiễm dầu đối với động vật đƣợc thể hiện 

qua hai quá trình:   

+ Quá trình thứ nhất là làm suy giảm nhanh hàm lƣợng khí oxy trong môi 

trƣờng nƣớc; 

+ Quá trình thứ hai là các hydrocacbua dầu gây độc trực tiếp đối với sinh vật. 

Quá trình này diễn ra qua ba giai đoạn theo các hàm lƣợng dầu tăng dần: giai đoạn đầu 

tiên gây kích thích; giai đoạn hai là quá trình gây nhiễm độc nhẹ; giai đoạn cuối cùng 

là gây đột biến làm chết sinh vật:  

+ Với hàm lƣợng hydrocacbua dầu ban đầu là 0,2.10-3mg/m
3
, đầu tiên, gây 

phản ứng rối loạn rõ nhất là đối với động vật không xƣơng sống (với các loài cá thì 

phản ứng này đƣợc thể hiện qua sự tăng cƣờng hoạt động, sau đó thể hiện bằng trạng 

thái co giật và mất phƣơng hƣớng), tiếp theo là sự mất phƣơng hƣớng hoàn toàn, mất 

cảm giác đối với âm thanh ánh sáng, với các kích thích từ vật thể xung quanh và cuối 

cùng là tê liệt rồi chết; 

+ Hàm lƣợng dầu từ 0 đến 6,81mg/l tôm đã có triệu chứng bị kích thích;  

+ Hàm lƣợng dầu khoảng 6,11 ÷ 19mg/l tôm không bị chết nhƣng chịu ảnh 

hƣởng suy giảm trao đổi chất; 
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+ Hàm lƣợng dầu lớn hơn 19mg/l, tôm chết do bị ngộ độc. Vẹm xanh có thể 

sống đến hàm lƣợng dầu cỡ 800mg/l;  

+ Đối với các nhóm sinh vật phù du, đã xác định đƣợc hàm lƣợng dầu gây tử 

vong 50% sinh vật lƣợng (LC50) của một số nhóm thông qua thí nghiệm trong phòng.  

 Sự cố do cháy nổ 

Trong quá trình thi công, máy móc, thiết bị sẽ sử dụng nhiên liệu là dầu DO. 

Nếu công nhân vận hành máy móc không đúng kỹ thuật, bất cẩn trong việc 

dùng lửa sẽ gây cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản. 

 Sự cố do thiên tai 

Sự cố và rủi ro trong các trƣờng hợp có các hiện tƣợng thời tiết đặc biệt nhƣ gió 

lớn, bão và mùa lũ dẫn đến đắm các phƣơng tiện tham gia thi công nạo vét, vận 

chuyển chất nạo vét trong giai đoạn thi công và tàu thuyền lƣu thông trên tuyến luồng 

chính, dẫn đến hiện tƣợng dầu loang rất nguy hiểm cho các sinh vật và hệ sinh thái 

dƣới nƣớc: 

- Làm ảnh hƣởng đến hoạt động giao thông vận tải trên tuyến; 

- Ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt cũng nhƣ chất lƣợng không khí khu vực; 

- Dầu loang sẽ ảnh hƣởng đến khu vực đƣờng bờ, hoạt động đánh bắt thủy hải 

sản của ngƣời dân; 

- Ảnh hƣởng đến thủy hải sản của khu vực. 

3.1.1.4. Đánh giá tổng hợp các tác động tiêu cực của Dự án 

Trên cơ sở kết quả đánh giá tác động đến các thành phần môi trƣờng nêu trên, 

áp dụng “Hệ thống định lƣợng tác động” (Impact Quantitative System – IQS) đƣợc 

xây dựng trên cơ sở các hƣớng dẫn ĐTM của Tổ chức E&P Forum, UNEP và WB 

(VESDI, 2008). Các tác động tiêu cực trong giai đoạn chuẩn bị, thi công nạo vét tới 

môi trƣờng phụ thuộc vào các yếu tố: cƣờng độ, phạm vi, thời gian phục hồi, tần suất 

xảy ra tác động, chi phí, mối quan tâm của cộng đồng tới tác động đƣợc đánh giá. Từ 

đó đánh giá tổng hợp về mức độ của tác động là K (từ 0-9 điểm, không tác động hoặc 

tác động không đáng kể), là N (từ 9-72 điểm, tác động nhỏ), là TB (từ 72-144 điểm, 

tác động trung bình) hay L (từ 144-264 điểm, tác động lớn hoặc nghiêm trọng) và có 

cơ sở đƣa ra biện pháp giảm thiểu phù hợp đƣợc nêu cụ thể tại Chƣơng 4 của Báo cáo.       

Mức độ tác động tổng hợp = (M+S+R) x F x (L+E+P).  

Môi trƣờng chịu tác động bởi hoạt động của Dự án gồm: môi trƣờng không khí, 

tiếng ồn; môi trƣờng nƣớc biển; HST; hoạt động của tàu thuyến ra vào tuyến luồng 

nạo vét; tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản, sức khỏe cộng đồng; môi trƣờng kinh tế - xã 

hội, chế độ dòng chảy. Cụ thể nhƣ sau:  
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Bảng 3.20. Đánh giá tổng hợp các tác động tiêu cực của Dự án 

TT Hoạt động 
Môi trƣờng chịu 

tác động 

Đánh giá tác động 

Cƣờng 

độ tác 

động 

(M) 

Phạm vi 

tác động 

(S) 

Thời 

gian 

phục 

hồi 

(R) 

Tần 

suất 

xảy ra 

(F) 

Quy định 

luật 

pháp 

(L) 

Chi 

phí 

(E) 

Mối 

quan 

tâm của 

cộng 

đồng (P) 

Tác 

động 

tổng 

hợp 

Đánh 

giá tác 

động 

tổng 

hợp 

I. Giai đoạn chuẩn bị 

1 

Hoạt động của 

phƣơng tiện định 

vị khu vực dự án 

Môi trƣờng không khí 1 1 1 1 1 1 2 12 N 

Môi trƣờng tiếng ồn 1 1 1 1 1 1 1 9 N 

Môi trƣờng nƣớc biển 2 2 1 1 2 1 2 25 N 

Hoạt động của tàu thuyền 

ra vào tuyến luồng Dự án 

và lân cận  

2 2 1 1 2 1 1 20 N 

HST, ĐDSH 2 2 2 1 1 2 2 30 N 

Sức khỏe cộng đồng 1 1 1 1 1 1 2 12 N 

Môi trƣờng KT - XH 1 1 1 1 1 1 2 12 N 

Hoạt động nuôi trồng 

thủy hải sản        
2 1 2 1 2 2 2 30 N 

Chế độ dòng chảy  1 1 1 1 1 1 1 9 K 

II. Giai đoạn thi công nạo vét và xây dựng khu neo đậu 

1 

Hoạt động  của 

các phƣơng tiện 

lắp đặt phao; thi 

Môi trƣờng không khí  2 2 1 1 2 1 1 20 N 

Môi trƣờng tiếng ồn 2 2 1 1 2 1 1 20 N 

Môi trƣờng nƣớc biển  2 2 1 2 3 3 2 80 TB 
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TT Hoạt động 
Môi trƣờng chịu 

tác động 

Đánh giá tác động 

Cƣờng 

độ tác 

động 

(M) 

Phạm vi 

tác động 

(S) 

Thời 

gian 

phục 

hồi 

(R) 

Tần 

suất 

xảy ra 

(F) 

Quy định 

luật 

pháp 

(L) 

Chi 

phí 

(E) 

Mối 

quan 

tâm của 

cộng 

đồng (P) 

Tác 

động 

tổng 

hợp 

Đánh 

giá tác 

động 

tổng 

hợp 

công nạo vét, vận 

chuyển vật, chất đi 

nhận chìm 

Hoạt động của tàu thuyền 

ra vào tuyến luồng Dự án 

và lân cận  

2 2 2 2 2 2 1 60 N 

HST, ĐDSH  2 1 1 1 2 1 1 16 N 

Sức khỏe cộng đồng 1 1 1 1 1 1 2 12 N 

Môi trƣờng KT - XH 2 2 1 2 1 2 3 60 N 

Xói mòn, sạt lở đƣờng bờ 1 1 2 1 1 2 3 24 N 

Hoạt động nuôi trồng 

thủy hải sản        
2 2 2 2 2 2 3 84 TB 

Chế độ dòng chảy 2 2 2 3 2 3 2 126 TB 

Bồi lắng  2 2 2 2 2 2 2 72 N 

Nhƣ vậy: Trong các giai đoạn của Dự án hầu hết các tác động đều xảy ra ở mức tác động khống lớn (N) đến trung bình (TB). Tuy 

nhiên việc tác động ảnh hƣởng đến hoạt động di chuyển của các phƣơng tiện tàu thuyền ra vào tuyến luồng Dự án và lân cận là không thể 

tránh khỏi. Do đó, Chủ Dự án cam kết sẽ thực hiện các biện thi công nạo vét phù hợp, hạn chế các tác động tiêu cực đến HST khu vực, môi 

trƣờng nƣớc biển, trầm tích, hoạt động nuôi trồng thủy hải sản của ngƣời dân xã Dân Thành, xã Đông Hải cách Dự án khoảng 2,5-3km. 
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3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện 

3.1.2.1. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực giai đoạn 

chuẩn bị 

- Đại diện chủ đầu tƣ lựa chọn phƣơng án nạo vét phù hợp với tuyến nạo vét.  

- Trƣớc khi thi công, đại diện chủ đầu tƣ thông báo rõ phạm vi khu vực và thời 

gian thi công nạo vét, đồng thời hƣớng dẫn điều hành hoạt động đƣờng thủy tại khu 

vực… trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng (báo, đài) sau khi đã đƣợc các cấp có 

thẩm quyền cho phép sử dụng vùng nƣớc đó để thi công nạo vét, nhận chìm. 

- Trƣớc khi triển khai thi công, tập trung đầy đủ phƣơng tiện, thiết bị phục vụ 

thi công. Các phƣơng tiện thiết bị phải ở trong tình trạng hoạt động tốt và phải phù hợp 

với các yêu cầu của đăng kiểm, phƣơng tiện không tự hành phải có tàu đủ công suất 

thƣờng trực. 

- Lựa chọn đơn vị cung cấp nhiên liệu gần khu vực thực hiện Dự án, đảm bảo 

thuận tiện cho các phƣơng tiện, thiết bị thi công và không ảnh hƣởng đến môi trƣờng 

khu vực. 

- Bố trí đầy đủ nhân lực cho quá trình thả phao dấu và loại bỏ vật cản, tăng 

cƣờng sử dụng công nhân tại địa phƣơng. 

- Căn cứ vào các điểm tọa độ khống chế khu vực nạo vét ghi trong hồ sơ thiết 

kế, sử dụng các máy kinh vĩ có độ chính xác cao hoặc định vị bằng GPS để xác định 

ranh giới khu vực nạo vét, nhận chìm.  

Định vị các trục cơ sở và chu vi nạo vét bằng việc xây dựng các chập tiêu tạm 

thời (thả phao báo hiệu) để phục vụ thi công, khoảng cách giữa hàng tiêu trƣớc và tiêu 

sau không lớn quá sao cho đảm bảo độ chính xác về kích thƣớc công trình, khoảng 

cách các tiêu phụ không lớn quá 50m (tùy thuộc vào tầm nhìn). Ở đầu và cuối tuyến 

đặt các tiêu báo hiệu có chiếu sáng vào ban đêm. 

- Khu vực thi công sẽ chấp hành các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi 

trƣờng và đảm bảo an toàn giao thông đƣờng thuỷ trong suốt quá trình thi công. 

a. Giảm thiểu tác động CTR 

CTR phát sinh từ quá trình loại bỏ vật cản đƣợc thu gom vào thùng chứa CTR 

thể tích 80 lít đƣợc trang bị trên phƣơng tiện định vị tuyến luồng. 

Lƣợng rác này chiếm tỷ lệ nhỏ. Tuy nhiên đại diện chủ đầu tƣ sẽ thu gom và 

thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đến bãi rác xã Dân Thành, thị xã Duyên hải, tỉnh 

Trà Vinh. 

Tính khả thi: Các biện pháp giảm thiểu CTR phù hợp, tính khả thi cao. 

Không gian áp dụng: Toàn bộ diện tích khu vực nạo vét. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn chuẩn bị. 
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b. Đối với tác động gây cản trở giao thông trên biển và hoạt động đánh bắt 

Thông báo cho Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, UBND thị xã Duyên Hải về phạm 

vi, thời gian tổ chức thi công.  

Đại diện chủ đầu tƣ sẽ lập phƣơng án đảm bảo an toàn hàng hải trình Cảng vụ 

Hàng Hải Cần Thơ xem xét, phê duyệt và thực hiện công tác điều phối hàng hải và các 

hoạt động thi công và vận chuyển vật chất nhận chìm.    

Biện pháp tổ chức công tác điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông 

bằng trạm điều tiết đặt tại khu vực cửa kênh Quan Chánh Bố đối với nhiệm vụ nhƣ 

sau: 

- Thông báo đến cơ quan quản lý địa phƣơng về hoạt động đánh bắt thủy sản 

trong phạm vi ranh giới Dự án, kế hoạch thi công nạo vét . 

- Thông tin đến ngƣời dân đánh bắt thủy sản tại khu vực và dân cƣ xung quanh 

về tiến độ thực hiện Dự án, để chủ động trong việc đánh bắt thủy hải sản, không tiến 

hành đánh bắt trong thời gian nạo vét. 

- Triển khai phƣơng tiện, thiết bị, nhân lực và hệ thống báo hiệu theo phƣơng án 

đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Quản lý, bảo trì hệ thống báo hiệu điều tiết theo quy định; 

- Hƣớng dẫn phƣơng tiện thuỷ di chuyển, neo đậu theo đúng quy chế đi lại qua 

khu vực điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông đã công bố; 

- Khống chế, ngăn chặn và xử lý các trƣờng hợp phƣơng tiện giao thông vi 

phạm mất quy chế, gây mất trật tự an toàn giao thông trên khu vực điều tiết; 

- Cứu hộ, cứu nạn những trƣờng hợp sự cố, tai nạn và những tình huống bất 

thƣờng có nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông trên khu vực điều tiết; 

- Thông báo quy chế đi lại cho phƣơng tiện giao thông qua lại khu vực điều tiết; 

- Ghi chép sổ sách, nhật ký và báo cáo theo quy định. 

Ngoài ra bố trí các ca nô cao tốc lƣu động để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao 

thông, cơ động xử lý các tình huống cần thiết, khẩn cấp về trật tự an toàn giao thông 

trong khu vực điều tiết. 

Phƣơng án chạy tàu trên tuyến luồng khi thực hiện lắp đặt phao, biển báo và 

trong quá trình thi công: 

- Phân luồng để lắp đặt phao. 

- Lắp đặt phao, biển báo trên ½ tuyến luồng bên trái, ½ tuyến luồng bên phải để 

cho phƣơng tiện giao thông thủy đi lại. 

- Sau khi lắp đặt phao, biển báo cho ½ tuyến luồng bên trái, tiến hành lắp đặt 

phao cho ½ tuyến luồng bên phải. 

Tính khả thi: Các biện pháp giảm thiểu phù hợp, tính khả thi cao. 
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Không gian áp dụng: Toàn bộ diện tích khu vực nạo vét và lân cận. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn chuẩn bị. 

3.1.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong 

giai đoạn nạo vét và thi công khu neo đậu 

a. Biện pháp giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải 

 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

- Các phƣơng tiện thi công nạo vét có nguồn gốc hợp pháp, đạt tiêu chuẩn chất 

lƣợng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng theo quy định của pháp luật và đƣợc cơ 

quan có thẩm quyền cấp đăng ký. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng máy móc, thiết bị trong quá trình thi công đảm bảo 

các phƣơng tiện, thiết bị luôn hoạt động tốt để giảm thiểu tối đa khí thải phát sinh. 

- Nhà thầu thi công áp dụng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ tàu, sà 

lan do đốt nhiên liệu thông qua biện pháp điều chỉnh chế độ đốt và sử dụng nhiên liệu 

có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp. 

- Áp dụng các biện pháp thi công phù hợp. Bố trí các đội thi công theo lịch phù 

hợp, không bố trí thi công tập trung tại một vị trí để hạn chế thải ra môi trƣờng lƣợng 

khí thải quá lớn trong cùng một lúc. 

- Tắt động cơ các thiết bị khi không tiến hành thi công nạo vét.  

- Tiến hành quan trắc môi trƣờng định kỳ khu vực làm việc, kịp thời có các biện 

pháp giảm thiểu khí thải phát sinh ảnh hƣởng đến sức khỏe công nhân trong quá trình 

nạo vét, môi trƣờng không khí xung quanh cũng nhƣ công nhân làm việc tại bến cảng 

TTĐL Duyên Hải,... 

- Chủ dự án có trách nhiệm quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện 

pháp thi công của nhà thầu theo đúng quy định. 

- Thực hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng không khí tại các vị trí nhạy cảm 

trong khu vực Dự án theo đúng quy định (chi tiết tại Mục 4.2.2). 

Tính khả thi: Các biện pháp phù hợp, hạn chế đƣợc lƣợng bụi và khí thải phát 

sinh. Các biện pháp này có tính khả thi cao. 

Không gian áp dụng: Toàn bộ diện tích khu vực thi công nạo vét. 

Thời gian áp dụng: Giai đoạn thi công.  

 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do nước thải 

 Nước thải sinh hoạt 

*) Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trên phƣơng tiện nạo vét 

Tàu biển hoạt động trên vùng biển Việt Nam thỏa mãn các điều kiện bảo vệ môi 

trƣờng, trong đó có hệ thống thu gom nƣớc thải sinh hoạt.  
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Nƣớc thải sinh hoạt từ các phƣơng tiện thi công đƣợc thu gom qua hệ thống bể 

gắn liền với nhà vệ sinh trên mỗi sà lan, tàu hút bụng. Dung tích bể thu gom trên mỗi 

phƣơng tiện khoảng 1m3, kích thƣớc bể: 1x1x1,2m; nhà vệ sinh đƣợc thiết kế nhỏ gọn, 

phù hợp với quy mô của từng loại phƣơng tiện. 

Định kỳ phƣơng tiện thi công sẽ cập bờ và thuê đơn vị vệ sinh môi trƣờng thu 

gom toàn bộ nƣớc thải từ mỗi tàu và vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định. 

Tần suất thu gom 1 tuần/lần. 

Tính khả thi: Các biện pháp giảm thiểu hiệu quả cao. 

Không gian áp dụng: Khu vệ sinh trên các phƣơng tiện thi công. 

Thời gian áp dụng: Thời gian thi công nạo vét. 

*) Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà dân thuê 

Tổng số CBCNV thi công Dự án tối đa là 24 ngƣời.  

Nhà ở cho CBCNV trên bờ bố trí thuê nhà dân cho khoảng 5 - 6 công nhân/1 

nhà; trong quá trình thi công nạo vét, các nhà dân thuê đã có hệ thống xử lý NTSH 

bằng bể tự hoại, nƣớc thải sau khi xử lý qua bể tự hoại trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 

+ Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân hủy cặn 

lắng. Tại ngăn phản ứng, các vi sinh vật ở dạng kỵ khí sẽ phân hủy các chất hữu cơ có 

trong nƣớc thải thành các chất vô cơ ở dạng đơn giản và các khí (CO, CH4, H2S, 

NH3…); 

+ Nƣớc thải khi qua bể lắng 1 sẽ tiếp tục qua bể lắng 2 và 3 trƣớc khi thải ra 

ngoài, đảm bảo hiệu quả xử lý cao.    

Cấu tạo của bể tự hoại 3 ngăn trong đó mỗi ngăn chiếm tỷ lệ thể tích nhƣ sau: 

Ngăn thứ nhất chiếm 50%, ngăn thứ 2 và ngăn thứ 3 lấy bằng nhau và chiếm 25% tổng 

thể tích bể. 

 

 
 

Hình  3.59: Quy trình xử lý nƣớc thải bằng bể tự hoại 3 ngăn 

Tính khả thi: Các biện pháp giảm thiểu hiệu quả cao. 

Không gian áp dụng: Khu vực các nhà dân cho thuê. 

Thời gian áp dụng: Thời gian thi công nạo vét. 

Ngăn 1 

- Điều hòa 

- Lắng 

- Phân hủy sinh 

học 

Ngăn 2 

- Lắng 

- Phân hủy 

sinh học 

Nƣớc thải 

sinh hoạt 

Nƣớc thải  

sau xử lý Ngăn 3 

- Lắng 
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 Đối với tác động do thải nước dằn tàu, nước la canh 

Các biện pháp quản lý và kiểm soát nƣớc dằn tàu, nƣớc la canh sẽ đƣợc Chủ 

đầu tƣ thực hiện nhƣ sau: 

- Thực hiện quản lý và kiểm soát theo quy định tại Thông tƣ số 41/2017/TT-

BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý chất thải từ 

tàu thuyền trong vùng nƣớc cảng biển 

- Dầu mỡ và dầu mỡ thải sẽ đƣợc lƣu giữ trong thùng chứa trên tàu và sà lan 

sao cho chúng không thể thâm nhập trực tiếp xuống dòng nƣớc; 

- Làm vệ sinh két nƣớc dằn, giếng la canh loại bỏ bùn và cặn phù sa lắng đọng 

trong két thƣờng xuyên vì đây có thể là nơi trú ngụ của các sinh vật gây hại; 

- Tránh việc xả nƣớc dằn tàu, nƣớc la canh khi không cần thiết; 

- Thực hiện quy trình quản lý nƣớc dằn tàu, nƣớc la canh bằng cách trao đổi 

nƣớc trên biển, thay thế nƣớc dằn, nƣớc la canh bằng nƣớc biển sạch; 

- Giảm thiểu việc hấp thụ các sinh vật trong quá trình dằn tàu, la canh bằng 

cách tránh các khu vực tập trung các sinh vật gây hại đã biết trƣớc trong vùng nƣớc 

nông và tối, khi các sinh vật bám vào đáy tàu và phát triển mạnh. 

Hiệp hội hàng hải quốc tế (International Maritime Organization – IMO) đã công 

bố Công ƣớc quốc tế về quản lý nƣớc dằn tàu, la canh đối với tàu thuỷ (International 

Conference on Ballast Water Management for Ship) vào ngày 16/02/2004, theo đó, 

cảng có trách nhiệm tiếp nhận cặn nƣớc dằn tàu, la canh để xử lý (Điều 5); trong điều 

kiện bình thƣờng, tàu biển sẽ đổ nƣớc dằn tàu, la canh ở ngoài biển cách xa đất liền 

khoảng 200 hải lý và có độ sâu 200m. Tuy nhiên, khi thấy có sự nguy hiểm đến tàu, 

tàu có thể xả nƣớc dằn, la canh ở vị trí gần hơn.  

Nhƣ vậy, các tàu vận chuyển của Dự án phải xả nƣớc dằn tàu, la canh theo đúng 

quy định tại điều 5 của Công ƣớc này.  

Đồng thời, theo các quy định của Công ƣớc, tất cả các tàu hành hải phải quản lý 

nƣớc dằn tàu, la canh và trầm tích của họ đến một tiêu chuẩn nhất định, theo một kế 

hoạch quản lý nƣớc dằn tàu cụ thể. Các tàu thực hiện ghi chép nhật ký nƣớc dằn; quá 

trình trao đổi nƣớc dằn, la canh đƣợc tiến hành giữa đại dƣơng, tuyệt đối không thải 

trực tiếp nƣớc dằn, nƣớc la canh xuống sông và biển của khu vực.  

Tuy nhiên, các biện pháp trên mang tính chất tạm thời, để giảm thiểu tối đa ô 

nhiễm biển do nƣớc dằn tàu, nƣớc la canh, các tàu sẽ đƣợc bố trí khung, và tấm lọc 

dầu SOS lắp tại đầu ống xả nƣớc, nhằm giữ lại cặn, dầu trƣớc khi xả ra ngoài biển. 

Cơ quan quản lý nƣớc dằn và việc trao đổi nƣớc dằn của các tàu thực hiện Dự 

án là Cảng vụ Hàng Hải Cần Thơ. 
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Ngoài ra, Dự án sẽ tiến hành giám sát chất lƣợng nƣớc biển định kỳ 3 tháng/lần 

tại khu vực nạo vét và các khu vực nhạy cảm lân cận để kịp thời phát hiện các sự cố có 

thể xảy ra. 

Tính khả thi: Các biện pháp đem lại hiệu quả trong giảm thiểu cao.  

Không gian áp dụng: Khu vực các tàu, sà lan nạo vét. 

Thời gian áp dụng: Thời gian thi công nạo vét. 

  Đối với nước mưa chảy tràn 

- Trên các phƣơng tiện thi công trang bị đầy đủ giẻ lau, thùng chứa theo đúng 

quy định đăng kiểm phƣơng tiện tàu thủy để gom dầu rơi vãi. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra các thùng đựng nhiên liệu (hàng ngày), phát hiện kịp 

thời sự cố rò rỉ dầu để ngăn chặn và thu hồi. 

Tính khả thi: Các biện pháp giảm thiểu có tính khả thi cao.  

Không gian áp dụng: Khu vực các tàu, sà lan nạo vét. 

Thời gian áp dụng: Thời gian thi công nạo vét, nhận chìm. 

 Biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

 Đối với chất thải rắn thi công 

Vật, chất nạo vét đƣợc vận chuyển đến vị trí nhận chìm ở biển đã quy hoạch. 

- Nhận chìm đúng vị trí khu vực nhận chìm đã đƣợc cấp phép tại Quyết định số 

1399/UBND-NN ngày 15/04/2020. 

- Nhận chìm đúng kỹ thuật và đúng quy trình quy định. 

Tính khả thi: Các biện pháp giảm thiểu có tính khả thi cao.  

Không gian áp dụng: Khu vực thi công nạo vét, vận chuyển, nhận chìm. 

Thời gian áp dụng: Thời gian thi công nạo vét, vận chuyển, nhận chìm. 

 Đối với chất thải rắn sinh hoạt  

CTR sinh hoạt phát sinh trên phƣơng tiện nạo vét: Bố trí trên mỗi phƣơng tiện 

các bao nilon kín đựng CTR sinh hoạt phát sinh bên trong các thùng chứa để tránh mùi 

hôi, tránh rò rỉ nƣớc rỉ rác và thuận lợi trong quá trình vận chuyển. Lƣợng rác này 

đƣợc đội vệ sinh môi trƣờng địa phƣơng thu gom vận chuyển khi tàu cập bờ. Tần suất 

thu gom đƣợc bố trí phù hợp với quá trình thu gom rác thực tế tại địa phƣơng: 3 

ngày/lần. 

CTR sinh hoạt phát sinh tại khu vực nhà dân thuê sẽ đƣợc thu gom vào các 

thùng rác của hộ gia đình và đơn vị thu gom rác của địa phƣơng vận chuyển xử lý. 

Tính khả thi: Các biện pháp giảm thiểu có tính khả thi cao.  

Không gian áp dụng: Khu vực thi công Dự án và khu vực nhà dân thuê. 

Thời gian áp dụng: Thời gian thi công nạo vét, vận chuyển, nhận chìm. 

 Chất thải nguy hại 
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Không thực hiện việc sửa chữa máy móc, thiết bị tại khu vực nạo vét. 

Dầu mỡ thải phát sinh đƣợc thu gom vào các thùng chứa thích hợp đặt trên tàu 

và thuê đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý theo hợp đồng trong quá trình thi công 

nạo vét. Chủ đầu tƣ sẽ bố trí 01 thùng phuy thể tích 100 lít dùng để chứa CTNH (dầu 

nhớt thải) và 01 thùng chứa CTNH dung tích 100 lít, trên mỗi phƣơng tiện nạo vét; 

thùng có nắp đậy, có bánh xe dễ dàng di chuyển và đƣợc dán nhãn cảnh báo. 

Dầu mỡ đƣợc lƣu giữ trong thùng chứa tại công trƣờng và tại vị trí sao cho 

chúng không thể thâm nhập trực tiếp xuống biển khi có mƣa. 

100% các chất thải nhiễm dầu đều đƣợc thu gom vào thùng chứa và thuê đơn vị 

chức năng chuyển đi xử lý. 

Không để dầu nhớt rò rỉ, rơi vãi. Trong trƣờng hợp rò rỉ, rơi vãi dùng các loại 

giẻ lau để lau chùi và thấm hút dầu mỡ, sau đó giẻ lau đƣợc thu gom và chứa trong 

thùng chứa CTNH.  

Các loại CTR nguy hại đƣợc thu gom riêng, đựng trong các bao nilon kín, đƣợc 

đánh ký hiệu CTNH trƣớc khi cho vào thùng chứa. 

Khối lƣợng dầu thải và CTNH sẽ đƣợc Chủ đầu tƣ hợp đồng với đơn vị có chức 

năng tại địa phƣơng thu gom và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

Trong quá trình thi công nạo vét, máy móc thiết bị đến định kỳ thay dầu, sà lan 

tự hành đƣợc thay dầu và bảo dƣỡng, vệ sinh tại cơ sở sửa chữa.  

Quản lý CTNH theo đúng quy định tại Điều 35, Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

Tính khả thi: Các biện pháp giảm thiểu có tính khả thi cao.  

Không gian áp dụng: Khu vực thi công Dự án, khu vực nhà dân thuê, và xung 

quanh. 

Thời gian áp dụng: Thời gian thi công nạo vét, vận chuyển, nhận chìm. 

b. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

 Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn  

- Chủ dự án có trách nhiệm quản lý, giám sát mọi hoạt động và việc thực hiện 

các biện pháp thi công của nhà thầu theo đúng định. 

- Nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện các biện pháp sau: 

+ Tổ chức thời gian làm việc hợp lý, nạo vét theo tuyến luồng để tránh tập trung 

tiếng ồn tại một vị trí. 

+ Lựa chọn các phƣơng tiện thi công tiên tiến nhằm giảm độ ồn tối đa. 

+ Định kỳ bảo dƣỡng, sửa chữa định kỳ, vận hành đúng công suất thiết kế, đúng 

trọng tải quy định.  
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+ Điều chỉnh số lƣợng máy móc sử dụng một cách luân phiên cho hợp lý để hạn 

chế sự cộng hƣởng tiếng ồn.  

+ Đối với công nhân tiếp xúc trực tiếp với nguồn ồn cần trang bị các dụng cụ 

bảo vệ tai đúng tiêu chuẩn nhằm đảm bảo những hậu quả do tiếng ồn gây ra. 

Tính khả thi: Các biện pháp phù hợp, hiệu quả cao. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công Dự án. 

Thời gian áp dụng: Toàn bộ thời gian thi công của Dự án. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến giao thông thủy 

Ngoài các biện pháp nêu tại Mục 3.1.2 đối với tác động gây cản trở giao thông 

trên biển và hoạt động đánh bắt trong giai đoạn chuẩn bị. Trong giai đoạn thi công nạo 

vét Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thực hiện bổ sung các biện pháp sau: 

- Lắp đặt 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng đánh dấu khu vực nhận chìm 

và 02 báo hiệu hàng hải chuyên dùng đánh dấu 02 đầu phạm vi khu vực thi công nạo 

vét;  

- Xác định vị trí nạo vét, nhận chìm và khống chế bằng các phao báo hiệu để 

đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi lại; 

- Đảm bảo thời gian thi công và phƣơng án đảm bảo an toàn giao thông đƣờng 

thuỷ trong suốt quá trình thi công nạo vét; 

- Thực hiện phân luồng nạo vét, đảm bảo cho tàu thuyền đi lại và hoạt động 

trong thời gian thực hiện nạo vét; 

- Phạm vi nạo vét cách bờ và đê chắn sóng >400m, đảm bảo an toàn đƣờng bờ 

không bị sạt lở, đảm bảo cho tàu thuyền ra vào khu vực Cảng biển TTĐL Duyên Hải 

và luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu. 

- Ngoài việc lắp đặt phao, biển báo khống chế an toàn giao thông theo phƣơng 

án an toàn giao thông đƣờng thuỷ. Chủ đầu tƣ sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

+ Các thiết bị tham gia nạo vét, nhận chìm nhƣ sà lan, tàu hút bụng tự hành 

đƣợc đăng ký và cấp phép hoạt động. Các phƣơng tiện đều đƣợc đảm bảo hoạt động 

tốt và đƣợc bảo quản, kiểm tra định kỳ; 

+ Chủ động liên lạc thƣờng xuyên với cơ quan quản lý địa phƣơng để đảm bảo 

an toàn giao thông đƣờng thuỷ trong suốt quá trình thi công nạo vét; 

+ Giám sát thiết bị phao, đèn báo hiệu,… các phụ tùng neo buộc khác bị trùng 

xuống đáy biển gây mất an toàn cho các phƣơng tiện thuỷ trong khu vực; 

+ Lập nhật ký công việc để tránh tập trung nhiều tàu thuyền, sà lan thi công 

cùng 1 vị trí, tránh gây ùn tắc giao thông tại khu vực nạo vét, nhận chìm và giảm nồng 

độ các chất gây ô nhiễm trong cùng một thời điểm; 
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+ Đơn vị thi công đƣa ra biện pháp tổ chức thi công chi tiết cho từng hạng mục 

cụ thể và phù hợp; 

+ Các phƣơng tiện thi công phải có biển báo nổi thấy đƣợc cả ban ngày lẫn ban 

đêm; 

+ Bố trí nhân sự, phƣơng tiện tiến hành tổ chức quan sát trực 24/24 trong khu 

vực thi công nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công nạo vét gần vị trí các công 

trình hiện hữu. 

+ Trực kênh VHF, duy trì liên lạc với tàu thuyền hành trình qua khu vực để có 

biện pháp tránh va đập phù hợp. 

+ Đơn vị thi công, chỉ huy trƣởng công trình và thuyền trƣởng các phƣơng tiện 

thi công chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lƣợng cảnh giới tại hiện trƣờng, phƣơng 

thức bố trí phƣơng tiện thi công và các thông tin liên quan khác nhằm đảm bảo an 

toàn. 

+ Phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để thông báo kịp thời xử lý các 

trƣờng hợp bất thƣờng khi thi công. 

+ Sau khi kết thúc nạo vét Dự án sẽ tiến hành thu dọn phao, đèn báo hiệu, di 

chuyển thiết bị nạo vét đi nơi khác. Đồng thời đo vẽ lại địa hình đáy khu vực nạo vét 

và bàn giao lại cho cơ quan quản lý (Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền 

nam). 

Đề đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi 

trƣờng, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đại diện chủ đầu tƣ sẽ lập phƣơng án 

đảm bảo an toàn hàng hải trong quá trình thi công theo đúng quy định của Nghị định 

số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của 

Bộ Luật Hàng hải miền nam về quản lý hoạt động hàng hải, trình cơ quan chức năng 

phê duyệt để làm cơ sở trong quá trình nạo vét. 

Nội dung phƣơng án đảm bảo an toàn hàng hải đƣợc thực hiện theo quy định, 

bao gồm: 

+ Thông tin chung về công trình, Dự án đầu tƣ xây dựng gồm: tên công trình, 

Dự án; tên và địa chỉ của chủ đầu tƣ; vị trí thi công, xây dựng; quy mô xây dựng; 

+ Thời gian thi công, xây dựng.  

+ Biện pháp thi công đƣợc duyệt;  

+ Biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải; 

+ Phƣơng án tổ chức và phối hợp thực hiện; 

+ Các nội dung cần thiết khác. 

Tính khả thi: Các biện pháp phù hợp, hiệu quả cao. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công Dự án. 
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Thời gian áp dụng: Toàn bộ thời gian thi công của Dự án. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến hoạt động đánh bắt thủy hải sản 

Nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện các biện pháp nhƣ: 

- Thực hiện nạo vét, nhận chìm đúng phạm vi, ranh giới đƣợc cấp phép. 

- Tiến hành nạo vét đúng phạm vi ranh giới, đúng cao độ, khối lƣợng thiết kế 

nhƣ đã trình bày tại Mục 1.2.1.1, Chƣơng 1.  

+ Ranh giới vùng nạo vét sẽ đƣợc định vị chính xác trên thiết bị định vị vệ tinh 

và các tiêu, dấu mốc trên bờ. 

+ Chỉ tiến hành nạo vét trong phạm vi đã đƣợc phê duyệt, thực hiện nạo vét 

theo từng lô, luôn đảm bảo độ ổn định của mái dốc. 

+ Áp dụng phƣơng pháp nạo vét hạ dần đồng đều độ cao trên toàn bộ phạm vi 

nạo vét, và nạo vét luân phiên đến khi hoàn chỉnh ½ tuyến luồng bên trái, ½ tuyến 

luồng bên phải lần lƣợt để có vùng nƣớc hành hải cho tàu thuyền lƣu thông trên luồng, 

thực hiện tránh va. 

+ Sử dụng máy toàn đạc, máy đo sâu hồi âm kiểm tra thƣờng xuyên cao độ nạo vét. 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra vị trí các phao định vị và điều chỉnh ngay nếu sai lệch. 

+ Thực hiện thiết lập phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng khu vực thi công, 

nhận chìm và tuyến đƣờng vận chuyển. 

+ Thi công nhanh chóng và gọn, thực hiện đúng tiến độ. 

- Thông báo về khu vực, thời gian thi công để các hộ đánh bắt thủy sản chủ 

động đƣợc kế hoạch. 

- Chủ dự án có trách nhiệm cử cán bộ giám sát, quản lý chặt chẽ theo đúng quy 

định, và thực hiện nghiệm thu từng đoạn, đảm bảo theo đúng chuẩn tắc thiết kế.  

Ngoài ra, Dự án sẽ tiến hành giám sát chất lƣợng nƣớc biển định kỳ 3 tháng/lần 

tại khu vực nạo vét và các khu vực nhạy cảm lân cận để kịp thời phát hiện các sự cố có 

thể xảy ra. 

Tính khả thi: Các biện pháp phù hợp, hiệu quả cao. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công Dự án. 

Thời gian áp dụng: Toàn bộ thời gian thi công của Dự án. 

 Biện pháp giảm thiểu các tác động đến nuôi trồng thủy hải sản  

- Thông báo tới chính quyền địa phƣơng và ngƣời dân khu vực về kế hoạch 

triển khai Dự án, phạm vi nạo vét để ngƣời dân chủ động kế hoạch di chuyển tàu 

thuyền và lấy nƣớc phục vụ NTTS cho phù hợp. 

- Thực hiện quan trắc chất lƣợng nƣớc định kỳ trong thời gian nạo vét để đánh 

giá diễn biến chất lƣợng nƣớc biển trong quá trình nạo vét.  
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- Yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các biện pháp tổ chức thi 

công, và đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trƣờng nhƣ: 

+ Tiến hành nạo vét trong phạm vi ranh giới, đảm bảo cao độ, quy trình nạo vét. 

+ Định kỳ bảo dƣỡng, kiểm tra các thiết bị, đảm bảo trong quá trình nạo vét 

không gây rò rỉ dầu làm ô nhiễm nguồn nƣớc, ảnh hƣởng đến hệ sinh thái khu vực nạo 

vét và khu vực xung quanh. 

+ Không vứt rác thải ra khu vực nạo vét, nhận chìm và khu vực xung quanh, 

gây ô nhiễm nguồn nƣớc. 

- Chủ dự án có trách nhiệm quản lý, giám sát các hoạt động thi công, và việc 

thực hiện các biện pháp giảm thiểu của nhà thầu theo đúng quy định. 

- Lên kế hoạch cho việc ứng phó với sự cố tràn dầu, hạn chế các tác động tiêu cực.  

- Cung cấp các kết quả giám sát định kỳ chất lƣợng nƣớc tới các cơ quan chức 

năng theo quy định. 

- Các khoang của sà lan, tàu hút bụng đƣợc chứa đúng công suất để tránh bùn 

cát chảy tràn ra biển, gây đục nguồn nƣớc ảnh hƣởng xấu đến các loại thủy sản do sự 

suy giảm oxy và ánh sáng. 

Khi xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trƣờng nƣớc biển sẽ thực hiện các biện pháp: 

- Tạm dừng thi công 1 -2 ngày để hạn chế mức độ, phạm vi gây ô nhiễm 

- Có kế hoạch thi công hợp lý trở lại: không tập trung các thiết bị và máy móc 

tại 1 vị trí, kiểm tra bảo dƣỡng các thiết bị thi công 

- Tìm nguyên nhân gây ô nhiễm để giảm thiểu tại nguồn.  

Tính khả thi: Các biện pháp phù hợp, hiệu quả cao. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công Dự án. 

Thời gian áp dụng: Toàn bộ thời gian thi công của Dự án. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến hoạt động du lịch 

 - Thực hiện việc thi công nạo vét, nhận chìm đúng quy định, giới hạn cấp phép. 

- Thi công nhanh chóng, không kéo dài thời gian thi công. 

- Không thực hiện thi công khi biển động. 

Tính khả thi: Các biện pháp phù hợp, hiệu quả cao. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công Dự án. 

Thời gian áp dụng: Toàn bộ thời gian thi công của Dự án. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến HST 

- Áp dụng các biện pháp thi công phù hợp: Tiến hành thi công cuốn chiếu từng 

đoạn tuyến, không thay đổi liên tục vị trí nạo vét trên biển hạn chế tác động đến HST 

khu vực; 
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- Thi công nạo vét theo đúng tiến độ, quy trình, biện pháp nạo vét, thống nhất 

luồng nạo vét, để hạn chế thấp nhất biến động địa hình đáy sau nạo vét; 

- Thực hiện tốt các biện pháp quản lý chất thải nhƣ đã nêu tại các mục trên. 

- Chủ dự án có trách nhiệm quản lý giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện của 

nhà thầu trong giai đoạn thi công theo đúng quy định. 

Chi tiết chƣơng trình giám sát môi trƣờng đƣợc thể hiện tại Mục 5.2, Chƣơng 5. 

Tính khả thi: Các biện pháp phù hợp, hiệu quả cao. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công Dự án. 

Thời gian áp dụng: Toàn bộ thời gian thi công của Dự án. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

- Thƣờng xuyên quan trắc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện. 

- Lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực thực hiện tốt các yêu cầu trong hồ sơ, 

quyết định. 

- Phối hợp tốt với cơ quan chức năng của Bộ quốc phòng, Bộ công an thực hiên 

công tác kiểm tra. 

Kết hợp với chính quyền địa phƣơng để quản lý các công nhân nhập cƣ tham 

gia xây dựng Dự án. 

- Giám sát kịp thời phối hợp xử lý đảm bảo cho việc triển khai Dự án không 

ảnh hƣởng đến trật tự an ninh an toàn xã hội tại khu vực. 

- Ƣu tiên sử dụng lực lƣợng lao động tại địa phƣơng khi có đầy đủ các điều kiện 

yêu cầu. 

- Khi xảy ra các xung đột về xã hội phải bình tĩnh giải quyết, nếu không giải 

quyết đƣợc cần kết hợp với chính quyền địa phƣơng, không để sự việc kéo dài gây ảnh 

hƣởng đến quá trình sản xuất, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực. 

- Tăng cƣờng công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về mục đích và các lợi 

ích kinh tế xã hội đem lại từ việc thực hiện Dự án. 

- Tích cực tham giam các hoạt động xã hội, tạo phúc lợi xã hội để thiết lập mối 

quan hệ tốt với địa phƣơng, giảm những xung đột xã hội. 

Trong giai đoạn xây dựng, nhà thầu thi công chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm 

chỉnh các biện pháp giảm thiểu đã đƣa ra dƣới sự giám sát của Đại diện chủ đầu tƣ, 

các cơ quan chức năng, Ban giám sát cộng đồng. 

Có cơ chế tiếp nhận ý kiến của cộng đồng dân cƣ trong qua trình thi công dự án 

và kịp thời xử lý. 

 Giảm thiểu tác động tại khu vực nhận chìm vật, chất nạo vét: 

- Lựa chọn nhà thầu có uy tín, kinh nghiệm trong việc thực hiện nạo vét và 

nhận chìm ở biển. 
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- Sử dụng các phƣơng tiện nạo vét có lắp đặt thiết bị AIS (thiết bị tự động nhận 

dạng) để Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ quản lý, theo dõi và hỗ trợ giám sát hoạt động 

vận chuyển và nhận chìm vật chất nạo vét theo quy định. 

- Quá trình vận chuyển và nhận chìm vật chất nạo vét đƣợc bố trí hợp lý, tránh 

các va chạm tai nạn trên đƣờng hàng hải, giám sát việc đổ vật chất nạo vét đúng vị trí 

và đúng tiến độ đề ra, không thải dầu máy và chất thải chứa dầu xuống biển. 

- Không tiến hành vận chuyển và nhận chìm vật chất nạo vét vào những ngày 

biển động và có gió, có mƣa bão lớn. Tăng cƣờng kiểm tra và có chế tài chặt chẽ để 

ngăn ngừa nhà thầu đổ vật liệu nạo vét không đúng vị trí quy định. 

- Thực hiện đổ chất nạo vét đúng vị trí khu vực biển đã đƣợc cấp phép. 

- Thực hiện giám sát vị trí, hành trình, khối lƣợng khu vực nhận chìm theo đúng 

quy định (chi tiết tại Mục 5.2.1, Chƣơng 5), để kịp thời phát hiện các sự cố môi trƣờng 

có thể xảy ra. 

Tính khả thi: Các biện pháp phù hợp, hiệu quả cao. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công Dự án. 

Thời gian áp dụng: Toàn bộ thời gian thi công của Dự án. 

3.1.2.4. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố trong giai đoạn thi công  

 Giảm thiểu sự cố tai nạn lao động 

- Toàn bộ các thiết bị thi công nạo vét sẽ đƣợc làm thủ tục đăng ký kỹ thuật và 

hành chính tại Cục Đăng kiểm Việt Nam theo Quyết định số 48/2015/QĐ-BGTVT 

ngày 22/9/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm phƣơng 

tiện thủy nội địa. 

- Các phƣơng tiện di chuyển sẽ chấp hành đúng những quy định của cơ quan 

quản lý địa phƣơng. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra chất lƣợng cáp neo đậu hằng ngày, nếu có dấu hiệu bị 

rỉ sét hay dây có dấu hiệu mòn (khoảng 15%) sẽ tiến hành thay thế ngay. 

- Có phƣơng án cố định phƣơng tiện an toàn, định vị chắc chắn, thăng bằng khi 

thi công nạo vét.  

- Phần tổ chức thi công, Đại diện chủ đầu tƣ sẽ có các biện pháp thích hợp để 

ngăn ngừa tai nạn lao động và vệ sinh môi trƣờng. Cụ thể: 

+ Tuân thủ các quy định về đảm bảo trật tự và an toàn giao thông thuỷ trong 

suốt quá trình thi công; 

+ Lao động làm việc tại khu vực đƣợc tập huấn về công tác PCCC, an toàn lao 

động và bảo vệ môi trƣờng. Thƣờng xuyên vệ sinh sà lan, tàu hút bụng tránh để đổ dầu 

lên sàn gây trơn trƣợt dẫn đến tai nạn; 
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+ Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho các CBCNV đặc biệt là công 

nhân vận hành sà lan, tàu hút bụng tự hành; 

+ Sử dụng nƣớc lọc tinh khiết đóng bình đủ cho các CBCNV uống trong mùa 

nắng nóng và tránh gây các bệnh về đƣờng tiêu hoá; 

+ Trong quá trình thi công, Nhà thầu thi công và Chủ đầu tƣ phải xây dựng chi 

tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng bộ phận ngoài ra còn phối hợp với 

các cơ quan chức chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về kỹ thuật an toàn lao 

động. 

 Giảm thiểu và phòng ngừa đuối nước  

Việc thực hiện nạo vét, nhận chìm không đúng quy trình kỹ thuật cũng nhƣ 

không trang bị thiết bị bảo hộ lao động an toàn sẽ gây ra việc đuối nƣớc đối với các 

cán bộ trực tiếp thi công nạo vét. Vì vậy, Chủ đầu tƣ sẽ chủ động thực hiện các biện 

pháp nhƣ: 

- Tập huấn cho cán bộ, công nhân các thao tác kỹ thuật ứng cứu các sự cố về 

đuối nƣớc xảy ra nhƣ: hô hấp, kiểm tra đƣờng thở... 

- Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động nhƣ: phao, dây kéo,... 

- Yêu cầu lao động thực hiện đúng các quy trình thi công nạo vét, sử dụng các 

thiết bị an toàn tại các hoạt động cần thiết; 

- Không tiến hành thi công nạo vét vào mùa mƣa, bão; 

- Thƣờng xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để có kế hoạch thi công phù hợp; 

- Khi xảy ra sự cố cần thực hiện các công tác cứu trợ kịp thời và báo cho cán bộ 

giám sát; 

- Đảm bảo các cán bộ, lao động thực hiện thi công nạo vét biết bơi, tránh các sự 

cố đuối nƣớc đáng tiếc xảy ra; 

- Thƣờng xuyên kiểm tra các thiết bị phao cứu hộ, đảm bảo công tác cứu trợ 

đƣợc an toàn và kịp thời; 

- Thực hiện các quy định an toàn giao thông thủy theo quy định.  

Tính khả thi: Các biện pháp giảm thiểu có tính khả thi cao. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công nạo vét, nhận chìm Dự án. 

Thời gian áp dụng: Toàn bộ thời gian thi công của Dự án. 

  Phòng chống sự cố tai nạn giao thông thủy 

Để phòng chống sự cố tai nạn giao thông xảy ra Đại diện chủ đầu tƣ sẽ áp dụng 

các biện pháp sau: 

- Xây dựng phƣơng án đảm bảo an toàn giao thông đƣờng thuỷ trong suốt thời 

gian thi công nạo vét và trình cơ quan chức năng phê duyệt để làm cơ sở thực hiện nạo 
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vét. Tuân thủ các quy định về đảm bảo trật tự và an toàn giao thông thuỷ trong suốt 

quá trình thi công; 

- Phân luồng khu vực nạo vét để đảm bảo các tàu thuyền vẫn đi vào bến cảng và 

kênh Quan Chánh Bố một cách thuận lợi, thi công theo ½ tuyến luồng; 

- Thiết lập báo hiệu hàng hải chuyên dùng tại các khu vực nạo vét, nhấn chìm 

để có thể báo hiệu cho các phƣơng tiện giao thông khác khi lƣu thông qua khu vực Dự 

án. Cụ thể nhƣ sau: 

Vị trí lắp đặt: 02 đầu khu vực thi công nạo vét, khu vực nhấn chìm chất nạo vét 

Tác dụng: Báo hiệu vùng công trình đang thi công nạo vét, nhận chìm. 

Đặc điểm nhận biết: 

+ Hình dạng: Hình nón hoặc hình tháp, hình cột.  

+ Màu sắc: Màu vàng. 

+ Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng. 

+ Số hiệu: Lựa chọn theo đặc điểm khu vực và có màu đỏ. 

+ Đặc tính ánh sáng khi đƣợc lắp đèn: Ánh sáng vàng, đặc tính chớp không 

đƣợc trùng lặp với đặc tính chớp của các báo hiệu hàng hải khác. 

Số lƣợng: dự kiến 04 phao báo hiệu. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra máy móc thiết bị trƣớc khi vận hành; 

- Mốc chỉ giới khu vực nạo vét: Là bảng bằng thép sơn màu xanh, chân phải 

đúc bằng bê tông. Nội dung và kích thƣớc của bảng chỉ giới ghi rõ: địa chỉ liên lạc của 

Chủ đầu tƣ; giới hạn nạo vét cách bờ; cao độ nạo vét; thời gian nạo vét… 

- Trong quá trình thi công xác định vị trí thi công bằng các phao báo hiệu hàng 

hải chuyên dùng của ngành hàng hải và sử dụng ca nô cao tốc nhằm hƣớng dẫn các 

phƣơng tiện thuỷ hàng hải an toàn qua khu vực thi công; 

- Tất cả các phƣơng tiện tham gia đều phải gắn đèn báo hiệu hàng hải vào ban 

đêm theo đúng quy định trong suốt quá trình thi công; 

- Tổ chức huấn luyện, trang bị kiến thức điều động tránh va, an toàn lao động 

cho các thuyền trƣởng cũng nhƣ các thuyền viên tham gia vận chuyển. 
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Hình  3.60. Minh họa thiết lập báo hiệu hàng hải chuyên dùng khu vực thi công 

Tính khả thi: Các biện pháp giảm thiểu có tính khả thi cao. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công nạo vét, nhận chìm Dự án. 

Thời gian áp dụng: Toàn bộ thời gian thi công của Dự án. 

 Phòng chống sự cố cháy nổ 

Đại diện chủ đầu tƣ sẽ yêu cầu đơn vị thi công áp dụng các biện pháp phòng 

chống cháy nổ nhƣ sau: 

- Dầu đƣợc mua từ cơ sở phân phối trên địa bàn TX. Duyên Hải và chuyển đến 

các phƣơng tiện thi công bằng các tàu cấp nhiên liệu. Chỉ dự trữ trên phƣơng tiện thi 

công một thùng phuy chứa dầu có dung tích đảm bảo cho phƣơng tiện hoạt động trong 

1-2 ngày để dễ dàng kiểm soát và quản lý. Ngoài ra, trang bị thùng phuy dự trữ phòng 

khi thùng dầu bị rò rỉ sẽ tiến hành thay ngay. 

- Đồng thời các phƣơng tiện tham gia thi công đƣợc trang bị đầy đủ dụng cụ, 

thiết bị PCCC nhƣ bình cứu hoả, máy bơm cứu hoả, thùng cát, mặt nạ phòng độc khi 

chữa cháy và bố trí các dụng cụ này ở những nơi dễ quan sát và dễ lấy khi sử dụng. 

Tính khả thi: Các biện pháp giảm thiểu có tính khả thi cao. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công nạo vét, nhận chìm Dự án. 

Thời gian áp dụng: Toàn bộ thời gian thi công của Dự án. 

  Sự cố tràn dầu 

- Các phƣơng tiện khi di chuyển phải tuân thủ đúng theo tuyến luồng hàng hải, 

tuân thủ hƣớng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải trên luồng và điều động của cơ 

quan quản lý hàng hải khu vực đề phòng sự va chạm. Khi thực hiện nạo vét, các gàu 
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ngoạm phải đƣợc neo đậu chắc chắn không để tự trôi; các tàu và sà lan vận chuyển 

đƣợc neo đậu đúng quy định. 

- Kiểm tra định kỳ các bồn chứa xăng dầu, kiểm soát chặt chẽ nơi chứa xăng 

dầu,các phƣơng tiện xuất nhập để kịp thời phát hiện sự cố rò rỉ dầu. 

- Để hạn chế sự cố rò rỉ dầu, Đại diện chủ đầu tƣ sẽ thƣờng xuyên kiểm tra các 

máy móc thiết bị, đảm bảo không để rò rỉ dầu.  

- Trên mỗi tàu bố trí thiết bị thấm dầu: giẻ lau, cát, các vật liệu thấm hút tốt để 

hạn chế dầu đổ tràn. 

- Đối với dầu rơi vãi, không đƣợc xối rửa trực tiếp mà phải thấm hút bằng giẻ 

lau và dự trữ vào các thùng chứa. 

Trong trƣờng hợp xảy ra sự cố tràn dầu: 

- Đại diện chủ đầu tƣ sẽ báo cáo đến các cơ quan chức năng (Cảng vụ Hàng hải 

Cần Thơ, UBND xã Dân Thành, UBND thị xã Duyên Hải) để đƣợc các đơn vị này hỗ 

trợ và tìm cách khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất; 

- Ký hợp đồng ứng cứu sự cố tràn dầu với đơn vị có chức năng khi có sự cố xảy 

ra trên Cảng. 

- Huy động kịp thời phƣơng tiện, trang thiết bị, vật tƣ triển khai hoạt động ứng 

phó khi xảy ra sự cố tràn dầu dƣới 20 tấn phải triển khai quây chặn dầu trong vòng 1 

giờ. Sẵn sàng huy động phƣơng tiện, trang thiết bị, vật tƣ tham gia phối hợp ứng phó, 

khắc phục sự cố tràn dầu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 

- Phối hợp với Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải khu vực để tiến hành 

đồng thời các hoạt động cứu hộ, cứu nạn ngƣời và tàu gặp nạn; 

- Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ khẩn trƣơng điều động tàu, phƣơng tiện tham gia 

cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan 

giám sát hoạt động cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu trên biển. 

Các cấp độ tràn dầu và phƣơng án ứng cứu sự khi sự cố xảy ra đƣợc tiến hành ở 

3 cấp nhƣ sau:  

Khi xảy ra sự cố tràn dầu, việc tổ chức, thực hiện ứng phó tiến hành ở 3 cấp: 

1. Cấp cơ sở: Sự cố tràn dầu xảy ra với phạm vi nhỏ do lƣợng dầu tràn không 

lớn: Nhà thầu thi công phối hợp với đại diện chủ đầu tƣ sẽ tổ chức, chỉ huy lực lƣợng, 

phƣơng tiện, thiết bị của mình hoặc lực lƣợng, phƣơng tiện, thiết bị trong hợp đồng 

ứng phó sự cố tràn dầu để triển khai thực hiện ứng phó kịp thời. 

2. Cấp khu vực: Sự cố tràn dầu xảy ra vƣợt quá khả năng ứng phó của cơ sở 

hoặc sự cố tràn dầu xảy ra không thuộc trách nhiệm trực tiếp của cơ sở, nhƣ trƣờng 

hợp bị thiên tai, sự cố va, đâm phƣơng tiện, do dầu từ nơi khác trôi dạt đến thì Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố tràn dầu có trách nhiệm trực tiếp chủ trì hoặc chỉ 
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định ngƣời chỉ huy hiện trƣờng để tổ chức ứng phó theo kế hoạch của địa phƣơng, 

đồng thời đƣợc phép huy động khẩn cấp nguồn lực cần thiết của các cơ sở, các Bộ, 

ngành trên địa bàn, của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực để ứng phó. 

3. Cấp Quốc gia: Trƣờng hợp sự cố tràn dầu xảy ra đặc biệt nghiệm trọng, 

UBND cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố tràn dầu kịp thời báo cáo để Trung tâm ứng cứu sự cố 

tràn dầu (thuộc Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm Cứu nạn) trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với các 

cơ quan liên quan tổ chức ứng phó. Việc thông báo sẽ đƣợc chủ đầu tƣ liên lạc qua 

đƣờng dây nóng để công tác ứng cứu đƣợc triển khai nhanh chóng.  

 Biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu: 

- Tạm dừng tất cả các hoạt động (đặc biệt đối với các tàu, phƣơng tiện va chạm) 

đến khi sự cố đƣợc xử lý hoàn toàn. 

- Ngƣời phát hiện thấy dầu tràn ngay lập tức báo động, và thông báo cho cán bộ 

chỉ huy tại hiện trƣờng để có phƣơng án xử lý phù hợp. 

- Liên hệ ngay với đơn vị ứng phó sự cố tràn dầu để triển khai các giải pháp 

ứng phó kịp thời.  

- Sau khi hoàn tất hoạt động ứng phó, chỉ huy tại hiện trƣờng sẽ ra chỉ thị thông 

báo, khi đó hoạt động của các phƣơng tiện mới đƣợc phép tiếp tục. 

- Lƣợng phao quây dầu sẽ đƣợc lƣu chứa và xử lý cùng chất thải nguy hại phát 

sinh tại khu vực. 

- Ngƣời chỉ huy có trách nhiệm báo cáo cho cấp trên và tiến hành sửa chữa, 

thay thế các thiết bị hƣ hỏng, mua bổ sung vật tự tiêu hao.  

Tính khả thi: Các biện pháp giảm thiểu có tính khả thi cao. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công nạo vét, nhận chìm Dự án. 

Thời gian áp dụng: Toàn bộ thời gian thi công của Dự án. 

 Biện pháp giảm thiểu các tác động do thiên tai 

- Không tiến hành thi công nạo vét vào mùa mƣa bão, gió chƣớng. 

- Thƣờng xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, nhằm có kế hoạch thi công hợp lý, 

đảm bảo an toàn cho công nhân. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho các công nhân, trƣờng hợp xảy ra sự cố về thời 

tiết sẽ kịp thời ứng cứu. 

- Lên kế hoạch, các biện pháp ứng cứu khi xảy ra các sự cố nhằm kịp thời xử lý 

hạn chế ảnh hƣởng đến tính mạng con ngƣời và kinh tế.  

- Tập huấn cho cán bộ công nhân các thao tác ứng cứu tại hiện trƣờng khi có sự 

cố xảy ra. 

- Trƣờng hợp xảy ra sự cố thời tiết bất thƣờng sẽ ngƣng các hoạt động thi công, 

báo với cán bộ giám sát và cơ quan chức năng cùng phối hợp kịp thời ứng cứu.  
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Tính khả thi: Các biện pháp giảm thiểu có tính khả thi cao. 

Không gian áp dụng: Khu vực thi công nạo vét, nhận chìm Dự án. 

Thời gian áp dụng: Toàn bộ thời gian thi công của Dự án. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng 

trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động 

Khu neo chờ tàu đi vào hoạt động chủ yếu là tác động tích cực đối với hoạt 

động của Cảng Duyên Hải, giúp tăng năng suất hoạt động của bến cảng, giảm thiểu 

rủi ro va chạm tàu thuyền và các rủi ro khác, giảm thiểu thời gian chờ tàu do đó giảm 

thiểu phát thải khí thải trong thời gian chờ so với thời điểm khi chưa có khu neo đậu. 

Quá trình vận hành Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải  

bao gồm hoạt động neo chờ để vận chuyển bốc xếp than tại cảng và các  phương tiện 

máy móc, thiết bị hoạt động trên cảng. 

Bảng 3.21. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

TT Các hoạt động Nguồn gây tác động Phạm vi tác động 

Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải  

1 

Hoạt động vận 

chuyển bốc xếp hàng 

hóa của các phƣơng 

tiện vận chuyển và 

hoạt động neo đậu tàu 

- Bụi và khí thải của các 

phƣơng tiện vận chuyển và 

bốc xếp than có chứa thành 

phần ô nhiễm nhƣ SO2, NOx, 

CO, CO2, bụi,… 

- Thời gian: trong suốt 

thời gian hoạt động của 

dự án 

- Không gian: Trong và 

xung quanh dự án trong 

phạm vi 200m 

Rò rỉ nhiên liệu - Trong suốt thời gian 

hoạt động của dự án 

- Phát tán rộng trên 

khắp vùng biển 

Tiềm ẩn sự cố tràn dầu 

 

 

2 

 

Sinh hoạt và vệ sinh 

hàng ngày của công 

nhân  

- Nƣớc thải sinh hoạt trên 

tàu  có chứa các thành phần 

ô nhiễm chủ yếu nhƣ vi sinh, 

dầu mỡ, NO3
-
, NH4, chất 

hữu cơ,... 

- Thời gian: Trong suốt 

thời gian hoạt động 

- Không gian: trên các 

phƣơng tiện vận chuyển 

- Chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải nguy hại,.. 

 

3 

 

Hoạt động nạo vét, 

duy tu định kỳ 

Chất rắn lơ lửng - Thời gian: Trong suốt 

thời gian hoạt động 

- Không gian: trong và 

xung quanh khu vực nạo 

vét 

Bụi và khí thải từ các 

phƣơng tiện nạo vét, nhận 

chìm 

Rò rỉ nhiên liệu  
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TT Các hoạt động Nguồn gây tác động Phạm vi tác động 

Tiềm ẩn sự cố tràn dầu 

- Sự cố tràn dầu có thể 

phát tán dầu trên khắp 

vùng biển 

Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 
 

1 

Hoạt động vận 

chuyển bốc xếp hàng 

hóa của các phƣơng 

tiện vận chuyển và 

hoạt động neo đậu tàu 

Tiếng ồn, gia tăng độ đục 

- Thời gian: trong suốt 

thời gian hoạt động của 

dự án 

- Không gian: Trong và 

xung quanh dự án trong 

phạm vi 200m 

 
Hoạt động duy tu, 

nạo vét định kỳ 

Cản trở giao thông trên biển - Trong suốt thời gian 

hoạt động của dự án 

- Không gian: Có thể 

vƣợt ra ngoài phạm vi 

nạo vét duy tu 

Thay đổi chế độ dòng chảy 

Ảnh hƣởng hệ sinh thái 

Gây xói lở đƣờng bờ 

 

3.2.1.1. Các tác động liên quan đến chất thải 

 a. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 

 - Bụi, khí thải phát sinh do đốt cháy nhiên liệu của phƣơng tiện vận tải, phƣơng  

tiện bốc xếp trong khu vực cảng; 

 - Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình neo đậu tàu. 

Tàu chở hàng, than sử dụng nhiên liệu là dầu Diesel, do đó trong thời gian hoạt 

động có thể phát sinh ra các loại khí thải nhƣ CO, SO2, NO2, VOC.  

 Để phục vụ phát điện theo công suất của trung tâm điện lực Duyên Hải khoảng 

20.227 triệu kWh, thì nhu cầu tiêu thụ than cho nhà máy trên 10 triệu tấn. 

Theo thống kê năm 2020, lƣợng tàu ra vào cảng là 860 tàu/năm, tƣơng đƣơng 

khối lƣợng than vận chuyển khoảng 9 triệu tấn. Sau khi xây dựng khu neo đậu tàu, số 

lƣợng tàu cập bến cung cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ 

than với số lƣợng tàu khoảng 955 tàu/năm, tƣơng đƣơng gần 3 chuyến/ngày với số 

lƣợng tàu chiếm phần lớn là tàu từ 15000-25000 DWT. 

Tải lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của các thiết bị trên đƣợc xác 

định theo công thức [10] : 

E = B x K 

Trong đó : 

E – Tải lƣợng các chất ô nhiễm, g/s. 

B – Lƣợng nhiên liệu tiêu thụ của máy móc, thiết bị, kg/h. 
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K – Hệ số ô nhiễm ứng với lƣợng nhiên liệu tiêu thụ, kg/tấn. 

Bảng 3.22. Hệ số ô nhiễm K 

        Thiết bị 
Hệ số ô nhiễm (kg/tấn NL) 

Bụi CO SO2 NO2 HC 

Thiết bị bốc xếp 16 9 6 33 20 

Tàu  2 20,81 1,55 20 34 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution –Part 1: Rapid 

Inventory Techniques in Environmental Pollution, WHO, 1993) 

Bảng 3.23. Tải lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh từ thiết bị trên cảng 

Thiết bị 
Nhiên 

liệu (l/h) 

Nhiên 

liệu kg/h 

Tài lƣợng chất ô nhiễm (kg/h) 

Bụi CO SO2 NO2 HC 

Thiết bị bốc xếp  42 x 3 100,8 1,615 0,91 0,605 3,325 2,015 

Tàu  84 x 2 210 0,41 4,36 0,32 4,2 7,14 

Tổng cộng (kg/h)  2,025 5,27 0,925 7,525 9,155 

Tổng cộng (g/s)  0,5625 1,46 0,025 2,09 2,57 

Ghi chú : Tỷ trọng của dầu diezen là 0,8g/cm3= 0,8kg/l 

Đối với các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của các thiết bị bốc xếp trên 

cảng và tàu neo đậu, nồng độ các chất ô nhiễm ở cuối hƣớng gió đƣợc xác định nhƣ 

sau: 

Cx = 2E/{(2π)
1/2

 σzu} 

E – Tải lƣợng chất ô nhiễm, g/ms. 

z – Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phƣơng z, m. 

u – Tốc độ gió trung bình trên khu cảng, m/s (mùa hè 2,4m/s, mùa đông 

2,6m/s). 

Từ tải lƣợng của bụi và khí thải đã tính toán trong bảng trên, nồng độ các chất ở 

khoảng cách 50m, 100m, 150m và 200m đƣợc xác định nhƣ sau: 

Bảng 3.24. Nồng độ bụi và khí thải phát sinh từ thiết bị trên cảng 

Chế độ 

Khoảng 

cách 

(m) 

Hệ số z 

(m) 

Tải lƣợng g/ms)/ Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m3) 

Bụi CO SO2 NO2 HC 

Mùa 

Hè 
50 10 

0,019 

0,063 

0,022 

0,074 

0,0076 

0,025 

0,049 

0,162 

0,042 

0,140 
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100 15 
0,0096 

0,021 

0,011 

0,025 

0,0038 

0,008 

0,0243 

0,054 

0,0211 

0,047 

150 20 
0,0064 

0,011 

0,0074 

0,012 

0,0025 

0,004 

0,0162 

0,027 

0,0141 

0,023 

200 30 
0,0048 

0,005 

0,0056 

0,006 

0,0019 

0,002 

0,0122 

0,014 

0,0211 

0,023 

Mùa 

Đông 

50 10 
0,0192 

0,059 

0,0222 

0,068 

0,0076 

0,023 

0,0486 

0,149 

0,0422 

0,129 

100 15 
0,0096 

0,019 

0,0111 

0,023 

0,0038 

0,008 

0,0243 

0,049 

0,0211 

0,043 

150 20 
0,0064 

0,009 

0,0074 

0,011 

0,0025 

0,004 

0,0162 

0,025 

0,0141 

0,022 

200 30 
0,0048 

0,005 

0,0056 

0,006 

0,0019 

0,002 

0,0122 

0,012 

0,0106 

0,011 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 
0,3 30 0,35 0,2 - 

Kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy, nồng độ bụi TSP, khí CO, SO2, NO2 

về mùa hè và về mùa đông đều nằm trong giới hạn cho phép đối với môi trƣờng xung 

quanh theo quy định của QCVN 05:2013/BTNMT trung bình giờ ở khoảng cách từ 

50m trở lên theo chiều gió thổi 

 Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình neo đậu tàu 

 Theo nhƣ tính toán ở trên, số chuyến hàng là 955 chuyến/năm. Theo phƣơng 

pháp đánh giá nhanh của WHO, có thể ƣớc tính tải lƣợng ô nhiễm do hoạt động neo 

đậu tàu chở hàng của Dự án đƣợc đƣa ra trong bảng sau: 

Bảng 3.25: Tải lƣợng phát sinh bụi và khí thải từ quá trình neo đầu tàu 

Nội dung 
Chất ô nhiễm (kg) 

Bụi SO2 NO2 CO HC 

Hệ số đối với tàu chở than (kg/lần) 0,17 3,4S 2,2675 0,0009 0,1025 

Số lần neo đậu tầu/năm  955 955 955 955 955 

Tải lƣợng phát thải tàu/năm 85 85 1133,75 0,45 51,25 

Ghi chú: Hàm lượng S có trong khí tự nhiên 0,05 % 

 b. Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước 

Trong quá trình hoạt động của dự án làm phát sinh nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc 

thải dằn tàu, nƣớc thải đáy tàu có lẫn dầu từ các khoáng máy (nƣớc la canh)  
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 Nƣớc thải dằn tàu và đáy tàu 

Nƣớc thải tàu gồm nƣớc dằn tàu và nƣớc thải đáy tàu có lẫn dầu từ các khoang 

máy (nƣớc la canh). 

Bảng 3.26. Các loại nƣớc thải từ tàu ra vào cảng 

Loại tàu 

(DWT) 

Nƣớc 

dằn tàu 

(lít) 

Nƣớc la 

canh 

(lít) 

Khối 

lƣợng bốc 

dỡ (tấn) 

Số lƣợt 

tàu cập 

cảng 

(tàu/năm) 

Tổng 

lƣợng 

nƣớc dằn 

tàu 

(lít/ngày) 

Tổng 

lƣợng 

nƣớc la 

canh 

(lít/ngày) 

5.000 1.500,15 15.500 2.400.000 480 2.000,20 20.667 

10.000 3.000,30 31.000 2.160.000 216 1.800,18 18.600 

20.000 6.000,60 62.000 720.000 36 600.060 6.200 

(Nguồn: Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, 2020) 

Bảng 3.27: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải xả đáy tàu 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị Việt Nam 

 

       Mỹ 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

cột A 

1 Dầu mg/l 5,89 2,44 5 

2 Hg mg/l 1,5 0,16 0,0005 

3 As mg/l 4,7 1,89 0,05 

4 Cd mg/l 3 0,12 0,05 

5 Pb mg/l 12 0,32 0,1 

6 Cu mg/l 32 3 2 

7 Zn
 

mg/l 12 3 3 

(Nguồn: Nghiên cứu đánh giá những nguy cơ của việc xả nước dằn tàu với môi 

trường biển tại các khu vực cảng biển Việt Nam và đề xuất giải pháp quản lý) 

Từ số liệu trong bảng trên cho thấy, lƣợng nƣớc thải này nếu không đƣợc thu 

gom xử lý sẽ gây ô nhiễm vùng nƣớc khu vực cảng, làm suy giảm hệ sinh thái và môi 

trƣờng biển; Tiềm ẩn các mối nguy hiểm, đe dọa sức khỏe con ngƣời về lâu dài và gây 

Thiệt hại kinh tế của Chủ đầu tƣ khi thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố dầu loang.  

Theo quy định hiện hành của Việt Nam (Nghị định số 71/2006/NĐ-CP 

ngày 25/7/2006 về Quản lý cảng biển và luồng hàng hải - Bộ Luật Hàng hải Việt 

Nam) cũng nhƣ theo Công ƣớc Quốc tế, tàu thuyền không đƣợc xả nƣớc dằn tàu tại 

khu vực cảng. Việc xả nƣớc dằn tàu sẽ đƣợc thực hiện theo chỉ dẫn của Cảng vụ 

Cần Thơ. Theo Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng biển MEPC của Tổ chức Hàng hải 
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Quốc tế IMO, nƣớc thải dằn tàu thƣờng gây lan truyền các sinh vật và mầm bệnh có 

hại cho đời sống thuỷ sinh dƣới nƣớc. Do vậy cảng sẽ yêu cầu các chủ tàu đổ và 

thay nƣớc ở ngoài vùng biển không thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nghiêm cấm đổ 

nƣớc thải dằn tàu trên vùng biển Việt Nam. 

 Nước thải sinh hoạt: 

Quá trình hoạt động của Khu neo đậu tàu sẽ phát sinh nƣớc thải sinh hoạt của cán 

bộ công nhân làm việc trên tàu (nƣớc thải từ nhà vệ sinh). Khối lƣợng nƣớc thải này 

không đáng kể và đƣợc thu gom ngay trên tàu.  

 c. Nguồn gốc gây ô nhiễm của chất thải rắn 

Chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Nguồn phát sinh: từ sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc trên cảng. 

+ Thành phần: chủ yếu là giấy văn phòng, rác thực phẩm, nilông, vỏ hộp... 

+ Khối lƣợng: 12 ngƣời x 0,5 kg/ngƣời/ngày = 6 kg/ngày. 

+ Thời gian gây tác động: thƣờng xuyên trong suốt thời gian hoạt động cảng. 

- Chất thải rắn vô cơ: 

+ Nguồn phát sinh: từ hoạt động bốc xếp than trên cảng. 

+ Thành phần:  than. 

+ Thời gian gây tác động: trong suốt thời gian hoạt động của cảng 

 d. Nguồn phát sinh chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động của tàu và các thiết bị bốc xếp, vận chuyển. 

- Thành phần: dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu, acquy hỏng, bóng đèn neon 

hỏng... 

- Thời gian gây tác động : không thƣờng xuyên, tuỳ thuộc vào thời gian tàu cập 

cảng và thời gian của các thiết bị hoạt động trên cảng. 

Định mức phát sinh chất thải nguy hại của một số phƣơng tiện thiết bị của dự án 

nhƣ sau: 

Bảng 3.28. Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tàu và thiết bị 
Định mức 

Dầu thải (lit/năm) Giẻ lau (kg/năm) 

1 Tàu neo 30 15 

2 Thiết bị bốc xếp 20 5 

3 Thiết bị xuất hàng 20 5 

Lƣợng chất thải nguy hại này đƣợc thu gom, lƣu giữ trong kho chứa chất thải 

nguy hại hiện tại của khu Cảng và đƣợc định kỳ thuê đơn vị chức năng vận chuyển đi 

xử lý theo hợp đồng.  
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3.2.1.2. Các tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tác động do tiếng ồn, độ rung 

Khi cảng đi vào hoạt động, nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ quá trình 

hoạt động của tàu thuyền và thiết bị bốc xếp trên cảng. Khả năng tiếng ồn sinh ra từ 

tàu và các thiết bị hoạt động trên cảng lan truyền tới môi trƣờng xung quanh đƣợc 

xác định nhƣ sau : 

Li = Lp - Ld - Lc - Lcx (dBA) 

Trong đó : 

Li – Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn một khoảng cách d(m). 

Lp – Mức ồn đo đƣợc tại nguồn gây ồn (cách 1,5m). 

Ld – Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i. 

Ld = 20 lg [(r2/r1)1+a] (dBA) 

r1 – Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m). 

r2 – Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m). 

a – Hệ số kể đến ảnh hƣởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất. 

Lc- Độ giảm mức ồn qua vật cản (tại cảng Lc=0). 

Lcx - Độ giảm mức ồn sau các dải cây xanh (tại cảng Lcx=0). 

Từ các công thức trên, tính toán mức độ gây ồn từ quá trình hoạt động của cảng 

tới môi trƣờng xung quanh ở các khoảng cách khác nhau cho thấy : 

Bảng 3.29. Mức ồn lan truyền từ tàu và thiết bị hoạt động trên cảng 

TT  
Phƣơng tiện hoạt 

động trên cảng 

Mức ồn ở 

điểm cách 

máy 1,5m 

Mức ồn ở 

khoảng 

cách 50m 

Mức ồn ở 

khoảng 

cách 100m 

Mức ồn ở 

khoảng 

cách 150m 

1  Tàu neo đậu  83  78  68  58 

2  Thiết bị bốc xếp   85  81  75  62 

QCVN 24:2016/BYT  85  85 
  

QCVN 26:2010/BTNMT  70  70  70 
 

Ghi chú : - QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn KTQG về tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn KTQG về tiếng ồn đối với khu vực thông 

thường.  

Kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy, tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động 

trên cảng lớn hơn giới hạn cho phép ở khoảng cách tới 100m và nằm trong giới hạn 

cho phép đối với môi trƣờng xung quanh ở khoảng cách từ 100m trở lên theo quy định 

của QCVN 26:2010/BTNMT. 

- Tác động do rung (nguồn tác động không liên quan đến chất thải) : 
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Rung là sự chuyển dịch, tăng giảm âm từ một giá trị trung tâm. Mức rung có 

thể biến thiên lớn phụ thuộc vào các yếu tố nhƣ tải trọng thiết bị, mức rung của thiết 

bị khi hoạt động, bản chất của môi trƣờng lan truyền sóng âm... Tác động của rung 

có thể làm hƣ hại đến các công trình lân cận. Để tính toán dự báo mức rung do các 

thiết bị hoạt động trên cảng, sử dụng công thức sau : 

L = L0 – 10log (r/r0) – 8,7a (r – r0) 

Trong đó : 

- L là độ rung tính theo dB ở khoảng cách “r” mét đến nguồn; 

- L0 là độ rung tính theo dB (79dB) đo ở khoảng cách “r0” mét từ nguồn (3m). 

- a là hệ số giảm nội tại của rung đối với nền địa hình (0,1 đối với đất cát). 

Bảng 3.30. Tính toán dự báo rung từ hoạt động của các thiết bị trên cảng 

r (m) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

L (dB) 79,8 77,5 75,3 73,6 72,2 71,0 69,9 68,7 67,4 66,8 

Kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy, đối chiếu với mức rung cho phép 

theo quy định của QCVN 27:2010/BTNMT là 75dB (0,055m/s2) thì khoảng cách an 

toàn rung tính từ bến neo đậu 20m trở lên là 73,6dB (0,053m/s2) – không gây ảnh 

hƣởng gì lớn tới các công trình xung quanh. 

b. Các tác động tới tài nguyên sinh vật, hệ sinh thái và đa dạng sinh học biển 

Hoạt động của cảng sẽ gây các tác động tới tài nguyên sinh vật biển và gây 

nguy cơ suy giảm nguồn lợi ở khu vực: 

- Các tàu neo đậu tại Dự án có thể rơi rớt dầu vào môi trƣờng nƣớc trong vùng 

ven biển khu vực Cảng. 

- Các tàu mang những sinh vật lạ từ các vùng lãnh thổ khác nhau xâm nhập vào 

môi trƣờng nƣớc ở khu vực. Các sinh vật lạ này khi gặp điều kiện thuận lợi có thể phát 

triển, lấn áp các loài sinh vật bản địa bằng cạnh tranh nơi cƣ trú, nguồn thức ăn 

thậm chí phát tán bệnh dịch, có thể làm suy giảm đa dạng sinh học ở vùng này. 

- Nƣớc thải từ tàu có nhiễm dầu và vật thải khác của tàu có thể thải hoặc rơi vãi 

xuống vịnh gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. Sự cố va chạm và tràn dầu. 

Có thể thấy nếu xảy ra sự cố tràn dầu và các sản phẩm từ dầu tại khu vực 

cảng sẽ gây tác động không lƣờng hết đƣợc tới môi trƣờng nƣớc, trầm tích và các 

hệ sinh thái biển tự nhiên. Sự cố tràn dầu lớn và kéo dài sẽ gây suy thoái, thậm chí 

phá huỷ môi trƣờng sống của thuỷ sinh vật. Nếu ô nhiễm dầu lan rộng có thể huỷ 

hoại các vùng nƣớc sử dụng cho nuôi trồng hải sản ven biển lân cận, làm chết các 

đối tƣợng nuôi hoặc làm cho các đối tƣợng nuôi bị giảm chất lƣợng vì có váng dầu. 

Các nghiên cứu cho thấy dầu và các sản phẩm từ dầu vào môi trƣờng nƣớc với hàm 
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lƣợng vƣợt mức cho phép sẽ có tác động tiêu cực tới môi trƣờng nƣớc, trầm tích và 

quần xã thuỷ sinh vật biển: 

- Sự hình thành váng dầu trên mặt nƣớc sẽ ngăn chặn sự xâm nhập ôxy từ 

không khí vào tầng nƣớc, làm giảm hàm lƣợng ôxy hoà tan trong nƣớc. Mặt khác, 

váng dầu cũng ngăn cản việc thoát khí H2S, CH4 là các sản phẩm độc hại từ quá trình 

sinh – địa - hoá trong nƣớc và trầm tích đáy thải ra. 

- Dầu tràn vào thuỷ vực khi bám trên bề mặt lá thực vật sẽ làm giảm khả năng 

quang hợp của các nhóm rong, cỏ biển, làm mất khả năng thẩm thấu, cân bằng 

muối, cân bằng áp xuất giữa cơ thể sinh vật và môi trƣờng nƣớc, ngăn cản quá trình 

hô hấp, trao đổi chất và di động của thuỷ sinh vật. 

- Dầu với hàm lƣợng 0,1mg/l đã có thể gây chết ngay động vật nổi là thức ăn 

cho các bậc động vật cấp cao, động vật nổi rất nhạy cảm với môi trƣờng bị ô nhiễm 

dầu. 

- Các loài động vật tự bơi (Necton) nhƣ cá có thể di chuyển đi nơi khác. Tuy 

nhiên, trứng cá và cá con rất khó phát triển trong nƣớc bị ô nhiễm dầu. 

- Hệ động vật đáy bị tác động mạnh khi dầu hoà tan và bị chìm trong trầm tích 

đáy, gây độc cho các nhóm động vật đáy. 

Bảng 3.31. Ô nhiễm dầu gây suy giảm đối với một số nhóm sinh vật 

STT Nhóm sinh vật Thời gian (h) LC50 (ppm) 

1 Protofora 96 17 

2 Ctennophora 24 0,60 

3 Pteropoda 48 0,20 

4 Amphipoda 48 0,80 

5 Myside 96 0,05 – 0,20 

6 Ấu trùng tôm he 96 0,5 – 8,50 

7 Ấu trùng tôm hùm 96 0,90 – 4,90 

(Nguồn : Hồ Thanh Hải – Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật) 

- Tác động do chất rắn lơ lửng: 

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) là những chất rắn có kích thƣớc lớn hơn 2µm, 

không tan trong nƣớc và kém khả năng lắng. TSS là nguyên nhân gây độ đục cho 

nƣớc. Nồng độ TSS cao sẽ gây ra các hiện tƣợng nhƣ giảm khả năng khuếch tán ánh 

sáng, tăng nhiệt độ của nƣớc và giảm lƣợng oxy hòa tan ở tầng dƣới, dẫn đến quá trình 

phân hủy kỵ khí của các chất hữu cơ, làm giảm oxy hòa tan và sinh ra các hợp chất 

khí CH4, H2S... gây ngộ độc cho sinh vật biển. 

c. Các tác động đến hoạt động của bến Cảng hiện hữu 
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Khi dự án đi vào hoạt động, chủ yếu sẽ tác động tích cực đến hoạt động của bến 

cảng hiện hữu, giúp các hoạt động tại cảng diễn ra suôn sẻ và năng suất hơn, đáp ứng 

nhu cầu cung cấp than cho Nhà máy nhiệt điện. Việc nâng cao năng suất hoạt động của 

cảng tức là tăng lƣu lƣợng tàu hoạt động tại cảng làm gia tăng hàm lƣợng bụi, khí thải 

và tiếng ồn là không thể tránh khỏi. 

Khu neo đậu đƣợc đƣa vào vận hành cũng làm giảm khả năng xảy ra sự cố va 

chạm tàu do đƣợc bố trí sắp xếp một cách hợp lý trong quá trình điều động tàu. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện 

3.2.2.1. Giảm  thiểu các tác động liên quan đến chất thải  

a.  Biện pháp giảm thiểu các tác động do bụi, khí thải 

- Chỉ cho các tàu lƣu thông vào khu neo chờ tàu có đủ trang thiết bị tốt, đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật về môi trƣờng, các tàu đƣợc cấp đầy đủ các chứng nhận của cơ quan 

quản lý chuyên ngành 

- Các tàu hoạt động tại cảng và bến neo đậu phải tuân thủ mọi sắp xếp của Ban 

điều hành, tránh gây ách tắc, neo chờ lâu và phát sinh nhiều khí thải. 

- Phƣơng tiện không đƣợc chở quá trọng tải quy định và thƣờng xuyên đƣợc 

kiểm tra, bảo trì để tránh rò rỉ, rơi vãi. 

- Thƣờng xuyên thu gom vật liệu rơi vãi trong quá trình bốc dỡ và vận chuyển 

nguyên liệu tại cảng để hạn chế tình trạng gây bụi bẩn. 

b.  Biện pháp giảm thiểu các tác động do nƣớc thải 

Chất thải do hoạt động của tàu thuyền có thể ở cả dạng rắn và dạng lỏng. Để 

kiểm soát các loại chất thải, tất cả các tàu thuyền khi hoạt động ở khu cảng Duyên Hải 

tuân thủ theo các quy định về bảo vệ môi trƣờng biển đƣợc quy định trong Luật Hàng 

hải số 95/2015/QH13, Luật Tài nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo số 82/2015/QH13 

và các quy định về trang thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm môi trƣờng biển của Việt Nam 

(TCVN 6276:2003 – Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm của tàu biển), 

Công ƣớc MARPOL 73/78 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). 

- Đối với nƣớc thải sinh hoạt: Nƣớc thải sinh hoạt từ các tàu đƣợc thu gom qua 

hệ thống bể gắn liền với nhà vệ sinh trên mỗi tàu. Dung tích bể thu gom trên mỗi 

phƣơng tiện khoảng 1m3, kích thƣớc bể: 1x1x1,2m; nhà vệ sinh đƣợc thiết kế nhỏ gọn, 

phù hợp với quy mô của từng loại phƣơng tiện. Định kỳ sẽ thuê đơn vị vệ sinh môi 

trƣờng thu gom toàn bộ nƣớc thải từ mỗi tàu và vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng 

quy định. Tần suất thu gom 1 tuần/lần. 

- Đối với nƣớc thải dằn tàu, nƣớc thải xả đáy: trên Tàu thuyền bố trí các thiết bị 

thu gom chất thải nhƣ bồn chứa dầu cặn, bồn chứa nƣớc thải lẫn dầu (nƣớc đáy tàu), 

thùng chứa rác và các chất thải rắn tại khu vực cảng, định kỳ thuê đơn vị chức năng 
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vận chuyển đi xử lý theo hợp đồng. 

- Kiểm tra thƣờng xuyên về công tác thu gom, xử lý chất thải và các thiết bị 

BVMT ở tất cả các tàu mỗi khi cập cảng. 

 - Nghiêm cấm tất cả các tàu xả nƣớc thải sinh hoạt, rác sinh hoạt và nƣớc vệ sinh 

tàu trực tiếp xuống vùng biển. Trên tàu phải trang bị sẵn các thiết bị và dụng cụ xử lý 

nƣớc thải nhiễm dầu để tách loại dầu, cặn trƣớc khi bơm nƣớc thải từ các khoang tàu 

ra biển. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí trên mỗi phƣơng tiện các bao nilon kín 

đựng CTR sinh hoạt phát sinh bên trong các thùng chứa để tránh mùi hôi, tránh rò rỉ 

nƣớc rỉ rác và thuận lợi trong quá trình vận chuyển. Lƣợng rác này đƣợc thu gom vận 

chuyển khi tàu cập bờ và chờ tại bến neo đậu. Tần suất thu gom đƣợc bố trí phù hợp 

với quá trình thu gom rác thực tế tại địa phƣơng: 3 ngày/lần. 

- Dầu mỡ thải phát sinh đƣợc thu gom vào các thùng chứa thích hợp đặt trên tàu 

và thuê đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý theo hợp đồng với Chủ dự án 

- Dầu mỡ đƣợc lƣu giữ trong thùng chứa tại công trƣờng và tại vị trí sao cho 

chúng không thể thâm nhập trực tiếp xuống biển khi có mƣa. 

- 100% các chất thải nhiễm dầu đều đƣợc thu gom vào thùng chứa và thuê đơn 

vị chức năng chuyển đi xử lý. 

- Không để dầu nhớt rò rỉ, rơi vãi. Trong trƣờng hợp rò rỉ, rơi vãi dùng các loại 

giẻ lau để lau chùi và thấm hút dầu mỡ, sau đó giẻ lau đƣợc thu gom và chứa trong 

thùng chứa CTNH. 

3.2.2.2. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

a. Giảm thiểu tiếng ồn 

Nguồn phát sinh tiếng ồn tại cảng chủ yếu từ các phƣơng tiện vận chuyển ra vào 

cảng và từ các thiết bị hoạt động trên cảng nhƣ cầu trục, xe nâng, băng chuyền và 

tàu thuyền. Biện pháp hạn chế tiếng ồn là bảo trì định kỳ và tra dầu mỡ để hạn chế 

tiếng ồn, vận hành thiết bị theo quy trình, quy phạm.  

Các tàu thuyền tuân thủ các hiệu lệnh điều động tàu, không sử dụng còi khi 

không cần thiết. 

+ Định kỳ bảo dƣỡng, sửa chữa định kỳ, vận hành đúng công suất thiết kế, 

đúng trọng tải quy định.  

b. Các biện pháp giảm thiểu tác động khác 

 Để đảm bảo công tác an toàn trong suốt quá trình khai thác, các cấu kiện công 

trình cần đƣợc theo dõi sự biến đổi của kết cấu (nếu có) để có giải pháp xử lý và có kế 
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hoạch duy tu bảo dƣỡng. Công tác bảo trì các kết cấu bê tông cốt thép đƣợc thực hiện 

theo TCVN 9343-2012 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hƣớng dẫn công tác bảo 

trì”. Công tác bảo trì công trình cầu cảng đƣợc thực hiện theo “Quy định kỹ thuật khai 

thác cầu cảng” do Cục Hàng Hải Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 109/QĐ-

CHHVN ngày 10/03/2005 của Cục trƣởng Cục Hàng Hải Việt Nam và TCCS 

04:2014/CHHVN - Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì công trình bến cảng. Cụ thể một số yêu 

cầu chính nhƣ sau: 

- Chế độ khai thác cần tuân thủ theo TCCS 03-2010/CHHVN và các quy định 

theo các quy trình vận hành khai thác của cảng đã đƣợc xây dựng trƣớc đây 

- Thƣờng xuyên kiểm tra địa hình khu nƣớc, phát hiện các chƣớng ngại vật 

trong khu nƣớc neo đậu tàu, khu nƣớc ra luồng, khu nƣớc lân cận phía bờ và hai đầu 

thƣợng hạ lƣu. 

- Theo dõi sự bồi xói, tiến hành nạo vét (nếu cần thiết) và thanh thải chƣớng 

ngại vật (nếu có) để đảm bảo độ sâu dự trữ khai thác, an toàn cho tàu neo, cập và làm 

hàng. 

- Tiến hành đo đạc địa hình, rà quét chƣớng ngại vật, khảo sát sự bồi xói khu 

nƣớc theo định kỳ 1 năm 1 lần. 

c. Phƣơng án phòng chống cháy nổ 

các phƣơng tiện tham gia giao thông trên luồng vào cảng cần tuân thủ và chấp 

hành tốt các luật và quy định về phòng chống cháy nổ, xây dựng phƣơng án tập luyện 

thƣờng xuyên đề phòng sự cố bao gồm: 

- Trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy 

- Trang bị hệ thống cảnh báo cháy, cảnh báo cháy. 

- Huấn luyện thƣờng xuyên đội ngũ cán bộ công nhân tuân thủ đúng các quy 

định về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là trong quá trình sử dụng dầu DO chạy tàu. 

- Lắp đặt hệ thống chống sét tại các thiết bị, công trình xây dựng trên luồng. 

- Trong quá trình tổ chức thi công cần xây dựng phƣơng án phối hợp phòng 

chống cháy nổ với đơn vị PCCC của địa phƣơng và cơ quản lý chuyên ngành hàng hải. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

3.3.1. Dự toán kinh phí cho chƣơng trình quản lý môi trƣờng 

Dự toán các kinh phí thực hiện các công trình bảo vệ môi trƣờng đƣợc nêu tại 

Bảng 3.32.  
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Bảng  3.32: Dự toán kinh phí thực hiện các hạng mục bảo vệ môi trƣờng 

TT Danh mục công trình Đơn vị 
Số  

lƣợng 

Đơn giá 

(VND) 

Tổng kinh 

phí dự toán 

(VND) 

1 
Thùng chứa CTR dung 

tích 80 lít  
Cái 4 500.000 2.000.000 

2 
Thùng chứa CTNH dung 

tích 100 lít 
cái 4 800.000 3.200.000 

3 
Thùng phuy chứa dầu thải 

dung tích 100 lít 
Cái 4 800.000 3.200.000 

4 Phao báo hiệu Cái 4 90.000.000 360.000.000 

Tổng 368.400.000 

(Ghi chú: chi phí phao báo hiệu nhƣ trên là chi phí thuê thiết lập, quản lý vận 

hành phao BHHH chuyên dùng để sử dụng trong thời gian thi công nạo vét - tạm tính, 

không bao gồm chi phí làm phao: 30.000.000 đồng/tháng/phao) 

Kinh phí trên đƣợc dự toán dựa vào giá thành thực tế trên địa bàn khu vực thực 

hiện Dự án, và một số các công trình có quy mô tƣơng tự Dự án. 

Các kinh phí cho công tác thu gom, vận chuyển rác thải, CTNH sẽ đƣợc Chủ 

đầu tƣ hợp đồng với đơn vị chức năng và tiến hành chi trả theo đúng quy định. 

3.3.2. Tổ chức thực hiện 

Chủ đầu tƣ chịu trách nhiệm về việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trƣờng và tổ 

chức bộ phận chuyên trách về môi trƣờng, chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trƣờng 

của Dự án theo đúng quy định của pháp luật, cũng nhƣ kiểm soát việc thực hiện có 

hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn thi công nạo vét và sau nạo 

vét của Dự án. 

Các biện pháp tăng cƣờng quản lý môi trƣờng của Dự án sẽ đƣợc áp dụng nhƣ 

sau: 

- Đại diện chủ đầu tƣ sẽ tổ chức bộ phận quản lý môi trƣờng trong suốt thời 

gian chuẩn bị và thi công nạo vét với số lƣợng là 01 ngƣời có đủ năng lực để quản lý 

và thực hiện các công tác về môi trƣờng của Dự án; 

- Chủ đầu tƣ sẽ lập kế hoạch và chƣơng trình hành động bảo vệ môi trƣờng tại 

Dự án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý môi trƣờng địa phƣơng trong việc 

thực hiện các nguyên tắc bảo vệ môi trƣờng trong khu vực Dự án; 

Cơ quan giám sát trực tiếp là Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Trà Vinh; 

Chƣơng trình quản lý môi trƣờng đƣợc trình bày trong bảng dƣới đây: 
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Bảng  3.33: Các đơn vị liên quan trong chƣơng trình quản lý và giám sát 

 môi trƣờng 

TT Đơn vị Chức năng, nhiệm vụ 

1 

Tổng công ty 

Bảo đảm an 

toàn hàng hải 

miền Nam 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đã đề xuất trong 

ĐTM. 

- Thực hiện quan trắc môi trƣờng trong quá trình thi công Dự 

án. Báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng cho cơ quan chức 

năng về môi trƣờng. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình khắc 

phục các vấn đề ô nhiễm môi trƣờng phát sinh. 

- Báo cáo kết quả thực hiện tới Sở Tài nguyên Môi trƣờng tỉnh 

Trà Vinh, phòng Tài nguyên và Môi trƣờng thị xã Duyên Hải 

2 

Bộ phận 

chuyên trách 

môi trƣờng  

Quản lý và kiểm tra việc tuân thủ thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu tác động đề xuất báo cáo ĐTM của Dự án. 

 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Đánh giá ô nhiễm môi trƣờng không khí: Bụi, khí thải, tiếng ồn của các thiết bị 

tham gia thi công làm ô nhiễm môi trƣờng không khí, ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời 

lao động, năng suất lao động. Các đánh giá này có độ tin cậy có thể chấp nhận đƣợc do 

thông số về tải lƣợng chất ô nhiễm, hệ số, nồng độ của các chất ô nhiễm đƣợc xác định 

từ nguồn WHO năm 1993. 

Đánh giá ô nhiễm môi trƣờng nƣớc: Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân chứa 

các chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, vi sinh vật,… làm ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, hoạt 

động nạo vét làm tăng độ đục của nƣớc; dầu mỡ từ các máy móc thiết bị nạo vét làm ô 

nhiễm môi trƣờng nƣớc gây độc hại cho hệ sinh vật dƣới nƣớc. Các đánh giá này có độ 

tin cậy có thể chấp nhận đƣợc do các thông số về tải lƣợng chất ô nhiễm, hệ số ô 

nhiễm đƣợc xác định từ nguồn WHO 1993.  

Đánh giá ô nhiễm môi trƣờng từ chất thải rắn của hoạt động nạo vét: Rác sinh 

hoạt của công nhân và giẻ lau dính dầu mỡ nếu không đƣợc thu gom và xử lý đúng 

quy định cũng gây ô nhiễm môi trƣờng. Các đánh giá này có độ tin cậy cao vì các 

thông số về lƣợng rác thải/ngƣời đƣợc lấy từ tài liệu của Bộ Xây dựng (QCXDVN 

01/2008/BXD) và căn cứ vào hiện trạng thực tế của Dự án. 

Đánh giá tác động đến môi trƣờng thủy sinh: Làm phá vỡ sự cân bằng tự nhiên 

của hệ thủy sinh và ảnh hƣởng đến đời sống của các loài thủy sinh. Các số liệu về môi 

trƣờng thủy sinh đƣợc tham khảo tài liệu của Viện Tài nguyên và Môi trƣờng biển – 
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Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và tham khảo các tài liệu thực tế  

nhƣ “Báo cáo chuyên đề hiện trạng nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và hệ sinh thái 

khu vực ven biển TTĐL Duyên Hải” đƣợc Ban QLDA nhiệt điện 3 phát hành năm 

2018, “Báo cáo hiện trạng môi trƣờng tỉnh Trà Vinh 5 năm 2011 – 2015” do Viện 

Nhiệt đới môi trƣờng thực hiện năm 2015, tài liệu “Điều tra, thống kê, đánh giá hiện 

trạng đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” do Viện Sinh học Nhiệt đới thực 

hiện năm 2017 nên đánh giá này có độ tin cậy cao. 

Đánh giá việc nạo vét tác động đến xói lở và chế độ thủy văn dòng chảy: nếu 

nạo vét không đúng thiết kế về mái dốc nạo vét, cự ly nạo vét, cao độ nạo vét,…thì sẽ 

gây sạt lở và ảnh hƣởng đến trƣờng lƣu tốc dòng chảy. Các đánh giá này có độ tin cây 

tƣơng đối cao vì Báo cáo đã dựa vào số liệu khảo sát thực tế tại khu vực Dự án cụ thể 

trong “Báo cáo lan truyền bùn trong quá trình nạo vét nhận chìm Dự án Nạo vét duy tu 

luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung” lập tháng 4 

năm 2020    

Đánh giá đến hoạt động giao thông thủy: đánh giá có độ tin trung bình do mật 

độ tàu thuyền hiện tại xung quanh khu vực Dự án là ƣớc tính qua khảo sát tại một thời 

điểm nhất định, mang tính khách quan. Tuy nhiên chủ yếu là tàu thuyền đánh bắt nhỏ 

lẻ của ngƣời dân nên sự biến động mật độ khó dự báo trƣớc đƣợc, vì vậy đánh giá tác 

động do hoạt động giao thông trong báo cáo mang tính chủ quan tại thời điểm hiện tại. 

Bảng  3.34: Nhận xét về mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá 

TT 
Các đánh 

giá 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Nhận xét về mức độ chi tiết và độ tin cậy của 

các đánh giá 

1 

Tác động 

đến môi 

trƣờng 

không khí 

- Phƣơng pháp 

đánh giá nhanh 

- Phƣơng pháp 

mô hình hóa 

- Phƣơng pháp 

so sánh 

- Nhận xét: các số liệu, hệ số sử dụng tính toán 

đƣợc lựa chọn trên cơ sở khối lƣợng thi công và 

điều kiện tự nhiên khu vực Dự án. Các phƣơng 

pháp tính toán đƣợc công nhận và sử dụng rộng 

rãi. Tuy nhiên hiện nay ở Việt Nam các số liệu 

thực nghiệm sử dụng để tính toán phát thải bụi, 

khí thải còn hạn chế, chủ yếu tham khảo kết quả 

nghiên cứu của các tổ chức quốc tế nên chƣa 

thực sự phù hợp với điều kiện của Việt Nam và 

khu vực Dự án. Báo cáo sử dụng một số hệ số 

tính toán ở Việt Nam nhƣ hệ số phát thải chất ô 

nhiễm trong khí thải của thiết bị lắp đặt phao, hệ 

số phát thải của tàu nạo vét. Các số liệu tính toán 

đƣợc so sánh với giới hạn cho phép theo quy 
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TT 
Các đánh 

giá 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Nhận xét về mức độ chi tiết và độ tin cậy của 

các đánh giá 

định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam trên 

cơ sở đó xác định mức độ ô nhiễm, đề xuất biện 

pháp giảm thiểu phù hợp. 

- Độ tin cậy: trung bình. 

2 

Tác động 

đến môi 

trƣờng nƣớc 

- Phƣơng pháp 

đánh giá nhanh 

- Phƣơng pháp 

so sánh 

- Phƣơng pháp 

mô hình hóa 

- Nhận xét: sử dụng các hệ số ô nhiễm thực hiện 

ở Việt Nam để tính toán (TCVN 7957:2008). 

Tuy nhiên, hệ số ô nhiễm này không đại diện cho 

chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của tất cả các 

vùng miền, trong đó có khu vực Dự án. Ngoài ra 

khối lƣợng nƣớc thải phát sinh phụ thuộc vào số 

lƣợng CBCNV thi công nạo vét. Do vậy, nồng 

độ các chất ô nhiễm có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 

so với tính toán.    

- Độ tin cậy: trung bình.   

 - Sử dụng mô hình hóa để tính toán lan truyền 

bùn trong quá trình nạo vét, để đánh giá đƣợc 

mức độ và phạm vi ảnh hƣởng từ đó đƣa ra 

những biện pháp giảm thiểu khả thi   

Phƣơng pháp mô hình hóa có độ tin cậy cao, kết 

quả tính toán đã đƣợc thẩm tra bởi Trung tâm 

Động lực học thủy khí Môi trƣờng – Trƣờng Đại 

học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

3 

Tác động 

đến môi 

trƣờng do 

CTR 

- Phƣơng pháp 

đánh giá nhanh 

- Nhận xét: dựa vào giáo trình và định mức của 

Bộ xây dựng đƣa ra định mức khối lƣợng CTR 

phát sinh. Tuy nhiên, lƣợng CTR sinh hoạt phù 

thuộc vào số lƣợng CBCNV thực hiện thi công 

nạo vét trên công trƣờng. Khối lƣợng CTR xây 

dựng phát sinh là vật, chất nạo vét phụ thuộc vào 

khối lƣợng nạo vét 

- Độ tin cậy: trung bình. 

4 
Tác động do 

tiếng ồn 

- Phƣơng pháp 

đánh giá nhanh 

- Nhận xét: Sử dụng hệ số ô nhiễm của Ủy ban 

BVMT U.S tính toán mức ồn do máy móc thiết 

bị thi công theo khoảng cách. Tuy nhiên, máy 
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TT 
Các đánh 

giá 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Nhận xét về mức độ chi tiết và độ tin cậy của 

các đánh giá 

móc thi công không hoạt động đồng thời. Vì vậy, 

mức ồn phát sinh tại các khoảng cách có thể nhỏ 

hơn so với tính toán. 

- Độ tin cậy: trung bình.    

5 

Tác động 

đến HST và 

đa dạng 

sinh học 

- Phƣơng pháp 

điều tra, khảo 

sát hiện trƣờng 

- Nhận xét: Sử dụng các đề tài nghiên cứu, tài 

liệu đã đƣợc điều tra và thống kê hiện trạng 

ĐDSH trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; điều tra hệ 

động vật trong khu vực với các loài khác nhau từ 

đó đƣa ra đánh giá tác động và giảm thiểu đối 

với từng loài. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra 

đa số hệ động vật đáy, các loài cá có thể di 

chuyển. Vì vậy, số liệu điều tra hệ động vật 

mang tính tƣơng đối. 

- Độ tin cậy: trung bình.    

6 

Tác động 

đến môi 

trƣờng kinh 

tế - xã hội 

- Phƣơng pháp 

điều tra, khảo 

sát hiện trƣờng 

- Phƣơng pháp 

tham vấn cộng 

đồng 

- Nhận xét: Chủ yếu đƣợc thực hiện trong quá 

trình điều tra, khảo sát thực địa và tiến hành 

tham vấn cộng đồng dân cƣ tại xã Dân Thành, xã 

Đông Hải và Trƣờng Long Hòa. Mức độ chi tiết 

tƣơng đối cao nhờ đánh giá đƣợc các tác động do 

mâu thuẫn giữa công nhân và ngƣời dân địa 

phƣơng, tác động do quá trình tập trung công 

nhân,…. trên cơ sở xem xét điều kiện kinh tế-xã 

hội của ngƣời dân, nhất là các ngƣ dân có hoạt 

động nuôi trồng thủy hải sản, tàu thuyền đánh 

bắt cá. Tuy nhiên đánh giá chỉ mang tính chất 

định tính. 

- Độ tin cậy: trung bình.  

Nhận xét chung: Các phƣơng pháp sử dụng trong báo cáo có độ tin cậy trung 

bình do một số nguyên nhân sau: 

- Các kết quả tính toán phát thải môi trƣờng không khí, CTR, nƣớc đều đƣợc 

định lƣợng nhƣng còn phụ thuộc vào một số yếu tố chủ quan nhƣ sau: con ngƣời, điều 

kiện tự nhiên khu vực Dự án,... 

- Các đánh giá về HST, ĐDSH, rủi ro, sự cố xảy ra,... mang tính chất định tính, 

chƣa sâu về đánh giá định lƣợng do phụ thuộc vào ý thức của CBCNV thi công nạo 
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vét, nội quy trên công trƣờng và các hiện tƣợng thời tiết bất thƣờng xảy ra tại khu Dự 

án. 

- Các tác động lâu dài về kinh tế, văn hóa đối với ngƣời dân, nhất là các hộ dân 

có hoạt động nuôi trồng thủy hải sản và có thể chịu ảnh hƣởng của hoạt động nạo vét, 

nhận chìm; và phụ thuộc vào công tác quản lý của Nhà thầu thi công và Chủ Dự án. 

- Vấn đề sự cố môi trƣờng, lan truyền bùn cát trong quá trình nạo vét và nhận 

chìm còn phụ thuộc mức độ xảy ra và các diễn biến bất thƣờng về thiên tai khu Dự án 
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CHƢƠNG 4 

 PHƢƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG 

 

 Dự án không thuộc đối tƣợng dự án khai thác khoáng sản, do vậy, dự án không 

phải thực hiện nội dung phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng 
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CHƢƠNG 5 

 CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 
 

5.1. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng của dự án 

Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng sẽ đƣợc thực hiện trong suốt giai 

đoạn thi công và giai đoạn dự án hoạt động. Trong đó, việc xây dựng Kế hoạch quản 

lý môi trƣờng là rất cần thiết để làm cơ sở giám sát các chỉ tiêu môi trƣờng, qua đó có 

thể dự đoán các biến đổi môi trƣờng xảy ra.  

Kế hoạch quản lý môi trƣờng bao gồm chƣơng trình giảm thiểu môi trƣờng, 

chƣơng trình tuân thủ giảm thiểu môi trƣờng, các yêu cầu báo cáo, cơ cấu tổ chức thực 

hiện kế hoạch quản lý môi trƣờng và kế hoạch ứng phó khẩn cấp các sự cố có thể xảy 

ra. Mục tiêu của kế hoạch quản lý môi trƣờng cho dự án là cung cấp các hƣớng dẫn để 

dự án có thể đƣợc đảm bảo về mặt môi trƣờng với các tiêu chí: 

- Tuân thủ theo pháp luật hiện hành về môi trƣờng của Việt Nam. 

- Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra bảo vệ môi trƣờng. 

- Sử dụng cơ cấu tổ chức phù hợp cho công tác bảo vệ môi trƣờng trong các giai 

đoạn thực hiện dự án; giám sát tính hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu đề xuất 

trong báo cáo ĐTM. 

- Giáo dục môi trƣờng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng, hạn chế rủi ro 

và sự cố môi trƣờng. 

Các biện pháp tăng cƣờng quản lý môi trƣờng của Dự án sẽ đƣợc áp dụng nhƣ 

sau: 

- Chủ đầu tƣ sẽ tổ chức bộ phận quản lý môi trƣờng trong thời gian thi công xây 

dựng với số lƣợng khoảng 2 ngƣời, đủ năng lực để quản lý các hạng mục công trình xử 

lý chất thải của Dự án.  

- Chủ đầu tƣ sẽ lập kế hoạch và chƣơng trình hành động bảo vệ môi trƣờng tại 

khu vực Dự án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý môi trƣờng Dự án và cơ 

quan môi trƣờng địa phƣơng trong việc thực hiện các nguyên tắc bảo vệ môi trƣờng 

trong khu vực Dự án, cụ thể nhƣ sau: 

+ Xử lý, quản lý chất thải phát sinh thực hiện theo quy định của pháp luật về 

quản lý chất thải hiện hành; 

+ Xây dựng phƣơng án đảm bảo an toàn hàng hải trong quá trình thi công nạo 

vét và nhận chìm đƣợc cảng vụ hàng hải chấp thuận và theo dõi giám sát trong suốt 

quá trình triển khai; 

+ Khi xảy ra sự cố về môi trƣờng, Chủ dự án sẽ báo ngay với cơ quan quản lý 

môi trƣờng tại địa phƣơng để có phƣơng án xử lý phù hợp, và khắc phục sớm nhất hậu 
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quả sự cố xảy ra. Chủ Dự án sẽ dừng thi công cho đến khi khắc phục xong sự cố hoặc 

cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cho phép; 

+ Cơ quan quản lý môi trƣờng tại địa phƣơng thƣờng xuyên kiểm tra, đồng thời 

tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Chủ đầu tƣ trong công tác quản lý môi trƣờng của Dự 

án. 

Chƣơng trình quản lý môi trƣờng cho Dự án sẽ đƣợc thực hiện cho mỗi giai 

đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng và giai đoạn vận hành Dự án. 
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Bảng 5.1. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng 

Giai đoạn của 

Dự án 

Các hoạt động của 

Dự án 

Các tác động môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trƣờng 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

Chuẩn bị 

Chiếm dụng tạm thời 

không gian biển tại 

khu vực nạo vét 

Tác động đến giao 

thông biển 

- Tập kết thiết bị tại vị trí đã quy định 

 

- Thời gian 

chuẩn bị 

Thi công 
Nạo vét và xây bến 

phao, rùa neo 

Môi trƣờng không 

khí: bị tác động do 

khí thải và tiếng ồn từ 

thiết bị thi công 

- Tổ chức thi công phù hợp. 

- Sử dụng máy móc thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn, 

bảo dƣỡng định kỳ. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra thùng chứa nhiên liệu để hạn 

chế thất thoát, rò rỉ hơi xăng dầu 

- Chủ đầu tƣ sẽ yêu cầu các đơn vị thu gom cát nạo 

vét trang bị sử dụng bạt che chắn trong suốt quá trình 

vận chuyển. 
- Thời gian nạo 

vét 

Tác động môi trƣờng 

nƣớc: tăng độ đục, 

dầu mỡ và các kim 

loại nặng 

- Kiểm soát nƣớc thải thi công. 

- Bố trí thùng chứa chất thải: mỗi tàu bố trí 1 thùng 

chứa chất thải rắn nguy hại, 1 thùng chứa dầu thải, 1 

thùng chứa CTR. 

- Không dùng nƣớc để dội rửa tại những vị trí trên 

phƣơng tiện nạo vét, vận chuyển có dầu nhớt rò rỉ, rơi 

vãi 
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Giai đoạn của 

Dự án 

Các hoạt động của 

Dự án 

Các tác động môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trƣờng 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

- Có các biện pháp che chắn mƣa an toàn cho những 

vị trí thƣờng hay rơi vãi dầu nhớt 

- Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thu gom đƣa vào bờ, sau 

đó thuê công ty môi trƣờng địa phƣơng sẽ thu gom, 

vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

Cản trở giao thông 

thuỷ 

- Lắp đặt phao báo hiệu, công bố TBHH 

- Phối hợp với địa phƣơng đảm bảo giao thông bình 

thƣờng và xử lý trong trƣờng hợp xảy ra sự cố 

- Bố trí luồng tránh 

Tác động tới hệ sinh 

thái thủy sinh 

- Xử lý nƣớc thải, quản lý rác thải, dầu nhớt rơi vãi. 

- Nạo vét đúng phạm vi Dự án đƣợc phê duyệt. 

Hoạt động 
Hoạt động neo đậu, 

điều động tàu 

Không khí: Tác động 

gia tăng tiếng ồn, khí 

thải từ tàu chở than 

  

Nƣớc thải: Nƣớc thải 

sinh hoạt, nƣớc thải 

dằn tàu, la canh 

- Nƣớc thải các loại đƣợc thu gom đƣa vào bờ, sau đó 

thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử 

lý đúng quy định. 

Trong suốt giai 

đoạn hoạt động 
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5.2. Chƣơng trình giám sát môi trƣờng của chủ dự án 

5.2.1. Giám sát giai đoạn thi công 

Trong quá trình thi công dự án, Chủ dự án thực hiện chƣơng trình giám sát cụ 

thể nhƣ sau: 

Bảng  5.2: Giám sát môi trƣờng nƣớc biển ven bờ  

1 Vị trí 

- Điểm có tọa độ X : 1.058.275,629; Y: 613.508,741 

- Điểm có tọa độ X : 1.058.228,690; Y: 613.562,011 

- Điểm có tọa độ X : 1.058.695,367; Y: 613.973,225 

- Điểm có tọa độ X : 1058742,306; Y: 613.919,955 

2 Số lƣợng 04 vị trí 

3 
Chỉ tiêu giám 

sát 

pH, TSS, DO, NH4+, PO43-, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, CN-, 

tổng Crom, Aldrin, Dieldrin, Heptachlor & 

Heptachlorepoxide, Tổng Dichloro diphenyl trichloroethanne 

(DDTs), Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform. 

4 Tần suất 3 tháng/lần 

5 
Quy chuẩn so 

sánh 

Bảng 1- QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lƣợng nƣớc biển 

Thời điểm và tần suất quan trắc 

- Thực hiện từ khi bắt đầu hoạt động thi công và thực hiện báo cáo kết quả quan 

trắc, giám sát môi trƣờng định kỳ theo quy định pháp luật hiện hành. 

- Tần suất quan trắc, giám sát: Theo Quyết định 1735/QĐ-BTNMT ngày 

10/7/2019 cụ thể nhƣ sau: 

+ Quan trắc 1tuần/lần đối với các thông số pH, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), 

DO. 

+ Quan trắc 2 tuần/lần đối với các thông số tại Bảng 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lƣợng nƣớc biển QCVN 10-MT:2015/BTNMT; 

- Thời gian giám sát: Khi bắt đầu thi công đến khi kết thúc thi công 

5.2.2. Giai đoạn vận hành  

a. Giám sát nước thải  

- Giám sát và quản lý nƣớc thải dằn tàu, nƣớc la canh theo Thông tƣ số 

41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý 

chất thải từ tàu thuyền trong vùng nƣớc cảng biển và Công ƣớc quốc tế về quản lý 

nƣớc dằn tàu, la canh đối với tàu thuỷ của Hiệp hội Hàng hải Quốc tế. 
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b. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn thông thƣờng và chất thải nguy hại theo quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng và Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi 

trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom chất thải 

rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thƣờng và chất thải nguy vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy định. 
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CHƢƠNG 6 

KẾT QUẢ THAM VẤN 

 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

Tham vấn ý kiến cộng đồng là một phần trong nội dung Báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng đối với dự án. Tham vấn cộng đồng đƣợc tiến hành với sự phối hợp 

của chủ dự án, tƣ vấn thiết kế, tƣ vấn môi trƣờng, chính quyền và ngƣời dân địa 

phƣơng trong khu vực dự án. Kết quả tham vấn sẽ đƣợc sử dụng để đánh giá phƣơng 

án thiết kế, đề xuất các biện pháp giảm thiểu và thể hiện sự ủng hộ của cộng đồng 

trong quá trình thực thi dự án. 

Mục đích của tham vấn cộng đồng nhằm hiểu biết đƣợc ý kiến và mối quan tâm 

của cộng đồng về dự án, đặc biệt là những ngƣời bị ảnh hƣởng trực tiếp bởi việc xây 

dựng và vận hành dự án. Trên cơ sở này, những mối quan tâm đó có thể đƣợc giải 

quyết hợp lý trong quá trình lập dự án, lựa chọn giải pháp thiết kế và điều chỉnh các 

biện pháp giảm thiểu phù hợp với khu vực dự án. 

Lắng nghe ý kiến cộng đồng và mối quan tâm của họ đối với dự án, đặc biệt là 

các tác động của dự án trực tiếp đến cuộc sống của cộng đồng. Hiểu đƣợc các khó 

khăn chính mà ngƣời dân khu vực dự án đang lƣu tâm. Từ đó giải quyết các xung đột 

đề xuất từ phía cộng đồng trong các vấn đề về môi trƣờng một cách hợp lý và hợp 

pháp đối với các quyết định của chủ dự án và chính quyền.  

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

- Buổi tham vấn đƣợc tổ chức vào ngày 22/4/2021 tại phòng họp, hội trƣờng 

UBND xã Dân Thành gồm đại diện UBND xã; đại diện hội đồng nhân dân xã, đại diện 

mặt trần Tổ quốc xã, đại diện hội nông dân; đại diện các hộ dân,….; đại diện Ban Quản 

lý Dự án Nhiệt điện 3; Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Phú Hà (đơn vị tƣ vấn) 

cùng với tiến hành tổ chức các buổi trao đổi, tham vấn về việc đánh giá các tác động của 

dự án và phƣơng án giảm thiểu các tác động nhằm đảm bảo việc quy hoạch phát triển dự 

án là phù hợp với mong muốn và đảm bảo quyền lợi ngƣời dân.  

Cuộc họp tham vấn cộng đồng đƣợc tiến hành theo trình tự nhƣ sau: 

- Đại diện chính quyền địa phƣơng chủ trì thông báo lý do cuộc họp và giới 

thiệu thành phần tham gia cuộc họp. 

- Đại diện chủ đầu tƣ đọc nội dung công văn xin ý kiến tham vấn cộng đồng về 

nội dung trong báo cáo ĐTM. 

- Đơn vị tƣ vấn trình bày tóm tắt báo cáo ĐTM của dự án trong đó nêu rõ các hoạt 

động của dự án, dự kiến các tác động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu của dự án. 
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- Trao đổi, trả lời các ý kiến, kiến nghị cũng nhƣ các thắc mắc của đại diện 

chính quyền địa phƣơng, đại diện cộng đồng dân cƣ và ngƣời dân tại cuộc họp. 

Biên bản tham vấn đính kèm tại phụ lục. 

6.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

Thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trƣờng, Chủ dự án đã gửi Công văn số 4-

KN/ANDD3-KT ngày 6/4/2021 đến UBND xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải tỉnh Trà 

Vinh kèm theo Báo cáo ĐTM để tham vấn về những vấn đề nảy sinh trong quá trình 

triển khai thực hiện dự án đến các yếu tố môi trƣờng tự nhiên kinh tế và xã hội của 

khu vực cũng nhƣ tính hợp lý, đầy đủ các biện pháp giảm thiểu kèm theo nhằm phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phƣơng. 

Chủ dự án đã nhận đƣợc văn bản trả lời của UBND xã Dân Thành tại Công văn 

số 37/UBND ngày 22/4/2021 (văn bản trả lời được đính kèm tại Phụ lục Báo cáo). 

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Bảng 6.1. Bảng tổng hợp kết quả tham vấn 

TT Ý kiến góp ý Nội dung tiếp thu, 

hoàn thiện hoặc 

giải trình 

Cơ quan, tổ 

chức/ cộng 

đồng dân cƣ/ 

đối tƣợng 

quan tâm 

I Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

    

II Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến  

1 Đồng tình, nhất trí ủng hộ dự án, mong 

dự án sớm triển khai 

Chủ dự án cam kết: 

- Thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu tác 

động bất lợi đến môi 

trƣờng và cộng đồng 

dân cƣ khu vực dự 

án và vùng phụ cận 

theo đúng nhƣ nội 

dung đã đƣợc đề cập 

trong báo cáo đánh 

giá tác động môi 

 

2 Trong giai đoạn xây dựng: Đề nghị chủ 

dự án trong quá trình thi công nạo vét 

phải cắm phao báo hiệu phân luồng để 

tàu chở chất thải nạo vét đi đúng tuyến, 

tránh thiệt hại cho hộ khai thác hải sản 

và chất thải nạo vét phải đƣợc nhận chìm 

đúng nơi quy định; thu gom triệt để rác 

thải sinh hoạt phát sinh, không vứt rác ra 

ngoài môi trƣờng 
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3 Yêu cầu Chủ đầu tƣ và đơn vị thi công 

thực hiện nghiêm túc các cam kết bảo vệ 

môi trƣờng, tránh gây ô nhiễm môi 

trƣờng 

Chủ dự án cũng nhƣ các nhà thầu thi 

công cần phối hợp với chính quyền địa 

phƣơng tuyên truyền để ngƣời dân biết 

và hiểu rõ về phạm vi của dự án, kế 

hoạch thi công, cùng các biện pháp giảm 

thiểu các tác động môi trƣờng phát sinh 

từ hoạt động của dự án. 

trƣờng dự án. 

- Phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng 

trong khu vực bàn 

bạc giải quyết các 

khiếu nại nếu có 

trong quá trình thực 

hiện dự án. 

- Thực hiện đúng các 

quy định có liên 

quan khác đã nêu 

trong báo cáo ĐTM. 

 

III Tham vấn bằng văn bản 

1 UBND xã Dân Thành nhất trí với việc 

triển khai thực hiện dự án 

  

2 Yêu cầu Chủ dự án phải thƣờng xuyên 

gặp gỡ, trao đổi với nhân dân khu vực dự 

án, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân 

dân để có biện pháp giải quyết kịp thời 

  

3 Yêu cầu Chủ dự án thực hiện nghiêm túc 

các biện pháp giảm thiểu, xử lý môi 

trƣờng, phòng chống và ứng phó với các 

sự cố môi trƣờng đã nêu trong thông báo 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Việc thực hiện dự án “Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên 

Hải” là việc làm cần thiết và phù hợp với định hƣớng quy hoạch phát triển của Cảng 

biển TTĐL Duyên Hải; đồng thời thức đẩy phát triển kinh tế cho địa phƣơng. 

Báo cáo đã nhận dạng và đánh giá đƣợc hầu hết các tác động tới môi trƣờng, cụ 

thể nhƣ sau: 

Trong giai đoạn thi công và hoạt động, Dự án sẽ phát sinh những tác động gây 

ô nhiễm tới môi trƣờng nhƣ: 

- Gây ô nhiễm nguồn nƣớc biển, ảnh hƣởng đến hệ sinh thái dƣới nƣớc tại khu 

vực nếu không có hoặc thực hiện không đúng biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác 

động và khắc phục sự cố; 

- Làm suy giảm thành phần các loại động - thực vật, các loại sinh vật đáy nhƣ 

ốc, nghêu, sò… tại vùng nạo vét và nhận chìm; 

- Tác động đến môi trƣờng kinh tế - xã hội tại khu vực, gây xáo trộn đời sống 

của các hộ dân làm nghề đánh bắt trên biển; 

- Hiện tƣợng lan truyền bùn cát làm mất ổn định khu vực; 

- Tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đƣờng thủy; 

- Có nguy cơ xảy ra các sự cố chìm tàu, tràn dầu… 

Tuy nhiên, nhƣ đã đánh giá ở Chƣơng 3, các tác động xấu tới môi trƣờng khu 

vực của Dự án trong quá trình triển khai là không thể tránh khỏi và đã đề ra các biện 

pháp, phƣơng án giảm thiểu ô nhiễm tới môi trƣờng. Chủ đầu tƣ cam kết sẽ thực hiện 

nghiêm chỉnh các biện pháp giảm thiểu đã đƣợc đề xuất trong báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng (chƣơng 3), cam kết các hoạt động của Dự án đảm bảo các tiêu chuẩn 

về môi trƣờng nhƣ đã quy định theo TCVN, QCVN. Cụ thể nhƣ sau: 

- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng trong giai đoạn chuẩn bị, giai 

đoạn thi công nạo vét và kết thúc nạo vét; 

- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng không khí, tiếng ồn, ô nhiễm 

nƣớc thải, CTR trong quá trình thi công và khai thác của Dự án; 

- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nƣớc biển; 

- Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng; 

- Đảm bảo thực hiện tốt chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng đã đề xuất 

2. Kiến nghị 

Đánh giá về hiện trạng tài nguyên sinh học của khu vực dự án bao gồm hiện 

trạng số loài và số lƣợng các loài động vật phù du, thực vật phù du, các loài cá, động 

vật đáy, nguồn giống cá..trên cơ sở tham khảo các nguồn tài liệu đã công bố và lấy 

mẫu quan trắc của đơn vị tƣ vấn. Tuy nhiên đây là các nhận định sơ bộ tại thời điểm 
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khảo sát. Để có đánh giá chính xác cần có sự nghiên cứu trong thời gian dài và có sự 

phối hợp của nhiều đơn vị chuyên ngành thực hiện trong các báo cáo cụ thể về sinh thái 

và môi trƣờng của khu vực nói riêng và tỉnh Trà Vinh nói chung. 

Sau khi phân tích và đánh giá tổng hợp về hiệu quả hoạt động của Dự án, các 

tác động đến môi trƣờng do hoạt động của Dự án gây ra, các biện pháp kiểm soát, 

giảm thiểu và khống chế ô nhiễm môi trƣờng, Chủ Dự án cần phối hợp của các cơ 

quan, ban ngành liên quan, chính quyền địa phƣơng nhằm thực hiện tốt các biện pháp, 

giải pháp đã hƣớng dẫn nhằm thực hiện tốt công tác BVMT. 

3. Cam kết 

Chủ dự án cam kết về độ chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu, tài 

liệu cung cấp trong báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng tại mục 3.4 

Chủ dự án cam kết có biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các công 

trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án; thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu 

trong quá trình tham vấn; chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thƣờng thiết hại nếu để 

xảy ra sự cố môi trƣờng trong quá trình xây dựng và vận hành dự án; 

- Đồng thời cam kết đảm bảo tính khả thi khu thực hiện trách nhiệm của chủ dự 

án đầu tƣ sau khi đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng theo quy đinh của pháp luật, cụ thể: 

- Tuân thủ các quy định về BVMT theo Luật Bảo vệ môi trƣờng và Nghị định, 

Thông tƣ hƣớng dẫn kèm theo; 

- Các biện pháp BVMT sẽ đƣợc thực hiện hoàn thiện và hoàn thành đúng tƣơng 

ứng theo từng giai đoạn đã đề ra; 

- Thi công Dự án đúng theo thiết kế nạo vét luồng tàu đã đƣợc phê duyệt; 

- Tiến hành thi công Dự án theo đúng tiến độ đã đề ra; 

- Thực hiện chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng hàng năm nhƣ đã nêu 

ở chƣơng 4 của báo cáo này, báo cáo kết quả lên cơ quan chức năng theo định kỳ; 

- Thực hiện báo cáo lên cơ quan chức năng các thông tin về các loại chất thải 

nguy hại. Trong đó báo cáo về công tác thống kê số lƣợng, chủng loại, công tác thu 

gom, lƣu giữ và xử lý CTNH; 

- Thực hiện đúng công tác đền bù, giải quyết thích đáng thiệt hại do hoạt động 

Dự án gây ra đối với ngƣời dân (nếu có); 

- Ngừng tất cả các hoạt động, kiểm tra hoàn thiện công trình và báo cáo cho cơ 

quan chức năng xử lý nếu phát hiện thấy sự cố môi trƣờng xảy ra trong quá trình hoạt 

động của Dự án; 

- Đền bù và khắc phục thiệt hại trong trƣờng hợp các sự cố, rủi ro môi trƣờng 

xảy ra do triển khai Dự án theo quy định hiện hành./. 
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